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5.2. Ch°¢ng trình quan trắc, giám sát môi tr°ßng cāa chā dự án ............................ 195 

5.2.1. Giai đo¿n thi công xây dựng ...................................................................... 195 

5.2.2. Giai đo¿n vận hành ..................................................................................... 195 

CH¯¡NG 6. K¾T QUÀ THAM VÂN .................................................................... 196 

6.1. Tham vÃn cáng đßng .......................................................................................... 196 

6.1.1. Quá trình tá chăc thực hiãn tham vÃn cáng đßng ...................................... 196 

6.1.2. KÁt quÁ tham vÃn cáng đßng ...................................................................... 197 

6.2. Tham vÃn chuyên gia, nhà khoa học, các tá chăc chuyên môn ......................... 198 



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 4 

 

CH¯¡NG 7. K¾T LUÀN, KI¾N NGHà VÀ CAM K¾T ...................................... 199 

7.1. KÁt luận .............................................................................................................. 199 

7.2. KiÁn nghị ............................................................................................................ 199 

7.3. Cam kÁt .............................................................................................................. 200 

CÁC TÀI LIàU, DĀ LIàU THAM KHÀO ............................................................ 202 

 

 

 

 

 



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 5 

 

DANH MĂC CÁC TĈ VI¾T TÂT 

ATLĐ  An toàn lao đáng 

BOD5   Nhu cÅu oxy sinh hóa đo á 200C  đo trong 5 ngày 

BTCT    Bê tông cát thép 

BVMT   BÁo vã môi tr°ßng 

CTR    ChÃt thÁi rắn 

CTNH   ChÃt thÁi nguy h¿i  

CHXHCN Cáng hòa Xã hái Chā nghĩa 

COD    Nhu cÅu oxy hóa học 

CP    Chính phā 

DO    Oxy hòa tan 

ĐTM    Đánh giá tác đáng môi tr°ßng 

HC    Hydrocarbon 

KCN    Khu công nghiãp 

KKT   Khu kinh tÁ  

NĐ    Nghị định 

MPN    Sá lãn nhÃt có thß đÁm đ°ợc (ph°¢ng pháp xác định vi sinh) 

MBA    Máy biÁn áp 

TSS    Táng chÃt rắn l¢ lửng 

TDS    Táng chÃt rắn hòa tan  

TBA    Tr¿m biÁn áp 

TCVN   Tiêu chuẩn Viãt Nam 

TCXD   Tiêu chuẩn xây dựng 

HC   Hydrocacbon 

TTg    Thā t°ãng 

UBND   Āy ban Nhân dân 

WHO    Tá chăc Y tÁ ThÁ giãi 

XLNT   Xử lý n°ãc thÁi 
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Mä ĐÄU 

1. XuÃt xć cąa dă án 

1.1. Thông tin chung vÁ dă án 

Khu kinh tÁ Nh¢n Hái đ°ợc thành lập theo QuyÁt định sá 141/2005/QĐ-TTg ngày 
14 tháng 6 năm 2005 cāa Thā t°ãng Chính phā, trên diãn tích khoÁng 12.000 ha thuác 
bán đÁo Ph°¢ng Mai, tỉnh Bình Định, là mát bán đÁo nhô ra bißn á phía Đông Bắc thành 
phá Quy Nh¢n, cách trung tâm thành phá 8 km qua đÅm Thị N¿i. Khu kinh tÁ Nh¢n Hái 
đ°ợc xác định là mát khu kinh tÁ táng hợp ho¿t đáng theo mát quy chÁ riêng vãi vai trò 
làm đÅu tÅu, đáng lực phát trißn kinh tÁ - xã hái cāa tỉnh Bình Định. 

Năm 2019, Đß án Điều chỉnh táng thß quy ho¿ch chung xây dựng Khu kinh tÁ Nh¢n 
Hái, tỉnh Bình Định đÁn năm 2040 đã đ°ợc phê duyãt t¿i quyÁt định sá sá 514/QĐ – 
TTg cāa Thā t°ãng chính phā, trong đó định h°ãng cho Khu kinh tÁ Nh¢n Hái tiÁp tÿc 
phát trißn theo quy ho¿ch đã đ°ợc phê duyãt, thu hút nhiều dự án công nghiãp đa ngành, 
trọng tâm là dịch vÿ cÁng bißn và công nghiãp nhẹ, đßng thßi phát trißn m¿nh m¿ các 
khu du lịch bißn, du lịch đÅm Thị N¿i, du lịch văn hóa, hình thành các khu đô thị du lịch 
sinh thái quy mô lãn, các khu dân c° đô thị tập trung và các khu dân c° nông, lâm ng° 
nghiãp. Dự báo đÁn năm 2040 quy mô dân sá trong toàn Khu kinh tÁ Nh¢n Hái là 
200.000 – 250.000 ng°ßi. 

Hiãn t¿i, trong Khu kinh tÁ Nh¢n Hái đã có mát sá dự án lãn đã đ°ợc đÅu t° xây 
dựng nh° Khu du lịch nghỉ d°ỡng FLC Quy nh¢n, nhà máy thép Hoa Sen Nh¢n Hái,& 
kèm theo đó là nhu cÅu về sử dÿng n°ãc sÁn xuÃt và sinh ho¿t ngày mát tăng. Trong khi 
đó ngußn cung n°ãc s¿ch cāa nhà máy n°ãc Quy Nh¢n cÃp cho Khu kinh tÁ Nh¢n Hái 
chỉ đáp ăng tái đa khoÁng 12.000 m³/ngày.đêm, đßng thßi m¿ng l°ãi cÃp n°ãc vẫn ch°a 
bao phā đ°ợc các khu vực dùng n°ãc do đó không đā cho nhu cÅu sÁn xuÃt và sinh ho¿t 
hiãn t¿i. Các dự án vẫn đang phÁi sử dÿng ngußn n°ãc ngÅm khai thác t¿i chß vãi chÃt 
l°ợng n°ãc không đÁm bÁo và gây Ánh h°áng xÃu tãi môi tr°ßng cāa khu vực. 

Trên c¢ sá đánh giá nhu cÅu sử dÿng n°ãc và theo quy ho¿ch chung xây dựng Khu 
kinh tÁ Nh¢n Hái đã phê duyãt, Công ty Cá phÅn HalCom Viãt Nam đề xuÃt viãc đÅu 
t° dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái và đã đ°ợc UBND tỉnh Bình Định 
chÃp thuận t¿i văn bÁn sá 976/UBND - KT ngày 10/3/2017 và đã đ°ợc phê duyãt Đß án 
điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 t¿i QuyÁt định sá 119/QĐ-BQL ngày 
04/04/2024 vãi giai đo¿n 1 xây dựng hã tháng có công suÃt nhà máy n°ãc đ¿t 10.000 
m3/ngày.đêm, giai đo¿n 2 đÁn năm 2026 nâng công suÃt lên 20.000 m3/ngày.đêm, giai 
đo¿n 3 đÁn năm 2030 nâng công suÃt lên 50.000 m3/ngày.đêm.  

Dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 10.000 m3/ngày.đêm)  
đã đ°ợc Ban QuÁn Lý Khu kinh tÁ tỉnh Bình Định cÃp GiÃy xác nhận Đăng ký kÁ ho¿ch 
bÁo vã môi tr°ßng sá 13/GXN-BQL ngày 23/09/2021. Tuy nhiên, đã quá 24 tháng kß từ 
ngày đ°ợc cÃp GiÃy xác nhận, Dự án vẫn ch°a đ°ợc trißn khai nên phÁi tiÁn hành lập 
l¿i hß s¢ môi tr°ßng. 
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Căn că theo khoÁn 4 Điều 28 Luật BÁo vã môi tr°ßng sá 72/2020/QH14 thì dự án 
thuác danh mÿc các dự án đÅu t° nhóm II có nguy c¢ tác đáng xÃu đÁn môi tr°ßng. Căn 
că t¿i đißm b khoÁn 1 Điều 30 cāa Luật BÁo vã môi tr°ßng sá 72/2020/QH14 thì dự án 
thuác đái t°ợng lập báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng trình Ban quÁn lý Khu kinh 
tÁ tỉnh Bình Định thẩm định.  

Dự án thuác lo¿i hình dự án mãi, Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đã phái hợp 
vãi Công ty Cá phÅn xây dựng và Công nghã môi tr°ßng Hợp NhÃt tiÁn hành lập Báo 
cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng cho dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái 
tỉnh Bình Định (Giai đo¿n 1: 10.000 m3/ngày.đêm) nhằm phân tích các tác đáng cāa dự 
án đÁn khu vực xung quanh, từ đó đề xuÃt các biãn pháp kißm soát và giÁm thißu các tác 
đáng xÃu cāa dự án đÁn môi tr°ßng trong quá trình trißn khai thực hiãn dự án và khi đi 
vào ho¿t đáng. 

1.2. C¢ quan, tß chćc có thẩm quyÁn phê duyát chą tr°¢ng đÅu t°, báo cáo nghiên 
cću khÁ thi, báo cáo kinh t¿ kỹ thuÁt, dă án đÅu t° hoặc tài liáu t°¢ng đ°¢ng 

- C¢ quan phê duyãt chā tr°¢ng đÅu t°: UBND tỉnh Bình Định  

- C¢ quan phê duyãt báo cáo nghiên cău khÁ thi: Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam   

- C¢ quan phê duyãt báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng cāa dự án: UBND tỉnh 
Bình Định.   

1.3. Să phù hāp cąa dă án đÅu t° vái Quy ho¿ch bÁo vá môi tr°ãng quác gia, quy 
ho¿ch vùng, quy ho¿ch tßnh, quy đánh cąa pháp luÁt vÁ bÁo vá môi tr°ãng; mái 
quan há cąa dă án vái các dă án khác, các quy ho¿ch và quy đánh khác cąa 
pháp luÁt có liên quan 

- Sư뀣 phw hơꄣp với ccc quy hoạch b愃ऀo vệ môi tr°ơꄀng qußc gia, quy hoạch t椃ऀnh, quy đ椃⌀nh 

của phcp lu⌀t v� môi tr°ơꄀng:  

Dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 10.000m3/ngày.đêm) 
đ¿t chuẩn các tiêu chí về môi tr°ßng, hoàn toàn phù hợp vãi mÿc tiêu cāa ChiÁn l°ợc 
bÁo vã môi tr°ßng quác gia theo QuyÁt định sá 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 cāa Thā 
t°ãng Chính phā phê duyãt chiÁn l°ợc bÁo vã môi tr°ßng quác gia đÁn năm 2030, tÅm 
nhìn đÁn năm 2050. 

Theo QuyÁt định sá 514/QĐ-TTg ngày 08/05/2019 cāa Thā t°ãng Chính phā về Quy 
ho¿ch chung xây dựng KKT Nh¢n Hái đÁn năm 2040, theo đó viãc xây dựng nhà máy 
n°ãc Nh¢n Hái, công suÃt 50.000 m3/ngày đêm đÁn năm 2030 nằm trong định h°ãng 
về cÃp n°ãc cho KKT. Bên c¿nh đó, dự án phù hợp vãi định h°ãng phân vùng phÿc vÿ 
và kÁ ho¿ch phát trißn cÃp n°ãc t¿i KKT Nh¢n Hái theo văn bÁn sá 7394/UBND-KT 
ngày 19/11/2021 cāa UBND tỉnh Bình Định, theo đó dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh 
tÁ Nh¢n Hái s¿ cÃp cho phân vùng 2, bao gßm các dự án: Khu khách s¿n cao tÅng t¿i 
đißm sá 1, tuyÁn du lịch bißn Nh¢n Lý-Cát TiÁn; Maia Quy Nh¢n Beach Resort; Đißm 
sá 2 (2-1 và 2-2) Khu du lịch bißn Nh¢n Lý-Cát TiÁn; Laimian; Khu vui ch¢i Phú Hậu 
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- Cát TiÁn; Nhà máy phong điãn Ph°¢ng Mai 1; Nhà máy phong điãn Ph°¢ng Mai 3; 
Phân khu sá 1, 3, 5, 8 thuác Khu đô thị du lịch sinh thái Nh¢n Hái; Học viãn Golf FLC 
Quy Nh¢n; Nhà máy sÁn xuÃt n°ãc giÁi khát FLC Quy Nh¢n; Khu đô thị Nh¢n Hái 
(Khu C). Dự án có mÿc tiêu xây dựng hã tháng cÃp n°ãc phù hợp vãi điều kiãn thực tÁ 
hiãn nay, cũng nh° phù hợp vãi định h°ãng đß án điều chỉnh Quy ho¿ch chung KKT 
Nh¢n Hái đã đ°ợc phê duyãt, đÁm bÁo phÿc vÿ cho các dự án đã và s¿ trißn khai trong 
t°¢ng lai.  

- Mßi quan hệ của dư뀣 cn với ccc dư뀣 cn khcc, ccc quy hoạch và quy đ椃⌀nh khcc của 

phcp lu⌀t co liên quan:  

Năm 2017, Công ty Cá phÅn HalCom Viãt Nam đề xuÃt viãc đÅu t° Dự án Hã tháng 
cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái và đã đ°ợc UBND tỉnh Bình Định chÃp thuận t¿i văn 
bÁn sá 976/UBND–KT ngày 10/3/2017. Các văn bÁn liên quan đÁn quy ho¿ch cāa dự 
án: 

QuyÁt định 1488/QĐ-UBND năm 2021 phê duyãt Đß án Điều chỉnh Quy ho¿ch chi 
tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 Hã tháng cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái;  

Văn bÁn sá 7742/UBND-KT ngày 20/12/2022 cāa UBND tỉnh Bình Định về viãc 
chÃp thuận chā tr°¢ng điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 Hã tháng cÃp 
n°ãc KKT Nh¢n Hái; 

QuyÁt định sá 1693/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 cāa UBND tỉnh Bình Định phê 
duyãt Nhiãm vÿ điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 Hã tháng cÃp n°ãc 
KKT Nh¢n Hái;  

Văn bÁn sá 3548/SXD-QHKT ngày 16/10/2023 cāa Sá Xây dựng về viãc tham gia 
ý kiÁn đái vãi đß án điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 dự án Hã tháng 
cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái; 

Văn bÁn sá 1982/SGTVT-GT ngày 09/10/2023 cāa Sá Giao thông và Vận tÁi về viãc 
tham gia ý kiÁn đái vãi đß án điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 dự án 
Hã tháng cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái; 

Văn bÁn sá 3306/BQLGT-ĐHDA1 ngày 06/12/2023 cāa Ban QuÁn lý dự án giao 
thông tỉnh về viãc ý kiÁn về h°ãng tuyÁn đ°ßng áng cÃp n°ãc cāa hã tháng cÃp n°ãc 
KKT Nh¢n Hái dọc theo tuyÁn đ°ßng Cát TiÁn – Diêm Vân và đ°ßng trÿc KKT nái dài 
(giai đo¿n 1);  

QuyÁt định sá 119/QĐ-BQL ngày 04/04/2024 cāa BQL Khu kinh tÁ tỉnh Bình Định 
về viãc phê duyãt Đß án điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 Hã tháng 
cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái. 

Có thß thÃy, dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 
10.000m3/ngày.đêm) trißn khai hoàn toàn phù hợp vãi các quy ho¿ch phát trißn chung 
cāa địa ph°¢ng và các quy định cāa pháp luật. 
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2. C�n cć pháp lý và kỹ thuÁt cąa viác thăc hián đánh giá tác đßng môi tr°ãng 
(ĐTM) 

2.1. Liát kê các v�n bÁn pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và h°áng d¿n kỹ thuÁt có 
liên quan làm c�n cć cho viác thăc hián ĐTM 

Báo cáo ĐTM cāa dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 
10.000 m3/ngày.đêm) cāa Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đ°ợc xây dựng dựa vào 
những văn bÁn phát lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn nh° sau:  

❖ LuÁt 

- Luật BÁo vã môi tr°ßng sá 72/2020/QH14 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam 
thông qua ngày 17/11/2020 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; 

- Luật Quy ho¿ch đô thị sá 16/VBHN-VPQH đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt 
Nam thông qua ngày 15/7/2020 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; 

- Luật Xây dựng sá 50/2014/QH13 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam thông 
qua ngày 18/06/2014 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;  

- Luật sá 62/2020/QH14 sửa đái, bá sung mát sá điều cāa Luật Xây dựng sá 
50/2014/QH13;  

- Luật ĐÃt đai sá 45/2013/QH13 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam thông qua 
ngày 29/11/ 2013 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/07/2014; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy sá 27/2001/QH10 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt 
Nam thông qua ngày 29/6/2001 và có hiãu lực thi hành từ ngày 04/10/2001; 

- Luật sửa đái, bá sung mát sá điều cāa Luật Phòng cháy và chữa cháy sá 
40/2013/QH13 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam thông qua ngày 
22/11/2013 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/07/2014; 

- Luật An toàn, vã sinh lao đáng sá 84/2015/QH13 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN 
Viãt Nam thông qua ngày 25/6/2015 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/07/2016; 

- Luật Tài nguyên n°ãc sá 17/2013/QH13 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam 
thông qua ngày 21/06/2012 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; 

- Luật sá 35/2018/QH14 sửa đái, bá sung mát sá điều cāa 37 luật có liên quan đÁn 
quy ho¿ch đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam thông qua ngày 20/11/2018 và 
có  hiãu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; 

- Luật Thāy lợi sá 08/2017/QH14 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam thông 
qua ngày 19/06/2017 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/07/2018;  

- Luật Giao thông đ°ßng bá 23/2008/QH12 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam 
thông qua ngày 13/11/2008 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/07/2009;  

- Luật ĐÅu t° công sá 39/2019/QH14 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam thông 
qua ngày 13/06/2019 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/01/2020; 
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- Luật Đa d¿ng sinh học sá 20/2008/QH12 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam 
thông qua ngày 13/11/2008 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/07/2009; 

- Luật Hóa chÃt sá 206/2007/QH12 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam thông 
qua ngày 21/11/2007 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/07/2008; 

- Luật ĐÅu t° sá 67/2014/QH13 đ°ợc Quác hái n°ãc CHXHCN Viãt Nam thông qua 
ngày ngày 26/11/2014 và có hiãu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.  

❖ Nghá đánh 

- Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā quy định chi tiÁt mát 
sá điều cāa Luật BÁo vã môi tr°ßng; 

- Nghị định sá 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 cāa Chính phā về thoát n°ãc và xử 
lý n°ãc thÁi; 

- Nghị định sá 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 cāa Chính phā quy định chi tiÁt mát 
sá điều cāa Luật trßng trọt về giáng cây trßng và canh tác. 

- Nghị định sá 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 cāa Chính phā quy định chi tiÁt thi 
hành mát sá điều cāa Luật ĐÃt đai; 

- Nghị định sá 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 cāa Chính phā sửa đái, bá sung mát 
sá nghị định quy định chi tiÁt thi hành Luật ĐÃt đai; 

- Nghị định sá 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 cāa Chính phā quy định chi tiÁt thi 
hành mát sá điều và biãn pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 
đái, bá sung mát sá điều cāa Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định sá 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 cāa Chính phā quy định về quÁn lý 
cát, sßi lòng sông và bÁo vã lòng, bß, bãi sông;  

- Nghị định sá 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 cāa Chính phā quy định chi tiÁt thi 
hành mát sá điều cāa Luật Tài nguyên n°ãc;  

- Nghị định sá 43/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 cāa Chính phā quy định lập, quÁn lý 
hành lang bÁo vã ngußn n°ãc;  

- Nghị định sá 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 cāa Chính phā quy định chi tiÁt mát 
sá nái dung về quÁn lý chÃt l°ợng, thi công xây dựng và bÁo trì công trình xây dựng;  

- Nghị định sá 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 cāa Chính phā quy định chi tiÁt thi 
hành mát sá điều cāa Luật ĐÅu t° Công; 

- Nghị định 12/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 cāa Bá Xây dựng về 124/2011/NĐ-CP 
ngày 28/12/2011 cāa Chính phā về sÁn xuÃt, cung cÃp và tiêu thÿ n°ãc s¿ch; 

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Nghị định sá 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 cāa Chính phā quy định chi tiÁt và h°ãng dẫn thi hành mát sá điều cāa 
Luật ĐÅu t°; 
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- Nghị định sá 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 cāa Chính phā về quÁn lý chÃt l°ợng 
và bÁo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 cāa Chính phā về quy định chi tiÁt và 
h°ãng dẫn thi hành luật đÅu t° theo ph°¢ng thăc đái tác công t°; 

- Nghị định sá 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiÁt thi hành mát sá điều 
cāa Luật ĐÃu thÅu về lựa chọn Nhà ĐÅu t°; 

- Nghị định sá 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021 cāa Chính phā quy định chi tiÁt 
thi hành mát sá điều cāa Luật đÃu thÅu về lựa chọn nhà thÅu. 

❖ Thông t° 

- Thông t° sá 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bá Tài nguyên và Môi tr°ßng 
quy định chi tiÁt thi hành mát sá điều cāa Luật BÁo vã môi tr°ßng; 

- Thông t° sá 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 cāa Bá Xây dựng h°ãng dẫn thi 
hành mát sá điều cāa Nghị định sá 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 cāa Chính phā 
về thoát n°ãc và xử lý n°ãc thÁi;  

- Thông t° sá 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 cāa Bá Công an quy định chi tiÁt 
mát sá điều và biãn pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đái, bá sung 
mát sá điều cāa Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định sá: 136/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 cāa Chính phā quy định chi tiÁt thi hành mát sá điều và biãn pháp 
thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đái, bá sung mát sá điều cāa 
Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông t° sá 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 cāa Bá Tài nguyên và Môi 
tr°ßng quy định kỹ thuật quan trắc môi tr°ßng và quÁn lý thông tin, dữ liãu quan 
trắc chÃt l°ợng môi tr°ßng; 

- Thông t° sá 121/2012/TT-BQP ngày 12/11/2012 cāa Bá tr°áng Bá Quác phòng về 
viãc ban hành QCVN 01:2012/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về rà phá bom 
mìn, vật ná;  

- Thông t° sá 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 quy định cÿ thß và h°ãng dẫn thi 
hành mát sá điều cāa Luật Hóa chÃt; 

- Thông t° sá 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá khÁ năng 
tiÁp nhận n°ãc sông, hß; 

- Thông t° liên tịch sá 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/05/2012 
H°ãng dẫn nguyên tắc, ph°¢ng pháp xác định và thẩm quyền quyÁt định giá tiêu thÿ 
n°ãc s¿ch t¿i các đô thị, khu công nghiãp và khu vực nông thôn; 

-  Thông t° sá 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 về viãc ban hành khung giá tiêu thÿ 
n°ãc s¿ch sinh ho¿t. 

❖ Quy¿t đánh  
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- QuyÁt định sá 1929/QĐ-Ttg ngày 20/11/2009 cāa Thā t°ãng Chính Phā phê duyãt 
Định h°ãng phát trißn cÃp n°ãc đô thị và khu công nghiãp Viãt Nam đÁn năm 2025 
và tÅm nhìn đÁn 2030;  

- QuyÁt định sá 4383/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 cāa UBND tỉnh Bình Định về viãc 
phê duyãt chiều ráng, ranh giãi hành lang bÁo vã bß bißn tỉnh Bình Định; 

- QuyÁt định sá 2219/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 cāa UBND tỉnh Bình Định về viãc 
phê duyãt danh mÿc, bÁn đß phân vùng h¿n chÁ khai thác n°ãc d°ãi đÃt và khu vực 
phÁi đăng ký khai thác n°ãc d°ãi đÃt trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- QuyÁt định sá 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 cāa UBND tỉnh Bình Định về 
Ban hành Quy định phân vùng phát thÁi khí thÁi và xÁ thÁi n°ãc thÁi trên địa bàn 
tỉnh Bình Định, giai đo¿n 2021 – 2025;  

- QuyÁt định sá 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 cāa UBND tỉnh Bình Định về 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa ph°¢ng về chÃt l°ợng n°ãc s¿ch sử dÿng cho mÿc 
đích sinh ho¿t trên địa bàn tỉnh Bình Định.  

- QCĐP 01:2022/BĐ về chÃt l°ợng n°ãc s¿ch sử dÿng cho mÿc đích sinh ho¿t trên 
địa bàn tỉnh Bình Định do Sá Y tÁ biên so¿n trên c¢ sá quy định giao quyền t¿i 
QCVN 01-1:2018/BYT, Sá Y tÁ trình duyãt, UBND tỉnh Bình Định ban hành theo 
QuyÁt định sá 19/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022. 

❖ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Viát Nam vÁ môi tr°ãng (TCVN, QCVN)  

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chÃt l°ợng đÃt;  

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chÃt l°ợng không khí;  

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về n°ãc mặt;  

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chÃt l°ợng n°ãc d°ãi đÃt; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiÁng ßn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về đá rung; 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về n°ãc thÁi sinh ho¿t; 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về mát sá chÃt đác h¿i trong 
không khí xung quanh; 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về ng°ỡng nguy h¿i đái vãi 
bùn thÁi từ quá trình xử lý n°ãc; 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về ng°ỡng chÃt thÁi nguy 
h¿i; 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về ng°ỡng chÃt thÁi nguy 
h¿i; 

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chiÁu sáng – măc cho phép 
chiÁu sáng t¿i n¢i làm viãc; 
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- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiÁng ßn – măc tiÁp xúc cho 
phép tiÁng ßn t¿i n¢i làm viãc; 

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về rung – giá trị cho phép t¿i n¢i 
làm viãc; 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về vi khí hậu – giá trị cho phép 
vi khí hậu t¿i n¢i làm viãc; 

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về các công trình h¿ tÅng kỹ 
thuật;  

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về quy ho¿ch xây dựng; 

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia – Sá liãu điều kiãn tự nhiên 
dùng trong xây dựng; 

- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về an toàn cháy cho nhà và công 
trình;  

- QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về an toàn trong xây dựng. 

- TCVN 7957:2023: Tiêu chuẩn Quác gia: Thoát n°ãc - M¿ng l°ãi và công trình bên 
ngoài - Tiêu chuẩn thiÁt kÁ; 

- TCXDVN 33-2006: Tiêu chuẩn Quác gia: CÃp n°ãc - M¿ng l°ãi đ°ßng áng và công 
trình tiêu chuẩn thiÁt kÁ;  

- TCVN 13606-2023: Tiêu chuẩn Quác gia: CÃp n°ãc - M¿ng l°ãi đ°ßng áng và công 
trình.  

- Và mát sá tiêu chuẩn khác có liên quan. 

2.2. Liát kê các v�n bÁn pháp lý, quy¿t đánh hoặc ý ki¿n bằng v�n bÁn cąa các cÃp 
có thẩm quyÁn liên quan đ¿n dă án 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

- Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đ°ợc thành lập theo GiÃy chăng nhận đăng ký 
doanh nghiãp Công ty Cá phÅn; Mã sá doanh nghiãp: 0101143879 đăng ký lÅn đÅu 
02/07/2007, đăng ký thay đái lÅn thă 24 ngày 16/11/2023 do Phòng đăng kí kinh 
doanh - Sá KÁ ho¿ch và ĐÅu T° Thành phá Hà Nái cÃp.  

Quyết định chủ trương đầu tư:  

- QuyÁt định sá 78/QĐ-BQL cāa Ban quÁn lý Khu kinh tÁ tỉnh Bình Định về viãc chÃp 
thuận điều chỉnh chā tr°¢ng đÅu t° đßng thßi chÃp thuận nhà đÅu t° cāa dự án Hã 
tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái, cÃp lÅn đÅu ngày 05/06/2018, điều chỉnh lÅn 
thă ba ngày 08/03/2024.  

Các văn bản, quyết định pháp lý khác liên quan đến quy hoạch của dự án:  
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- QuyÁt định sá 514/QĐ-TTg ngày 08/05/2019 cāa Thā t°ãng Chính phā về Quy 
ho¿ch chung xây dựng Khu kinh tÁ Nh¢n Hái đÁn năm 2040, theo đó viãc xây dựng 
nhà máy n°ãc Nh¢n Hái, công suÃt 50.000 m3/ngày đêm đÁn năm 2030 nằm trong 
định h°ãng về cÃp n°ãc cho Khu kinh tÁ.  

- QuyÁt định 1488/QĐ-UBND năm 2021 phê duyãt Đß án Điều chỉnh Quy ho¿ch chi 
tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 Hã tháng cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái;  

- Văn bÁn sá 7394/UBND-KT ngày 19/11/2021 cāa UBND tỉnh Bình Định về viãc 
định h°ãng phân vùng phÿc vÿ và kÁ ho¿ch phát trißn cÃp n°ãc t¿i KKT Nh¢n Hái; 

- Văn bÁn sá 7742/UBND-KT ngày 20/12/2022 cāa UBND tỉnh Bình Định về viãc 
chÃp thuận chā tr°¢ng điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 Hã tháng 
cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái; 

- QuyÁt định sá 1693/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 cāa UBND tỉnh Bình Định phê 
duyãt Nhiãm vÿ điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 Hã tháng cÃp 
n°ãc KKT Nh¢n Hái;  

- Văn bÁn sá 3548/SXD-QHKT ngày 16/10/2023 cāa Sá Xây dựng về viãc tham gia 
ý kiÁn đái vãi đß án điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 dự án Hã 
tháng cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái; 

- Văn bÁn sá 1982/SGTVT-GT ngày 09/10/2023 cāa Sá Giao thông và Vận tÁi về viãc 
tham gia ý kiÁn đái vãi đß án điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 dự 
án Hã tháng cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái; 

- Văn bÁn sá 3306/BQLGT-ĐHDA1 ngày 06/12/2023 cāa Ban QuÁn lý dự án giao 
thông tỉnh về viãc ý kiÁn về h°ãng tuyÁn đ°ßng áng cÃp n°ãc cāa hã tháng cÃp n°ãc 
KKT Nh¢n Hái dọc theo tuyÁn đ°ßng Cát TiÁn – Diêm Vân và đ°ßng trÿc KKT nái 
dài (giai đo¿n 1);  

- QuyÁt định sá 119/QĐ-BQL ngày 04/04/2024 cāa BQL Khu kinh tÁ tỉnh Bình Định 
về viãc phê duyãt Đß án điều chỉnh Quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 Hã tháng 
cÃp n°ãc KKT Nh¢n Hái. 

Các văn bản, quyết định pháp lý liên quan đến đất của dự án:   

- QuyÁt định sá 502/QĐ-BQL ngày 30/12/2021 cāa BQL Khu kinh tÁ tỉnh Bình Định 
về viãc cho Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam thuê đÃt (đợt 1) đß thực hiãn đÅu t° 
xây dựng dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1) (Kèm biên 
bÁn bàn giao l¿i đÃt ngày 05/01/2022).  

- Hợp đßng thuê đÃt sá 42/HĐ-BQL ngày 07/11/2022 cāa BQL Khu kinh tÁ tỉnh Bình 
Định cho Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam thuê đÃt vãi diãn tích 15.697,04 m2. 

- GiÃy chăng nhận quyền sử dÿng đÃt, quyền sá hữu nhà á và tài sÁn khác gắn liền vãi 
đÃt sá CT17758 ngày 06/12/2022 cāa Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam.  
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- QuyÁt định sá 118/QĐ-BQL ngày 03/04/2024 cāa BQL Khu kinh tÁ tỉnh Bình Định 
về viãc cho Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam thuê đÃt (đợt 2) đß thực hiãn đÅu t° 
xây dựng dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1).  

Các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án:  

- GiÃy xác nhận Đăng ký kÁ ho¿ch bÁo vã môi tr°ßng sá 13/GXN-BQL ngày 
23/09/2021 cāa Ban QuÁn Lý Khu kinh tÁ tỉnh Bình Định cÃp cho dự án Hã tháng 
cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1).   

- Văn bÁn sá 816/BQL-QLQHXD ngày 15/6/2021 cāa Ban quÁn lý Khu kinh tÁ về kÁt 
quÁ thẩm định thiÁt kÁ c¢ sá dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái. 

- Văn bÁn thßa thuận đÃu nái cÃp điãn giữa Điãn lực Phù Cát và Công ty CP HALCOM 
Viãt Nam ngày 8/11/2022. 

- Biên bÁn thßa thuận về viãc Khai thác, sử dÿng n°ãc thô t¿i đập Văn Mái cho dự án 
Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái tháng 9/2021 giữa Công ty TNHH Khai 
thác công trình thāy lợi tỉnh Bình Định và Công ty CP Halcom Viãt Nam. 

- GiÃy chăng nhận sá 190/TD-PCCC ngày 06/08/2020 cāa Phòng CÁnh sát PCCC và 
CNCH tỉnh Bình Định thẩm duyãt thiÁt kÁ về phòng cháy và chữa cháy cho Nhà máy 
n°ãc Văn Mái.  

- GiÃy chăng nhận sá 351/TD-PCCC ngày 27/12/2021 cāa Phòng CÁnh sát PCCC và 
CNCH tỉnh Bình Định thẩm duyãt thiÁt kÁ về phòng cháy và chữa cháy cho Nhà máy 
n°ãc Văn Mái (Điều chỉnh) – Giai đo¿n 1.  

2.3. Liát kê các tài liáu, dā liáu do chą dă án t¿o lÁp đ°āc sÿ dăng trong quá trình 
thăc hián ĐTM 

- Báo cáo nghiên cău khÁ thi cāa dự án.  

- ThuyÁt minh đß án điều chỉnh quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 cāa dự án. 

- BÁn v¿ điều chỉnh quy ho¿ch chi tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500 cāa dự án. 

- Các kÁt quÁ phân tích môi tr°ßng nền, kÁt quÁ họp tham vÃn cáng đßng. 

- Các sá liãu, tài liãu, dự án, bÁn đß khác có liên quan. 

3. Tß chćc thăc hián đánh giá tác đßng môi tr°ãng 

Tá chăc thực hiãn:  

Chā dự án: Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam là đ¢n vị trực tiÁp chỉ đ¿o thực hiãn 
và phái hợp vãi Đ¢n vị t° vÃn xây dựng báo cáo ĐTM cāa dự án.  

+ Ng°ßi đ¿i diãn : Ông Nguyßn Quang Huân  

Chăc vÿ: Chā tịch hái đßng quÁn trị 

+ Địa chỉ liên l¿c: TÅng 9, Tòa nhà Hòa Bình, sá 106 đ°ßng Hoàng Quác Viãt, 
Ph°ßng Nghĩa Đô, Quận CÅu GiÃy, Thành phá Hà Nái, Viãt Nam. 
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+ Điãn tho¿i  : 02435624709/10 

Đ¢n vị t° vÃn: Công ty Cá phÅn xây dựng và Công nghã môi tr°ßng Hợp NhÃt là 
đ¢n vị t° vÃn, chịu trách nhiãm về viãc xác định các thông sá môi tr°ßng, thu thập sá 
liãu về điều kiãn tự nhiên, kinh tÁ - xã hái khu vực dự án, hợp đßng vãi đ¢n vị chăc 
năng đo quan trắc hiãn tr¿ng môi tr°ßng, t° vÃn cho những giÁi pháp nhằm h¿n chÁ các 
tác đáng tiêu cực từ Dự án. 

+ Đ¿i diãn  : Bà Bùi Thá Ph°¢ng Thúy Chăc vÿ: Giám đác điều hành  

+ Địa chỉ liên l¿c : Liên kÁ 26, Khu C4, Chung c° Khang Gia, đ°ßng 45, Ph°ßng 
14, Quận Gò VÃp, TP. HCM 

+ Điãn tho¿i  : 028 3831 5423 

Ccc b°ớc tiến hành triển khai đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng: 

+ B°ãc 1: Xây dựng đề c°¢ng chi tiÁt báo cáo ĐTM cāa Dự án. 

+ B°ãc 2: Tá chăc thu thập sá liãu về điều kiãn tự nhiên, kinh tÁ - xã hái khu vực 
dự án.  

+ B°ãc 3: Tá chăc điều tra, khÁo sát hiãn tr¿ng môi tr°ßng khu vực thực hiãn Dự 
án, hiãn tr¿ng môi tr°ßng các khu vực lân cận, có khÁ năng chịu tác đáng, Ánh 
h°áng đÁn môi tr°ßng cāa Dự án.  

+ B°ãc 4:  Xây dựng báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng. 

+ B°ãc 5: TiÁn hành tham vÃn cáng đßng, xin ý kiÁn đóng góp cāa chính quyền 
địa ph°¢ng n¢i thực hiãn dự án. 

+ B°ãc 6: Chā dự án và đ¢n vị t° vÃn thông qua báo cáo ĐTM lÅn cuái, hoàn thiãn 
báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng cāa dự án. 

+ B°ãc 7: Trình hß s¢ báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng lên Sá Tài nguyên và 
Môi tr°ßng thẩm định. 

+ B°ãc 8: GiÁi trình báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng vãi c¢ quan thẩm định. 

+ B°ãc 9: Chỉnh sửa, bá sung báo cáo theo ý kiÁn cāa c¢ quan thẩm định và trình 
UBND tỉnh phê duyãt. 

Trách nhiãm cāa chā đÅu t° - Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam trong quá trình 
lập báo cáo ĐTM: Cung cÃp các văn bÁn pháp lý, tài liãu liên quan đÁn dự án. Phái hợp 
vãi đ¢n vị t° vÃn làm ro ph¿m vi, nái dung cÅn thực hiãn trong báo cáo và hß trợ cùng 
giÁi quyÁt các vÃn đề liên quan đÁn quy ho¿ch và các nái dung liên quan.  

Danh sách các cán bá trực tiÁp tham gia lập báo cáo ĐTM cāa dự án: 
 

BÁng 0.1 Danh sách các cán bß trăc ti¿p tham gia lÁp báo cáo ĐTM cąa dă án 
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STT Hã và tên Chćc vă 
Hãc hàm/ 

hãc vá 
Phă trách nßi 

dung  
Chā ký 

I.  C¢ quan chą dă án - Công ty Cß phÅn Halcom Viát Nam 

1 Nguyán Quang Huân Giám đác  Chỉ đ¿o chung   

II.  C¢ quan t° vÃn - Công ty Cß phÅn xây dăng và Công nghá môi tr°ãng Hāp NhÃt 

1 Bùi Thị Ph°¢ng Thúy 
Giám đác 
điều hành  - 

Chā trì tá chăc 
thực hiãn, xem 
xét và ký duyãt 
báo cáo ĐTM  

 

2 Vo Ngọc Mai  Nhân viên 
Kỹ s°  
môi 

tr°ßng 

Chā trì thực 
hiãn báo cáo 

ĐTM  
 

3 Nguyán Thị Ngọc Châu Nhân viên 
Kỹ s°  
môi 

tr°ßng 

Thành viên  
tham gia thực 
hiãn báo cáo  

 

4. Ph°¢ng pháp đánh giá tác đßng môi tr°ãng 

Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n 
Hái (Giai đo¿n 1: 10.000 m3/ngày.đêm) do Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đ°ợc 
thực hiãn và hoàn thành bằng các ph°¢ng pháp đánh giá tác đáng sau:  

a) Ph°¢ng pháp ĐTM:  

- Phương pháp liệt kê:  

Ph°¢ng pháp này sử dÿng đß nhận d¿ng, phân lo¿i các tác đáng khác nhau Ánh h°áng 
đÁn môi tr°ßng và định h°ãng nghiên cău cũng nh° các yÁu tá kinh tÁ - xã hái cÅn 
chú ý, quan tâm và các biãn pháp giÁm thißu trong quá trình thi công xây dựng và 
ho¿t đáng cāa dự án.  

Các đặc đißm c¢ bÁn cāa ph°¢ng pháp này nh° sau: Liãt kê tÃt cÁ các ngußn gây tác 
đáng môi tr°ßng từ ho¿t đáng xây dựng và lắp đặt thiÁt bị cũng nh° ho¿t đáng vận 
hành cāa dự án, bao gßm n°ãc thÁi, khí thÁi, chÃt thÁi rắn và các vÃn đề về an ninh 
xã hái, cháy ná, vã sinh môi tr°ßng,&; liãt kê các máy móc thiÁt bị phÿc vÿ sÁn 
xuÃt; liãt kê danh mÿc nguyên vật liãu sÁn xuÃt; liãt kê kinh phí và các h¿ng mÿc bÁo 
vã môi tr°ßng,&  

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 1, 3, 5 cāa báo cáo. 

- Phương pháp thống kê:  

Sử dÿng các tài liãu tháng kê thu thập đ°ợc cāa địa ph°¢ng, cũng nh° các tài liãu 
nghiên cău đã đ°ợc thực hiãn từ tr°ãc tãi nay cāa các c¢ quan có liên quan trong 
lĩnh vực môi tr°ßng tự nhiên và kinh tÁ - xã hái. Những tài liãu này đ°ợc hã tháng 
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l¿i theo thßi gian, hiãu chỉnh và giúp cho viãc xác định hiãn tr¿ng môi tr°ßng, cũng 
nh° xu thÁ biÁn đái môi tr°ßng trong khu vực dự án, làm c¢ sá cho viãc dự báo tác 
đáng môi tr°ßng khi thực hiãn dự án, cũng nh° đánh giá măc đá cāa tác đáng đó.  

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 2 cāa báo cáo. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát:  

Trên c¢ sá các tài liãu về môi tr°ßng đã có sẵn, tiÁn hành điều tra, khÁo sát khu vực 
dự án nhằm cập nhật, bá sung các tài liãu mãi nhÃt, cũng nh° thực hiãn khÁo sát hiãn 
tr°ßng về vị trí địa lý, kinh tÁ - xã hái trong khu vực dự án và khu vực xung quanh, 
ngußn phát sinh và tiÁp nhận n°ãc thÁi,& đß xác định, đánh giá hiãn tr¿ng môi 
tr°ßng khu vực thực hiãn dự án.  

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 1, 2 báo cáo. 

- Phương pháp so sánh, đối chứng:  

Đánh giá chÃt l°ợng môi tr°ßng, các tác đáng trên c¢ sá so sánh, đái chăng các sá 
liãu đo đ¿c, kÁt quÁ quÁ tính toán vãi các Tiêu chuẩn môi tr°ßng Viãt Nam, Quy 
chuẩn môi tr°ßng Viãt Nam hoặc các tá chăc Quác tÁ. Từ đó đánh giá hiãn tr¿ng 
chÃt l°ợng môi tr°ßng nền t¿i khu vực nghiên cău.  

Ph°¢ng pháp này còn đ°ợc sử dÿng đß dự báo các tác đáng đÁn môi tr°ßng, kinh tÁ 
và xã hái dựa trên những so sánh, đái chăng vãi các dự án t°¢ng tự. Thực hiãn so 
sánh về lợi ích kỹ thuật và kinh tÁ, lựa chọn và đề xuÃt ph°¢ng án giÁm thißu các tác 
đáng do ho¿t đáng cāa dự án gây ra đái vãi môi tr°ßng, kinh tÁ và xã hái. 

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 2, 3 cāa báo cáo. 

- Phương pháp ma trận:  

Ph°¢ng pháp này sử dÿng đß lập mái quan hã giữa các ho¿t đáng cāa dự án và các 
tác đáng môi tr°ßng, đái chiÁu từng ho¿t đáng cāa dự án vãi thông sá hoặc đặc đißm 
thành phÅn môi tr°ßng. Trong quá trình thực hiãn ĐTM đã sử dÿng ph°¢ng pháp 
này đß đánh giá tác đáng táng hợp các tác đáng môi tr°ßng trong quá trình trißn khai 
dự án.  

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 3 cāa báo cáo. 

- Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập:  

Là ph°¢ng pháp dùng đß xác định nhanh tÁi l°ợng, nßng đá các chÃt ô nhiám trong 
khí thÁi, n°ãc thÁi, măc đá gây ßn, rung đáng phát sinh từ các ho¿t đáng xây dựng 
và ho¿t đáng cāa dự án theo các hã sá ô nhiám cāa WHO đß từ đó đánh giá tÁi l°ợng, 
l°u l°ợng và nßng đá các chÃt ô nhiám và so sánh vãi quy chuẩn, tiêu chuẩn hiãn 
hành trong quá trình đánh giá tác đáng môi tr°ßng.  

Đß thực hiãn ph°¢ng pháp này tr°ãc hÁt phÁi có những mô tÁ cÅn thiÁt về các ho¿t 
đáng và trình tự dián biÁn cāa các ho¿t đáng phát trißn. TiÁp theo là t¿o dựng các 
mái liên hã định h°ãng giữa các ho¿t đáng đó vãi các nhân tá môi tr°ßng. Trên c¢ 
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sá đó xác định các mô hình toán học chung cho toàn bá các ho¿t đáng, phÁn ánh cÃu 
trúc và mái quan hã trong mô hình. Mô hình toán học cho phép dự báo các dián biÁn 
về môi tr°ßng có thß xÁy ra, trên c¢ sá đó lựa chọn và đ°a ra các giÁi pháp hợp lý 
nhằm duy trì đ°ợc chÃt l°ợng môi tr°ßng d°ãi tác đáng cāa các ho¿t đáng phát trißn.  

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 3 cāa báo cáo. 

- Phương pháp đánh giá tác động cộng hưởng, tích lũy:  

Căn că vào các ngußn gây ra tác đáng đß tá hợp l¿i tác đáng cāa cùng mát yÁu tá đß 
phân tích Ánh h°áng cāa yÁu tá đó tãi đái t°ợng chịu tác đáng từ nhiều ngußn khác 
nhau.  

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 3 cāa báo cáo. 

- Phương pháp chập bản đ�:  

Ph°¢ng pháp này đ°ợc sử dÿng đß xây dựng bÁn đß vị trí, chßng ghép bÁn đß mặt 
bằng dự án vãi bÁn đß địa hình khu vực. Từ đó xác định vị trí, mái quan hã giữa dự 
án và các đái t°ợng xung quanh.   

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 1, 3 cāa báo cáo. 

- Phương pháp kế thư뀀a:  

Ph°¢ng pháp này kÁ thừa các thông tin từ các dữ liãu, sá liãu tính toán từ Báo cáo 
nghiên cău khÁ thi, Báo cáo dự án đÅu t° và các thuyÁt minh quy ho¿ch cāa dự án.  

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 1, 3, 4 cāa báo cáo. 

- Phương pháp mô hknh hoa:  

Trong báo cáo ăng dÿng mô hình toán tính tÁi l°ợng và nßng đá cāa bÿi, khí thÁi 
phát sinh từ dự án trong giai đo¿n xây dựng và vận hành. Cÿ thß, trong giai đo¿n xây 
dựng, tính toán l°ợng bÿi phát sinh từ ho¿t đáng san nền, đào móng và ph°¢ng tiên 
giao thông chá vật liãu xây dựng,& trong giai đo¿n vận hành, tính toán l°ợng khí 
thÁi phát sinh từ ho¿t đáng ra vào khu đô thi.  

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 3 cāa báo cáo. 

b) Ph°¢ng pháp khác:  

- Phương pháp nghiên cứu, phân tích trong phòng thí nghiệm:  

TiÁn hành công tác ngo¿i nghiãp, lÃy mẫu không khí, mẫu đÃt, n°ãc mặt t¿i khu vực 
dự án và thực hiãn phân tích trong phòng thí nghiãm. So sánh kÁt quÁ phân tích vãi 
TCVN, QCVN đß đánh giá hiãn tr¿ng chÃt l°ợng môi tr°ßng nền và khÁ năng chịu 
tÁi cāa môi tr°ßng. 

→ Áp dÿng trong ch°¢ng 2, 3 cāa báo cáo. 

- Phương pháp tham vấn:  
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Trong quá trình thực hiãn báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng, chā dự án đã thực 
hiãn tham vÃn bằng văn bÁn tãi các c¢ quan, tá chăc liên quan trực tiÁp đÁn dự án 
đÅu t° là UBND cÃp xã, UBMTTQVN cÃp xã.  

Bên c¿nh đó, chā dự án cùng đ¢n vị t° vÃn đã chā trì, phái hợp vãi UBND cÃp xã 
n¢i thực hiãn dự án trình bày nái dung báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng t¿i cuác 
họp tham vÃn vãi sự tham gia cāa cáng đßng dân c°, cá nhân chịu tác đáng trực tiÁp 
bái tác đáng môi tr°ßng do ho¿t đáng dự án gây ra.  

Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng đã đ°ợc đăng tÁi trên trang thông tin điãn tử 
cāa Sá Tài nguyên và Môi tr°ßng tỉnh Bình Định đß tham vÃn các ý kiÁn cāa các cá 
nhân, doanh nghiãp, tá chăc. Sau thßi h¿n 15 ngày, đ¢n vị quÁn lý trang thông tin 
điãn tử s¿ gửi kÁt quÁ tham vÃn cho chā dự án.  

Sau khi hoàn tÃt công tác tham vÃn, báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng đ°ợc 
chỉnh sửa và bá sung theo kÁt quÁ táng hợp từ các đái t°ợng đ°ợc tham vÃn.  

→ Áp dÿng trong toàn báo cáo. 

5. Tóm tÃt nßi dung chính cąa Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin vÁ dă án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án:  

Hâ THàNG CÂP N¯âC KHU KINH TÀ NH¡N HàI 
(GIAI ĐO¾N 1: 10.000 M3/NGÀY.ĐÊM) 

- Địa đißm thực hiãn: thị trÃn Cát TiÁn, xã Cát Chánh, xã Ph°ãc Hoà và xã Nh¢n Hái, 
Khu kinh tÁ Nh¢n Hái, tỉnh Bình Định.  

- Chā dự án: CÔNG TY Cà PHÄN HALCOM VIâT NAM 

+ Địa chỉ: TÅng 9, Tòa nhà Hòa Bình, sá 106 đ°ßng Hoàng Quác Viãt, Ph°ßng 
Nghĩa Đô, Quận CÅu GiÃy, Thành phá Hà Nái, Viãt Nam. 

+ Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đ°ợc thành lập theo GiÃy chăng nhận đăng 
ký doanh nghiãp Công ty Cá phÅn; Mã sá doanh nghiãp: 0101143879 đăng ký 
lÅn đÅu 02/07/2007, đăng ký thay đái lÅn thă 24 ngày 16/11/2023 do Phòng Đăng 
ký kinh doanh - Sá KÁ ho¿ch và ĐÅu T° Thành phá Hà Nái cÃp.  

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Ph¿m vi thực hiãn dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 
10.000 m3/ngày.đêm) có giãi cận cÿ thß nh° sau:  

Khu vực Nhà máy nước Văn Mối: GÅn đập Văn Mái, thuác địa bàn xã Cát Chánh, 
huyãn Phù Cát, tỉnh Bình Định có giãi cận nh° sau: 

+ Phía Bắc giáp đÃt đ°ßng bê tông xã Cát Chánh. 
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+ Phía Tây và Tây Nam giáp đÃt đ°ßng bê tông liên xã và sông Đ¿i An. 

+ Phía Đông và Đông Nam giáp đÃt ruáng và tuyÁn đ°ßng mòn dân sinh. 

Tuyến ống cấp nước sạch: Đi dọc theo tuyÁn đ°ßng bê tông xã Cát Chánh, tuyÁn 
đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ nái dài, tuyÁn đ°ßng ĐT 369 và tuyÁn đ°ßng Quác Lá 19B. 

- Quy mô diãn tích:  

+ Khu vực Nhà máy n°ãc Văn Mái: 15.697,04 m2.  

+ TuyÁn áng cÃp n°ãc s¿ch phÅn đi trên phÅn đÃt lúa dọc theo tuyÁn đ°ßng bê tông 
xã Cát Chánh, Cát TiÁn – Diêm Vân: 24.013,37 m2 (2,40 ha) 

+ TuyÁn áng cÃp n°ãc s¿ch phÅn đi trên hành lang giao thông cāa các tuyÁn đ°ßng 
hiãn hữu và đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ nái dài, ĐT639, QL19B: 33.362,19 m2 

(3,34ha).  

- Công suÃt cāa dự án: Nhà máy cÃp n°ãc vãi công suÃt: 10.000 m3/ngày.đêm và hã 
tháng h¿ tÅng đ°ßng áng cÃp n°ãc phÿc vÿ cho phân vùng 2 cāa Khu kinh tÁ Nh¢n 
Hái.  

- Quy mô xây dựng:   

BÁng 0.2 C¢ cÃu sÿ dăng đÃt cąa dă án trong giai đo¿n 1  

STT H¿ng măc Dián tích (m2) 
Tỷ lá 
(%) 

A Nhà máy n°ác V�n Mái   15.697,04 100 

1 ĐÃt xây dựng công trình 9.611,65 61,23 

2 ĐÃt cây xanh, cÁnh quan  3.528,31 22,48 

3 Giao thông nái bá  2.557,08 16,29 

B Tuy¿n áng cÃp n°ác s¿ch   57.375,56 100 

1 Từ NMN đÁn nút B/B9 24.013,37 41.85 

 Đất xây dư뀣ng 5.945,96 10.36 

 Đất khu vư뀣c b愃ऀo vệ  18.067,41 31.49 

2 
Từ nút B → D, B9 → D9, từ D/D9 → I: đÃt xây 
dựng trong hành lang giao thông (không giao, 
không cho thuê)  

33.362,19 58.15 

5.1.3. Công nghệ 

Tóm tắt quy trình công nghã xử lý n°ãc s¿ch:   

N°ãc thô (sông Đ¿i An) → Hß chăa n°ãc thô → Bß phân chia l°u l°ợng → Bß phÁn 
ăng c¢ khí (bß t¿o bông cặn) → Bß lắng lamella → Bß lọc → Bß chăa → Tr¿m b¢m 
cÃp 2 → M¿ng l°ãi cÃp n°ãc.  
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N°ãc xÁ (từ quá trình rửa lãp vật liãu lọc, từ bùn bß lắng, từ bß phÁn ăng) → Bß thu 
bùn → Bß nén bùn → Máy ép bùn → Xử lý.  

5.1.4. Các hạng mục công trknh và hoạt động của dự án 

- Các h¿ng mÿc công trình cāa dự án:  

BÁng 0.3 Tóm tÃt các h¿ng măc công trình cąa dă án 

STT H¿ng măc Khái l°āng 

I CÁC H¾NG MĂC CÔNG TRÌNH CH䤃ĀNH  

1 Nhà máy n°ác   

1.1 
Công trình thu – 
tr¿m b¢m dâng  

- Công trình thu: Cửa lÃy n°ãc và áng dẫn n°ãc tự chÁy.  
- Tr¿m b¢m dâng: Kich th°ãc thông thāy 8,0x3,0x5,3m 

1.2 Hß chăa n°ãc thô  
- Diãn tích hß: 6.909 m2   

- Dung tích l°u trữ: 14.000 – 32.900 m³   

1.3 
Cÿm xử lý, bß chăa, 
nhà hành chính – 
điều hành   

- Cÿm bß xử lý gßm:  
+ Bß phân chia l°u l°ợng: cao 1,2m có đ°ßng kính 1,2m 

+ Bß phÁn ăng: 4,1x3,6x2x5m. 

+ Bß lắng lamella: 5,4x3,6x6,4m 

+ Bß lọc tự rửa: cao 4,5m có đ°ßng kính 4,5m. 
- Bß chăa: Kích th°ãc 26,8x26,8m, chiều sâu bß 4,3 m   

- Nhà hành chính – điều hành: 2 tÅng, kích th°ãc 26,8x7m.  

1.4 
Khu xử lý n°ãc rửa 
lọc, xÁ lắng + Phòng 
thí nghiãm 

- Khu xử lý n°ãc rửa lọc, xÁ lắng:  
+ Bß thu hßi: Kích th°ãc 7x7m 

+ Bß nén bùn (2 bß): cao 4,3m, đ°ßng kính 2,06m.  
+ Nhà ép bùn: Kích th°ãc 7x7m.  
- Phòng thí nghiãm: Kích th°ãc: 7 x 7m.  

1.5 Nhà hóa chÃt - Kích th°ãc: 15,82 x 6,7m 

1.6 Tr¿m b¢m cÃp I + II 
Tr¿m đặt tr¿m b¢m có kích th°ãc 6,2 x 25,9  = 160,58m2, 
gian đặt tā điãn và điều khißn vận hành nhà b¢m 3,1 x 6,2 = 
19,22m2. 

1.7 
Hã tháng đ°ßng áng 
kỹ thuật và thoát 
n°ãc 

- M°¢ng B500: 135m 

- M°¢ng B600: 119,5m 

- Cáng D500: 6m 

- Cáng D600: 66m 

- àng uPVC DN200: 171m. 

2  M¿ng l°ái đ°ãng áng cÃp n°ác  
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STT H¿ng măc Khái l°āng 

2.1 
Đo¿n 1: Từ NMN 
đÁn nút N3 

Kích th°ãc áng: D560 dài 650m. 

2.2 
Đo¿n 2: Từ nút N3 
đÁn nút 2099 Kích th°ãc áng: D560 dài 1.015m.  

2.3 
Đo¿n 3: Từ nút 2099 
đÁn nút 2199 Kích th°ãc áng: D560 dài 897m.  

2.4 
Đo¿n 4: Từ nút 2199 
đÁn nút D 

Kích th°ãc áng: D560 dài 266m. 

2.5 
Đo¿n 5: Từ nút D 
đÁn nút G 

Kích th°ãc áng: D500 dài 3.792m.  

2.6 

Đo¿n 6: Đo¿n từ nút 
G đÁn nút I:  
- Đo¿n đÅu từ nút G 
đÁn nút H 

- Đo¿n sau từ nút H 
đÁn nút I 

Táng chiều dài 5.724m: 

- Kích th°ãc áng: D450 dài 2.629m. 

- Kích th°ãc áng: D400 dài 3.095m. 

II CÁC H¾NG MĂC CÔNG TRÌNH PHĂ TRĀ  

1 San nền 
Khái l°ợng đào: 17.092,92 m3 

Khái l°ợng đắp: 19.808,89 m3 

2 M°¢ng cÁi t¿o  M°¢ng bê tông chiều dài 90m.  

3 Nhà bÁo vã Kích th°ãc: 3,2 x 3,2m. 

4 Nhà đß xe Kích th°ãc: 8,35 x 2,6m 

5 Kho x°áng Kích th°ãc: 19,5 x 6m 

6 Nhà tr¿m biÁn áp   Kích th°ãc: &  

7 Cáng t°ßng rào  Móng t°ßng rào kÁt hợp t°ßng chắn đÃt xây bằng bê tông, 
g¿ch vữa xi măng, t°ßng rào cọc chăng dây thép gai.  

8 Sân đ°ßng nái bá  Các tuyÁn đ°ßng có chiều ráng mặt đ°ßng từ 3,5 - 9,0m.  

9 
Các hã tháng h¿ tÅng 
kỹ thuật  

Hã tháng cÃp điãn  

Hã tháng cÃp n°ãc  
Hã tháng cháng sét và tiÁp đÃt 
Hã tháng PCCC 

III  H¾NG MĂC CÔNG TRÌNH BÀO Và MÔI TR¯âNG  
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STT H¿ng măc Khái l°āng 

1 
Hã tháng thoát n°ãc 
m°a  TuyÁn cáng thoát n°ãc m°a D300-D600  

2 
Hã tháng thoát n°ãc 
thÁi  

TuyÁn cáng thoát n°ãc thÁi DN125, hã tháng thoát n°ãc 
thÁi nhà quÁn lý uPVC D90-D110.  

4 
Công trình xử lý 
n°ãc thÁi  

Bß tự ho¿i 03 ngăn có thß tích &  
Cÿm bß xử lý n°ãc thÁi công suÃt 5 m3/ngày.đêm.  

5 
Khu vực chăa chÃt 
thÁi nguy h¿i Kích th°ãc khu vực chăa 20 m2 trong nhà kho x°áng.  

- Ho¿t đáng cāa dự án: Vận hành Nhà máy n°ãc Văn Mái vãi công suÃt: 10.000 
m3/ngày.đêm và cung cÃp n°ãc phÿc vÿ cho phân vùng 2 cāa Khu kinh tÁ Nh¢n Hái 
bằng hã tháng h¿ tÅng đ°ßng áng cāa dự án.  

5.2. H¿ng măc công trình và ho¿t đßng cąa dă án có khÁ n�ng tác đßng xÃu đ¿n 
môi tr°ãng 

5.2.1. Giai đoạn xây dựng 

Trong giai đo¿n xây dựng dự án có thß gây ra các tác đáng xÃu đÁn môi tr°ßng, cÿ 
thß đ°ợc trình bày trong bÁng sau:  

BÁng 0.4 Các h¿ng măc công trình và ho¿t đßng cąa dă án có khÁ n�ng tác đßng 
xÃu đ¿n môi tr°ãng trong giai đo¿n xây dăng 

STT 
Các h¿ng măc công trình 
và ho¿t đßng cąa dă án 

Các tác đßng môi tr°ãng 

1 Ho¿t đáng san nền   
- ChÃt thÁi rắn  
- Bÿi và khí thÁi 
- N°ãc m°a chÁy tràn   

2 
Ho¿t đáng vận chuyßn vật 
liãu xây dựng, máy móc 

- Bÿi và khí thÁi  
- ChÃt thÁi rắn  
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STT 
Các h¿ng măc công trình 
và ho¿t đßng cąa dă án 

Các tác đßng môi tr°ãng 

3 
Ho¿t đáng thi công, xây 
dựng các h¿ng mÿc công 

trình, 

- Bÿi và khí thÁi phát sinh từ các ngußn sau: 
+ Từ ho¿t đáng đào đắp, san nền. 
+ Từ quá trình đát cháy nhiên liãu cāa 

máy móc, thiÁt bị thi công trên công 
tr°ßng. 

+ Từ quá trình l°u trữ nguyên vật liãu. 
+ Từ ho¿t đáng xây dựng công trình 
+ Từ quá trình hàn. 

- N°ãc thÁi từ quá trình thi công, rửa máy 
móc thiÁt bị và n°ãc m°a chÁy tràn trên bề 
mặt dự án.  

- ChÃt thÁi rắn từ ho¿t đáng xây dựng. 
- ChÃt thÁi nguy h¿i  

4 
Ho¿t đáng sinh ho¿t cāa 

công nhân  
- N°ãc thÁi sinh ho¿t 
- ChÃt thÁi rắn sinh ho¿t  

5.2.2. Giai đoạn vận hành 

Trong giai đo¿n vận hành dự án có thß gây ra các tác đáng xÃu đÁn môi tr°ßng, cÿ thß 
đ°ợc trình bày trong bÁng sau:  

BÁng 0.5 Các h¿ng măc công trình và ho¿t đßng cąa dă án có khÁ n�ng tác đßng 
xÃu đ¿n môi tr°ãng trong giai đo¿n vÁn hành  

STT 
Các h¿ng măc công trình 
và ho¿t đßng cąa dă án 

Các tác đßng môi tr°ãng 

1 Ho¿t đáng cāa nhân viên   
- Phát sinh n°ãc thÁi, rác thÁi sinh ho¿t.  
- Phát sinh bÿi, khí thÁi từ ho¿t đáng giao 

thông trên các tuyÁn đ°ßng giao thông. 

2 
Ho¿t đáng vận hành hã 
tháng xử lý n°ãc s¿ch  

- Phát sinh CTNH từ quá trình duy tu, bÁo 
d°ỡng thiÁt bị, máy móc.  

3 
N°ãc m°a chÁy tràn trên  

bề mặt dự án 

- Phát sinh vào những ngày m°a to, chÁy tràn 
kéo theo chÃt bẩn, vật liãu r¢i vãi trên các 
tuyÁn đ°ßng nái bá chÁy vào hã tháng thoát 
n°ãc.  

5.3. Dă báo các tác đßng môi tr°ãng chính, chÃt thÁi phát sinh theo các giai đo¿n 
cąa dă án   
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BÁng 0.6 Các h¿ng măc công trình và ho¿t đßng cąa dă án có khÁ n�ng tác đßng 
đ¿n môi tr°ãng 

Lo¿i chÃt 
thÁi 

Ngu÷n phát sinh Quy mô, tính chÃt 

GIAI ĐO¾N THI CÔNG XÂY DĂNG 

N°ãc thÁi  

- Sinh ho¿t cāa công nhân. 

- L°u l°ợng: 9 m3/ngày 

- Thông sá ô nhiám: BOD5, TSS, 
Amoni, Nitrat, Phosphat, DÅu mỡ 
ĐTV, Coliform. 

- Ho¿t đáng xây dựng. 
- L°u l°ợng: 18 m3/ngày 

- Thông sá ô nhiám: BOD5, TSS, 
COD, dÅu mỡ khoáng. 

Bÿi, khí thÁi  

- Quá trình san nền  
- Ho¿t đáng vận chuyßn nguyên 
vật liãu xây dựng đÁn công 
tr°ßng.   
- Quá trình l°u giữ, bÁo quÁn 
nguyên vật liãu xây dựng.  
- Ho¿t đáng cāa ph°¢ng tiãn, 
máy móc trên công tr°ßng.  
- Ho¿t đáng thi công, xây dựng.   
- Ho¿t đáng c¢ khí.  
- Ho¿t đáng chà nhám t°ßng và 
s¢n nhà.  
- Vã sinh công trình sau khi thi 
công.  

- Phát sinh Bÿi, SO2, CO, NO2, 
VOC.  

ChÃt thÁi rắn 
sinh ho¿t  

- Sinh ho¿t cāa công nhân. 
- Khái l°ợng: 100 kg/ngày.  
- Thành phÅn: Rác hữu c¢, Nhựa và 
chÃt dẻo, rác vô c¢,&  

ChÃt thÁi rắn 
xây dựng  

- Ho¿t đáng xây dựng  
- ChÃt thÁi xây dựng: xà bÅn, g¿ch 
vỡ, bao xi măng, sắt thép vÿn,&  
- Khái l°ợng đÃt đào: 17.092,92 m3 

ChÃt thÁi rắn 
nguy h¿i  

- Ho¿t đáng xây dựng 
- Khái l°ợng: 38 kg/tháng.  
- Thành phÅn: Giẻ lau dính dÅu mỡ, 
dÅu nhiên liãu thÁi, que hàn thÁi,&  

GIAI ĐO¾N VÀN HÀNH  

N°ãc thÁi 
sinh ho¿t  

- Sinh ho¿t cāa nhân viên  

- KhoÁng 2,88 m3/ngày.  

- Thông sá ô nhiám: chăa các chÃt 
cặn bã, TSS, BOD, COD, các chÃt 
dinh d°ỡng (N, P) và vi sinh vật. 
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Lo¿i chÃt 
thÁi 

Ngu÷n phát sinh Quy mô, tính chÃt 

Bÿi, khí thÁi  

- Ph°¢ng tiãn giao thông  
- Máy phát điãn dự phòng  
- Mùi hôi từ khu vực tập kÁt rác, 
hã tháng xử lý n°ãc thÁi  

- Phát sinh Bÿi, SO2, CO, NO2, 
VOC. 

- Mùi hôi.  

ChÃt thÁi rắn 
sinh ho¿t  

- Sinh ho¿t cāa nhân viên 
- Khái l°ợng: 24 kg/ngày.  

- Thành phÅn: Rác hữu c¢, Nhựa và 
chÃt dẻo, rác vô c¢,& 

ChÃt thÁi rắn 
công nghiãp  

- Ho¿t đáng xử lý n°ãc s¿ch  
- Ho¿t đáng xử lý n°ãc thÁi  

- Bùn thÁi từ quá trình xử lý n°ãc 
s¿ch: 438,38 kg/ngày. 

- Bùn thÁi từ quá trình xử lý n°ãc 
thÁi: 2,371 kg/ngày 

ChÃt thÁi  
nguy h¿i  

- Ho¿t đáng bÁo d°ỡng hã tháng 
xử lý và các công trình h¿ tÅng  

- Khái l°ợng: 10 kg/tháng.  
- Thành phÅn: Pin, ắc quy thÁi, bóng 
đèn huỳnh quang thÁi, các lo¿i dÅu 
mỡ thÁi,&  

5.4. Các công trình và bián pháp bÁo vá môi tr°ãng cąa dă án 

BÁng 0.7 Các công trình và bián pháp bÁo vá môi tr°ãng cąa dă án 

Lo¿i chÃt thÁi Công trình và bián pháp bÁo vá môi tr°ãng  

GIAI ĐO¾N THI CÔNG XÂY DĂNG 

N°ãc thÁi 

- N°ãc thÁi sinh ho¿t t¿i nhà vã sinh di đáng đ°ợc công ty hợp đßng 
vãi đ¢n vị chăc năng hút đem đi xử lý định kỳ 2 ngày/lÅn.  
- N°ãc thÁi xây dựng từ hß lắng đ°ợc tái sử dÿng cho t°ãi đ°ßng, 
phun ẩm bê tông.  

Bÿi, khí thÁi 

- Bá trí tuyÁn đ°ßng vận chuyßn hợp lý. Không ná máy trong thßi 
gian đậu xe.  
- Phun và t°ãi n°ãc đß h¿n chÁ bÿi phát sinh trong quá trình thi công: 
TÅn suÃt 2 lÅn/ngày đái vãi ngày không m°a và 4 lÅn/ngày đái vãi 
ngày nắng nóng.  

ChÃt thÁi rắn sinh 
ho¿t 

- Bá trí 05 thùng rác lo¿i 120 lít, có nắp đậy đß l°u chăa CTR sinh 
ho¿t. 
- Cử nhân viên vã sinh, dọn dẹp thu gom. 
- Hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng thu gom và vận chuyßn vãi tÅn suÃt 
3 lÅn/tuÅn.  

ChÃt thÁi rắn xây 
dựng 

- Khái l°ợng đÃt đào, các lo¿i phÁ thÁi vật liãu nh° cát, bê tông chÁt, 
g¿ch vỡ,& đ°ợc tận dÿng đắp vào khu vực cÅn san nền.  
- Các lo¿i chÃt thÁi có khÁ năng tái sử dÿng, tái chÁ: Bao xi măng, 
tôn,& đ°ợc thu gom và bán cho đ¢n vị tái chÁ.  
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Lo¿i chÃt thÁi Công trình và bián pháp bÁo vá môi tr°ãng  

ChÃt thÁi nguy h¿i 

- Các ph°¢ng tiãn thi công, vận chuyßn đ°ợc đ°a tãi các x°áng c¢ 
khí đß bÁo d°ỡng.  
- CTNH đ°ợc thu gom về 05 thùng phuy lo¿i 120 lít có nắp đậy, bá 
trí bình cău hßa, vật liãu hÃp thÿ,& 

- Hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng, thực hiãn thu gom và vận chuyßn 
đem xử lý theo quy định.  

GIAI ĐO¾N VÀN HÀNH 

N°ãc thÁi  

sinh ho¿t 

- Toàn bá l°ợng n°ãc thÁi phát sinh đ°ợc thu gom về cÿm bß xử lý 
n°ãc thÁi cāa nhà máy bằng hã tháng tuyÁn cáng thu gom.  
- N°ãc thÁi sau xử lý đ¿t QCVN 14:2008/BTNMT, cát A, K=1  đ°ợc 
chăa t¿i bß chăa n°ãc sau xử lý và tái sử dÿng cho t°ãi cây, rửa 
đ°ßng, không xÁ thÁi ra bên ngoài.  

Bÿi, khí thÁi 

- Thực hiãn kißm tra định kỳ các tuyÁn đ°ßng giao thông, sửa chữa 
khi h° hßng và phun n°ãc t°ãi đ°ßng.  
- Đái vãi máy phát điãn: Đ°ợc bá trí trong nhà đặt máy phát điãn, sử 
dÿng các thiÁt bị giÁm ßn, rung.  
- Mùi hôi từ hã tháng thu gom, xử lú n°ãc thÁi: Bß tự ho¿i đ°ợc xây 
ngÅm. Th°ßng xuyên theo doi, kißm tra tình tr¿ng ho¿t đáng cāa cÿm 
bß xử lý. Toàn bá bùn phát sinh đ°ợc thu gom và hợp đßng vãi đ¢n 
vị chăc năng vận chuyßn đi xử lý theo quy định.  

ChÃt thÁi rắn sinh 
ho¿t 

- Bá trí các thùng rác dung tích 15 lít, có nắp đậy t¿i mßi phòng hành 
chính và hành lang. Bá trí khoÁng 03 thùng rác HDPE dung tích 120 
lít t¿i khu vực đ°ßng nái bá.  
- Nhân viên thu gom rác về đißm tập kÁt thu gom và thực hiãn phân 
lo¿i t¿i ngußn.  
- Công ty hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng đß thu gom, vận chuyßn đi 
xử lý 1 ngày/lÅn.  

ChÃt thÁi rắn công 
nghiãp 

- Bùn từ quá trình xử lý n°ãc s¿ch: Đ°ợc ép t¿i máy ép bùn, bùn khô 
s¿ đ°ợc Công ty hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng thu gom xử lý.  
- Bùn từ quá trình xử lý n°ãc thÁi: Đ°ợc tuÅn hoàn trá l¿i bß xử lý 
sinh học. Tr°ßng hợp không tuÅn hoàn về hÁt, bùn d° s¿ b¢m qua bß 
l°u chăa t¿i bß chăa bùn và đ°ợc hút đi xử lý định kỳ.  

ChÃt thÁi nguy h¿i 
- Bá trí thùng phuy 200 lít, có nắp đậy, dán nhãn lo¿i chÃt thÁi t¿i khu 
vực chăa trong nhà kho x°áng.  
- Công ty hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng đß xử lý theo quy định.  

5.5. Ch°¢ng trình quÁn lý và giám sát môi tr°ãng cąa chą dă án 

5.5.1. Giai đoạn xây dựng 

Giám sát nước thải:  

- Vị trí giám sát: 01 đißm t¿i há lắng n°ãc thÁi xây dựng t¿i công tr°ßng xây dựng 

- TÅn suÃt giám sát: 3 tháng/lÅn 
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- Thông sá giám sát: L°u l°ợng, pH, BOD5, ChÃt rắn l¢ lửng, Táng dÅu mỡ khoáng, 
Táng nit¢, Táng photpho, Coliform.  

- Ph°¢ng pháp phân tích: Phân tích theo ph°¢ng pháp tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cát A.  

Giám sát môi trươꄀng không khí:   

- Vị trí giám sát: 01 vị trí t¿i khu vực phía Đông Nam Nhà máy n°ãc, gÅn khu dân 
c° hiãn tr¿ng.  

- TÅn suÃt giám sát: 1 tháng/lÅn 

- Thông sá giám sát: TiÁng ßn, đá rung, bÿi, CO, SO2, NOx   

- Ph°¢ng pháp phân tích: Phân tích theo ph°¢ng pháp tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 
27:2010/BTNMT 

5.5.2. Giai đoạn vận hành 

Giám sát nước thải:    

- Vị trí giám sát: 01 vị trí t¿i bß chăa n°ãc thÁi sau xử lý. 

- TÅn suÃt giám sát: 3 tháng/lÅn 

- Thông sá giám sát: L°u l°ợng, pH, BOD5, TSS, Táng chÃt rắn hòa tan, Sunfua, 
Amoni, Nitrat, DÅu mỡ đáng thực vật, Táng các chÃt ho¿t đáng bề mặt, Phosphat, 
Táng Coliform. 

- Ph°¢ng pháp phân tích: Phân tích theo ph°¢ng pháp tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cát A, k = 1.  

Giám sát chất thải rắn:     

­ Vị trí giám sát: Khu vực chăa CTNH 

­ TÅn suÃt giám sát: Thực hiãn khi bàn giao chÃt thÁi. 

­ Chỉ tiêu phân tích: Khái l°ợng, thành phÅn,  mã CTNH cāa chÃt thÁi nguy h¿i. 

­ Quy định áp dÿng: Luật BÁo vã môi tr°ßng sá 72/2020/QH14, Nghị định 
08/2022/NĐ-CP và Thông t° 02/2022/TT-BTNMT. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VÀ DĂ ÁN 

1.1. Thông tin vÁ dă án 

1.1.1. Thông tin chung vÁ dă án 

- Tên dự án:  

Hâ THàNG CÂP N¯âC KHU KINH TÀ NH¡N HàI  
(GIAI ĐO¾N 1: 10.000 M3/ NGÀY.ĐÊM) 

- Địa đißm thực hiãn: thị trÃn Cát TiÁn, xã Cát Chánh, xã Ph°ãc Hoà và xã Nh¢n Hái, 
Khu kinh tÁ Nh¢n Hái, tỉnh Bình Định.  

- Chā dự án: CÔNG TY Cà PHÄN HALCOM VIâT NAM 

+ Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đ°ợc thành lập theo GiÃy chăng nhận đăng 
ký doanh nghiãp Công ty Cá phÅn; Mã sá doanh nghiãp: 0101143879 đăng ký 
lÅn đÅu 02/07/2007, đăng ký thay đái lÅn thă 24 ngày 16/11/2023 do Phòng Đăng 
ký kinh doanh - Sá KÁ ho¿ch và ĐÅu T° Thành phá Hà Nái cÃp.  

+ Địa chỉ: TÅng 9, Tòa nhà Hòa Bình, sá 106 đ°ßng Hoàng Quác Viãt, Ph°ßng 
Nghĩa Đô, Quận CÅu GiÃy, Thành phá Hà Nái, Viãt Nam. 

+ Ng°ßi đ¿i diãn theo pháp luật: Ông NGUYàN QUANG HUÂN   

+ Chăc vÿ: Chā tịch hái đßng quÁn trị   

+ Điãn tho¿i: 02435624709/10 

- TiÁn đá thực hiãn dự án:  

BÁng 1.1 Ti¿n đß thăc hián dă án 

STT H¿ng măc Thãi gian 

1 Hoàn thành các thā tÿc pháp lý ĐÁn tháng 06/2024 

2 San nền  07/2024 - 08/2024 

3 Thi công xây dựng các h¿ng mÿc công trình 09/2024 - 09/2025 

4 Vận hành chính thăc 10/2025 

1.1.2. Vá trí đáa lý cąa đáa điểm thăc hián dă án 

Dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
có ph¿m vi ranh giãi sau:  

 Khu vực Nhà máy nước Văn Mối: GÅn đập Văn Mái, thuác địa bàn xã Cát Chánh, 
huyãn Phù Cát, tỉnh Bình Định có giãi cận nh° sau: 

+ Phía Bắc giáp đÃt đ°ßng bê tông xã Cát Chánh. 

+ Phía Tây và Tây Nam giáp đÃt đ°ßng bê tông liên xã và sông Đ¿i An. 

+ Phía Đông và Đông Nam giáp đÃt ruáng và tuyÁn đ°ßng mòn dân sinh. 
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 Tuyến ống cấp nước sạch: Đi dọc theo tuyÁn đ°ßng bê tông xã Cát Chánh, tuyÁn 
đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ nái dài, tuyÁn đ°ßng ĐT 369 và tuyÁn đ°ßng Quác Lá 19B. 

Tọa đ⌀ ccc điểm ranh giới của Nhà mcy n°ớc Văn Mßi:  

BÁng 1.2 Tãa đß các điểm ranh giái cąa Nhà máy n°ác V�n Mái (Giai đo¿n 1)   

(Há tãa đß VN-2000, kinh tuy¿n trăc 108015’, múi chi¿u 30) 

Điểm 
Tãa đß  

Điểm 
Tãa đß 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

A1 1540868.01 604568.03 A9 1540775.65 604744.48 

A2 1540861.77 604656.02 A10 1540785.14 604721.60 

A3 1540854.43 604759.44 A11 1540785.48 604716.94 

A4 1540833.20 604763.97 A12 1540779.61 604715.88 

A5 1540810.61 604763.89 A13 1540784.25 604694.12 

A6 1540810.88 604756.31 A14 1540755.45 604652.08 

A7 1540782.79 604754.29 A15 1540749.55 604647.88 

A8 1540783.47 604744.88    

- V椃⌀ trí thư뀣c hiện dư뀣 cn: 
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Hình 1.1 Vá trí thăc hián dă án trong tßng thể Khu kinh t¿ Nh¢n Hßi  

* Khu đất xây dư뀣ng Nhà mcy n°ớc Văn Mßi (giai đoạn 1) đ°ơꄣc thư뀣c hiện trên khu đất 
co diện tích 15.697,04 m2 tại KKT Nh¡n H⌀i thu⌀c xã Cct Chcnh, huyện Phw Cct theo 

Quyết đ椃⌀nh sß 502/QĐ-BQL ngày 30/12/2021 của BQL Khu kinh tế t椃ऀnh Bình Đ椃⌀nh v� 
việc cho Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thuê đất (đơꄣt 1) để thư뀣c hiện dư뀣 cn trong 
giai đoạn 1. Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam đã đ°ơꄣc BQL Khu kinh tế t椃ऀnh Bình 
Đ椃⌀nh cho thuê đất với diện tích 15.697,04 m2 co thơꄀi hạn thuê đất đến năm 2071 theo 
Hơꄣp đồng thuê đất sß 42/HĐ-BQL ngày 07/11/2022. Bên cạnh đo, Công ty Cổ phần 
Halcom Việt Nam đã đ°ơꄣc cấp Giấy chứng nh⌀n quy�n sử dụng đất, quy�n sở hữu nhà 
ở và tài s愃ऀn khcc gắn li�n với đất sß CT17758 ngày 06/12/2022.   



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 37 

 

 

Hình 1.2 Vá trí xây dăng Nhà máy n°ác V�n Mái 

1.1.3. Hián tr¿ng quÁn lý, sÿ dăng đÃt, mặt n°ác cąa dă án 

1.1.3.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

­ Hiãn tr¿ng sử dÿng đÃt trong ph¿m vi xây dựng Hã tháng cÃp n°ãc chā yÁu là đÃt 
trßng lúa, đÃt đßi cát và đÃt giao thông: 

+ Tại khu vư뀣c xây dư뀣ng Nhà mcy n°ớc Văn Mßi:  

 KhoÁng 1,58 ha đÃt trßng lúa đã đ°ợc bàn giao cho Công ty Cá phÅn Halcom Viãt 
Nam đß xây dựng các công trình cāa Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai 
đo¿n 1: 10.000 m3/ngày.đêm).  

+ Tại khu vư뀣c xây dư뀣ng tuyến ồng d̀n n°ớc sạch:  

Khu vực tuyÁn áng đi qua nằm trên ruáng lúa và hành lang đ°ßng giao thông do 
nhà n°ãc quÁn lý, lân cận tuyÁn áng cÃp n°ãc truyền tÁi có 4 khu vực nh° sau: 

 Khu vực lân cận đ°ßng bê tông liên xã và đ°ßng Cát TiÁn - Diêm Vân là các ruáng 
lúa cāa ng°ßi dân. 

 Khu vực lân cận đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ nái dài và đ°ßng ĐT639: là các khu đô thị 
và mát ít dân c° sinh sáng ven đ°ßng, tình hình xây dựng các đô thị nh° sau: 

+ Khu đÃt á, dịch vÿ th°¢ng m¿i 04: hiãn đã san lÃp mặt bằng và xây dựng mát 
phÅn công trình. 
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+ Khu đÃt á, dịch vÿ th°¢ng m¿i 05: đã đ°ợc phê duyãt quy ho¿ch chi tiÁt. 

+ Khu đÃt á, dịch vÿ th°¢ng m¿i t¿i Km0+280: đã san lÃp mặt bằng và xây dựng 
mát phÅn h¿ tÅng kỹ thuật và dịch vÿ phía bắc đ°ßng trÿc KKT nái dài. 

 Khu vực lận cận đ°ßng QL 19B thuác phân khu 02: các công trình h¿ tÅng xã hái 
chā yÁu là các khu đÃt năng l°ợng gßm Nhà máy phong điãn Ph°¢ng Mai 1, Nhà máy 
phong điãn Ph°¢ng Mai 3 và các dự án du lịch MaiA, Ph°¢ng Mai Bay và Laimian. 

 Khu vực lận cận đ°ßng QL 19B thuác phân khu 03: tuyÁn áng đi qua khu đÃt các 
khu đô thị du lịch sinh thái Nh¢n Hái - PK sá 01, 03, 05, 08 và Khu đô thị - Khu C. 
Hiãn nay phân khu 05 và 08 thuác khu đô thị du lịch sinh thái Nh¢n Hái đã san lÃp mặt 
bằng và xây dựng hã tháng h¿ tÅng kỹ thuật. 

BÁng 1.3 BÁng hián tr¿ng sÿ dăng đÃt t¿i khu văc xây dăng tuy¿n áng d¿n n°ác  

STT H¿ng măc  

Tßng cßng khu văc 
quy ho¿ch  

Xã Cát 
Chánh 

Xã Cát 
Ti¿n 

KKT 
Nh¢n 
Hßi 

Diãn tích 
(m2) 

Tỉ lã (%) 
Diãn tích 

(m2) 
Diãn tích 

(m2) 
Diãn tích 

(m2) 

1 ĐÃt trßng lúa  24.013,37 41,85 18.107,69 5.905,68  

2 
ĐÃt giao thông  
(gßm cÁ những 
đo¿n cắt qua)  

33.362,19 58,15  5.916,00 27.446,19 

 Tßng cßng 57.375,56 100,00 18.107,69 11.821,68 27.446,19 

Nguồn: Thuyết minh tổng hơꄣp đi�u ch椃ऀnh 
Quy hoạch chi tiết xây dư뀣ng t椃ऀ lệ 1/500 của dư뀣 cn, 2024 

1.1.3.2. Hiện trạng xây dựng cơ sở hạ tầng tại Dự án 

a) Hiện trạng kiến trúc cảnh quan 

- Khu vư뀣c Nhà mcy n°ớc Văn Mßi:  

 Khu đÃt xây dựng Nhà máy n°ãc: tr°ãc đây là đÃt trßng lúa, trong đó có khoÁng 
1,58 ha đã bàn giao cho Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đß thực hiãn thi công xây 
dựng giai đo¿n 1, do đó không có công trình kiÁn trúc nào tßn t¿i trên khu đÃt đã bàn 
giao.  

- Khu vư뀣c xây dư뀣ng tuyến ßng cấp n°ớc sạch:  

 Khu vực xây dựng tuyÁn áng n°ãc s¿ch nằm ven/trong ph¿m vi các tuyÁn đ°ßng 
hiãn hữu trong Khu kinh tÁ và hiãn không có công trình kiÁn trúc kiên cá nào tßn t¿i, trừ 
mát sá vị trí giao cắt vãi các công trình ngÅm hiãn có (cáng/m°¢ng thoát n°ãc,...)  
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Hình 1.3 Hình Ánh hián tr¿ng khu đÃt xây dăng nhà máy n°ác V�n Mái 

b) Hiện trạng hạ tầng xã hội  

- Khu vư뀣c xây dư뀣ng Nhà mcy n°ớc:  

Nhà máy n°ãc đ°ợc quy ho¿ch t¿i khu vực đÃt trßng lúa cāa ng°ßi dân thôn Chánh 
Hữu, tiÁp giáp vãi đ°ßng đê bê tông c¿nh sông Đ¿i An và đ°ßng bê tông liên xã Chánh 
Hữu – Phú Hậu. ĐÁn nay đã giÁi phóng mát phÅn khoÁng 1,58ha đß xây dựng giai đo¿n 
1 cho Nhà máy n°ãc.  

Hiãn tr¿ng khu đÃt xây dựng nhà máy n°ãc không có dân c° sinh sáng và không có 
công trình h¿ tÅng xã hái.  

- Khu vư뀣c xây dư뀣ng tuyến ßng cấp n°ớc: 

TuyÁn áng cÃp n°ãc đi dọc theo các tuyÁn đ°ßng bê tông liên xã, đ°ßng Cát TiÁn – 
Diêm Vân, đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ nái dài, đ°ßng ĐT 639, đ°ßng QL 19B. Cÿ thß nh° 
sau: 

+ PhÅn tuyÁn áng dọc tuyÁn đ°ßng bê tông liên xã và đ°ßng đ°ßng Cát TiÁn – 
Diêm Vân đi trên khu vực đÃt trßng lúa ven đ°ßng.  

+ PhÅn tuyÁn ßng còn l¿i đi trong phÅn hành lang giao thông do Nhà n°ãc quÁn lý.  

Trong ph¿m vi hành lang tuyÁn áng và khu vực bÁo vã tuyÁn áng đi qua không có 
dân c° sinh sáng và không có các công trình h¿ tÅng xã hái.  

c) Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

(i) Hiện trạng giao thông  

- Giao thông đßi ngoại:  
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Giao thông kÁt nái thuận lợi nhß tuyÁn QL 19B (Lá giãi 65m) và ĐT 639 (đ°ßng 
cÃp VI đßng bằng, nền đ°ßng ráng 6,5m) ch¿y dọc đi qua khu vực thiÁt kÁ, kÁt nái thuận 
tiãn vãi sân bay (khoÁng 25m) và trung tâm thành phá Quy Nh¢n (khoÁng 15m).  

Ngoài ra, hiãn nay Tỉnh Bình Định cũng đang đÅu t° xây dựng đ°ßng ven bißn đo¿n 
từ Cát TiÁn đÁn Diêm Vân, đ°ßng có mặt cắt nền đ°ßng 20,5m cắt ngang khu vực dự 
án từ đ°ßng trÿc KKT nái dài đÁn đ°ßng bê tông liên xã từ thôn Chánh Hữu đền Phú 
Hậu. 

- Giao thông khu vư뀣c xung quanh dư뀣 cn:  

Chā yÁu là tuyßn đ°ßng giao thông nông thôn xây dựng tập trung khu vực phát trißn 
dân c° thuác các xã Cát Chánh, Cát TiÁn, và các tuyÁn đ°ßng nái bá nắm trong các khu 
đô thi. Các tuyÁn đ°ßng có mặt cắt/lá giãi nh° sau: 

+ Các tuyÁn đ°ßng xã, liên xã có lá giãi 3-5m, chā yÁu đ¿t tiêu chuẩn đ°ßng cÃp 
B,C - Giao thông nông thôn. 

+ Các tuyÁn đ°ßng giao thông nái bá trong các khu đô thị có chiều ráng mặt đ°ßng 
từ 12m đÁn 27m. 

+ Các khu vực dân c° hiãn hữu giao thông có mặt cắt từ 3,0m đÁn 6,0m. 

- Giao thông dọc theo phạm vi dư뀣 cn: 

+ Giao thông trong ranh giãi nhà máy n°ãc:Trong khu vực Nhà máy n°ãc không 
có tuyßn đ°ßng giao thông hiãn hữu.  

+ Giao thông khu vực tuyßn áng cÃp n°ãc: 

• Đo¿n đ°ßng phía bắc tiÁp giáp vãi Nhà máy là d°ßng liên xã bằng bê tông có 
chiều ráng 3,5m. 

• TuyÁn đ°ßng Diêm Vân - Cát TiÁn đang đ°ợc thi công, hiãn đang giai đo¿n 
chß lún, nền d°ßng ráng 20,5m. 

• TuyÁn đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ nái dài rÁi nhựa có nền đ°ßng ráng 21m. 

• TuyÁn đ°ßng ĐT 639 hiãn hữu đ°ợc rÁi nhựa, nền đ°ßng ráng 6,5m. 

• Tuyßn đ°ßng QL19B có hai làn rÁi nhựa và giÁi phân cách á giữa, đ°ßng có 
lá giãi 65m. 

• Các đ°ßng nằm trong khu dân c° bằng bê tông hoặc rÁi đá dăm có mặt cắt từ 
3,5m đÁn 6,0m. 

(ii) Hiện trạng cao đ⌀ n�n và thoct n°ớc mặt  

- Cao đ⌀ n�n xây dư뀣ng: 

Cao đá công trình thu n°ãc thô và nhà máy xử lý n°ãc: +0,15-0,35m 

Cao đá vị trí đặt tuyÁn áng: dao đáng lãn từ đo¿n đÅu nhà máy cao dÅn về phía khu 
vực phân khu 03, cao đá mặt đÃt khu vực đÅu nhà máy dao đáng từ +0,15-0,35m, khu 
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vực đi theo các tuyÁn đ°ßng hiãn hữu nh° DDT639, đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ, QL19B 
dao đáng từ +0,2-49,0m. 

Cao đá khu vực đặt tr¿m b¢m tăng áp: +34,6-37,0m. 

- Thoct n°ớc m°a:  

T¿i khu vực xây dựng nhà máy n°ãc ch°a có hã tháng thoát n°ãc m°a đ°ợc xây 
dựng, n°ãc m°a chÁy tràn theo địa hình tự nhiên.  

Ccc khu vư뀣c khcc lân c⌀n dư뀣 cn:  

Khu vực đã có hã tháng thoát n°ãc m°a trên các tuyÁn đ°ßng trÿc khu kinh tÁ Nh¢n 
Hái, kích th°ãc từ D800-D1800mm.  

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái – Phân khu 05 và 08 đã đ°ợc đÅu t° hã tháng 
thoát n°ãc m°a, nằm trên các tuyÁn đ°ßng nái khu và kÁt nái vào các đ°ßng áng n°ãc 
m°a hiãn có trên đ°ßng QL 19B và đ°ßng đi Nh¢n Hái, kích th°ãc các áng n°ãc m°a 
từ D400 – D2000mm.  

Bên c¿nh đó, các dự án khác đã trißn khÁi trên địa bàn cũng đã có đÅu t° hã tháng 
thoát n°ãc dọc theo các trÿc giao thông hiãn tr¿ng.  

(iii) Hiện trạng cấp n°ớc: 

Trong khu vực dự án ch°a có Nhà máy sÁn xuÃt và cung cÃp n°ãc s¿ch tập trung, 
các dự án thuác ph¿m vi cÃp n°ãc cāa dự án đang sử dÿng chā yÁu là giÁng khoan nhß 
lẻ. Mát sá khu đô thị đã xây dựng phÅn h¿ tÅng và đã xây dựng các tuyÁn áng cÃp n°ãc, 
gßm có phân khu 05 và 08 thuác Khu đô thị du lịch sinh thái Nh¢n Hái (đã đÅu t° các 
tuyÁn áng n°ãc thă cÃp nằm trên các tuyÁn đ°ßng nái đô và mát ít nằm trên vỉa hè tuyÁn 
đ°ßng QL 19B. Kích th°ãc các tuyÁn áng D50 – D200mm. 

- Liên hệ tổng thể với khu vư뀣c trong toàn b⌀ Khu kinh tế:  

KKT hiãn đang dùng ngußn n°ãc s¿ch chā yÁu từ tr¿m b¢m tăng áp (TBTA) Nh¢n 
Hái công suÃt 12.000 m³/ngày.đêm. Ngußn từ NMN Phú Tài công suÃt 25.000 
m³/ngày.đêm, b¢m theo tuyÁn D400 qua cÅu Thị N¿i. 

Ph¿m vi cÃp n°ãc cāa tr¿m tăng áp Nh¢n Hái gßm: 

+ Khu tái định c° Nh¢n Ph°ãc đ°ợc cÃp n°ãc thông qua tuyÁn áng chính D150 ~ 
8 km, từ TBTA Nh¢n Hái đÁn dọc ĐT 639 và TBTA Khu tái định c°, công suÃt 
khoÁng 1.000 m³/ngđ.  

+ Dân c° xã Nh¢n HÁi đ°ợc cÃp n°ãc từ tuyÁn áng D400 – L~ 970m dọc QL19B 
nái tiÁp D150 dài khoÁng 7,32 km và TBTA Nh¢n HÁi 1 - công suÃt khoÁng 
1.200 m³/ngđ; TBTA Nh¢n HÁi 2 - công suÃt khoÁng 1.200 m³/ngđ. 

+ Các xí nghiãp công nghiãp trong khu A đ°ợc cÃp n°ãc s¿ch vãi táng công suÃt 
khoÁng 1.000 m³/ngđ thông qua tuyÁn D400 – L~ 1720m từ TBTA Nh¢n Hái 
đÁn QL19B, nái tiÁp D200 dài khoÁng 1,7km. 
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+ Khu du lịch Resort FLC Quy Nh¢n và mát phÅn dân c° xã Nh¢n Lý đ°ợc cÃp 
n°ãc thông qua tuyÁn D200 – L~ 5 km và TBTA công suÃt 2.000 m³/ngđ. 

Mát phÅn xã Cát TiÁn, Cát Chánh dùng n°ãc từ tr¿m tăng áp Cát Chánh công suÃt 
2.600 m³/ngđ, ngußn từ NMN Phù Cát công suÃt 5.600 m³/ngđ, b¢m theo tuyÁn D250 
qua đ°ßng ĐT640, đÃu nái cÃp n°ãc cho xã thông qua tuyÁn áng chính D200 dài khoÁng 
4,31km trên quác lá 19B và D100 ~  2,4 km trên đ°ßng ĐT639. 

Xã Nh¢n Lý, Cát HÁi ch°a đ°ợc cÃp n°ãc s¿ch tập trung. 

KKT má ráng thuác xã Canh Vinh hiãn ch°a đ°ợc đÅu t° cÃp n°ãc s¿ch tập trung, 
dân c° dùng n°ãc giÁng kh¢i, giÁng khoan và n°ãc m°a. 

Nhìn chung, KKT đã đ°ợc cung cÃp n°ãc s¿ch nh°ng còn quá thÃp so vãi nhu cÅu 
t°¢ng lai. Đặc biãt khu vực xã Canh Vinh có vị trí xa nhà máy n°ãc, cÅn xác định ngußn 
cÃp n°ãc s¿ch lâu dài. 

(iv) Hiện trạng cấp điện: 

Khu vực công trình thu và nhà máy n°ãc có tuyÁn điãn 22kV. 

Ngußn điãn cÃp cho khu vực đ°ợc lÃy từ l°ãi điãn Quác gia thông qua tr¿m ngußn 
220 kV Quy Nh¢n công suÃt 2x125 MVA. Đây là tr¿m ngußn chính cÃp điãn cho phÅn 
lãn tỉnh Bình Định thông qua hã tháng các tr¿m biÁn áp 110kV. Hiãn t¿i, khu vực nhận 
điãn trực tiÁp từ tr¿m 110kV Nh¢n Hái công suÃt (40+63) MVA, đây là tr¿m điãn cÃp 
trực tiÁp cho khu vực bán đÁo Ph°¢ng Mai.  

L°ãi điãn cao thÁ đ°ợc đÃy nái từ tr¿m 110kV Ph°ãc S¢n, theo nhánh r¿ 110kV 
m¿ch kép, cÃp điãn cho tr¿m 110kV Nh¢n Hái, đi ngang đÅm Thị N¿i. KÁt cÃu cát thép 
định hình, tiÁt diãn dây dẫn AC-420, khu vực ch¿y qua đÅm Thị N¿i có đặc tính cháng 
ăn mòn.  

L°ãi điãn trung thÁ lÃy từ tr¿m 100kV Nh¢n Hái gßm 3 xuÃt tuyÁn 22kV cÃp điãn 
chā yÁu cÃp điãn cho các phÿ tÁi công nghiãp và mát phÅn nhu cÅu công cáng, sinh ho¿t 
và du lịch trên bán đÁo Ph°¢ng Mai, gßm (1) Lá 472 cÃp điãn cho các phÿ tÁi công cáng 
và sinh ho¿t, liên l¿c vã 476 tr¿m 110kV Quy Nh¢n. CÃp điãn cho các khu dân c° xã 
Nh¢n Lý, khu dân c° Cát TiÁn, khu tái định c° ven đàm Thị N¿i; (2) Lá 474, 476 cÃp 
điãn cho khu công nghiãp Nh¢n Hái. KÁt cÃu l°ãi điãn trong khu vực đi nái trên cát bê 
tông ly tâm, tiÁt diãn dây dẫn từ 95-185 mm2. 

L°ãi h¿ thÁ thiÁt kÁ và vận hành hình tia, trừ các phÿ tÁi có yêu cÅu đặc biãt phÁi 
thiÁt kÁ m¿ch vòng có liên kÁt dự phòng. Bán kính l°ãi 0,4kV cho các phÿ tÁi sinh ho¿t 
tái đa 500m đÁm bÁo đá sịt điãn cuái đ°ßng dây, tiÁt diãn dây dẫn đ°ßng trÿc AV 
3x95+1x70; đ°ßng nhánh AV 3x70+1x50. KÁt cÃu l°ãi h¿ thÁ 3 pha 4 dây, nái đÃt trung 
tính trực tiÁp. Cát h¿ thÁ bê tông ly tâm 8,5m và 10m, kÁt hợp đèn chiÁu sáng.  

(v) Hiện trạng hệ thßng thoct n°ớc th愃ऀi, qu愃ऀn lý chất th愃ऀi rắn: 
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Trong ph¿m vi dự án ch°a đÅu t° Nhà máy xử lý n°ãc thÁi tập trung, chỉ mát sá khu 
đô thị đã đÅu t° c¢ sá h¿ tÅng có các tuyÁn cáng n°ãc thÁi riêng nẳm trên các tuyÁn 
đ°ßng nái khu, cÿ thß là phân khu 05 và 08 thuác Khu đô thị du lịch sinh thái Nh¢n Hái 
đã đÅu t° các tuyÁn cáng n°ãc thÁi có kích th°ãc D200-D600 h°ãng về phía ngã t° 
Nh¢n Lý đi về Nh¢n Hái.   

 Về quÁn lý chÃt thÁi rắn: Toàn bá chÃt thÁi rắn đ°ợc thu gom và vận chuyßn về Khu 
xử lý chÃt thÁi rắn Cát Nh¢n.  

1.1.4. KhoÁng cách tĉ dă án tái khu dân c° và khu văc có y¿u tá nh¿y cÁm vÁ môi 
tr°ãng 

1.1.4.1. Khoảng cách tư뀀 dự án tới khu dân cư  

a) Khu vực Nhà máy nước Văn Mối: GÅn đập Văn Mái.  
KhoÁng cách từ Nhà máy n°ãc đÁn các khu vực có dân c° sinh sáng lân cận:  
+ Cách Nhà máy n°ãc khoÁng 450m về phía Đông có các há dân sinh sáng.  

+ Cách Nhà máy n°ãc khoÁng 400m về phía Bắc có các há dân sinh sáng. 

+ Cách Nhà máy n°ãc khoÁng 350m về phía Nam có các há dân sinh sáng. 

+ Cách Nhà máy n°ãc khoÁng 450m về phía Tây Nam có các há dân sinh sáng.  

b) Tuyến ống cấp nước sạch: 
Đi dọc theo tuyÁn đ°ßng bê tông xã Cát Chánh, tuyÁn đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ nái 

dài, tuyÁn đ°ßng ĐT 369 và tuyÁn đ°ßng Quác Lá 19B s¿ có các khu vực dân c° sinh 
sá dọc theo các tuyÁn đ°ßng.   
1.1.4.2. Khoảng cách tư뀀 dự án tới khu vực co yếu tố nhạy cảm về môi trươꄀng 

Không có.  

1.1.5. Măc tiêu; lo¿i hình, quy mô, công suÃt và công nghá sÁn xuÃt cąa dă án 

❖ Mục tiêu: 

- Cung cÃp n°ãc s¿ch cho mÿc đích sinh ho¿t, công nghiãp, th°¢ng m¿i và dịch vÿ 
cho vùng 2 theo phân vùng cÃp n°ãc đ°ợc UBND tỉnh Bình Định chÃp thuận t¿i văn 
bÁn sá 7394/UBND-KT ngày 19/11/2021. 

- Phát trißn dịch vÿ cÃp n°ãc an toàn, đÁm bÁo sự phát trißn án định và bền vững về 
kinh tÁ xã hái cāa các khu kinh tÁ Nh¢n Hái trong t°¢ng lai, bằng viãc xây dựng mãi 
các hã tháng cÃp n°ãc mát cách khoa học, phù hợp vãi Quy ho¿ch chung xây dựng 
Khu kinh tÁ Nh¢n Hái đã đ°ợc Thā t°ãng Chính phā phê duyãt t¿i QuyÁt định sá 
514/QĐ-TTg ngày 8/5/2019, từng b°ãc kÁt nái hã tháng cÃp n°ãc trong khu vực đß 
phÿc vÿ cho các dự án đã và s¿ trißn khai trong t°¢ng lai, t¿o điều kiãn đß thu hút 
đÅu t° và trißn khai xây dựng đái vãi các dự án trong Khu kinh tÁ Nh¢n Hái đáp ăng 
nhu cÅu cÃp n°ãc Khu kinh tÁ đÁn năm 2040. 

- Góp phÅn đẩy nhanh thực hiãn hóa Quy ho¿ch chung cāa Khu kinh tÁ Nh¢n Hái, 
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Quy ho¿ch chung xây dựng thành phá Quy Nh¢n và vùng phÿ cận đÁn năm 2035, 
tÅm nhìn đÁn năm 2050 đã đ°ợc phê duyãt. 

❖ Quy mô, công suất, công nghệ của dự án:  

- Quy mô diãn tích:  

+ Khu vực Nhà máy n°ãc Văn Mái: 15.697,04 m2.  

+ TuyÁn áng cÃp n°ãc s¿ch phÅn đi trên phÅn đÃt lúa dọc theo tuyÁn đ°ßng bê tông 
xã Cát Chánh, Cát TiÁn – Diêm Vân: 24.013,37 m2 (2,40 ha) 

+ TuyÁn áng cÃp n°ãc s¿ch phÅn đi trên hành lang giao thông cāa các tuyÁn đ°ßng 
hiãn hữu và đ°ßng trÿc Khu kinh tÁ nái dài, ĐT639, QL19B: 33.362,19 m2 (3,34 
ha).  

- Công suÃt cāa dự án: Nhà máy cÃp n°ãc vãi công suÃt: 10.000 m3/ngày.đêm và hã 
tháng h¿ tÅng đ°ßng áng cÃp n°ãc phÿc vÿ cho phân vùng 2 cāa Khu kinh tÁ Nh¢n 
Hái.  

- Quy mô xây dựng:   

BÁng 1.4 C¢ cÃu sÿ dăng đÃt cąa dă án trong giai đo¿n 1  

STT H¿ng măc Dián tích (m2) 
Tỷ lá 
(%) 

A Nhà máy n°ác V�n Mái   15.697,04 100 

1 ĐÃt xây dựng công trình 9.611,65 61,23 

 Tr¿m b¢m dâng, Hß chăa n°ãc thô 6.906,00 44,00 

 
Khu xử lý gđ1, nhà qu愃ऀn lý, v⌀n hành, nhà hoa 
chất, khu xử lý bwn gđ1,2 

1.074,68 6,85 

 Kho x°ởng 123,44 0,79 

 Nhà b愃ऀo vệ 10,24 0,07 

 Nhà để xe 26,72 0,17 

 Trạm biến cp gđ 1,2 30,06 0,19 

 Khu xử lý gđ2 1.439,70 9,17 

2 ĐÃt cây xanh, cÁnh quan  3.528,31 22,48 

3 Giao thông nái bá  2.557,08 16,29 

B Tuy¿n áng cÃp n°ác s¿ch   57.375,56 100 

1 Từ NMN đÁn nút B/B9 24.013,37 41.85 

 Đất xây dư뀣ng 5.945,96 10.36 

 Đất khu vư뀣c b愃ऀo vệ  18.067,41 31.49 
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STT H¿ng măc Dián tích (m2) 
Tỷ lá 
(%) 

2 
Từ nút B → D, B9 → D9, từ D/D9 → I: đÃt xây 
dựng trong hành lang giao thông (không giao, 
không cho thuê)  

33.362,19 58.15 

 

  

Hình 1.4 Bá trí các h¿ng măc t¿i Nhà máy n°ác trong giai đo¿n 1 

1.2. Các h¿ng măc công trình và ho¿t đßng cąa dă án 
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BÁng 1.5 Tháng kê các h¿ng măc công trình cąa dă án  

STT H¿ng măc Khái l°āng Ti¿n đß xây dăng 

I CÁC H¾NG MĂC CÔNG TRÌNH CH䤃ĀNH  

1 Nhà máy n°ác    

1.1 Công trình thu – tr¿m b¢m dâng  
- Công trình thu: Cửa lÃy n°ãc và áng dẫn n°ãc tự chÁy.  
- Tr¿m b¢m dâng: Kich th°ãc thông thāy 8,0x3,0x5,3m 

 

1.2 Hß chăa n°ãc thô  
- Diãn tích hß: 6.909 m2   

- Dung tích l°u trữ: 14.000 – 32.900 m³   
 

1.3 
Cÿm xử lý, bß chăa, nhà hành chính – 
điều hành   

- Cÿm bß xử lý gßm:  
+ Bß phân chia l°u l°ợng: cao 1,2m có đ°ßng kính 1,2m 

+ Bß phÁn ăng: 4,1x3,6x2x5m. 

+ Bß lắng lamella: 5,4x3,6x6,4m 

+ Bß lọc tự rửa: cao 4,5m có đ°ßng kính 4,5m. 
- Bß chăa: Kích th°ãc 26,8x26,8m, chiều sâu bß 4,3 m   

- Nhà hành chính – điều hành: 2 tÅng, kích th°ãc 26,8x7m.  

 

1.4 
Khu xử lý n°ãc rửa lọc, xÁ lắng + 
Phòng thí nghiãm 

- Khu xử lý n°ãc rửa lọc, xÁ lắng:  
+ Bß thu hßi: Kích th°ãc 7x7m 

+ Bß nén bùn (2 bß): cao 4,3m, đ°ßng kính 2,06m.  
+ Nhà ép bùn: Kích th°ãc 7x7m.  
- Phòng thí nghiãm: Kích th°ãc: 7 x 7m.  

 

1.5 Nhà hóa chÃt - Kích th°ãc: 15,82 x 6,7m  
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STT H¿ng măc Khái l°āng Ti¿n đß xây dăng 

1.6 Tr¿m b¢m cÃp I + II 
Tr¿m đặt tr¿m b¢m có kích th°ãc 6,2 x 25,9  = 160,58m2, gian 
đặt tā điãn và điều khißn vận hành nhà b¢m 3,1 x 6,2 = 19,22m2. 

 

1.7 
Hã tháng đ°ßng áng kỹ thuật và thoát 
n°ãc 

- M°¢ng B500: 135m 

- M°¢ng B600: 119,5m 

- Cáng D500: 6m 

- Cáng D600: 66m 

- àng uPVC DN200: 171m. 

 

2  M¿ng l°ái đ°ãng áng cÃp n°ác  

2.1 Đo¿n 1: Từ NMN đÁn nút N3 Kích th°ãc áng: D560 dài 650m. 

Ch°a xây dựng. 
H¿ng mÿc s¿ thi công 

trong thßi gian tãi. 

2.2 Đo¿n 2: Từ nút N3 đÁn nút 2099 Kích th°ãc áng: D560 dài 1.015m.  

2.3 Đo¿n 3: Từ nút 2099 đÁn nút 2199 Kích th°ãc áng: D560 dài 897m.  

2.4 Đo¿n 4: Từ nút 2199 đÁn nút D Kích th°ãc áng: D560 dài 266m. 

2.5 Đo¿n 5: Từ nút D đÁn nút G Kích th°ãc áng: D500 dài 3.792m.  

2.6 

Đo¿n 6: Đo¿n từ nút G đÁn nút I:  
- Đo¿n đÅu từ nút G đÁn nút H 

- Đo¿n sau từ nút H đÁn nút I 

Táng chiều dài 5.724m: 

- Kích th°ãc áng: D450 dài 2.629m. 

- Kích th°ãc áng: D400 dài 3.095m. 

II CÁC H¾NG MĂC CÔNG TRÌNH PHĂ TRĀ  

1 San nền 
Khái l°ợng đào: 17.092,92 m3 

Khái l°ợng đắp: 19.808,89 m3 
Ch°a xây dựng. 

H¿ng mÿc s¿ thi công 
trong thßi gian tãi. 2 M°¢ng cÁi t¿o  M°¢ng bê tông chiều dài 90m.  
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STT H¿ng măc Khái l°āng Ti¿n đß xây dăng 

3 Nhà bÁo vã Kích th°ãc: 3,2 x 3,2m. 

4 Nhà đß xe Kích th°ãc: 8,35 x 2,6m 

5 Kho x°áng Kích th°ãc: 19,5 x 6m 

6 Nhà tr¿m biÁn áp   Kích th°ãc:  

7 Cáng t°ßng rào  Móng t°ßng rào kÁt hợp t°ßng chắn đÃt xây bằng bê tông, g¿ch 
vữa xi măng, t°ßng rào cọc chăng dây thép gai.  

8 Sân đ°ßng nái bá  Các tuyÁn đ°ßng có chiều ráng mặt đ°ßng từ 3,5 - 9,0m.  

9 Các hã tháng h¿ tÅng kỹ thuật  

Hã tháng cÃp điãn  

Hã tháng cÃp n°ãc  
Hã tháng cháng sét và tiÁp đÃt 
Hã tháng PCCC 

III  H¾NG MĂC CÔNG TRÌNH BÀO Và MÔI TR¯âNG  

1 Hã tháng thoát n°ãc m°a  TuyÁn cáng thoát n°ãc m°a D300-D600  

Ch°a xây dựng. 
H¿ng mÿc s¿ thi công 

trong thßi gian tãi. 

2 Hã tháng thoát n°ãc thÁi  TuyÁn cáng thoát n°ãc thÁi DN125, hã tháng thoát n°ãc thÁi nhà 
quÁn lý uPVC D90-D110.  

4 Công trình xử lý n°ãc thÁi  
Bß tự ho¿i 03 ngăn có thß tích &  
Cÿm bß xử lý n°ãc thÁi công suÃt 5 m3/ngày.đêm.  

5 Khu vực chăa chÃt thÁi nguy h¿i Kích th°ãc khu vực chăa 20 m2 trong nhà kho x°áng.  

Nguồn: Bco cco nghiên cứu kh愃ऀ thi, 2024  
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1.2.1. Các h¿ng măc công trình chính 

 

Hình 1.5 Phái cÁnh Nhà máy n°ác V�n Mái 

1.2.1.1. Nhà máy nước Văn Mối  

a) Công trình thu trạm bơm dâng  

(i) Công trình thu: Cửa lấy n°ớc và ßng d̀n tư뀣 ch愃ऀy 

- Cửa lấy n°ớc thô:  

+ Công trình thu có 3 cửa thu chiều ráng B = 1,2m/cửa.  

+ Cao đá đáy cửa thu: - 1,50m.  

+ Song chắn rác đ°ợc bá trí t¿i cửa thu vãi chiều ráng B=1,2m.        

- Þng d̀n n°ớc tư뀣 ch愃ऀy:  

+ Cáng dẫn n°ãc từ cửa thu sang Tr¿m b¢m dâng tr°ãc khi vào Hß chăa bằng 3 
cáng BTCT D600. 

+ àng bê táng cát thép tròn đúc sẵn bằng ph°¢ng pháp lý tâm theo tiêu chuẩn 
TCXDVN 9113:2012. 

+ àng cáng nái theo kißu lßng ghép , mái nái có thß là vòng liên kÁt mềm đặt ngoài 
đàu tr¢n hoặc chèn xi măng c°ßng đá cao. 

+ Kích th°ãc và đá sai lãch cho phép: Đ°ßng kính trong D600, đá sai lãch cho 
phép là 20mm.  
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(ii) Trạm b¡m n°ớc vào hồ:   

Tr¿m b¢m n°ãc thô đÅu vào đ°ợc thiÁt kÁ theo hã sá không điều hòa theo 
TCVN33:2006:  

+ Kích th°ãc thông thāy tr¿m b¢m: BxLxH = 3,0x8,0x5,3m 

+ Công suÃt tr¿m b¢m: Q = 20.000m3/ngày đêm 

+ Sá máy b¢m chìm h°ãng trÿc: n = 1 (Lắp đặt 1 máy b¢m chìm h°ãng trÿc) 

+ Công suÃt cāa 1 máy b¢m: Q = 1.000 m3/h 

+ Cát áp b¢m: H = 5m  

+ Công suÃt đáng c¢: P = 13 kW 

+ CÃp cách điãn: F 

+ CÃp bÁo vã: IP68 

- Van và ccc phụ twng trong trạm b¡m dâng n°ớc thô:  

+ Van cửa phai v⌀n hành thủ công: 

 Van cửa phai vận hành thā công đ°ợc lắp đặt t¿i cửa thu n°ãc thô phía ngoài sông, 
á cửa dẫn n°ãc vào tr¿m b¢m 2 và á cửa vào hß s¢ lắng, mÿc đích đß chặn dòng chÁy 
theo hai chiều và phân phái n°ãc thô vào tr¿m xử lý. 

Vật liãu: Khung van, cánh van, gía đỡ, trÿc vít,...đ°ợc sÁn xuÃt bằng vật liãu inox 
304. Gioăng làm kín bằng cao su EPDM đáp ăng tiêu chuẩn DIN19569, BS7775 hoặc 
TCVN8299-2009 

+ Van cửa l⌀t tròn: Van cửa lật đ°ợc lắp đặt sau áng đẩy tr¿m b¢m dâng nhằm 
ngăn n°ãc phía trong hß chÁy ng°ợc l¿i ra phía sông. Van có đ°ßng kính DN500. 
Van cáng mặt bích sÁn xuÃt theo TCVN8298:2009. Lãp gioăng cao su EPDM, 
vật liãu bằng inox 304. 

+ Bích thép rỗng không r椃ऀ: Đß liên kÁt giữa các van vãi áng, bích đ°ợc sÁn xuÃt đÁm 
bÁo theo tiêu chuẩn JIS10K và khÁ năng chịu tác dÿng cāa áp lực đẩy, Cháng mài 
mòn và va đập. Kích th°ãc DN300, DN500, DN600. 

+ Bu lông neo và đai ßc: Bu lông neo và các lo¿i h¿t bằng cách sử dÿng d°ãi ngập 
n°ãc hoặc ngập n°ãc liên tÿc đ°ợc là thép không gỉ. 

b) H� chứa nước thô  

Hß chăa n°ãc thô có chăc năng dự trữ, điều hòa n°ãc thô tr°ãc khi vào tr¿m b¢m 
n°ãc thô và lắng bãt cặn l¢ lửng và đßng thßi đÁm bÁo b¢m n°ãc thô tự mßi và duy trì 
không thay đái vận tác dòng chÁy t¿i cửa thu cũng nh° t¿i miãng áng hút cāa b¢m, 
không Ánh h°áng công suÃt, hiãu suÃt cāa các tá máy b¢m trong suát quá trình vận hành. 

Diãn tích hß S = 6.909 m2. Dung tích hữu ích cāa hß t¿i mực n°ãc trung bình là 
14.000 – 32.900 m³ có thß l°u, dự trữ n°ãc từ 1-2 ngày. 



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 51 

 

- Cao trình mực n°ãc max:   +2,70m; 

- Cao trình mực n°ãc TB:  +0,77 m; 

- Cao trình mực n°ãc min:  - 0,36 m; 

- Cao trình mực n°ãc chÁt:    - 3,00m; 

- Cao trình đỉnh đê bao hß:  +3,00m; 

- Cao trình đáy hß:    - 3,50m. 

Hß s¢ lắng và chăa n°ãc đ°ợc thiÁt kÁ điều chỉnh vãi kÁt cÃu Mái dác bằng BT 
M200 đá trực tiÁp, đá dác m=1,5 và 1,25. Đáy hß kÁt cÃu BT M200. 

c) Cụm xử lý, bể chứa, nhà hành chính – điều hành  

(i) Cụm xử lý 

Cÿm Xử Lý, Bß Chăa, Nhà Hành Chính - Điều hành đ°ợc bá trí hợp khái. Cÿm xử 
lý và Nhà hành chính – Điều hành s¿ đ°ợc xây dựng trên nóc Bß chăa:  

- Bể chia l°u l°ơꄣng: 

Bß phân chia l°u l°ợng d¿ng tròn có tác dÿng phân chia đều l°u l°ợng về 4 bß phÁn 
ăng + lắng theo kißu t°ßng tràn, bß đ°ợc chÁ t¿o bằng thép CT3 đ°ßng kính bß D=1,2m; 
H=1,2m. 

- Bể ph愃ऀn ứng, lắng lamen: 

Sử dÿng 4 mô đun Bß phÁn ăng, lắng đ°ợc chÁ t¿o sẵn bằng thép CT3 công suÃt 
110m³/h. ChÃt l°ợng n°ãc sau lắng đÁm bÁo đá đÿc f 5 NTU. 

- Bể lọc tư뀣 rửa:  

Sử dÿng 4 mô đun Bß lọc tự rửa đ°ợc chÁ t¿o sẵn bằng thép CT3 công suÃt 
110m³/h. ChÃt l°ợng n°ãc sau lọc đÁm bÁo đá đÿc f 1 NTU.   

(ii) Bể chứa 

Bß chăa có kÁt cÃu bằng BTCT, diãn tích xây dựng: 26,8m x 26,8m = 718,24 m², 
chiều sâu bß 4,3m. Dung tích chăa hữu ích khoÁng 2.700 m³, đÁm bÁo điều hòa, dự trữ 
khi  NMN  ho¿t đáng trong giai đo¿n 1 vãi công suÃt 10.000 m³/ngày.đêm.  

Bß thiÁt kÁ chā yÁu là cát đỡ sàn kißu nÃm, ngoài ra đß tăng khÁ năng trán clo khử khuẩn 
trong bß tr°ãc khi đ°a n°ãc ra m¿ng bá trí các vách ngăn kÁt hợp cát trÿ. 

Nắp bß đ°ợc bá trí các cửa thăm, đÁm bÁo quan sát các cửa n°ãc vào, n°ãc tràn và 
n°ãc ra. àng xÁ tràn D500 có lắp van xÁ kißu lật, đß cháng côn trùng. 

Cao đá bß chăa 2.700m3 nh° sau: 

+ Cao đá đáy bß là -1,50m 

+ Cao đá mực n°ãc lãn nhÃt trong bß là +2,50m 

+ Cao đá nắp bß là +3,10m 
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+ Cao đá tim áng dẫn n°ãc về tr¿m b¢m n°ãc s¿ch DN600 là -0,97m. 

+ Cao đá tim áng xÁ tràn DN400 là +2,0m. 

(iii) Nhà Hành Chính - Đi�u hành 

Nhà Hành chính  - Điều hành 2 tÅng, kích th°ãc: 26,8m x 7,0m = 187,6 m², đ°ợc 
xây dựng trên nóc Bß chăa. 

d) Khu xử lý nước rửa lọc, xả lắng + Phòng thí nghiệm  

(i) Bể thu hồi 

Bß thu bùn đ°ợc xây dựng bằng BTCT, diãn tích xây dựng: 7,0m x 7,0m = 49 m², 
Trong bß lắp 2 máy b¢m (Q=33 m³/h; H=12 m) đß b¢m n°ãc sang bß nén bùn. 

(ii) Bể nén bwn 

Bß nén bùn đ°ợc chÁ t¿o sẵn bằng thép CT3, cÃu t¿o theo kißu bß lắng đăng, chÃt 
keo tÿ là phèn PAC. Kích th°ãc bß: D=2,00m; H=4,0m. 

Nßng đá bùn cặn đ°a sang máy ép bùn khoÁng 2-3%. 

(iii) Nhà ép bùn 

Nhà ép bùn kích th°ãc: 7,0 m x 7,0 m= 49 m², đ°ợc xây dựng trên nắp bß thu hßi. 

Trong Nhà ép bùn s¿ lắp đặt hã tháng máy ép bùn công suÃt 3 m³/h. 

Bùn sau khi ép đá ẩm đ¿t khoÁng 70-80%. 

(iv) Phòng thí nghiệm 

Phòng thí nghiãm kích th°ãc: 7,0 m x 7,0 m= 4,9 m², đ°ợc xây dựng trên mái Nhà 
ép bùn. 

e) Nhà hóa chất    

Nhà hóa chÃt đ°ợc xây dựng có kích th°ãc: 15,82m x 6,7 m = 106 m².  

KÁt cÃu móng băng BTCT d°ãi hàng cát, thiÁt bị và vật t° bằng thép đ°ợc s¢n 2 lãp 
cháng rỉ, 1 lã s¢n màu ghi.  

Các vật dÿng trong nhà hóa chÃt:  

+ Thùng điều chÁ phèn PAC.  

+ Thùng điều chÁ Polymer. 

+ Thùng điều chÁ dung dịch NaOH/ 

+ B¢m định l°ợng.  

+ Máy khuÃy trán.  

+ Đßng hß đo áp lực.  

+ Van 1/2 chiều hóa chÃt.  



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 53 

 

f) Trạm bơm cấp I + II 

Tr¿m b¢m n°ãc s¿ch kÁt hợp vãi tr¿m b¢m n°ãc thô và gian điều khißn vận hành, 
đáp ăng diãn tích cho điều kiãn kÁt nái điều khißn từ xa bằng hã tháng Scada. KhoÁng 
cách giữa các máy b¢m là 1m, đÁm bÁo lái đi l¿i thông thoáng cho vận hành và sửa chữa 
t¿i chß, chiều ráng nhà tr¿m b¢m đā đß lắp các phÿ tùng, phÿ kiãn, bao gßm cÁ đ°ßng 
áng hút chung và áng đẩy chung, riêng áng hút chung tính cho cÁ b¢m n°ãc s¿ch ra 
m¿ng và b¢m n°ãc rửa lọc. 

Tr¿m b¢m n°ãc thô cÃp 1 làm nhiãm vÿ b¢m n°ãc từ hß chăa đÁn tr¿m xử lý.  

Tr¿m b¢m n°ãc s¿ch cÃp 2 làm nhiãm vÿ cÃp n°ãc cho các há dùng n°ãc, cÃp n°ãc 
cău hßa trong tr°ßng hợp có cháy, cÃp n°ãc rửa bß lọc và n°ãc phÿc vÿ cho các ho¿t 
đáng t¿i nhà máy n°ãc. 

Tr¿m đặt tr¿m b¢m có kích th°ãc 6,2 x 25,9  = 160,58m2, gian đặt tā điãn và điều 
khißn vận hành nhà b¢m 3,1 x 6,2 = 19,22m2. 

Nhà tr¿m b¢m I + II đ°ợc kÁt cÃu bằng BTCT, kÁt cÃu khung, sàn chịu lực, t°ßng 
bao che, phÅn chìm đặt b¢m bằng bê tông, PhÅn nái xây bằng g¿ch, hã tháng cửa sá đß 
thông gió và chiÁu sáng đều bằng kính. 

Chọn bậc tin cậy cāa tr¿m b¢m là bậc 1, hã tháng chữa cháy kÁt hợp b¢m n°ãc s¿ch, 
không bá trí b¢m cho chữa cháy. 

Chọn b¢m cÃp n°ãc đÁm bÁo khi có cháy xÁy ra dùng cÃp n°ãc chữa cháy. 

Cao trình trÿc b¢m n°ãc s¿ch và b¢m n°ãc n°ãc thô làm viãc theo chÁ đá tự mßi 
n°ãc. 

Các đ°ßng áng bên trong tr¿m b¢m đều bằng thép chịu đ°ợc áp suÃt PN10/16 bar, 
đ°ợc nái bằng hàn hoặc mặt bích và đ°ợc đặt trên gái đỡ. 

Các trang thiÁt bị trong tr¿m b¢m đ°ợc thiÁt kÁ vãi quy mô vận hành bằng điãn, có 
bán tự đáng. 

Các b¢m n°ãc s¿ch vận hành qua biÁn tÅn, b¢m n°ãc thô vận hành qua khái đáng 
mềm, đáp ăng nhu cÅu sử dÿng n°ãc cāa hã tháng theo thßi gian. Quy trình vận hành 
(đóng, má) thoÁ mãn yêu cÅu điều khißn từ gian vận hành và t¿i chß đÅu b¢m khi cÅn 
thiÁt. 

Các van trên đ°ßng áng đẩy sử dÿng van điãn, trên đ°ßng áng hút sử dÿng van điều 
khißn bằng tay có háp sá. 

Nhà đặt b¢m: Giai đo¿n 1 bá trí:  

+ 2 b¢m n°ãc thô: Q = 458m3/h, H=18m( 1 bã b¢m chß cho giai đo¿n sau) 
+ 3 b¢m n°ãc s¿ch: Q = 364m3/h, H=60m (2 bã b¢m chß cho giai đo¿n sau) 

 Trong nhà tr¿m có trang bị hã tháng cÅu trÿc ch¿y điãn, chuyßn đáng 3 chiều trên 
trÅn đß phÿc vÿ công tác lắp đặt, sửa chữa và bÁo d°ỡng máy b¢m. 
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g) Hệ thống đươꄀng ống kỹ thuật và thoát nước  

Hã tháng thoát n°ãc công nghã bao gßm các lo¿i m°¢ng B = 500mm; B = 600mm; 
cáng D500, D600 và áng uPVC PN6/8BAR DN200 đß dẫn toàn bá n°ãc xÁ rửa bß lắng, 
bß lọc và các công trình khác dẫn về sân ph¢i bùn. Đá dác cāa m°¢ng, cáng và áng 
uPVC là 10. M°¢ng đ°ợc thiÁt kÁ ch¿y dọc các công trình thành m°¢ng cách thành bß 
lắng 1m, cách thành bß lọc 0,9m và cách bß chăa 3m, Cát đỉnh m°¢ng cao h¢n cát san 
nền +0,15m. N°ãc thÁi cāa nhà hóa chÃt và nhà clo đ°ợc dẫn bằng áng uPVC 
PN6/8BAR DN200 nái vãi m°¢ng. 

Kißm tra m°¢ng dẫn vãi l°u l°ợng xÁ lãn nhÃt trong tr°ßng hợp 2 ngăn bß lắng xÁ 
mát lúc: Q = Q1n x 2 = 72,8m3/10 phút x 2 = 145,6 m3/600s = 242,7 l/s, đá dác 10 vận 
tác v = 0,75 m/s, ăng vãi tiÁt diãn m°¢ng B600. Nh° vậy hã tháng m°¢ng hoàn toàn đā 
điều vãi l°u l°ợng xÁ rửa trong suát quá trình làm viãc cāa nhà máy n°ãc. 

ThiÁt kÁ các há ga chß là G1, G6, G7, G9, G16, G17 đß nái tiÁp m°¢ng dẫn thoát 
n°ãc công nghã đợt này vãi m°¢ng thoát n°ãc các h¿ng mÿc công trình xây cāa đợt 
sau. 

BÁng 1.6 tháng kê h¿ng há tháng đ°ãng áng kỹ thuÁt và thoát n°ác  

STT H¿ng măc  Thông sá  
I M°¢ng, cáng và áng uPVC - DN200 ChiÁu dài (m) Sá tÃm đan (tÃm) 
1 M°¢ng B500 135 270 
2 M°¢ng B600 119,5 239 
3 Cáng D500 6 - 
4 Cáng D600 66 - 
5 àng UPVC DN200 171 - 
 Tßng 497,4 509 

II Há ga   
 Kích th°ác AxB (mm) Sá l°āng (cái) Sá tÃm đan (tÃm) 
1 800x800 21 42 

1.2.1.2. Mạng lưới tuyến ống cấp nước sạch   

TuyÁn áng truyền tÁi chính s¿ đ°ợc bá trí đi dọc theo tuyÁn đ°ßng bê tông xã Cát 
Chánh, tuyÁn đ°ßng ĐT639 và đ°ßng QL 19B. àng s¿ đ°ợc bá trí trên lề đ°ßng, vỉa hè 
các tuyÁn đ°ßng, trừ các vị trí đặc biãt, đß thuận lợi cho viãc quÁn lý vận hành sau này. 

Xây dựng 1 tuyÁn áng truyền dẫn n°ãc s¿ch đÁn các khu vực dùng n°ãc, đÁm bÁo 
có thß nâng công suÃt lên đÁn 20.000 m3/ngày.đêm.   

ĐÅu t° xây dựng tuyÁn áng D560 – D500 – D450 – D400 đi theo tuyÁn đ°ßng bê 
tông xã Cát Chánh, đ°ßng Cát TiÁn - Diêm Vân, đ°ßng trÿc KKT nái dài, đ°ßng 
QL19B. 
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Các tuyÁn áng phân phái, dịch vÿ s¿ đ°ợc bá trí trên các tuyÁn đ°ßng quy ho¿ch 
hoặc các tuyÁn đ°ßng hiãn có. àng s¿ đ°ợc bá trí trên lề đ°ßng, vỉa hè các tuyÁn đ°ßng, 
trừ các vị trí đặc biãt, đß thuận lợi cho viãc quÁn lý vận hành sau này. 

Các tuyÁn áng cÃp n°ãc s¿ch sử dÿng áng HDPE đ°ßng kính từ 400 – 560mm vãi 
táng chiều dài 12,33 km đß cÃp n°ãc cho các doanh nghiãp dự án t¿i vùng 2, áng đ°ợc 
đặt trên các tuyÁn đ°ßng hiãn có hoặc đ°ßng quy ho¿ch.  

Trên tuyÁn áng s¿ xây dựng các công trình nh°: há van, há điều áp, gái đỡ...và lắp 
đặt các thiÁt bị van khóa, van xÁ khí, xÁ cặn, thiÁt bị tăng áp, giÁm áp cháng n°ãc va, 
thiÁt bị đo l°ßng kißm soát l°u l°ợng, áp lực, chÃt l°ợng n°ãc... 

TuyÁn áng đ°ợc tính toán đáp ăng cÃp đā áp lực cÃp  cho tÃt cÁ các đißm dùng n°ãc 
trong hã tháng kß cÁ lúc cao đißm nhÃt và lúc có cháy xÁy ra. Cÿ thß, đÁm bÁo áp lực tái 
thißu trên tuyÁn truyền tÁi là 20m và tãi các đißm dùng n°ãc tái thißu 10m. 

Trên tuyÁn truyền dẫn có các đißm chß đÃu nái vãi tuyÁn giai đo¿n sau đß t¿o thành 
m¿ng vòng, khoÁng cách các đißm đÃu từ 1 km đÁn 2 km. 

Các vị trí giao cắt hoặc đi qua các công trình thāy lợi đ°ợc thiÁt kÁ phù hợp theo nái 
dung quy định t¿i Mÿc 8 cāa TCXDVN 33-2006: CÃp n°ãc – m¿ng l°ãi đ°ßng áng và 
công trình tiêu chuẩn thiÁt kÁ. 

Trên tuyÁn dọc theo đ°ßng QL 19B đặt các trÿ cÃp n°ãc cău hßa, áp lực tái thißu 
t¿i trÿ cău hßa là 10m. Trÿ cău hoÁ đ°ợc đÃu nái nái vãi đ°ßng áng phân phái D>=100, 
khoÁng cách giữa các trÿ: 150m. 

T¿i các đißm đÃu nái vãi tuyÁn áng phân phái đặt các thiÁt bị đß đo áp lực, l°u l°ợng 
và chÃt l°ợng n°ãc t¿i các đißm kißm tra và thông báo các thông sá đó bằng tín hiãu qua 
hã tháng truyền dữ liãu từ xa (SCADA). 

Đß đÁm bÁo vận hành hã tháng an toàn và đÁm bÁo áp lực cÃp cho các đißm dùng 
n°ãc theo cam kÁt, trong quá trình vận hành nÁu gặp tình tr¿ng bÃt lợi về áp lực, l°u 
l°ợng trên tuyÁn áng cÃp n°ãc thì Chā đÅu t° s¿ xin phép cÃp có thẩm quyền đß điều 
chỉnh, xây dựng bá sung thêm các há ga điều áp nhằm đÁm bÁo áp lực trên đ°ßng áng 
trên các quy định và cam kÁt. Vị trí bá trí há ga s¿ đ°ợc lựa chọn phù hợp nhằm đÁm 
bÁo không Ánh h°áng đÁn h¿ tÅng xung quanh. 

Mô t愃ऀ tuyến ßng truy�n t愃ऀi n°ớc sạch: 

Các tuyÁn áng truyền dẫn n°ãc s¿ch sử dÿng áng HDPE đ°ßng kính từ 400 – 560mm 
vãi táng chiều dài 12.33 km đß cÃp n°ãc cho các khu vực dùng n°ãc t¿i vùng 2, áng 
đ°ợc đặt trên các tuyÁn đ°ßng hiãn có hoặc đ°ßng quy ho¿ch, chiều sâu chôn áng trung 
bình từ 1,0m - 1,5m. Cÿ thß nh° sau: 

+ Đo¿n 1: từ NMN đÁn nút N3, dài 636m, áng D560 nằm phía nam đ°ßng bê tông 
xã Cát Chánh, song song và cách m°¢ng t°ãi n°ãc dọc đ°ßng khoÁng 1,5m.  
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+ Đo¿n 2: Từ nút N3 đÁn nút 2099, dài 1.015m, tuyÁn áng D560 nằm phía đông 
đ°ßng Cát TiÁn – Diêm Vân, song song và cách mép chân taluy đ°ßng khoÁng 
2,5m. 

+ Đo¿n 3: Từ nút 2099 đÁn nút 2199, dài 897m, tuyÁn áng D560 nằm phía Nam 
đ°ßng trÿc Khu Kinh tÁ nái dài khoÁng 100m; cắt qua đ°ßng và đi xuôi dọc phía 
Bắc đ°ßng trÿc KKT nái dài. TuyÁn đi song song và cách mép chân taluy đ°ßng 
khoÁng 2,5m (nằm trong ph¿m vi dÁi phân cách cāa đ°ßng quy ho¿ch). 

+ Đo¿n 4: Từ nút 2199 đÁn nút D, dài 266m, tuyÁn áng D560 nằm phía Bắc đ°ßng 
trÿc Khu kinh tÁ nái dài đo¿n đi qua khu vực dân c° hiãn hữu t¿i đißm giao nút 
T24, tuyÁn áng cách mép đ°ßng hiãn hữu khoÁng từ 1,5m và theo đ°ßng dân c° 
hiãn hữu đß băng qua bên đ°ßng QL19B. 

+ Đo¿n 5: từ nút D đÁn nút G, tuyÁn áng D500 đi trên hè phía Đông đ°ßng QL19B 
dài 3792m (bao gßm những đo¿n qua đ°ßng), tim áng đÁn mép đ°ßng từ 3.0m 
đÁn 4,5m. Ngoài ra, các đo¿n áng qua ngã ba, ngã t° và mát sá đo¿n áng đ°ợc 
bá trí d°ãi lòng đ°ßng do vỉa hè nhß hẹp, đã có các công trình ngÅm, nái. 

+ Đo¿n 6: từ nút G đÁn nút I, dài 5.724m, tuyÁn áng đi song song trên hè phía Tây 
QL19B, đo¿n đÅu từ nút G đÁn nút H: D450, L=2.629m, đo¿n sau từ nút H đÁn 
nút I: D400, L=3.095m.  

Trên tuyÁn áng s¿ xây dựng các công trình nh°: há van, há điều áp, gái đỡ... và lắp 
đặt các thiÁt bị van khóa, van xÁ khí, xÁ cặn, thiÁt bị tăng áp, giÁm áp cháng n°ãc va...  

BÁng 1.7 Khái l°āng đ°ãng áng truyÁn d¿n 

STT Đ°ãng kính áng (mm) ChiÁu dài (m) 
1 D560 2.814 

2 D500 3.792 

3 D450 2.629 

4 D400 3.095 

Tßng chiÁu dài (m) 12.330 

BÁng 1.8 Khái l°āng công trình chính trên tuy¿n 

STT Nßi dung Đ¢n vá Khái l°āng Ghi chú 

1 Van cáng trên tuyÁn truyền dẫn  Bá 30 

Không gßm van 
trong chi tiÁt qua 
sông cọc 2039-

2049 và cọc 
203*-204* 

2 Van 1 chiều DN400 Bá 1 

3 
Há đßng hß đÃu nái tãi khách hàng 
chính DN100-250 

Há 18 

4 
Van cáng tr°ãc đßng hß đÃu nái 
tãi khách hàng chính DN100-250 

Bá 19 



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 57 

 

STT Nßi dung Đ¢n vá Khái l°āng Ghi chú 

5 Há van thu - xÁ khí Há 8 

6 Há van xÁ cặn Há 9  

7 Há van chặn Há 21  

8 Trÿ cău hßa Trÿ 58  

10 àng qua đ°ßng chính vị trí 10  

11 
àng qua sông Phú Hậu (cọc 2039-
2049 và cọc 203*-204*) 

vị trí 2 
 

12 Van cáng trên tuyÁn truyền dẫn  Bá 30  

 

Hình 1.6 S¢ đ÷ các tuy¿n áng truyÁn d¿n n°ác s¿ch 

NHÀ MÁY N¯àC V�N MàI 
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1.2.2. Các h¿ng măc công trình phă trā   

1.2.2.1. San nền 

Tá chăc san nền t¿i các khu vực xây dựng công trình và đ°ßng giao thông trong Nhà 
máy n°ãc Văn Mái nh° sau:  

+ Cao đá tim đ°ßng nái bá từ +3,07m đÁn +3,11m, trừ các đo¿n kÁt nái vãi đ°ßng 
giao thông đái ngo¿i. 

+ Cao đá các khu đÃt xây dựng công trình từ +3,20m đÁn +3,55m.  

+ Cao đá nền (sàn tÅng 1) công trình xây dựng từ +3,55m đÁn +3,70m. 

ThiÁt kÁ san nền theo ph°¢ng pháp đ°ßng đßng măc thiÁt kÁ, đá dác mái nền thiÁt 
kÁ i=0,004, đÁm bÁo thoát n°ãc tự chÁy.  

H°ãng dác nền trong ô đÃt đ°ợc thiÁt kÁ đß n°ãc m°a có thß tự chÁy ra cáng thoát.   

Lãp đÃt phā trên bề mặt s¿ đ°ợc đào vận chuyßn đi hoặc dự trữ đß đắp phā lãp bß 
mặt các lô đÃt xây xanh. 

Vật liãu đắp san nền sử dÿng đÃt chọn lọc khi đào Hß chăa và các công trình trong 
nhà máy, đÃt đắp đ°ợc san thành từng lãp có chiều dày không lãn h¢n 0,3m, đÅm chặt  
k=0,90. Khái l°ợng đÃt đắp thiÁu hÿt s¿ đ°ợc bá sung bằng cát/đÃt san nền phù hợp. 

Xung quanh nhà máy n°ãc đ°ợc xây dựng t°ßng rào bÁo vã. Móng t°ßng rào kÁt 
hợp t°ßng chắn đÃt đ°ợc thiÁt kÁ d¿ng kè trọng lực bằng bê tông mác 150#, nền móng 
đ°ợc gia cá cọc cừ tràm. 

BÁng 1.9 Tßng hāp khái l°āng đào, đÃp san nÁn t¿i nhà máy n°ác  

STT H¿ng măc Khái l°āng (M3) 

1 Khái l°ợng đào  17.092,92 

2 Khái l°ợng đắp   19.808,89 

 Tßng khái l°āng đÃt đào  36.901,81 

Nguồn: Bco cco nghiên cứu kh愃ऀ thi, 2024 

1.2.2.2. Mương cải tạo   

Dự án thực hiãn xây dựng cÁi t¿o l¿i tuyÁn m°¢ng nằm song song vãi hành 
lang phía Nam cāa Nhà máy. M°¢ng đ°ợc xây dựng bằng bê tông B15 (M200), 
đá 1x2, có nilon lót đáy. TuyÁn m°¢ng có chiều dài khoÁng 90m, kích th°ãc đ°ợc 
thß hiãn trong hình d°ãi đây:  
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Hình 1.7 Mặt cÃt m°¢ng cÁi t¿o  

1.2.2.3. Nhà bảo vệ   
- Nhà bÁo vã đ°ợc xây dựng có kích th°ãc: 3,2m x 3,2m = 10,24 m²  

- Móng, cát, dÅm đà giằng, sê nô bằng BTCT vãi BTB20 (M250), đá 1x2.  

- Nền BT, lanh tô đá 1x2 M200 dày 100mm, trên lát g¿ch ceramic 400x400mm.  

- T°ßng xây g¿ch đÃt nung, vữa xây M75, vữa trát M75. Mặt trong và ngoài nhà s¢n 
n°ãc màu vàng kem nh¿t, trÅn nhà, d¿ d°ãi ô văn s¢n n°ãc màu trắng.  

- Mái tôn xáp sóng đß cháng ßn, cách nhiãt. 

- Song chắn bÁo vã cāa sá sử dÿng inox 304 háp vuông 20x20x1mm.  

1.2.2.4. Nhà để xe    
- Nhà đß xe đ°ợc xây dựng có kích th°ãc: 8,35 x 2,60m  

- KÁt cÃu xây dựng bằng g¿ch đặc M75#, VXM M50# cùng cát thép áng.  

- Mái tôn màu xanh, dày 0,45mm.  

1.2.2.5. Nhà kho xưởng  
- Nhà kho x°áng đ°ợc xây dựng có kích th°ãc: 19,5 x 6,0m.  

- KÁt cÃu xây dựng t°ßng trát trong VXM M75# dày 1,5cm, cùng g¿ch áng  KN 
9x9x19cm M75, dày 20cm. Bên ngoài s¢n silicat màu xanh n°ãc bißn, bên trong s¢n 
silicat màu trắng. Lợp mái tôn màu xanh.  

1.2.2.6. Nhà trạm biến áp   
- Nhà tr¿m biÁn áp đ°ợc xây dựng có kích th°ãc:  & m  
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- KÁt cÃu xây dựng t°ßng trát trong VXM M75# dày 1,5cm, cùng g¿ch áng  KN 
9x9x19cm M75, dày 20cm. Bên ngoài s¢n silicat màu xanh n°ãc bißn, bên trong s¢n 
silicat màu trắng. Lợp mái tôn màu xanh.  

1.2.2.7. Cổng tươꄀng rào 

Móng t°ßng rào kÁt hợp t°ßng chắn đÃt xây đ°ợc xây bằng bê tông mác 150# nền 
móng đ°ợc gia cá cọc cừ tràm. 

T°ßng rào phía song song vãi bß sông xây g¿ch vữa xi măng mác 75#, trát trong 
trát ngoài bằng vữa xi măng mác 75#, trên lắp dựng rào thép háp. T°ßng rào phÅn còn 
l¿i sử dÿng cọc chăng dây thép gai. 

1.2.2.8. Sân đươꄀng nội bộ  
Hã tháng các tuyÁn đ°ßng nái bá, kÁt nái liên hoàn từ đ°ßng giao thông đái ngo¿i 

đÁn các khu chăc năng trong khu vực quy ho¿ch chi tiÁt. Chiều ráng mặt đ°ßng từ 3,5 
– 9,0 m.  

Các tuyÁn đ°ßng giao thông nái bá có kÁt cÃu áo đ°ßng bằng BTXM mác 250 dày 
22cm, móng đ°ßng cÃp phái đá dăm lo¿i 1 dày 18cm, nền đ°ßng đÃt đắp k98 dày 30cm. 

BÁng 1.10 Khái l°āng công trình giao thông nßi bß khu văc nhà máy n°ác 

STT H¿ng măc Đ¢n vá Khái l°āng Ghi chú 

1 Diãn tích mặt đ°ßng  M2 3.287,85 - 

2 Diãn tích lát hè  M2 193,62 - 

3 Chiều dài bó vỉa 26x23x100cm  M 934,90 - 

4 Chiều dài bó vỉa 18x53x100cm M 48,08 - 

5 Chiều dài khe co  M 732,66 - 

6 Bê tông đ°ßng B20 dày 25cm  M2 821,96 Diãn tích mặt đ°ßng 
x0,25 

7 Lãp giÃy dÅu  M2 3.287,85 Diãn tích mặt đ°ßng 

8 Lãp g¿ch block tự chèn M200 M2 193,62 Diãn tích lát hè  

1.2.2.9. Hệ thống cấp điện 

Ngußn cÃp điãn: Ngußn điãn cÃp cho các phÿ tÁi trong Nhà máy n°ãc lÃy từ l°ãi 
điãn 22kV theo thßa thuận đÃu nái và các yêu cÅu kỹ thuật giữa Điãn lực Phù Cát và 
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam ngày 8/11/2022:  

+ Đißm đÅu (đißm đÃu nái): C117/15A- XT 473/PSO cát chen (Khách hàng XDM) 
+ Đißm cuái: C117/15A/1-XT 473/PSO - TBA CÃp n°ãc sinh ho¿t KKT Nh¢n Hái 
+ KÁt cÃu: 3 pha. 
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+ ChÁ đá vận hành: 24 giß /1ngày. 
+ Chiều dài tuyÁn: 55 mét. 
Táng nhu cÅu sử dÿng điãn: 414,65 kW 

Máy biÁn áp sử dÿng: 560 kVA/0,4kV. 
1.2.2.10. Hệ thống chiếu sáng 

Đß phÿc vÿ chiÁu sáng đ°ßng sử dÿng lo¿i đèn đ°ßng Led 150W ánh sáng vàng cho 
các tuyÁn đ°ßng chính. KhoÁng cách các đèn là từ 25-30m. Sử dÿng lo¿i cát đèn thép 
liền cÅn đ¢n cao 7m dày 3mm.  
- Ph°¡ng cn cấp nguồn:  

Lắp  đặt 01 tā điều khißn chiÁu sáng ngoài trßi: Tā điãn chiÁu sáng gÅn tr¿m biÁn áp 
trong khu vực dự án đß cÃp điãn cho toàn bá hã tháng đèn chiÁu sáng công cáng trong 
khu vực dự án. 

Cáp cÃp ngußn cho tā điều khißn và cáp đ°ßng trÿc chiÁu sáng là cáp đßng ngÅm 
đ°ợc lußn trong áng nhựa xoắn HDPE D40/30 đặt trực tiÁp trong đÃt và trong các kÁt 
cÃu bê tông. 

Toàn bá hã tháng chiÁu sáng đ°ợc cÃp điãn bằng kÁt cÃu l°ãi 3 pha 4 dây có trung 
tính nái đÃt trực tiÁp. 

Hã tháng chiÁu sáng chia làm 2 lá. 
Dây lên đèn sử dÿng cáp đßng Cu/PVC/PVC 0,6-1 kV có tiÁt diãn 3x1,5 mm2. 

Cáp cÃp ngußn cho tā điều khißn chiÁu sáng sử dÿng cáp đßng ngÅm 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16mm2, cáp chiÁu sáng đ°ßng trÿc sử dÿng cáp đßng 
ngÅm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC4x6mm2. 

- Đèn chiếu scng:  
Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, bề mặt s¢n tĩnh điãn, phÁi có ngußn gác xuÃt 

să ro ràng, công nghã đúc hiãn đ¿i, sử dÿng khuôn đúc bằng kim lo¿i, đúc áp lực cao 
bằng máy. Ngăn linh kiãn có đá kín là IP54, khái quang học là IP66. Choá phÁn quang 
chÁ t¿o từ nhôm nguyên chÃt, bề mặt đ°ợc đánh bóng điãn hoá và anát hoá đÁm bÁo 
phân bá ánh sáng tát. Kính đèn đÁm bÁo chịu va đập và chịu nhiãt cao. Bá đèn phÁi có 
cÃp bÁo vã cháng tác đáng c¢ học. 

Thông sá kỹ thuật: Công suÃt 150W; Điãn áp: 220V/50Hz; Quang thông: 9750lm; 
Nhiãt đá màu: 2700; Chỉ sá hoàn màu: Ra>70 

- C⌀t đèn chiếu scng:  
Cát đ°ợc thiÁt kÁ bằng nhôm đúc áp lực cao và đ°ợc s¢n tĩnh điãn cháng oxy hóa. 

Sau đó đ°ợc xử lý bề mặt và s¢n phā trang trí. Cát có cửa thao tác đß đÃu nái cáp, dây 
dẫn và thiÁt bị đóng cắt bÁo vã; có bích đÁ cát đß liên kÁt dá dàng vãi khung móng bằng 
thép đặt sẵn trong móng cát.  

Cát đ°ợc cá định bằng 4 bulong móng M16x240x240x525mm. Cát đ°ợc lắp trên 
móng bê tông M200 kích th°ãc 800x800x800mm chôn trực tiÁp trên lề đ°ßng, có khung 
móng. Cát có mặt bích đÁ phù hợp vãi khung móng, thuận tiãn cho viãc vận chuyßn, lắp 
dựng, thay thÁ khi cÅn thiÁt. 
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T¿i vị trí cát đèn chiÁu sáng trên cÅu, cát đ°ợc cá định vào bã đỡ đá liền khái vãi 
dÅm cÅu kích th°ãc 500x500x400. T¿i mßi vị trí bã đỡ đặt sẵn 2 thanh bulong M16x940 
hình chữ U, trên mặt bã đỡ đặt 1 tÃm bÁn thép chß 400x400x10 đß cá định cát đèn vào 
bã đỡ. àng lußn cáp đ°ợc đặt sẵn trong dÅm cÅu đÁn từng vị trí cát đèn. 

1.2.2.11. Hệ thống cấp nước  

Nhu cÅu sử dÿng n°ãc (không bao gßm l°ợng n°ãc thô cho ho¿t đáng xử lý n°ãc): 
18,83 m3/ngày.đêm, trong đó l°ợng n°ãc cÃp cho sinh ho¿t cāa nhân viên làm viãc t¿i 
nhà máy khoÁng 2,88 m3/ngày.đêm.  

Ngußn n°ãc: N°ãc cÃp đã đ°ợc xử lý t¿i Nhà máy n°ãc Văn Mái. 

M¿ng l°ãi cÃp n°ãc: N°ãc cÃp đã đ°ợc xử lý s¿ đ°ợc b¢m từ tr¿m b¢m 2 theo đ°ßng 
áng PPR lên Két n°ãc có thß tích 3,3 m3. Từ két n°ãc phân phái n°ãc đÁn các nhà vã 
sinh tÅng 1, 2 theo đ°ßng áng PRP DN42.  

TÃt cÁ hã tháng thoát n°ãc trong nhà đ°ợc sử dÿng bằng áng nhựa uPVC vãi các 
đ°ßng kính khác nhau, phù hợp vãi từng lo¿i thiÁt bị vã sinh. àng nhựa PPR nái bằng 
mái nái hàn nhiãt. Toàn bá các áng đi ngÅm trong t°ßng, trong háp kỹ thuật, trong trÅn 
hoặc ngÅm sàn.  

BÁng 1.11 Tháng k¿ khái l°āng há tháng cÃp n°ác sinh ho¿t t¿i khu nhà quÁn lý 

STT H¿ng măc  Đ¢n vá Sá l°āng  

1 àng PPR Ø32 M 40 

2 àng PPR Ø25 M 164 

3 àng PPR Ø42 M 50 

4 Cút PPR Ø32 Cái  5 

5 Công PPR Ø32/25 Cái  3 

6 Tê PPR PPR Ø25x25 Cái  25 

7 Van khóa hai chiều Ø25 Cái  7 

8 Van khóa Ø32 Cái  3 

9 Van an toàn Ø15 Cái  8 

10 Van điãn Ø32 Cái  1 

1.2.2.12. Hệ thống chống sét và tiếp đất  

Công trình cÃp n°ãc thuác lo¿i công trình cháng sét cÃp 3 nên dùng kim thu sét bằng 
thép tròn t¿o mũi nhọn m¿ k¿m hoặc kim thép đÅu bọc đßng đặt t¿i các trọng đißm nh° 
đỉnh mái, diềm mái đß thu sét. Dẫn sét từ các kim thu sét đ°ợc nái liền bằng hã tháng 
dây dẫn sét và dẫn xuáng hã tháng tiÁp đÃt. 

Hã tháng tiÁp đÃt dùng cọc thép góc đóng sâu d°ãi mặt đÃt từ 0,8 – 1,0m nái liền 
vãi nhau bằng các dây nái đÃt thép dẹp m¿ k¿m đ°ợc hàn vãi đÅu các cọc t¿o thành 
m¿ch vòng nái kín hã tháng nái đÃt. 

Hã tháng nái đÃt an toàn thực hiãn bằng cách nái các vß sắt cāa các thiÁt bị về thanh 
cái nái đÃt trong tā điãn và đ°ợc nái vãi hã tháng nái đÃt chung. 
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Các máy b¢m lãn trong tr¿m b¢m cÃp II đ°ợc đóng cọc tiÁp đÃt cÿc bá kÁt hợp vãi 
nái đÃt chung cāa hã tháng. 

Hã tháng nái đÃt an toàn và hã tháng nái đÃt cháng sét đÁm bÁo khoÁng cách an toàn 
cāa 2 hã tháng tái thißu là 3m. 

Điãn trá yêu cÅu cāa hã tháng nái đÃt cháng sét là nhß h¢n hoặc bằng 10¬. Điãn trá 
yêu cÅu cāa hã tháng nái đÃt an toàn nhß hoặc bằng 4¬.  

TÃt cÁ các hã tháng nái đÃt khi Thi công xong phÁi đ°ợc đo kißm tra điãn trá nái đÃt 
theo yêu cÅu nÁu không đ¿t phÁi bá sung thêm cọc và dây nái đÃt cho đÁn khi đ¿t thì 
thôi. 

1.2.2.13. Hệ thống phòng cháy chữa cháy  
Đß đÁm bÁo yêu cÅu phòng cháng cháy ná theo quy định cāa tiêu chuẩn phòng cháy 

chữa cháy TCVN 2622-1995, trong nhà hành chính và các khu nhà chăc năng bá trí đặt 
các bình cău hßa t¿i các vị trí thuận tiãn cho công tác phòng cháng cháy ná. 

 

Nhà máy n°ãc Văn Mái đã đ°ợc Phòng cÁnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bình Định 
cÃp GiÃy chăng nhận thẩm duyãt thiÁt kÁ về phòng cháy và chữa cháy t¿i Văn bÁn sá 
190/TD-PCCC ngày 06/08/2020 và văn bÁn sá 351/TD-PCCC ngày 27/12/2021 vãi các 
nái dung:  

+ KhoÁng cách an toàn PCCC, giao thông phÿc vÿ cho xe chữa cháy,  

+ GiÁi pháp ngăn cháy lan.  

+ GiÁi pháp thoát n¿n.  

+ Hã tháng chữa cháy vách t°ßng 

+ Trang bị đèn exit và chiÁu sáng sự cá. 

+ Trang bị ph°¢ng tiãn chữa cháy ban đÅu.  

+ Hã tháng báo cháy tự đáng 

+ Hã tháng cháng sét đánh thẳng.  

Đái vãi phòng cháy, chữa cháy trong khu kinh tÁ, áp dÿng theo Quy chuẩn kỹ thuật 
Quác gia QCVN 01:2021/BXD Quy ho¿ch xây dựng: bá trí các trÿ cău hßa dọc trên 
đ°ßng đặt áng truyền dẫn n°ãc s¿ch, đÁm bÁo khoÁng cách tái đa 150m/trÿ. 
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1.2.3. Các h¿ng măc công trình xÿ lý chÃt thÁi và bÁo vá môi tr°ãng 

1.2.3.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa  

N°ãc m°a chÁy tràn t¿i khu vực nhà máy n°ãc đ°ợc thu gom nh° sau:  

+ N°ãc m°a mái nhà: đ°ợc thu theo máng thu trên mái nhà xuáng áng đăng thoát 
xuáng tuyÁn cáng thoát n°ãc cāa nhà máy. 

+ N°ãc m°a chÁy tràn trên sân bãi, đ°ßng nái bá đ°ợc thu về hã tháng cáng BTCT 
D300, D400, D600 đ°ợc xây dựng dọc theo tuyÁn đ°ßng nái bá. Toàn khu vực 
nhà máy trong giai đo¿n 1 đ°ợc chia làm 4 tuyÁn thu gom.  

N°ãc m°a theo đ°ßng áng vãi đá dác tự nhiên chÁy theo đo¿n CTCT D600 dài 5m 
dẫn ra cửa xÁ đá vào m°¢ng cÁi t¿o.  

1.2.3.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Toàn bá l°ợng n°ãc thÁi sinh ho¿t đ°ợc dẫn về cÿm bß xử lý n°ãc thÁi công suÃt 5 
m3/ngày.đêm:  

- N°ãc thÁi từ nhà vã sinh s¿ đ°ợc thu gom về các bß tự ho¿i 03 ngăn bằng đ°ßng áng 
chÃt liãu uPVC D110 đß xử lý s¢ bá tr°ãc khi dẫn về cÿm bß xử lý n°ãc thÁi cāa 
nhà máy.  

- N°ãc xám từ bßn rửa mặt, vã sinh sàn theo đ°ßng áng uPVC D90 dẫn về cÿm bß xử 
lý n°ãc thÁi cāa nhà máy.  

- N°ãc thÁi từ nhà bÁp đ°ợc thu gom theo đ°ßng áng uPVC D110 dẫn về cÿm bß xử 
lý n°ãc thÁi cāa nhà máy.  

N°ãc thÁi sau xử lý đÁm bÁo đ¿t QCVN 14:2008/BTNMT, cát A, K=1 và l°u chăa 
t¿i bß chăa và tái sử dÿng cho t°ãi cây, rửa đ°ßng, không xÁ thÁi ra bên ngoài môi 
tr°ßng.  

1.2.3.3. Công trknh xử lý nước thải sinh hoạt  

Tóm tắt quy trình công nghã xử lý n°ãc thÁi: N°ãc thÁi từ há gom sau bß tự ho¿i → 

Bß điều hòa → Bß thiÁu khí → Bß MBBR → Bß hiÁu khí → Bß lắng → Bß khử trùng 
→ Bß chăa n°ãc thÁi sau xử lý → Tái sử dÿng cho t°ãi cây, rửa đ°ßng. Không thÁi ra 
bên ngoài. 

1.2.3.4. Công trknh lưu giữ chất thải  

Chất th愃ऀi rắn sinh hoạt:   

Bá trí các thùng rác dung tích 15 lít, có nắp đậy t¿i mßi phòng hành chính và hành 
lang. Bá trí khoÁng 03 thùng rác HDPE dung tích 120 lít t¿i khu vực đ°ßng nái bá.   

Nhân viên vã sinh thực hiãn thu gom rác từ nhà văn phòng ra đißm tập kÁt thu gom 
rác thÁi sinh ho¿t t¿i khu vực nhà kho x°áng. T¿i đây thực hiãn phân lo¿i rác t¿i ngußn 
và Công ty hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng đß thu gom, vận chuyßn đi xử lý 1 ngày/lÅn.  
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Chất th愃ऀi rắn công nghiệp thông th°ơꄀng:   

Bùn thÁi từ quá trình xử lý n°ãc s¿ch: Bùn đ°ợc ép t¿i máy ép bùn có công suÃt 
3m3/h và l°ợng bùn khô s¿ đ°ợc chăa t¿i khu vực chăa bùn thô có kích th°ãc 
2,75x4,66m. Sau đó Công ty s¿ hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng thu gom đi xử lý định 
kỳ.  

Bùn thÁi từ quá trình xử lý n°ãc thÁi: PhÅn lãn l°ợng bùn thÁi phát sinh s¿ đ°ợc tuÅn 
hoàn trá l¿i bß xử lý sinh học (chiÁm khoÁng 90% l°ợng bùn sinh ra), trong tr°ßng hợp 
l°ợng bùn thÁi phát sinh không đ°ợc tuÅn hoàn hÁt về bß sinh học, l°ợng bùn d° s¿ đ°ợc 
b¢m qua l°u chăa t¿i bß chăa bùn và đ°ợc hút đi xử lý định kỳ (Công ty hợp đßng vãi 
đ¢n vị chăc năng).   

Chất th愃ऀi nguy hại:   

CTNH đ°ợc l°u ch°a trong các thùng phuy 200 lít, có nắp đậy, dán nhãn đặt t¿i khu 
vực l°u chăa CTNH trong nhà kho x°áng (diãn tích khu vực chăa 20m2).  

Công ty s¿ ký hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng đß xử lý CTNH phát sinh trong quá 
trình ho¿t đáng dự án. Trong quá trình giao nhận CTNH, Công ty s¿ tuân thā quy định 
giao nhận và l°u trữ chăng từ quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i theo đúng quy định. Chā dự án 
quÁn lý, l°u giữ CTNH theo quy định t¿i Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT và Nghị 
định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i. 

1.2.4.  Đánh giá viác lăa chãn công nghá, h¿ng măc công trình và ho¿t đßng cąa dă 
án đÅu t° có khÁ n�ng tác đßng xÃu đ¿n môi tr°ãng 

Đánh giá việc lựa chọn vị trí khai thác nước của dự án:  

- Nguồn n°ớc khai thcc: 

Hiãn nay viãc khai thác n°ãc mặt các con sông trên tỉnh Bình Định cho viãc cÃp 
n°ãc sinh ho¿t chỉ chā yÁu á sông Côn và sông Hà Thanh. Sông Đ¿i An là mát phân l°u 
á h¿ ngußn cửa sông Côn chÁy qua tỉnh Bình Định.  

N°ãc sông Đ¿i An: Về trữ l°ợng dßi dào đā đÁm bÁo nhu cÅu khai thác n°ãc cho dự 
án. ChÃt l°ợng n°ãc tuy có hàm l°ợng cặn cao, đôi khi có đá màu, nh°ng dá xử lý đÁm 
bÁo đā tiêu chuẩn cÃp n°ãc cho sinh ho¿t, sÁn xuÃt công nghiãp cho các xã trong vùng 
nghiên cău hiãn t¿i và phát trißn t°¢ng lai.  

Vị trí lÃy n°ãc cāa dự án t¿i h¿ l°u sông Đ¿i An – Khu vực đập Văn Mái, cách đập 
Văn Mái 170m về phía th°ợng l°u (Phù hợp theo nái dung đã điều chỉnh quy ho¿ch t¿i 
văn bÁn sá 1488/QĐ-UBND cāa UBND tỉnh Bình Định ngày 26/4/2021).  

Ngußn n°ãc t¿i đây có đặc tr°ng cāa sông Côn nh° đá đÿc, hàm l°ợng cặn l¢ lửng 
và chÃt hữu c¢,& trung bình hàm l°ợng cặn l¢ lửng nhß h¢n 150mg/l, mùa m°a có thß 
lên cao trên 500mg/l nên khâu xử lý chā yÁu là hàm l°ợng cặn l¢ lửng và mát sá t¿p 
chÃt khác. Theo đánh giá chung cũng nh° các nhà máy đang sử dÿng ngußn n°ãc sông 
Côn làm ngußn cÃp n°ãc sinh ho¿t, đây là ngußn đÁm bÁo theo quy chuẩn kỹ thuật quác 
gia về chÃt l°ợng n°ãc mặt QCVN 08:2023/BTNMT.  
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- Phạm vi vwng b愃ऀo h⌀ vệ sinh khu vư뀣c lấy n°ớc của công trình khai thcc: 

Công suÃt cÃp n°ãc cāa Nhà máy giai đo¿n 1 là 10.000 m3/ngày.đêm. Căn că vào 
Điều 5 Thông t° sá 24/2016/TT-BTNMT xác định vùng bÁo há vã sinh khu vực lÃy 
n°ãc nh° sau:  

+ Từ vị trí cáng lÃy n°ãc lên phía th°ợng l°u là 1.000m. 

+ Từ vị trí cáng lÃy n°ãc xuáng phía h¿ l°u là 200m.  

Từ đó có thß xác định vùng bÁo há vã sinh cāa khu vực lÃy n°ãc là 1.200m từ đập 
dâng Văn Mái lên phía th°ợng l°u sông Côn. 

Biện phcp b愃ऀo h⌀ vệ sinh khu vư뀣c lấy n°ớc của công trình khai thcc:  

+ Trong vùng bÁo há, cÅn thực hiãn những biãn pháp bÁo vã vã sinh cho ngußn 
n°ãc mặt t¿i vị trí lÃy n°ãc theo quy định: 

+ Cắm mác giãi và cắm các bißn báo hiãu khu vực bÁo vã ngußn n°ãc; xây dựng 
hàng rào ngăn súc vật; 

+ Quy định vùng đãm quanh vùng bÁo vã ngußn n°ãc đß giÁm bào mòn và ô nhiám 
ngußn n°ãc do m°a cuán trôi; 

+ CÃm các ho¿t đáng xây dựng, cÃm tắm trong khu vực bÁo vã ngußn n°ãc;  

+ CÃm khai thác cát trong khu vực bÁo vã ngußn n°ãc; 

+ KhuyÁn cáo nông dân chỉ đ°ợc sử dÿng thuác bÁo vã thực vật đ°ợc phép, đúng 
cách; 

+ Tuyên truyền ng°ßi dân cùng thực hiãn bÁo vã ngußn n°ãc. Nâng cao ý thực 
trách nhiãm bÁo vã môi tr°ßng, thông qua các ho¿t đáng tuyên truyền, giáo dÿc 
cáng đßng.  
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Hình 1.8 Vùng bÁo hß vá sinh khu văc lÃy n°ác cąa Nhà máy n°ác V�n Mái 

1.3. Nguyên, nhiên, vÁt liáu, hóa chÃt sÿ dăng cąa dă án; ngu÷n cung cÃp đián, 
n°ác và các sÁn phẩm cąa dă án 

1.3.1. Giai đo¿n xây dăng 

1.3.1.1. Nhu cầu sử dụng điện 

- Ngußn điãn t¿i khu vực xây dựng nhà máy n°ãc: Sử dÿng tuyÁn điãn 22kV theo đß 
án quy ho¿ch cÃp điãn cāa địa ph°¢ng.  

- Ngußn điãn t¿i khu vực xây dựng tr¿m b¢m tăng áp: TuyÁn điãn 22kV nằm dọc theo 
QL 19B.  

- Trong giai đo¿n xây dựng, điãn đ°ợc sử dÿng cho các máy móc, thiÁt bị, ho¿t đáng 
chiÁu sáng,... ¯ãc tính nhu cÅu sử dÿng điãn khoÁng 300.000 kWh/ngày.  

1.3.1.2. Nhu cầu sử dụng nước 

- Ngußn cÃp n°ãc:   

- Quá trình thi công xây dựng: n°ãc sử dÿng cho ho¿t đáng thi công các h¿ng công 
trình, cÃp cho quá trình vã sinh, làm mát thiÁt bị, máy móc và n°ãc cho các ho¿t 
đáng t°ãi ẩm nền đ°ßng,...  

ĐÁp dâng V�n Mái 



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 68 

 

- Ho¿t đáng sinh ho¿t cāa công nhân: N°ãc dùng cho sinh ho¿t cāa công nhân chā 
yÁu là n°ãc rửa tay, tắm rửa và n°ãc đi vã sinh. Vãi sá l°ợng công nhân dự kiÁn 
khoÁng 200 ng°ßi, áp dÿng tiêu chuẩn dùng n°ãc sinh ho¿t cāa công nhân theo 
TCVN 13606:2023 là 45 lít/ng°ßi/ca, l°ợng n°ãc sử dÿng °ãc tính khoÁng: 

45 lít/ng°ßi/ngày x 200 ng°ßi = 9 m3/ngày 

- ¯ãc tính nhu cÅu sử dÿng n°ãc cāa dự án trong giai đo¿n thi công xây dựng: 

BÁng 1.12 Nhu cÅu sÿ dăng n°ác trong giai đo¿n xây dăng 

STT Ho¿t đßng  N°ác sÿ dăng  
(m3/ngày.đêm) 

N°ác thÁi phát sinh 
(m3/ngày.đêm) 

1 Sinh ho¿t cąa công nhân  9 9 

2 Thi công, xây dăng  60 18 

2.1 N°ãc làm vữa,& 30 0 

2.2 Rửa dÿng cÿ  8 8 

2.3 T°ãi n°ãc rửa đ°ßng, dập bÿi 12 0 

2.4 N°ãc rửa xe  10 10 

 Tßng 69 27 

1.3.1.3. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục công trknh 

Dự kiÁn ngußn cung cÃp nguyên vật liãu đ°ợc lÃy từ các nhà cung cÃp trên địa bàn 
tỉnh Bình Định.   

BÁng 1.13 Khái l°āng nguyên vÁt liáu phăc vă thi công, xây dăng 

STT Nguyên, vÁt liáu Khái l°āng (kg) 
I Nhà máy n°ác  53.120 

  Thép 17.090 

  Bê tông 14.440 

  Cát  7.600 

  Xi măng  10.250 

  G¿ch  1.590 

  S¢n  490 

  Tôn  1.660 

III Tuy¿n áng cÃp n°ác s¿ch  116.900 

  TuyÁn áng D560 (dài 2.814m) 26.100 

  TuyÁn áng D500 (dài 3.792m) 34.000 

  TuyÁn áng D450 (dài 2.629m) 25.600 

  TuyÁn áng D400 (dài 3.095m) 31.200 
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STT Nguyên, vÁt liáu Khái l°āng (kg) 
Tßng cßng 170.020 

1.3.1.4. Phương tiện, máy moc phục vụ thi công, xây dựng 

BÁng 1.14 Danh măc ph°¢ng tián, máy móc phăc vă thi công, xây dăng 

STT Thi¿t bá  Sá l°āng 

1 Máy āi - công suÃt 110 CV 1 

2 Máy đào mát gÅu, bánh xích - dung tích gÅu 1,25 m3 2 

3 Xe tÁi 3 

4 Máy san g¿t 1 

5 Xe lu 1 

6 CÅn cẩu 1 

7 Xe cẩu thāy lực  1 

8 CÅn trÿc bánh xích - săc nâng 25T 1 

9 Máy phun bê tông 2 

10 Máy đÅm bê tông - công suÃt 1,5kW 2 

11 Máy cắt uán cát thép - công suÃt 5kW 2 

12 Máy hàn nhiãt 2 

13 ĐÅm bánh thép tự hành - trọng l°ợng 8,5T 1 

14 Máy khoan đăng - công suÃt 2,5 kW 2 

15 Máy cắt uán cát thép - công suÃt 5kW 2 

1.3.2. Giai đo¿n vÁn hành 

1.3.2.1. Nhu cầu sử dụng điện 

- Ngußn cÃp điãn: Ngußn điãn cÃp cho các phÿ tÁi trong Nhà máy n°ãc lÃy từ l°ãi 
điãn 22kV, kéo về tr¿m biÁn áp 22kV/0.4kV bằng đ°ßng dây đi trên cát. Dự kiÁn 
chiều dài đ°ßng dây khoÁng 200m, sử dÿng dây nhôm trÅn đặt trên cát bê tông cao 
16m, khoÁng cách giữa các cát từ 50 đÁn 70m. Tr¿m biÁn áp bao gßm 1 máy có công 
suÃt 1.000 kVA. 

- Táng nhu cÅu sử dÿng điãn trong giai đo¿n vận hành giai đo¿n 1 cāa Hã tháng cÃp 
n°ãc °ãc tính khoÁng 414,65 kW.  

- Ngoài ra, dự án còn trang bị 01 máy phát điãn công suÃt 400 KVA (dùng dÅu Diesel) 
và đ°ợc sử dÿng trong tr°ßng hợp hã tháng điãn gặp sự cá gây mÃt điãn. Vị trí máy 
phát điãn đ°ợc đặt t¿i ... cāa Nhà máy n°ãc Văn Mái.  

BÁng 1.15 Nhu cÅu sÿ dăng đián trong giai đo¿n vÁn hành 
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TT Tên phă tÁi 
Công suÃt 
đánh mćc 

(kW) 

Sá l°āng Tßng công 
suÃt 
(kW) Ch¿y Dă phòng 

I 
Tr¿m b¢m n°ác thô, 
n°ác s¿ch GĐ 1, 2 

      336,26 

1 B¢m dâng n°ãc thô 22 1  0 22,00 

1 B¢m n°ãc thô 37 2 1 74,00 

2 B¢m n°ãc s¿ch 75 3 1 225,00 

3 B¢m chân không 2,2 1 1 2,20 

4 B¢m thoát n°ãc 2,2 1 0 2,20 

5 Van điãn 0,37 3 1 1,11 

6 Cẩu trÿc 7,75 1 0 7,75 

7 ChiÁu sáng 2 1 0 2,00 

II Nhà hóa chÃt      40,89 

1 B¢m định l°ợng 0,37 8 4 2,96 

2 Máy khuÃy 3 3 3 9,00 

3 B¢m n°ãc KT 0,75 2 1 1,50 

5 Qu¿t thông gió 1,5 1 0 1,50 

6 Cẩu trÿc 7,75 1 0 7,75 

7 ChiÁu sáng 3,2 1 0 3,18 

III Bể điÁu hòa      7,50 

1 B¢m chìm bß điều hòa 7,5 1 1 7,50 

IV Nhà quÁn lý vÁn hành 24 1 0 24,00 

V Chi¿u sáng ngoài nhà 6 1 0 6,00 

 TÞNG CÞNG    414.65 

1.3.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

- Khi nhà máy n°ãc đi vào vận hành cÅn dùng n°ãc trong các ho¿t đáng sau:  

+ Ho¿t đáng xử lý n°ãc s¿ch t¿i khu xử lý: CÅn sử dÿng 10.500 m3/ngày.đêm. 
Ngußn n°ãc thô đ°ợc lÃy từ h¿ l°u sông Đ¿i An, cách đập Văn Mái 170m.  

+ Ho¿t đáng sinh ho¿t, t°ãi cây, rửa đ°ßng: CÅn sử dÿng khoÁng 17,45 
m3/ngày.đêm. Ngußn n°ãc sử dÿng là n°ãc cÃp đã đ°ợc xử lý t¿i Nhà máy n°ãc 
Văn Mái cāa dự án. Nhu cÅu sử dÿng n°ãc cÃp đ°ợc trình bày trong bÁng sau:  

BÁng 1.16 Nhu cÅu sÿ dăng n°ác cÃp trong giai đo¿n vÁn hành 
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STT Nßi dung Đánh mćc Quy mô 
L°u l°āng 

(m3/ngày.đêm) 
Ngu÷n cung 

cÃp 

I N°ác cÃp cho Nhà máy n°ác  

1 
N°ãc cÃp cho sinh ho¿t cāa 
nhân viên t¿i nhà máy   

120 
lít/ng°ßi.ngđ 

20 ng°ßi  2,4 

N°ãc cÃp đã 
đ°ợc xử lý 

t¿i Nhà máy 
n°ãc Văn 

Mái.  

2 N°ãc t°ãi cây  3 lít/m2/ngđ 
3.528,31 

m2 
10,58 

3 N°ãc rửa đ°ßng  0,5 lít/m2/ngđ 
2.557,08 

m2 
1,28 

 N°ớc thất thoct, rò r椃ऀ 10% Tổng 
l°ơꄣng n°ớc 

- 1,43 

 Tßng nhu cÅu dùng n°ác ngày trung bình 15,69  

 
Tßng nhu cÅu dùng n°ác ngày lán nhÃt  
(Hã sá ngày max k=1,2) 

18,83  

Nguồn: Bco cco nghiên cứu kh愃ऀ thi, 2024    

1.3.2.3. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu, hoa chất trong giai đoạn vận hành 

- Nhiên liáu: 

Dự án sử dÿng dÅu DO làm nhiên liãu cho máy phát điãn khi hã tháng điãn t¿i Nhà 
máy n°ãc gặp trÿc trặc, sự cá.  

BÁng 1.17 Nhu cÅu sÿ dăng nhiên liáu 

STT Nhiên liáu Đ¢n vá Nhu cÅu sÿ dăng Măc đích 

1 DÅu DO kg/giß 140 
Dùng cho máy phát điãn khi gặp 
sự cá mÃt điãn.  

- Hóa chÃt:  

BÁng 1.18 Nhu cÅu sÿ dăng hóa chÃt 

STT Hóa chÃt  Đánh mćc  Khái l°āng  Măc đích sÿ dăng  

I Há tháng xÿ lý n°ác s¿ch  

1 PAC 5% 15 g/m3 150 kg/ngày  Keo tÿ chÃt bẩn  

2 Polymer 0,1% 0,2 g/m3 2 kg/ngày  Keo tÿ chÃt bẩn  

3 NaOH 50% 10 g/m3 100 kg/ngày  Điều chỉnh đá pH 

4 Clo (n°ãc Javen) 2 g/m3 20 kg/ngày 
Clo hóa s¢ bá và khử 
trùng   
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STT Hóa chÃt  Đánh mćc  Khái l°āng  Măc đích sÿ dăng  

II Há tháng xÿ lý n°ác thÁi  

1 NaClO 50 ml/m3 0,25 l/ngày Ngăn khử trùng  

2 PAC 10% 10 g/m3 50 g/ngày Ngăn lắng 

1.4. Công nghá sÁn xuÃt, vÁn hành 

1.4.1. Quy trình công nghá xÿ lý n°ác s¿ch  

S¢ đß quy trình công nghã xử lý t¿i tr¿m xử lý:   

Trạm bơm 
nước thô

Bể PCLL TB trộn Bể phản 
ứng

Bể lắng 
Lamella

Bể lọc Bể chứa

Trạm bơm 
II

Mạng lưới cấp 
nước

Bể thu 
bùn

Thiết bị 
trộn

Bể nén 
bùn

Máy ép 
bùn

về 
Bể thu bùn

Bãi chôn lấp

C
lo

P
A

C

P
o
li

m
e
r

N
a
O

H

Bùn

Nước

Nước

C
lo

Bù
n

kh
ô

P
A

C

Hồ chứa 
nước thô

Sông Đại 
An

 

Hình 1.9 S¢ đ÷ quy trình công nghá xÿ lý n°ác s¿ch 

Thuyết minh quy trknh:  

1) Hồ chứa n°ớc thô:  

Hß chăa n°ãc thô có chăc năng dự trữ, điều hòa n°ãc thô tr°ãc khi vào tr¿m b¢m 
n°ãc thô và lắng bãt cặn l¢ lửng, giÁm l°ợng vi trùng do tác đáng cāa các điều kiãn môi 
tr°ßng, thực hiãn các phÁn ăng ôxy hóa do tác dÿng cāa ôxy hòa tan trong n°ãc hoặc 
chÃt ôxy hóa hòa tan vào n°ãc. 

2) Trạm b¡m n°ớc thô:  

Tr¿m b¢m n°ãc thô làm nhiãm vÿ vận chuyßn n°ãc thô từ Hß chăa n°ãc thô về Bß 
phân chia l°u l°ợng. 
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3) Thiết b椃⌀ tr⌀n tĩnh:  

ThiÁt bị trán tĩnh sử dÿng vật cÁn đß t¿o ra sự xáo trán dòng chÁy cāa hßn hợp n°ãc 
và hóa chÃt trong đ°ßng áng dùng năng l°ợng cāa dòng n°ãc đß hòa trán đều hóa chÃt 
vào n°ãc. t¿o điều kiãn đß phân tán nhanh và đều hóa chÃt (PAC, NaOH) vào toàn bá 
khái l°ợng n°ãc cÅn xử lý.  

4) Bể phân chia l°u l°ơꄣng: 

Bß phân chia l°u l°ợng có nhiãm vÿ phân chia đều l°u l°ợng n°ãc thô về các Cÿm 
xử lý. T¿i đây, bá sung thêm Polymer cation đß tăng hiãu quÁ keo tÿ cặn.  

5) Bể ph愃ऀn ứng c¡ khí (bể tạo bông cặn): 

Bß phÁn ăng c¢ khí dùng năng l°ợng cāa máy khuÃy đß t¿o ra sự xáo trán dòng chÁy 
đß t¿o điều kiãn thuận lợi cho quá trình tiÁp xúc và kÁt dinh các h¿t keo và cặn bẩn trong 
n°ãc, t¿o thành các bông cặn có khÁ năng lắng và dính kÁt trên bề mặt h¿t cāa lãp vật 
liãu lọc vãi tác đá nhanh và kinh tÁ nhÃt. 

6) Bể lắng lamen: 

Bß lắng là bß có quá trình làm giÁm hàm l°ợng cặn l¢ lửng bằng biãn pháp lắng 
trọng lực, khi đó các h¿t cặn có tỷ trọng lãn h¢n n°ãc á chÁ đá thāy lực thích hợp s¿ 
lắng xuáng đáy bß. 

Bß lắng lamen sử dÿng tÃm lamen đặt nghiêng 60o so vãi ph°¢ng nằm ngang đß chia 
vùng lắng thành các ô lắng hình trÿ, t¿o chÁ đá chÁy tÅng và dòng chÁy án định đß nâng 
cao hiãu quÁ lắng. N°ãc đ°ợc phân phái đều d°ãi đáy các tÃm lắng, n°ãc trong đi lên 
vùng thu n°ãc chÁy vào máng thu, cặn l¢ lửng ch¿m đáy hình trÿ nghiêng 60o, tr°ợt 
xuáng vùng thu cặn d°ãi đáy bß.  

Cặn lắng d°ãi đáy bß đ°ợc định kỳ xÁ ra khßi bß lắng về bß thu bùn. N°ãc trong ra 
khßi bß lắng phÁi đÁm bÁo đá đÿc f 5 NTU. 

7) Bể lọc nhanh: 

Bß lọc không chỉ giữ l¿i các h¿t cặn l¢ lửng trong n°ãc có kích th°ãc lãn h¢n các 
kích th°ãc các lß rßng t¿o ra giữa các h¿t lọc mà còn giữ các h¿t keo sắt, keo hữu c¢ 
gây ra đá đÿc và đá màu, có kích th°ãc bé h¢n h¢n nhiều lÅn kích th°ãc các lß rßng 
nh°ng có khÁ năng dính kÁt và hÃp phÿ lên bề mặt h¿t lãp vật liãu lọc. N°ãc trong ra 
khßi bß lắng phài đÁm bÁo đá đÿc f 1 NTU. 

8) Bể chứa: 

Bß chăa làm nhiãm vÿ điều hòa l°u l°ợng giữa cÿm xử lý và l°u l°ợng tiêu thÿ cāa 
tr¿m b¢m cÃp 2 cÃp cho các há dùng n°ãc, dự trữ l°ợng n°ãc chữa cháy và l°ợng n°ãc 
rửa vật liãu lọc cāa bß lọc. 

9) Trạm b¡m cấp 2: 
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Tr¿m b¢m cÃp 2 làm nhiãm vÿ cÃp n°ãc cho các há dùng n°ãc, cÃp n°ãc cău hßa 
trong tr°ßng hợp có cháy, cÃp n°ãc rửa bß lọc và n°ãc phÿc vÿ bÁn thân NMN. 

10) Bể thu bwn (bể đi�u hòa):  

N°ãc xÁ trong quá trình rửa lãp vật liãu lọc và n°ãc xÁ bùn bß lắng, n°ãc xÁ bß phÁn 
ăng đ°ợc đ°a vào bß thu bùn, bß có tác dÿng điều hòa l°u l°ợng và chÃt l°ợng NTRL 
tr°ãc khi đ°a lên bß nén bùn. 

11) Bể nén bwn (bể cô đặc bwn):  

Bß nén bùn cÃu t¿o theo kißu bß lắng đăng, chÃt keo tÿ là phèn PAC, có tác dÿng cô 
đặc bùn cặn (tăng nßng đá bùn) tr°ãc khi đ°a sang sân ph¢i bùn đß giÁm kích th°ãc sân 
ph¢i bùn. N°ãc sau khi lắng đ°ợc thu bằng hã tháng máng và dẫn tự chÁy về hß chăa 
n°ãc thô, bùn cặn nén đ°ợc xÁ thāy lực sang sân ph¢i bùn.  

12) Máy ép bùn:  

Máy ép bùn nhằm mÿc đích giÁm khái l°ợng cāa hßn hợp bùn cặn bằng cách g¿n 
mát phÅn hay phÅn lãn l°ợng nuãc có trong hßn hợp đß giÁm trọng l°ợng bùn phÁi vận 
chuyßn đÁn n¢i tiÁp nhận.  

1.4.2. Hóa chÃt sÿ dăng  

a) Phèn PAC 

- Đ°ợc sử dÿng đß keo tÿ chÃt bẩn trong quá trình xử lý n°ãc s¿ch, PAC đ°ợc châm 
vào ThiÁt bị trán và Cô đặc bùn cāa quá trình xử lý n°ãc thÁi rửa bß lọc và xÁ bß 
lắng, PAC đ°ợc châm vào thiÁt bị trán trên đ°ßng áng dẫn n°ãc vào Bß nén bùn. 

b) Polimer  

- Là chÃt trợ keo tÿ, đ°ợc sử dÿng đß đẩy nhanh quá trình keo tÿ, làm cho các bông 
cặn t¿o nên có kích th°ãc lãn và rắn chắc.  

- Polimer đ°ợc châm vào sau Bß trán, tr°ãc Bß phÁn ăng. 

c) Xút (NaOH):  

- Đ°ợc sử dÿng đß kiềm hóa và án định n°ãc trong tr°ßng hợp n°ãc ngußn có đá 
kiềm thÃp và/hoặc có tính xâm thực cao.  

- NaOH đ°ợc châm vào cùng vãi phèn tr°ãc ThiÁt bị trán. 

d) Clo (nước javen): Clo đ°ợc sử dÿng cho 2 mÿc đích: clo hóa s¢ bá và khử trùng. 

- Clo hóa s¢ bá: Clo đ°ợc hòa trán vào n°ãc thô tr°ãc khi vào Hß chăa n°ãc thô nhằm 
mÿc đích: 

+ Kéo dài thßi gian tiÁp xúc đß tiãt trùng khi ngußn n°ãc nhiám bẩn nặng;  

+ Ô xy hóa sắt hòa tan á d¿ng hữu c¢, ô xy hóa mangan hòa tan đß t¿o thành các 
kÁt tāa t°¢ng ăng;  

+ Ô xy hóa các chÃt hữu c¢ đß khử màu;  
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+ Trung hòa amoniac thành cloramin có tính chÃt tiãt trùng kéo dài.  

Ngoài ra, Clo hóa s¢ bá còn có tác dÿng ngăn chặn sự phát trißn cāa rong rêu trong 
bß phÁn ăng và bß lắng, phá hāy tÁ bào cāa các vi sinh vật sinh sÁn ra các chÃt nhÅy nhãt 
trên mặt bß lọc, tăng thßi gian cāa chu kỳ lọc.  

Clo hóa s¢ bá chỉ đ°ợc sử dÿng khi cÅn thiÁt và không sử dÿng khi ngußn n°ãc chăa 
nhiều chÃt hữu c¢. 

- Khử trùng: Clo đ°ợc sử dÿng khử trùng n°ãc đß đÁm bÁo an toàn về mặt vi trùng 
tr°ãc khi cÃp n°ãc cho các há tiêu thÿ. Clo khử trùng đ°ợc châm vào áng dẫn n°ãc 
về Bß chăa. 

BÁng 1.19 Khái l°āng hóa chÃt sÿ dăng cho há tháng xÿ lý n°ác s¿ch 

STT Hóa chÃt  Đánh mćc  Khái l°āng  Măc đích sÿ dăng  

1 PAC 5% 15 g/m3 150 kg/ngày  Keo tÿ chÃt bẩn  

2 Polymer 0,1% 0,2 g/m3 2 kg/ngày  Trợ keo tÿ  

3 NaOH 50% 10 g/m3 100 kg/ngày  Điều chỉnh đá pH 

4 Clo (n°ãc Javen) 2 g/m3 20 kg/ngày Clo hóa s¢ bá và khử trùng  

1.4.3. ChÃt l°āng n°ác sau xÿ lý  

Vãi yêu cÅu xử lý phÿc vÿ nhu cÅu sinh ho¿t và dịch vÿ, cho Khu kinh tÁ Nh¢n Hái 
và dân c°, tr°ãc mắt đÁn năm 2030 chÃt l°ợng n°ãc sau xử lý đ¿t tiêu chuẩn theo quy 
định t¿i QuyÁt định sá 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 cāa UBND tỉnh Bình Định 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa ph°¢ng về chÃt l°ợng n°ãc s¿ch sử dÿng cho mÿc đích 
sinh ho¿t trên địa bàn tỉnh Bình Định phù hợp vãi dây chuyền công nghã thiÁt kÁ c¢ sá 
áp dÿng (Lắng lamela, lọc tự rửa) vãi tiêu chí kỹ thuật: 

- N°ãc trong ra khßi bß lắng phÁi đÁm bÁo đá đÿc f 5 NTU. 

- N°ãc trong ra khßi bß lọc phÁi đÁm bÁo đá đÿc f 2 NTU. 

1.4.4. H¿ng măc công trình 

BÁng 1.20 Các h¿ng măc công trình cąa há tháng xÿ lý n°ác s¿ch   

TT H¿ng măc  Sá 
l°āng 

Thông sá 

1 Bß phân chia l°u l°ợng  01 
- Chiều cao: 1,2m  
- Đ°ßng kính: 1,2m  

2 Bß phÁn ăng 04 

- Kích th°ãc 1 bß:  
+ Chiều dài: 4,1m 

+ Chiều ráng: 3,6m 
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TT H¿ng măc  Sá 
l°āng 

Thông sá 

+ Chiều cao: 2,5m 

- Thß tích 1 bß phÁn ăng: 36,45 m3 

- Thßi gian phÁn ăng g 20 phút 

3 Bß lắng lamella 04 

- Kích th°ãc 1 bß:  
+ Chiều dài: 5,4m 

+ Chiều ráng: 3,6m 

+ Chiều cao: 6,4m 

- Tác đá lắng: 25mm/s 

- TÁi trọng lắng: 5-6 m3/m2/h 

- L°ợng n°ãc dùng cho viãc xÁ cặn 2 bß 
lắng, tính theo thß tích n°ãc giữa các lÅn xÁ 
(12h) là 33,34 m3/12h/2 bß.  

4 Bß lọc tự rửa 04 

- Chiều cao: 4,5m  
- Đ°ßng kính: 4,5m 

- Vật liãu: Thép SS400 – thân dày 6mm, đáy 
8mm, s¢n phā Epoxy 2 thành phÅn.  
- Vận tác lọc bình th°ßng: v=7m/h 

- Vận tác lọc tăng c°ßng: v=9,4m/h  
- Vật liãu học:  
+ Cát th¿ch anh: 0,7-1,6mm dày 1,3-1,5m 

+ Sßi đỡ: 4-6mm dày 0,25m.  

- L°ợng n°ãc rửa lọc trong ngày: 27,6 
m3/ngày.  

5 Bß chăa n°ãc s¿ch 01 

- Chiều dài: 26,8m 

- Chiều ráng: 26,8m 

- Chiều cao: 4,3m 

6 Bß nén bùn  02 

- Chiều cao: 4,3m  
- Đ°ßng kính: 2,06m 

- Khái l°ợng nén: 11,7 tÃn.  

1.4.5. Máy móc, thi¿t bá  

BÁng 1.21 Danh măc máy móc thi¿t bá cąa há tháng xÿ lý n°ác s¿ch   

TT Quy cách 
Đ¢n 

vá 
Khái  
l°āng 

Ghi chú 

 PHÄN CÔNG NGHà     
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TT Quy cách 
Đ¢n 

vá 
Khái  
l°āng 

Ghi chú 

1 Tr¿m b¢m dâng    

 
B¢m chìm h°ãng trÿc Q = 1000m3/h, H = 
5.0m, n = 984v/ph, N = 23Kw -  =70% + 
khái đáng mềm 

Bá 1 B¢m n°ãc thô 

 Palang điãn 2.5 TÃn, N=2.2Kw Bá 1 Gßm ray tr°ợt 

2 Tr¿m b¢m cÃp 1+2    

2.1 Tr¿m b¢m cÃp I    

 
B¢m ly tâm trÿc ngang 1 cửa vào: Q = 
433m3/h, H = 18m; n = 1450 v/ph, N = 33kW 
- =70,07% + biÁn tÅn 

Bá 2 
B¢m n°ãc 

s¿ch 

 Đßng hß đo l°u l°ợng từ D400 Bá 1  

 Van b°ãm điãn 2 chiều D350 Bá 2  

2.2 Tr¿m b¢m cÃp II    

 
B¢m ly tâm trÿc ngang 2 cửa vào+ khái đáng 
mềm: Q = 313m3/h, H = 60m; n = 1450 v/ph, 
N = 68kW -  =75,0%  

Bá 3 
B¢m n°ãc 

s¿ch 

 
B¢m n°ãc rò rỉ: Q = 2m3/h, H = 12m, 
N=0.75Kw 

Cái 1 Hút n°ãc rò rỉ 

 
Đßng hß đo l°u l°ợng điãn tử hißn thị sá 
D400 (250w) 

Cái 1  

 Sensor đo áp lực  Cái 1  

 Van b°ãm điãn 2 chiều D300 (250W) Cái 3  

 Pa lăng điãn 3 tÃn (2,5Kw) Cái 1  

3 Căm lÃng lãc    

 Cÿm xử lý lắng lọc Hã 4  

 Van điãn 2 chiều D200 (250w) cái 4  

 Van điãn 2 chiều D150 (250w) cái 4  

4 Nhà hóa chÃt    

 
Máy khuÃy tác đá 60v/ph và 40v/ph, N 
=1,5kw, Chiều dài trÿc khuÃy: 1.2m 

Bá 6 
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TT Quy cách 
Đ¢n 

vá 
Khái  
l°āng 

Ghi chú 

 
Máy b¢m định l°ợng n°ãc Javen, d¿ng 
piston Q=120l/h; H=5bar, N = 0,37kw, 3 
pha, 380v, 50Hz 

Cái 4  

 
Máy b¢m định l°ợng dung dịch NaOH, d¿ng 
piston Q=120l/h; H=5bar, N = 0,37kw, 3 
pha, 380v, 50Hz 

Cái 2  

 
Máy b¢m định l°ợng Polymer d¿ng piston 
Q=120l/h; H=5bar, N = 0,37kw, 3 pha, 380v, 
50Hz 

Cái 4  

 
Máy b¢m định l°ợng dung dịch PAC, d¿ng 
piston Q=120l/h; H=5bar, N = 0,37kw, 3 
pha, 380v, 50Hz 

Cái 4  

 
Thùng chăa dung dịch Giaven, V=2,5m³ 
Vật liãu: Composite 

Cái 2  

 
Thùng chăa dung dịch Polyme, V=2,5m³ 
Vật liãu: Composite 

Cái 1  

 
Thùng chăa dung dịch NaOH, V=2,5m³ 
Vật liãu: Thép không gỉ 

Cái 1  

 
Thùng chăa dung dịch PAC, V=1,5m³  
Vật liãu: Composite 

Cái 2  

 Pa lăng 1 tÃn cái 1  

5 Nhà xÿ lý bùn    

 
B¢m bùn Q = 33m3/h, H = 12.0m, n = 
1450v/ph, N = 2Kw -  =70% + khái đáng 
mềm 

cái 2  

 Máy ép bùn 3m3/h; N= 5,5Kw Cái 01  

 Máy nén khí 1,5kw cái 01  

6 Há tháng giám sát SCADA    

 Sen sor đo đá đÿc  Cái 2  

 Sen sor đo PH Cái 1  

 Sen sor đo Clo d° Cái 1  

Nguồn: Bco cco nghiên cứu kh愃ऀ thi, 2024 
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1.4.6. Quy trình vÁn hành  

T¿i khu điều hành cÿm xử lý, tr¿m b¢m II đ°ợc lắp mát hã tháng giám sát và điều 
khißn SCADA vãi chăc năng giám sát và điều khißn các h¿ng mÿc chính là tr¿m b¢m 
dâng, tr¿m b¢m I, tr¿m b¢m II, cÿm lắng lọc và các thông sá đÅu vào, đÅu ra cāa hã 
tháng nh°: PH, Clo, đá đÿc, l°u l°ợng, áp lực, măc n°ãc,... 

Hã tháng có khÁ năng ho¿t đáng trong ba chÁ đá điều khißn: 

- AUTO (Tư뀣 đ⌀ng hoàn toàn):  

Điều khißn tự đáng, chÁ đá này đ°ợc áp dÿng khi hã tháng không gặp sự cá.  

Viãc ch¿y/dừng b¢m, đóng/má van đ°ợc thực hiãn hoàn toàn tự đáng đß án định áp 
lực đÅu ra cāa m¿ng. Hã tháng s¿ tự đáng điều chỉnh l°u l°ợng cāa b¢m, sá b¢m ch¿y 
t¿i mát thßi đißm đß đÁm bÁo áp lực ra m¿ng. Có thß ch¿y theo chÁ đá án định l°u l°ợng. 

- SEMI-AUTO (Bcn tư뀣 đ⌀ng):  

Điều khißn bằng tay từng thiÁt bị trên máy tính. ChÁ đá này đ°ợc áp dÿng khi thiÁt 
bị nào đó gặp sự cá, hoặc khi bÁo d°ỡng thiÁt bị.  

Viãc ch¿y/dừng b¢m đ°ợc vận hành theo ý muán chā quan cāa ng°ßi vận hành, các 
van đẩy s¿ đ°ợc tự đáng má khi b¢m ch¿y và đóng l¿i tr°ãc khi b¢m dừng, đá trá 
đóng/má van có thß cài đặt trên màn hình điều khißn HMI, hã tháng s¿ tự đáng điều 
chỉnh l°u l°ợng cāa b¢m (qua viãc điều chỉnh tác đá đáng c¢ bằng hã tháng biÁn tÅn) 
đß án định áp lực ra cāa m¿ng á giá trị mong muán. 

- HANDLE (Bằng tay):  

ChÁ đá này đ°ợc áp dÿng khi hã tháng bị sự cá nghiêm trọng hoặc trong mát sá 
tr°ßng hợp nào đó. 

Viãc ch¿y/dừng b¢m, đóng/má van đ°ợc thực hiãn bằng tay theo thao tác cāa ng°ßi 
vận hành qua các nút nhÃn trên cánh tā. Hã tháng Scada chỉ giám sát và hißn thị các 
thông sá vận hành trên màn hình HMI và t¿i phòng điều hành trung tâm. 

Các tr¿ng thái cāa các thiÁt bị, tín hiãu đo đ°ợc từ các đÅu đo ngoài viãc hißn thị 
trên máy tính nó còn đ°ợc hißn thị t¿i chß và bằng các đèn trên tā điều khißn, Khi hã 
tháng máy tính gặp sự cá thì ng°ßi vận hành vẫn có thß giám sát và vận hành hã tháng 
á cÁ 2 chÁ đá bằng vãi ch°¢ng trình c¢ bÁn đặt tr°ãc trong PLC cho chÁ đá tự đáng. 

1.5. Bián pháp tß chćc thi công 

1.5.1. Trình tă thi công 

- Định vị cÿm công trình (bß chăa, tr¿m b¢m 1+2, nhà hóa chÃt, bß bùn) 

- Xử lý nền móng cÿm bß chăa, tr¿m b¢m n°ãc s¿ch, nhà hóa chÃt bß bùn. 

- Thi công bß chăa n°ãc s¿ch, tr¿m b¢m bß bùn kÁt cÃu bê tông cát thép toàn khái 

- Thi công nhà hóa chÃt. 
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- Hã tháng thoát n°ãc m°a, n°ãc xÁ rửa, đ°ßng áng kỹ thuật công nghã xử lý. 

- Điãn chiÁu sáng, Điãn vận hành đi ngÅm, 

- Nhà kho vật t°, gara đß xe. 

- Điãn chiÁu sáng trong nhà, Hoàn thiãn trong ngoài công trình. 

- Lắp đặt thiÁt bị, điãn vận hành từng h¿ng mÿc, chÁy thử không tÁi. 

- Vận hành thử đ¢n đáng, vận hành đßng bá dây chuyền xử lý. 

- H°ãng dẫn vận hành, Bàn giao.  

1.5.2. Yêu cÅu thi công  

Thi công nền móng phÁi tuân thā theo các quy định về thi công và nghiãm thu đái 
vãi các công trình ngÅm.  

Vật liãu: TÃt cÁ các vật liãu dùng cho công trình phÁi có đÅy đā chăng chỉ xuÃt xă, 
vật liãu phÁi đ°ợc thí nghiãm đÅy đā các chỉ tiêu c¢ lý tr°ãc khi đ°a vào sử dÿng cho 
công trình. 

- T°ơꄀng gạch và trần: 

Trát trong và ngoài bằng vữa xi măng mác 75# dày 20mm, trong và ngoài t°ßng quét 
s¢n 2 lãp lót và 2 lãp s¢n màu trang trí. Trát trÅn bằng vữa xi măng mác 75#, dày 15mm, 
trÅn lăn 2 n°ãc s¢n lót, 2 n°ãc s¢n mÅu trắng. 

S¢n dùng cho công trình phÁi có tuái thọ g 5 năm vãi các kÁt cÃu ngoài trßi và phÁi 
có khÁ năng cháng rêu mác. 

- Kết cấu thép: 

TÃt cÁ các kÁt cÃu thép phÁi đ°ợc s¢n cháng gỉ 2 lãp, phía ngoài s¢n 2 lãp s¢n trang 
trí. Màu sắc cāa lãp s¢n trang trí tùy thuác vào công dÿng cāa kÁt cÃu. 

S¢n dùng cho kÁt cÃu thép phÁi có tuái thọ g 5 năm vãi các kÁt cÃu ngoài trßi và g 
10 năm vãi kÁt cÃu trong nhà. 

- Kết cấu bê tông cßt thép:  

TÃt cÁ kÁt cÃu bê tông cát thép dùng ván khuôn thép đß tăng tính thẩm mỹ. 

Trát trong trát ngoài bằng vữa xi măng mác 75#, dày 20mm. Quét 2 n°ãc xi măng 
nguyên chÃt sau khi trát. 

Bề mặt cāa các kÁt cÃu bê tông cát thép tiÁp xúc vãi đÃt đều phÁi đ°ợc quét 3 lãp bi 
tum nóng sá 3. 

1.5.3. Các công tác tß chćc thi công   

1.5.3.1. Công tác bố trí mặt bằng tổ chức thi công 

Tr°ãc khi khái công xây dựng công trình nhà thÅu phÁi nhận mặt bằng từ chā đÅu 
t°, định vị ph¿m vi khu đÃt theo quy ho¿ch và định vị các công trình xây dựng, t¿i tÃt cÁ 
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các góc c¿nh ph¿m vi khu đÃt và các góc trÿc công trình theo to¿ đá thiÁt kÁ. TiÁn hành 
di chuyßn dÃu mác tọa đá và cao đá ra ngoài ph¿m vi xây dựng công trình á vị trí an 
toàn, sao cho quá trình thi công không bị dịch chuyßn mác và đ°ợc chā đÅu t° chÃp 
thuận và đ°ợc thß hiãn ro vị trí mác trên bÁn v¿ táng mặt bằng giao mác. 

Sau đó tiÁn hành làm s¿ch mặt bằng trong ph¿m vi khu đÃt, đß chuẩn bị bóc lãp đÃt 
thực vật, san nền thoát n°ãc mặt và xử lý nền móng các h¿ng mÿc công trình theo thă 
tự °u tiên, đßng thßi bá trí mặt bằng thi công theo trình tự, bãi tập kÁt vật t°, thiÁt bị thi 
công. 

Công tác san nền mặt bằng đ¿t cao đá theo quy ho¿ch + 3,10m (cho phép +0,3m, 
tăc là cao đá +3,4m), riêng khu đÃt cÿm bß chăa n°ãc s¿ch, tr¿m b¢m n°ãc s¿ch, hóa 
chÃt giữ nguyên cao đá mặt đÃt tự nhiên, s¿ không san nền theo cao đá quy ho¿ch nhằm 
giÁm khái l°ợng san nền, vì còn h¿ cát theo thiÁt kÁ, nghĩa là đang còn đào xúc đÃt 
chuyßn đi n¢i khác.  

1.5.3.2. Công tác đất  

- Làm s¿ch lãp bề mặt (đÃt mÅu, cß cây, bùn ...) đ°ợc tập kÁt ra vị trí không Ánh h°áng 
đÁn thi công t¿m ā đÃt đß sử dÿng trßng cây xanh. 

- T¿o hã tháng thoát n°ãc bề mặt, n°ãc ngÅm đß giữ khô mặt bằng thi công. 

- Đào, chá phÁ thÁi (đÃt đào d° thừa không sử dÿng) đem đá đúng vị trí Hợp đßng bãi 
đá phÁ thÁi xây dựng cāa địa ph°¢ng quy định. 

- Đào và vận chuyßn đÃt đắp. 

- San, g¿t đÃt đắp. 

- LÃp tôn nền đ¿t cao trình thiÁt kÁ. 

- Trßng cß bề mặt, những khu vực trßng cây xanh, bãi cß. 

Ph°¡ng phcp tiến hành: 

Tr°ãc khi thi công nhà thÅu phÁi trình chā đÅu t° hoặc kỹ s° giám sát biãn pháp tiÁn 
hành thi công công tác đào đắp đÃt, nêu ro chi tiÁt và các thiÁt bị máy công trình đ°a 
vào sử dÿng trong thi công, ph°¢ng án về công tác thoát n°ãc m°a, n°ãc ngÅm trong 
há đào (hß chăa n°ãc và móng công trình) hoặc ph°¢ng án đặc biãt riêng khác cāa Nhà 
thÅu cũng phÁi đ°ợc nêu ra. 

Công tác đắp đÃt, lÃp tôn nền đ¿t cao trình thiÁt kÁ phÁi trình ro viãc lựa chọn đÃt 
đắp thích hợp từ đÃt tự nhiên đÁm bÁo theo tiêu chuẩn Viãt Nam hiãn hành. 

Đá vật liãu đắp, san lÃp theo đúng tuyÁn, cát và kích th°ãc theo các bÁn v¿ hoặc sự 
chỉ dẫn cāa kỹ s° giám sát. 

1.5.3.3. Công tác bê tông   

Tr°ãc khi trißn khai thực hiãn nhà thÅu phÁi trình ro chi tiÁt về trang thiÁt bị, nhân 
lực, vật liãu và các phÿ kiãn đß làm cáp pha, trán, đá, bÁo d°ỡng, sửa chữa khuyÁt tật 
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và hoàn thiãn bê tông. Bao gßm các lãp bao phā, bulông neo, cát cháng, cÃu kiãn lßng 
vào và các kÁt nái khác. 

Nhà thÅu phÁi lập đ°ßng chỉ giãi, tuyÁn và cát mác cho nhiều bề mặt và kÁt cÃu 
khác nhau, lập các mác, mặt cắt dọc thß hiãn ro tuyÁn, cát, cao đá, giúp cho quá trình 
thi công kißm tra thuận tiãn, dá dàng. TÃt cÁ các mác và mặt cắt dọc tuyÁn phÁi đ°ợc 
bÁo vã cho đÁn khi hoàn thiãn. 

1.5.3.4. Công tác cốt thép  

TÃt cÁ các cát thép sử dÿng trong công trình s¿ đ°ợc kißm tra trong phòng thí nghiãm 
phù hợp vãi tiêu chuẩn Viãt Nam. Cát thép đ°ợc l°u giữ phÁi có mái che và kê trên giá 
căng đß cát thÁp đ°ợc thẳng và tránh bẩn, không bị ăn mòn và rß làm Ánh h°áng đÁn 
chÃt l°ợng. 

Cắt, uán và bá trí cát thép theo yêu cÅu bÁn v¿ xây dựng, đặt cát thép phÁi cá định 
vị trí trong ph¿m vi sai sá cho phép đ°ợc chỉ ra trên bÁn v¿ và đặt các lãp đãm kê đÁm 
bÁo khoÁng cách lãp bê tông bÁo vã. 

Tr°ãc khi đá bê tông cát thép phÁi đ°ợc làm s¿ch, không đ°ợc cong vênh và không 
đÁm bÁo đā bề dày lãp bÁo vã mãi đ°ợc tiÁn hành. 

1.5.3.5. Công tác cốp pha  

Cáp pha và ván khuân phÁi đÁm bÁo chịu đ°ợc tÁi trọng trên nó bái <cát thép, bê 
tông t°¢i và các trọng lực khác nh° thiÁt bị rung, giao thông trên công tr°ßng= cũng nh° 
các tác đáng khác liên quan. 

Viãc lựa chọn vật liãu sử dÿng làm cáp pha, ván khuân phÁi tính toán tãi c°ßng đá, 
đá căng, đá uán công, đá bền, cháng thÃm n°ãc, đÁm bÁo khÁ năng tát nhÃt về hiãu quÁ 
đái vãi bê tông mãi đ°ợc đá. 

Tr°ãc khi thi công nhà thÅu phÁi trình bÁn v¿ cáp pha và ván khuân vãi tính toán về 
lún, xiên và c°ßng lực đß chā đÅu t° phê duyãt. Các phÅn thanh cháng đỡ trên mặt đÃt 
đÁm bÁo chắc chắn trên hã kê đß cháng lún. Các mái nái trong cát pha và mặt trong ván 
khuân phÁi nhẵn và phẳng đß đ¿t mặt phẳng yêu cÅu bê tông không trát. 

Tr°ãc khi đá bê tông tÃt cÁ tập chÃt, bÿi, mÁnh vỡ phÁi đ°ợc lÃy ra ngoài khu vực 
đá bê tông, đßng thßi kißm tra các nêm, các thanh điều chỉnh phÁi đÁm bÁo chắc chắn 
cho quá trình đá bê tông và luôn luôn theo doi cáp pha trong suát quá trình đá đß không 
có sự dịch chuyßn nào xÁy ra. 

1.5.3.6. Công tác xây gạch, đá  

G¿ch xây thuác lo¿i g¿ch nặng kích cỡ 220x105x60mm, không r¿n, năt, u vÃu hay 
lßi, đá bền không nhß h¢n 2,7N/mm2, kích th°ãc đßng đều. 

Đá xây có mặt c¿nh t°¢ng đái phẳng, kích th°ãc qui đái các c¿nh lãn h¢n hoặc bằng 
25cm, đá chèn, đá kê phÁi có hai mặt c¿nh đÁm bÁo khi kê không bị tr°ợt đá xây. 
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TÃt cÁ các lo¿i kÁt cÃu t°ßng phÁi xây bằng cùng cát, m¿ch vữa đều, góc c¿nh vuông 
và dọi thẳng đăng, chiều dày m¿ch vữa không nhß h¢n 6mm và không lãn h¢n 10mm đái 
vãi xây g¿ch. 

Xây t°ßng trong khung cát bê tông, các đai thép đặt trong bê tông theo chỉ dẫn kỹ 
thuật và đ°ợc cài vào các m¿ch vữa cāa t°ßng xây. 

1.5.3.7. Các công tác về kim loại  

Nhà thÅu phÁi trình toàn bá nhân công, vật t°, thiÁt bị và các phÅn bá sung cÅn thiÁt 
đß cung cÃp và lắp đặt các cÃu trúc bẳng thép nh° trong bÁn v¿. 

Toàn bá thép kÁt cÃu, bu lông, đai ác, vòng đãm phÁi phù hợp vãi tiêu chuẩn Viãt 
Nam hiãn hành. 

Vật liãu dùng đß hàn phÁi phù hợp vãi gợi ý cāa nhà chÁ t¿o ra vật liãu đó. 

Nái ghép t¿i hiãn tr°ßng phÁi đ°ợc thực hiãn bằng hàn hoặc ghép bu lông c°ßng đá 
cao và có thß đ°ợc thay thÁ mái ghép từ hàn sang bu lông. 

Những cÃu kiãn, bá phận định hình, t¿o dáng trong bÁn v¿ s¿ đ°ợc gia công, lắp ráp 
t¿i x°áng, đ°ợc kißm tra kỹ tr°ãc khi vận chuyßn đÁn lắp đặt t¿i hiãn tr°ßng đúng vị trí 
thiÁt kÁ. 

1.5.3.8. Công tác đươꄀng ống  

Nhà thÅu phÁi trình toàn bá nhân lực, vật liãu, máy móc, thiÁt bị dÿng cÿ đß lắp đặt 
đ°ßng áng và phÿ kiãn. 

Bao gßm từ khâu vận chuyßn áng, rÁi áng, h¿ áng, lắp áng, nái áng, hàn áng, bọc 
áng, thử áng, khử trùng Clo và tÃt cÁ các công viãc cÅn thiÁt khác đß hoàn chỉnh đ°ßng 
áng. 

Tr°ãc khi thi công nhà thÅu phÁi định vị tim tuyÁn và mác cao đá chuẩn trên toàn 
tuyÁn. 

Hã tháng tuyÁn áng xác định trên bÁn v¿ là bißu thị công trình s¿ đ°ợc lắp đặt. Nhà 
thÅu s¿ thao tác sao cho không đ°ợc Ánh h°áng giữa áng, đ°ßng áng khác, cáp điãn, 
thiÁt bị, các h¿ng mÿc kiÁn trúc, kÁt cÃu và các công trình liên quan khác bên c¿nh. 

Nhà thÅu phÁi đã trình công viãc cÿ thß và các tài liãu, bÁn v¿ chÁ t¿o các lo¿i áng, 
phÿ kiãn và các chi tiÁt phÿ tùng 

Bao gßm: 

- Tháng kê các lo¿i vật t°, lãp tráng bên trong, lãp phā bên ngoài 

- Tháng kê các chiều dài và đá dày cāa áng 

- Nêu chi tiÁt các lo¿i mái nái, các dÿng cÿ và chi tiÁt ph°¢ng pháp lắp đặt 

- Tên các nhà cung cÃp và đặc tính kỹ thuật vật t°, thiÁt bị s¿ đ°ợc cung cÃp 

- Ngày giao vật t° đÁn hiãn tr°ßng 
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- Các tài liãu h°ãng dẫn lắp đặt 

- Nhà thÅu cung cÃp giÃy tß xác nhận viãc thử nghiãm các vật t° sử dÿng cho công 
trình. 

- Nhà thÅu phÁi đã trình cho chā đÅu t°: 

- Vận chuyßn và kho t¿m đß vật t° t¿i công tr°ßng. 

- Ph°¢ng pháp thi công theo từng điều kiãn cāa công tr°ßng 

- Biãn pháp ngăn ngừa áng bị chuyßn dịch khi lắp đặt 

- Ph°¢ng án thử áp lực và khử trùng khi hoàn tÃt công tác lắp đặt 

- Biãn pháp kißm soát chÃt l°ợng, đÁm bÁo tuân thā các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

1.5.3.9. Công tác đong ép cọc xử lý mong  

Nhà thÅu trình Chā đÅu t° kÁ ho¿ch, vị trí, ph°¢ng pháp sÁn xuÃt cọc BTCT, máy 
móc thiÁt bị đóng ép cọc, ph°¢ng pháp định vị mặt bằng công trình và định vị đißm cọc 
đóng ép. 

Tr°ãc khi tiÁn hành đóng ép cọc đßng lo¿t Nhà thÅu sÁn xuÃt và đóng ép cọc thử, đß 
điều chỉnh chiều dài, tiÁt diãn cọc phù hợp vãi thực tÁ đóng thử. Sá l°ợng cọc đóng ép 
thử tùy thuác yêu cÅu cāa Kỹ s° giám sát, nh°ng tát nhÃt nên đóng thử 05 cọc t¿i 04 góc 
bß chăa và 01 cọc á giữa tâm. 

Yêu cÅu đóng ép cọc đßng lo¿t tiÁn hành đóng 04 dãy cọc biên ngoài khu đÃt tr°ãc 
theo đúng vị trí định đißm cọc, sau đó lÅn l°ợt đóng vào tâm khu đÃt. 

Mái nái cọc là đ°ßng hàn liên tÿc, sau khi hàn xòng làm vã sinh quét 2 n°ãc s¢n 
epoxy cháng sun phát hoặc bi tum epoxy. 

Mßi cọc đóng ép đều ghi chép đÅy đā nhật trình đ°ợc Kỹ s° xác nhận. 

1.5.3.10. Công tác lắp đặt thiết bị   

Nhà thÅu trình chā đÅu t° toàn bá tài liãu, hß s¢ đặc tính kỹ thuật cāa thiÁt bị và h°ãng 
dẫn lắp đặt cāa nhà sÁn xuÃt, những tài liãu, bÁn v¿ liên quan khác. 

Báo cáo chi tiÁt ph°¢ng án lắp đặt, đÃu nái, ch¿y thử không tÁi, có tÁi và ch¿y thử 
đßng bá hã tháng theo yêu cÅu kỹ thuật. 

Quá trình lắp và ch¿y thử đều đ°ợc ghi chép đÅy đā thông tin và có sự chăng kiÁn 
cāa chā đÅu t°, kỹ s° giám sát làm c¢ sá cho qui trình ch¿y có tÁi hã tháng sau lắp đặt. 

Thßi gian ch¿y có tÁi riêng r¿ là 72h ch¿y liên tÿc, đo đÁm kißm tra các thông sá cāa 
thiÁt bị, bao gßm: 

- Công suÃt thiÁt kÁ / công suÃt thực tÁ riêng r¿ 

- Công suÃt môt¢ / công suÃt tiêu hao điãn ch¿y thử 

- Tác đá vòng quay 
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- Nhiãt đá môt¢ / nhiãt đá b¢m, ...... 

- TiÁng ßn 

Thßi gian ch¿y đßng bá hã tháng tr°ãc khi bàn giao là 720h liên tÿc, kißm tra ghi chép 
nhật ký vận hành các thiÁt bị riêng r¿ và phÿ kiãn điãn kèm theo 

1.5.3.11. Công tác sơn hoàn thiện công trknh  

Nhà thÅu báo cáo nhân công, vật t°, trang thiÁt bị đß hoàn chỉnh công tác s¢n và các 
thông sá kỹ thuật cāa nhà chÁ t¿o s¢n. 

Yêu cÅu s¢n tÃt cÁ kim lo¿i nái hoặc chìm, công trình xây nái, t°ßng bê tông, gß, 
thiÁt bị,... và các bề mặt nhìn thÃy cÅn phÁi đ°ợc s¢n. 

Toàn bá thiÁt bị c¢ khí, điãn và các vật kim lo¿i s¿ đ°ợc s¢n t¿i n¢i sÁn xuÃt hoặc 
chÁ t¿o, theo yêu cÅu mẫu sẵn. 

T¿i hiãn tr°ßng s¢n các mái ghép hoặc những chi tiÁt gá lắp t¿i hiẹn tr°ßng. 

Công tác s¢n bề mặt hoàn thiãn, nhà thÅu báo cáo vãi chā đÅu t° chi tiÁt từ khâu làm 
s¿ch bề mặt, trán và pha chÁ s¢n, màu sắc, bÁo vã và kißm tra đá dày mßi lãp s¢n. 

Lo¿i s¢n đ°ợc sử dÿng chā yÁu cho các công trình cÃp n°ãc là s¢n táng hợp EPOXY 
và lo¿i s¢n hắc ín táng hợp BITUM EPOXY. 

1.5.3.12. Phương án giao thông đến công trươꄀng 

Công trình thi công t¿i khu vực dự án có tuyÁn đ°ßng kÁt cÃu bê tông nhựa, làn 
đ°ßng ráng, t°¢ng đái an toàn và thuận tiãn cho ho¿t đáng vận chuyßn nguyên vật liãu 
về dự án. Tuy nhiên viãc vận chuyßn cÅn h¿n chÁ tái đa gây ra ô nhiám bÿi và tiÁng ßn 
và phÁi tuân thā tuyãt đái các quy định về an toàn giao thông nh° đã đề ra. 

1.5.3.13. Phương án bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu trên công trươꄀng 

­ Đß đÁm bÁo vật t° cung cÃp kịp thßi cho công trình, đáp ăng yêu cÅu chÃt l°ợng, 
tiÁn đá, công trình s¿ sử dÿng vật t°, vật liãu xây dựng từ các ngußn cung cÃp là các 
Công ty, các c¢ sá nhà máy sÁn xuÃt sẵn có t¿i Bình Định và các vùng lân cận. 

­ Khu vực kÁt vật liãu:  

+ Vị trí: Bá trí 01 khu vực tập kÁt nguyên vật liãu xây dựng t¿i góc phía Nam cửa 
vào cāa dựa án.  

+ Diãn tích: 200m2 (kích th°ãc DxR=20x10m) 

+ Mô tÁ: KÁt cÃu làm bằng khung thép chịu lực, quây tôn kín xung quanh, mái lợp 
bằng tôn. Các vật liãu, máy móc tập kÁt trong kho chā yÁu là xi măng, sắt thép, 
các thiÁt bị điãn cũng nh° các thiÁt bị nh° máy cắt, máy hàn,& phÿc vÿ quá trình 
thi công. 

­ Bãi tập kÁt rác thÁi xây dựng:  

+ Vị trí: Bá trí 01 bãi tập kÁt đặt t¿i c¿nh bãi tập kÁt vật liãu cāa dự án.  
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+ Diãn tích: 200m2 (kích th°ãc DxR=20x10m) 

+ Mô tÁ: KÁt cÃu làm bằng khung thép chịu lực, quây tôn kín xung quanh, mái lợp 
bằng tôn. Đắp đê vây bằng đÃt xung quanh bãi tập kÁt đß tránh chÁy tràn vật liãu 
ra ngoài môi tr°ßng khi có m°a. Rác thÁi rắn xây dựng đ°ợc tập kÁt sau đó hợp 
đßng vận chuyßn đi đá thÁi theo đúng quy định. Sau khi kÁt thúc quá trình xây 
dựng, bãi s¿ đ°ợc tháo dỡ trÁ l¿i mặt bằng cho dự án. 

1.5.3.14. An toàn lao động và vệ sinh môi trươꄀng 

­ An toàn lao đáng:  

+ Mọi cán bá công nhân lao đáng trên công tr°ßng đều đ°ợc tham gia học về an 
toàn lao đáng trong xây dựng.  

+ TÃt cÁ công nhân lao đáng trên công tr°ßng đều đ°ợc cÃp các trang thiÁt bị phòng 
há lao đáng cÅn thiÁt nh°: găng tay, quÅn áo bÁo há lao đáng,& 

+ Nhà thÅu bá trí cán bá kỹ thuật theo doi thi công kiêm cán bá an toàn viên. 

+ Bá trí thi công phù hợp không chßng chéo. 

­ An toàn về máy thi công: TÃt cÁ các công nhân vận hành các lo¿i máy thi công đều 
có chuyên môn đ°ợc đào t¿o chính quy t¿i tr°ßng công nhân kỹ thuật. Những ng°ßi 
không có nhiãm vÿ tuyãt đái không vận hành máy. 

­ Vã sinh môi tr°ßng: Trong suát thßi gian thi công nhà thÅu luôn đÁm bÁo các điều 
kiãn vã sinh môi tr°ßng, không làm ô nhiám môi tr°ßng xung quanh. Các ô tô vận 
chuyãn vật t° đều đ°ợc phā b¿t kín. NÁu trßi khô hoặc nắng to đ°ßng vận chuyßn 
trong công tr°ßng đ°ợc phun n°ãc đß đÁm bÁo không bÿi khi xe cá đi l¿i. 

1.5.4. GiÁi pháp thi công tuy¿n áng truyÁn tÁi n°ác s¿ch 

TuyÁn áng đặt trên á đá sâu trung bình từ 1,0 -1,5m so vãi cát hiãn tr¿ng. 

Đái vãi các khu vực đi qua khu vực đÃt ruáng hoặc trên vỉa hè, lề đ°ßng hiãn hữu 
sử dÿng biãn pháp đào má.  

Đái vãi các vị trí băng qua đ°ßng nhựa hiãn hữu đ°ợc đặt trong áng lßng bằng 
BTCT hoặc thép và °u tiên các biãn pháp khoan kích ngÅm đß tránh cắt lãp áo đ°ßng. 

Đái vãi các vị trí tuyÁn áng sát các há dân c° và công trình h¿ tÅng kỹ thuật khác sử 
dÿng các biãn pháp gia cá đß h¿n chÁ Ánh h°áng đÁn công trình hiãn hữu, trong tr°ßng 
hợp gây ra h° hßng phÁi bßi th°ßng theo đúng các quy định cāa nhà n°ãc. 

Trong quá trình thi công nÁu gặp các công trình chiÁn đÃu (ÿ súng, lô cát, công sự...) 
cÅn phÁi báo cáo Bá chỉ huy quân sự tỉnh, không tự ý tháo dỡ hoặc làm Ánh h°áng đÁn 
công trình hiãn tr¿ng. 
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1.6. Ti¿n đß, tßng mćc đÅu t°, tß chćc quÁn lý và thăc hián dă án 

1.6.1. Ti¿n đß  

Quá trình thực hiãn xây dựng và ho¿t đáng cāa Dự án đ°ợc thß hiãn trong bÁng sau: 

BÁng 1.22 Ti¿n đß thăc hián dă án 

STT H¿ng măc Thãi gian 

1 Hoàn thành các thā tÿc pháp lý ĐÁn tháng 06/2024 

2 San nền  07/2024 - 08/2024 

3 Thi công xây dựng các h¿ng mÿc công trình 09/2024 - 09/2025 

4 Vận hành chính thăc 10/2025 

1.6.2. Tßng mćc đÅu t° 

Táng măc đÅu t° trong giai đo¿n 1 cāa dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n 
Hái là 280.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ:Hai trăm tcm m°¡i tỷ đồng). 

Ngußn ván:  

+ Ván góp cāa nhà đÅu t° – Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam: 84.000.000.000 
VNĐ, chiÁm 30% táng ván đÅu t° cāa dự án.  

+ Ván huy đáng: 196.000.000.000 VNĐ, chiÁm 70% táng ván đÅu t° cāa dự án.  

1.6.3. Tß chćc quÁn lý và thăc hián dă án 

1.6.3.1. Giai đoạn thi công 

Chā đÅu t° - Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam s¿ trißn khai các b°ãc thiÁt kÁ 
BVTC - dự toán và tá chăc lựa chọn nhà thÅu thi công.  

Công ty s¿ lựa chọn nhà thÅu có kinh nghiãm đß tiÁn hành thi công xây dựng. Đßng 
thßi yêu cÅu đ¢n vị thi công thực hiãn nghiêm túc công tác bÁo vã môi tr°ßng giai đo¿n 
này. Công ty thuê đ¢n vị t° vÃn giám sát, chịu trách nhiãm nÁu xÁy ra sự cá môi tr°ßng 
trong giai đo¿n này và th°ßng xuyên báo cáo tình hình thực hiãn cho các c¢ quan táng 
hợp theo doi trình UBND tỉnh cho ý kiÁn chỉ đ¿o. 
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Hình 1.10 S¢ đ÷ tß chćc thăc hián dă án trong giai đo¿n thi công xây dăng 

1.6.3.2. Giai đoạn hoạt động 

 Giai đo¿n vận hành dự án, Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam s¿ trực tiÁp quÁn lý 
và khai thác các công trình cāa dự án:    

- Công ty chịu trách nhiãm quÁn lý, vận hành các h¿ng mÿc công trình bao gßm 
các công trình xử lý chÃt thÁi, biãn pháp bÁo vã môi tr°ßng và ch°¢ng trình giám 
sát môi tr°ßng cāa dự án trong thßi gian ho¿t đáng.  

C¢ cÃu tá chăc và ngußn nhân lực cāa dự án nh° sau:  

 

Hình 1.11 S¢ đ÷ quÁn lý, giám sát trong giai đo¿n vÁn hành 

 

Ban QuÁn lý dự án 

T° vÃn giám sát: 
- Thực hiãn TVGS kỹ thuật. 
- Kißm tra các vÃn đề an toàn thi công 
trong quá trình thực hiãn dự án. 
- Kißm tra viãc thực hiãn công tác bÁo 
vã môi tr°ßng cāa nhà thÅu, kịp thßi 
báo cáo chā đÅu t°. 

Nhà thÅu thi công: 
- Trißn khai thi công. 
- Thực hiãn công tác kißm tra. 
- Thực hiãn các biãn pháp giÁm thißu môi 
tr°ßng. 
- Chịu trách nhiãm bÁo hành công trình 
theo quy định. 

Chā dự án: 
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam 

Chā dự án: 
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam 

 

Tá tr°áng nhà máy  

Nhân viên 
vận hành 

Nhân viên 
thu tiền n°ãc 

Nhân viên 
kỹ thuật  

Tá phó nhà máy  
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CHƯƠNG 2.  ĐIÀU KIàN TĂ NHIÊN, KINH T¾ - XÃ HÞI  
VÀ HIàN TR¾NG MÔI TR¯âNG KHU VĂC THĂC HIàN DĂ ÁN 

Viãc xác định hiãn tr¿ng môi tr°ßng tự nhiên và kinh tÁ xã hái cāa khu vực Dự án là 
c¢ sá đß dự đoán và đánh giá các tác đáng môi tr°ßng có thß xÁy ra liên quan đÁn các 
ho¿t đáng chuẩn bị, xây dựng và vận hành cāa Dự án. Đây cũng là c¢ sá đß đánh giá sự 
biÁn đái chÃt l°ợng môi tr°ßng trong thực tÁ khi Dự án đi vào ho¿t đáng và khi xÁy ra 
các sự cá. 

Nái dung ch°¢ng này mô tÁ các đặc đißm môi tr°ßng tự nhiên và kinh tÁ xã hái, 
ngußn tài nguyên sinh học t¿i khu vực dự án và vùng phÿ cận có khÁ năng bị Ánh h°áng 
từ các ho¿t đáng cāa Dự án. 

Viãc xác định điều kiãn tự nhiên, kinh tÁ - xã hái và hiãn tr¿ng môi tr°ßng khu vực 
dự án dựa vào c¢ sá và tài liãu sau: 

­ KÁt quÁ khÁo sát hiãn tr°ßng; 

­ KÁt quÁ phân tích các mẫu không khí, n°ãc mặt;  

­ Tài liãu thu thập từ các Sá, Ban, ngành địa ph°¢ng; 

­ Các tài liãu đã đ°ợc công bá, kÁt quÁ điều tra và khÁo sát về ngußn tài nguyên thiên 
nhiên, điều kiãn kinh tÁ xã hái t¿i khu vực Dự án. 

2.1. ĐiÁu kián tă nhiên, kinh t¿ - xã hßi 

2.1.1. ĐiÁu kián tă nhiên  

2.1.1.1. Vị trí địa lý  

Dự án Hã tháng n°ãc cÃp Khu kinh tÁ Nh¢n Hái tỉnh Bình Định (Giai đo¿n 1: 10.000 
m3/ngày.đêm) đ°ợc xây dựng t¿i thị trÃn Cát TiÁn, xã Cát Chánh, xã Ph°ãc Hoà và xã 
Nh¢n Hái, Khu kinh tÁ Nh¢n Hái, tỉnh Bình Định.  

KKT Nh¢n Hái có táng diãn tích khoÁng 14.308 ha bao gßm phÅn diãn tích KKT 
hiãn hữu khoÁng 12.000 ha và phÅn diãn tích bá sung khoÁng 2.308ha cāa quy ho¿ch 
phát trißn Khu công nghiãp, đô thị và dịch vÿ Becamex - Bình Định. 

- PhÅn hiãn hữu đ°ợc xác định t¿i QuyÁt định 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 phê 
duyãt <Quy ho¿ch chung XD KKT Nh¢n Hái, tỉnh Bình Định, đÁn năm 2020=, nằm 
trên bán đÁo Ph°¢ng Mai, tỉnh Bình Định, gßm các đ¢n vị hành chính sau:  

+ TP. Quy Nh¢n: ph°ßng HÁi CÁng, các xã Nh¢n Hái, Nh¢n Lý, Nh¢n HÁi 

+ Huyãn Phù Cát: các xã Cát TiÁn, Cát HÁi, Cát Chánh 

+ Huyãn Tuy Ph°ãc: xã Ph°ãc Hòa, Ph°ãc S¢n. 

V椃⌀ trí khu kinh tế hiện hữu tiếp gicp ccc khu vư뀣c sau:  

+ Phía Bắc giáp Núi Bà, xã Cát HÁi, huyãn Phù Cát; 
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+ Phía Nam giáp bißn Đông; 

+ Phía Tây giáp đÅm Thị N¿i; 

+ Phía Đông giáp bißn Đông. 

- PhÅn má ráng đ°ợc xác định theo QuyÁt định 17/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 về 
Sửa đái Quy chÁ ho¿t đáng cāa KKT Nh¢n Hái là Khu công nghiãp, đô thị và dịch 
vÿ Becamex - Bình Định (diãn tích 2.308 ha) nằm hai bên QL19C, thuác xã Canh 
Vinh, huyãn Vân Canh, tỉnh Bình Định. Ba phía giáp các dãy núi thuác huyãn Vân 
Canh.  

 

Hình 2.1 Vá trí Khu kinh t¿ Nh¢n Hßi  

2.1.1.2. Địa hình  

Bán đÁo Ph°¢ng Mai là mát cßn cát ngang án định, chß ráng nhÃt là 4,5km, chß hẹp 
nhÃt là 1km. Chiều dài cāa bán đÁo khoÁng 18km. Cao đá cao nhÃt là dãy núi Ph°¢ng 
Mai á phía Đông và phía Nam bán đÁo là 315m.  Cao đá thÃp nhÃt là -0,3m (khu ruáng 
nuôi tôm á phía Tây bán đÁo). Địa hình có h°ãng dác về hai phía Đông và Tây cāa bán 
đÁo, vãi đá dác từ 0,5% đÁn 10%. PhÅn bán đÁo không bị ngập lÿt rÃt thuận lợi cho viãc 
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xây dựng. Khu Becamex thuác địa giãi hành chính xã Canh Vinh là khu vực có địa hình 
t°¢ng đái cao, cao đá từ 12 đÁn 20m bị giãi h¿n bái sông Hà Thanh nằm giữa khu đô 
thị và h°ãng dác về phía sông này. 

Trong phạm vi thư뀣c hiện dư뀣 cn co đ椃⌀a hình, đ椃⌀a mạo nh° sau:  

- Khu vực nhà máy n°ãc: Chā yêu là đÃt ruáng canh tác nên địa hình t°¢ng đái thÃp 
và trũng.  

- Khu vực tuyÁn áng truyền n°ãc: Có địa hình thÃp á phía đÅu tuyÁn và cao dÅn về 
phía cuái tuyÁn truyền tÁi.  

+ Khu vực đÅu tuyÁn áng có cao đá từ -0,3m ÷ +3,0m, thuác các khu vực ruáng 
lúa và hành lang các tuyÁn đ°ßng giao thông liên xã, đ°ßng trÿc KKT nái dài, 
đ°ßng ĐT 639.  

+ Khu vực tuyÁn áng đo¿n đi qua QL19B cao dÅn từ phía bùng binh từ T24 đÁn 
khu C cāa KĐT Nh¢n Hái, cao đá dao đáng từ +3,0m ÷ +50,0m 

2.1.1.3. Địa chất công trknh, địa chấn  

Theo sá liãu Báo cáo nghiên cău khÁ thi, theo khÁo sát s¢ bá vùng quy ho¿ch, cÃu 
t¿o địa chÃt tát, chā yÁu là cát h¿t mịn, c°ßng đá chịu lực >1,8 kg/cm2. 

Theo bÁn đß phân vùng đáng đÃt đ°ợc lập bái nghiên cău cāa Viãn Vật lý địa cÅu, 
KKT nằm trong vùng đáng đÃt cÃp 6. 

Theo kÁt quÁ khÁo sát xây dựng phÿc vÿ thiÁt kÁ c¢ sá giai đo¿n 1A vãi 03 lß khoan, 
trong ph¿m vi xây dựng công trình và hß chăa, chiều sâu lß khoan (01 lß HK03 sâu 
15m, 02 lß HK01 và HK02 sâu 30m và 32m):  

+ Các lß khoan ch°a phân bá theo vị trí h¿ng mÿc công trình xây dựng, lß HK01 
và HK02 vị trí sát đ°ßng bê tông liên xã (sát sông Đ¿i An), lß HK03 vị trí mép 
hß ch°a n°ãc thô. 03 lß khoan thß hiãn đÅy đā mặt cắt địa chÃt và trÿ lß khoan.  

+ Các lãp đÃt đều tiÁn hành lÃy mẫu thí nghiãm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và thí 
nghiãm các chỉ tiêu c¢ lý. 

+ KÁt quÁ chung là các lãp đÃt từ bề mặt và các lãp tiÁp theo đßng nhÃt về bề dày 
lãp và tr¿ng thái, trừ lãp thă 3 và 4 có bề dày từ 10-15,8m và từ 3,8-4,2m có săc 
chịu tÁi thÃp, các lãp 2 bề dày từ 4,1-4,8m và lãp 5, lãp 6 có săc chịu tÁi cao, 
nh°ng vẫn ch°a đā khÁ năng chịu tÁi cāa h¿ng mÿc, đặc biãt là cÿm lắng, lọc, bß 
chăa do chßng tÅng nên tÁi trọng cao. 

2.1.1.4. Khí t°āng  

Điều kiãn khí t°ợng cāa khu vực Dự án đ°ợc tham khÁo t¿i Trung tâm khí t°ợng 
thāy văn Bình Định, kÁt quÁ tháng kê nh° sau: khu vực Dự án đ°ợc đặc tr°ng bái khí 
hậu nhiãt đãi gió mùa Đông Nam Á, chịu Ánh h°áng cāa bão và áp thÃp nhiãt đãi, chÁ 
đá m°a ẩm phong phú và có hai mùa: mùa m°a và mùa khô, sự khác biãt giữa các mùa 
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khá ro rãt, mùa m°a từ tháng 9 đÁn tháng 12, mùa ít m°a (mùa khô) từ tháng 01 đÁn 
tháng 9. Sá liãu tháng kê từ tr¿m khí t°ợng thāy văn Quy Nh¢n nh° sau: 

a) Nhiệt độ 

Nhiãt đá trung bình hàng năm là dao đáng từ 26,3 – 28,1oC (từ năm 2018 – 2022). 
Vào mùa đông, các tháng l¿nh nhÃt là tháng 11, 12, 1, 2 nhiãt đá trung bình tháng thÃp 
nhÃt khoÁng 23,2oC (Tháng 12 năm 2022). Vào mùa h¿, các tháng nóng nhÃt là tháng6 
có nhiãt đá 29,5oC (Tháng 6 năm 2022). 

BÁng 2.1 Tháng kê nhiát đß trung bình trong n�m (đ¢n vá: oC) 

N�m 2018 2019 2020 2021 2022 

CÁ năm 27,6 28,1 27,6 26,4 26,3 

Tháng 1 23,7 24,3 24,8 21,3 23,5 

Tháng 2 23,2 25,8 24,5 22,2 23,3 

Tháng 3 25,7 27,4 27,1 24,9 25,3 

Tháng 4 27,4 28,8 27,7 27,0 26,2 

Tháng 5 29,6 29,8 29,5 29,3 28,4 

Tháng 6 30,1 31,6 29,9 30,5 29,5 

Tháng 7 31,3 31,4 29,6 29,1 28,5 

Tháng 8 30,6 31,5 30,1 29,2 28,3 

Tháng 9 29,2 29,1 29,5 27,4 27,6 

Tháng 10 27,6 27,7 27,5 27,2 25,9 

Tháng 11 26,6 26,0 26,4 25,2 25,8 

Tháng 12 26,0 24,2 24,2 23,5 23,2 

Nguồn: Niên gicm thßng kê t椃ऀnh Bình Đ椃⌀nh (Trạm Quy Nh¡n) năm 2022 

b) Chế độ mưa  

L°ợng m°a cÁ năm dao đáng trong khoÁng 1.290,7 - 2.355,7mm (từ năm 2018 – 
2022). Các tháng có l°ợng m°a lãn nhÃt trong năm: tháng 9, 10, 11; l°ợng m°a cao nhÃt 
khoÁng 321,4 mm (Tháng 9 năm 2022). Tháng ít m°a nhÃt trong năm là tháng 6 vãi 
l°ợng m°a khoÁng 5,3mm (Tháng 6 năm 2022).  

BÁng 2.2 Tháng kê l°āng m°a các tháng trong n�m (Đ¢n vá:mm) 

N�m 2018 2019 2020 2021 2022 

CÁ năm 1.843,3 1.951,6 1.290,7 2.355,7 2.022,6 

Tháng 1 18,6 303,8 15,6 12 59,8 

Tháng 2 2,8 0,3 41,9 2,8 31,5 

Tháng 3 1,6 - 0,4 12 146,8 
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N�m 2018 2019 2020 2021 2022 

Tháng 4 20,0 - 144,3 21,2 57,3 

Tháng 5 9,4 117,7 10,5 23,9 142 

Tháng 6 103,7 - 3,0 7,3 5,3 

Tháng 7 14,0 43,4 3,5 63,6 156,9 

Tháng 8 51,5 54,5 88,1 57,6 102,2 

Tháng 9 235,5 347,2 151,3 274,8 302,4 

Tháng 10 476,7 622,5 501,9 564,7 485 

Tháng 11 462,0 438,5 241,0 1.139,6 321,4 

Tháng 12 337,9 23,7 89,2 176,2 212 

Nguồn: Niên gicm thßng kê t椃ऀnh Bình Đ椃⌀nh (Trạm Quy Nh¡n) năm 2022 

c) Độ ẩm 

Đá ẩm trong khu vực khá thÃp, trung bình hàng năm dao đáng khoÁng 76 – 84% (từ 
năm 2018 – 2022). Tháng có đá ẩm cao nhÃt khoÁng 87% (năm 2022) là tháng 1 và 
tháng 9. Tháng có đá ẩm thÃp nhÃt khoÁng 81% (năm 2022) là tháng 5 và tháng 8.  

BÁng 2.3 Tháng kê đß ẩm trung bình trong n�m (Đ¢n vá: %) 

N�m 2018 2019 2020 2021 2022 

CÁ năm 78 76 80 82 84 

Tháng 1 85 80 83 83 87 

Tháng 2 77 81 81 84 86 

Tháng 3 79 82 84 87 86 

Tháng 4 82 78 81 85 83 

Tháng 5 82 76 80 79 81 

Tháng 6 72 71 78 72 79 

Tháng 7 65 67 80 76 82 

Tháng 8 67 65 72 76 81 

Tháng 9 79 74 78 86 84 

Tháng 10 80 83 82 86 86 

Tháng 11 81 83 82 89 87 

Tháng 12 84 77 80 82 83 

Nguồn: Niên gicm thßng kê t椃ऀnh Bình Đ椃⌀nh (Trạm Quy Nh¡n) năm 2022 

d) Gió 
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 Bình Định nằm trong khu vực nhiãt đãi ẩm gió mùa. Mùa đông chịu Ánh h°áng cāa 
gió mùa Đông Bắc, mùa hè chịu Ánh h°áng cāa gió mùa Tây Nam. Gió mùa khi xâm 
nhập vào đÃt liền, d°ãi Ánh h°áng cāa địa hình làm cho h°ãng gió cũng nh° tác đá cāa 
gió bị biÁn đái khá nhiều và trá nên phăc t¿p. Ngoài sự tác đáng cāa hai tr°ßng gió 
chính còn xuÃt hiãn các gió địa ph°¢ng nh° gió đÃt và gió bißn trong vùng duyên hÁi 
cāa tỉnh.  

 Khu vực dự án ven bißn, chịu Ánh h°áng chÁ đá gió mùa gßm hai mùa gió chính 
trong năm là gió mùa Đông (h°ãng gió chā đ¿o là Bắc, Tây Bắc) và gió mùa H¿ (h°ãng 
gió chā đ¿o Tây, Đông Nam).  
- Từ tháng 10 đÁn tr°ãc tháng 2 năm sau: h°ãng gió th°ßng là Bắc (N) và tiÁp đÁn là 

gió Tây Bắc (NW), các h°ãng gió khác xuÃt hiãn vãi tÅn suÃt không đáng kß. 
- Từ tháng 4 đÁn tháng 6: th°ßng có gió Đông Nam (SE) và gió Nam (S), riêng tháng 

6 có sự lãn m¿nh dÅn cāa gió Tây (W)và Tây Bắc (NW). 
- Tháng 7 và tháng 8: có gió Tây (W) và Tây Bắc (NW) còn h°ãng gió Đông Nam trá 

thành h°ãng phÿ. 
- Tháng 9 h°ãng gió không án định, đây là tháng chuyßn đái từ gió mùa hè sang gió 

mùa đông. 
H°ãng gió từng tháng trong năm đ°ợc thß hiãn trong bÁng sau: 

BÁng 2.4 VÁn tác gió trung bình các tháng trong n�m 

Tháng I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII N�m 

V(m/s) 2,1 2,1 2,4 2,5 2,2 2,2 2,3 2,2 1,7 1,7 2,2 2,5 2,2 

Nguồn: Niên gicm thßng kê t椃ऀnh Bình Đ椃⌀nh (Trạm Quy Nh¡n) năm 2022 

 Tßc đ⌀ gió khu vư뀣c: 

- Từ tháng 10 năm tr°ãc đÁn tháng 1 năm sau: tác đá gió trung bình đều lãn h¢n 2 m/s 
(2,1 - 2,6 m/s). Đây là thßi kỳ gió có tác đá trung bình lãn nhÃt trong năm. Tác đá 
gió trung bình cực đ¿i là 2,6 m/s r¢i vào tháng 12. 

- Từ tháng 2 đÁn tháng 9: tác đá gió trung bình nhß h¢n 2m/s (1,4 - 1,9m/s), trong đó 
tháng 5 và tháng 9 có tác đá gió trung bình nhß nhÃt trong năm là 1,4 m/s. Tác đá 
gió trung bình năm là 1,9 m/s. 

Hoa gió: Bißu thị s¢ đß h°ãng gió suÃt hiãn theo tÅn suÃt phÅn trăm cāa các lÅn quan 
trắc, bÁng tính tÅn suÃt % các h°ãng gió thịnh hành lãn nhÃt trong năm d°ãi đây đß v¿ 
hoa gió. 

e) Bão và áp thấp nhiệt đới 

Bão và áp thÃp nhiãt đãi: Ành h°áng đÁn vùng nghiên cău th°ßng trùng vào mùa 
m°a từ tháng 5 đÁn tháng 10. Các c¢n bão đá bá vào Bình Định th°ßng gây ra gió m¿nh 
và m°a rÃt lãn. Bão th°ßng gây ra m°a lãn dữ dái, l°ợng m°a có thß đ¿t 300 - 400mm 
ngày hoặc lãn h¢n. Khi có bão hoặc bão tan chuyßn thành áp thÃp nhiãt đãi Ánh h°áng 
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vào trong vùng th°ßng gây m°a trên diãn ráng trong vùng. Hái tÿ nhiãt đãi: Là d¿ng 
nhiáu đáng đặc tr°ng cāa gió mùa mùa h¿. Nó thß hiãn sự hái tÿ giữa gió tín phong Bắc 
bán cÅu và gió mùa mùa h¿.  

Hái tÿ nhiãt đãi gây ra những trận m°a lãn, th°ßng thÃy từ tháng 9 đÁn tháng 11 và 
đôi khi vào các tháng 5 đÁn tháng 8. S°¢ng mù: à Bình Định th°ßng xuÃt hiãn lo¿i 
s°¢ng mù băc x¿, hình thành chā yÁu trong mùa đông và th°ßng xuÃt hiãn từ nửa đêm 
đÁn sáng vào ngày gió nhẹ, trßi ít hoặc quang mây, thuận lợi cho băc x¿ nhiãt về đêm 
cāa mặt đÃt. Lo¿i s°¢ng mù này th°ßng không dày đặc và tan nhanh khi mặt trßi mọc. 
Đôi khi cũng quan sát thÃy s°¢ng mù tßn t¿i đÁn 9 - 10 giß sáng. 

Giông: Là hiãn t°ợng phóng điãn trong khí quyßn, th°ßng kèm theo gió m¿nh và 
m°a lãn. Theo sá liãu quan trắc đ°ợc á các địa ph°¢ng Bình Định, hàng năm trung bình 
vùng đßng bằng phía nam tỉnh có từ 37 - 52 ngày dông; còn á vùng núi, thung lũng và 
phía Bắc tỉnh có sá ngày dông xuÃt hiãn nhiều h¢n 70 ngày dông. Năm có sá ngày dông 
cao nhÃt lên đÁn 65 - 70 ngày á vùng đßng bằng phía nam, từ 90 - 110 ngày dông á vùng 
núi và phía Bắc tỉnh. 

f) Chế độ nắng và bức xạ mặt trơꄀi  

Táng sá giß nắng cÁ năm dao đáng trong khoÁng từ 2.194,9 - 2.768,0 giß. Tháng có 
ít giß nắng nhÃt là tháng 12, 1, 2. Tháng có sá giß nắng cao nhÃt là tháng 5, 6, 7.  

BÁng 2.5 Tßng sá giã nÃng t¿i tßnh Bình Đánh (đ¢n vá:giã) 

N�m 2018 2019 2020 2021 2022 

CÁ năm 2.446,6 2.768,0 2.600,7 2.325,7 2.194,9 

Tháng 1 89,7 172,7 192,0 85,8 176,7 

Tháng 2 186,1 255,7 186,2 198,5 104 

Tháng 3 250,7 176,1 294,6 248,2 209 

Tháng 4 278,3 303,5 245,1 245,1 196,3 

Tháng 5 285,7 301,3 317,9 299,9 218,6 

Tháng 6 173,5 307,7 286,8 264,3 298,1 

Tháng 7 209,4 257,6 298,2 228,1 225,8 

Tháng 8 185,8 243,9 223,6 270,1 214 

Tháng 9 249,4 161,6 248,9 171,3 179,4 

Tháng 10 228,5 223,7 123,2 140,0 134,4 

Tháng 11 180,4 123,2 116,5 81,7 154,6 

Tháng 12 129,1 141,0 67,7 92,7 93 

Nguồn: Niên gicm thßng kê t椃ऀnh Bình Đ椃⌀nh (Trạm Quy Nh¡n) năm 2022 

2.1.1.5. Điều kiện thủy văn  

a) Thủy - hải triều 
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Thuỷ văn vùng KKT chịu Ánh h°áng trực tiÁp bái chÁ đá thāy triều vùng đÅm Thị 
N¿i và vùng bißn Quy Nh¢n.  

ChÁ đá triều vùng đÅm cùng vã chÁ đá triều vùng bißn Quy Nh¢n đều năm trong 
chÁ đá nhật triều khßn đều. Tuy nhiên biên đá triều vùng đÅm l¿i nhß h¢n biên đá triều 
vùng bißn, cao đá đỉnh triều thì không thay đái đáng kß. Chân triều vùng đÅm cao h¢n 
vùng bißn (0,2-0,6) m. Do đó có thß áp dÿng chÁ đá triều vùng bißn Quy Nh¢n cho khu 
vực này.  

BÁng 2.6 TÅn suÃt măc n°ác triÁu tr¿m hÁi v�n Quy Nh¢n (đ¢n vá: cm)  

Đặc 
tr°ng 

TÅn suÃt P% Thông sá 

2 5 10 20 25 50 75 90 95 TB Cv Cs 

Hmax 289 282 276 269 267 259 252 247 245 260 0,04 0,92 

Hmin 76 68 62 56 54 46 40 35 33 48 0,23 1,01 

(Theo Hệ cao đ⌀ Qußc Gia VN2000) 

Từ các dữ liãu thu thập, chÁ đá n°ãc triều cāa khu vực đã tính đÁn Ánh h°áng cāa gió 
mùa và triều c°ßng nh° sau:  

+ Mực n°ãc cao nhÃt (Hp max) vãi tÅn suÃt P=1%: 3,04m 

+ Mực n°ãc quan trắc cao nhÃt:      2,96m  

+ Mực n°ãc cao nhÃt trung bình (Hmax):   2,63m 

+ Mực n°ãc cao trung bình (H cao trung bình):  2,34m 

+ Mực n°ãc trung bình nhiều năm (H trung bình): 2,34m 

+ Mực n°ãc thÃp trung bình (H thÃp trung bình): 1,57m 

+ Mực n°ãc thÃp nhÃt trung bình (Hmin):   0,79m 

+ Mực n°ãc thÃp nhÃt quan trắc:      0,50m 

b) Điều kiện thủy văn  

(i) N°ớc ngầm: 

Điều kiãn địa chÃt thāy văn: Ph¿m vi tỉnh Bình Định có thß chia ra các địa tÅng nh° 
sau: 

- Địa tÅng chăa n°ãc lß háng hßn hợp.  

- TÅng chăa n°ãc lß háng bßi tích sông Aluvi tháng Holoxen. 

- TÅng chăa n°ãc ven bißn không phân chia tháng holoxenphitpleixtoxen (amQII 
– IV). 

- TÅng chăa n°ãc lß háng vß phong hoá trÅm tích phun trào Bazan.  
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- TÅng chăa n°ãc` trÅm tích Neogen hã tÅng Bình Định. 

- N°ãc phân bá không liên tÿc trong trÅm tích phun trào tÅn Margiang. 

- N°ãc d°ãi đÃt phân bá không liên tÿc. Các trÅm tích bißn Cambri-oedorit hã tÅng 
Av°¢ng. 

- N°ãc d°ãi đÃt phân bá không liên tÿc trong các trÅm tích biÁn chÃt Preterosai-
Akesoi không phân chia (PR-AR). 

- Đãi chăa n°ãc phong hoá xâm nhập. 

Trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định, đã đ°ợc phân chia và xác lập hai hã tháng tÅng 
chăa n°ãc: hã tháng các tÅng chăa n°ãc lß háng và hã tháng các tÅng chăa n°ãc khe 
năt. Các tÅng chăa n°ãc lß háng đ°ợc phân định thành hai nhóm: tÅng chăa n°ãc 
Pleistocen (Qp) và Holocen (Qh). Các tÅng chăa n°ãc khe năt chia thành 3 nhóm: Các 
tÅng chăa n°ãc bazan, trÅm tích Neogen và trÅm tích cá.  

N°ãc ngÅm khu vực ven bißn á các vùng cửa sông: Hà Thanh, sông Côn, khu vực 
thuác ph°ßng Nh¢n Bình, Nh¢n Phú,... có hiãn t°ợng n°ãc mặn xâm thực nh°ng ch°a 
đÁn măc nghiêm trọng và bắt đÅu có dÃu hiãu ô nhiám. 

Theo đánh giá cāa Liên đoàn địa chÃt Viãt Nam, ngußn n°ãc ngÅm á Bình Định có 
trữ l°ợng không lãn,  nh°ng chÃt l°ợng n°ãc ngÅm khá tát có thß sử dÿng cho sinh ho¿t, 
và đ°ợc phân thành 2 vùng khai thác nh° sau:  

Vùng có trißn vọng vừa: tập trung á vùng đßng bằng, chiều sâu khai thác có hiãu 
quÁ từ 25 - 90m, trữ l°ợng khai thác 9.956 m³/ngày đêm. 

Vùng có trißn vọng kém: Gßm n°ãc lß rßng trong các thành t¿o bá rßi tập trung á 
vùng ven bißn, trữ l°ợng khai thác từ 100 - 1.500 m³/ngày đêm, chÃt l°ợng ch°a đáp 
ăng yêu cÅu n°ãc sinh ho¿t do đá mặn và hàm l°ợng sắt lãn. 

Nh° vậy, tài nguyên n°ãc ngÅm cāa Bình Định có trữ l°ợng h¿n chÁ. Viãc khai thác 
sử dÿng n°ãc ngÅm cÅn đ°ợc nghiên cău và tính t oán cẩn thận đß tránh suy thoái ngußn 
n°ãc ngÅm. 

(ii) Nguồn n°ớc mặt:  

Khai thác n°ãc mặt các con sông trên tỉnh Bình Định cho cÃp n°ãc sinh ho¿t chā 
yÁu là sông Côn và sông Hà Thanh. 

Sông Côn: là con sông cũng Ánh h°áng trực tiÁp đÁn vùng h¿ l°u sông Hà Thanh. 
Đây là sông lãn nhÃt tỉnh Bình Định có diãn tích l°u vực là 3,067 km2 dài 178 km, bắt 
ngußn từ các dãy núi có các đỉnh cao trên 1000 m cāa tỉnh QuÁng Ngãi, sông chÁy theo 
h°ãng Bắc Nam cho đÁn Bình T°ßng, Phú Phong rßi chÁy theo h°ãng Tây Đông, t¿i 
ranh giãi 2 huyãn Tây S¢n vãi An Nh¢n sông chia thành hai nhánh chính: Tân An và 
Đập Đá.  

Sông Hà Thanh: vãi diãn tích l°u vực là 580 km2, chiều dài dòng sông chính 48 
km, đá cao bình quân toàn l°u vực là 179 m, đá dác bình quân l°u vực là 18,3%, mật 
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đá l°ãi sông 0,92 km/km2, l°ợng m°a bình quân l°u vực khoÁng 2000 mm, táng l°ợng 
dòng chÁy năm tính toàn l°u vực khoÁng 675 triãu m³. Sông bắt ngußn á những đỉnh 
núi cao trên 1.100 m thuác huyãn Vân Canh chÁy theo h°ãng Tây Nam - Đông Bắc và 
khi chÁy qua cÅu Diêu Trì trên Quác lá 1A, về phía h¿ l°u khoÁng 800 m, sông chia 
thành hai nhánh, mát nhánh chÁy về phía Bắc qua cửa Tr°ßng Úc đá vào đÅm Thị N¿i 
và nhánh thă 2 chÁy về phía Nam qua cÅu sông Ngang, sau chÁy qua cÅu Đôi đá ra đÅm 
thị N¿i t¿i cửa H°ng Th¿nh. 

Trong khu vực dự án, có sông Đại An là mát phân l°u á h¿ ngußn cāa sông Côn 
chÁy qua tỉnh Bình Định. Về trữ l°ợng n°ãc sông Đ¿i An dßi dào đā đÁm bÁo nhu cÅu 
khai thác n°ãc cho dự án. ChÃt l°ợng n°ãc tuy có hàm l°ợng cặn cao, đôi khi có đá 
màu, nh°ng dá xử lý đÁm bÁo đā tiêu chuẩn cÃp n°ãc cho sinh ho¿t, sÁn xuÃt công 
nghiãp cho các xã trong khu vực dự án hiãn t¿i và phát trißn t°¢ng lai. 

 

Hình 2.2 H¿ l°u sông Đ¿i An (nhánh sông Côn) chÁy qua khu văc dă án 

2.1.2. ĐiÁu kián kinh t¿ - xã hßi khu văc  

2.1.2.1. Hiện trạng dân số 

Theo tháng kê năm 2017, dân sá th°ßng trú trong ph¿m vi quy ho¿ch hiãn có khoÁng 
50.852 ng°ßi. Dân c° tập trung đông á khu Cát TiÁn, mật đá dân sá 988 ng°ßi/km2, 
khu Cát Chánh 912 ng°ßi/km2, Nh¢n Lý 550 ng°ßi/km2, các khu vực khác dân c° 200-
500 ng°ßi/km2, xã Nh¢n Hái mật đá d°ãi 93 ng°ßi/km2. 
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Hình 2.3 Hián tr¿ng dân sá th°ãng trú n�m 2017 và phân bá dân c° t¿i KKT 

BÁng 2.7 Hián tr¿ng phân bá dân c° 

STT Khu văc 
Dián tích Dân sá MÁt đß 

(km2) (ng°ơꄀi) (ng/km2) 

1 Huyán Phù Cát 31,07 23.831 767 

 Xã Cát HÁi 12,15 5.677 467 

 Xã Cát TiÁn 11,79 11.653 988 

 Xã Cát Chánh 7,13 6.501 912 

2 Huyán Tuy Ph°ác 12,30 1.446 118 

 Xã Ph°ãc Hoà 6,63 779 118 

 Xã Ph°ãc s¢n 5,67 666 118 

3 TP Quy Nh¢n 76,63 20.588 269 

 Xã Nh¢n Lý 15,35 8.448 550 

 Xã Nh¢n Hái 40,28 3.740 93 

 Xã Nh¢n HÁi 12,00 6.095 508 

 Ph°ßng HÁi cÁng  9,.0 2.306 256 

4 Huyán Vân Canh 23,08 4.988 216 

 Xã Canh Vinh 23,08 4.988 216 
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STT Khu văc 
Dián tích Dân sá MÁt đß 

(km2) (ng°ơꄀi) (ng/km2) 

 Toàn KKT 143,08 50.852 355 

2.1.2.2. Hiện trạng lao động – việc làm  

Dân sá trong đá tuái lao đáng khu vực quy ho¿ch có khoÁng 28.477 ng°ßi chiÁm 
56% dân sá. Lao đáng làm viãc trong các ngành kinh tÁ có 24.405 ng°ßi, chiÁm 85,7% 
dân sá trong đá tuái lao đáng. Trong đó, lao đáng làm viãc trong các ngành nông, lâm, 
ng° nghiãp có 18.300 ng°ßi chiÁm 75%, lao đáng dịch vÿ,th°¢ng m¿i 4.400 ng°ßi 
chiÁm 18% lao đáng trong các ngành kinh tÁ. Lao đáng công nghiãp và xây dựng khoÁng 
1.700 ng°ßi, tỷ lã thÃp, khoÁng 7%. 

Tỷ lã lao đáng qua đào t¿o thÃp, chā yÁu là trong các c¢ sá các dịch vÿ nhß, ch°a 
đáp ăng đ°ợc nhu cÅu nhân lực trong khu vực. Lao đáng trong các c¢ sá dịch vÿ du lịch 
- th°¢ng m¿i, sÁn xuÃt công nghiãp chā yÁu là có tay nghề từ n¢i khác đÁn. 

Nghề nghiãp chính cāa dân c° sinh sáng trong KKT hiãn nay chā yÁu vẫn là nông 
nghiãp, nuôi trßng thuỷ sÁn và đánh bắt hÁi sÁn gÅn bß, mát sá ít làm nghề dịch vÿ và 
xây dựng. Đßi sáng nhân dân trong những năm gÅn đây đã đ°ợc cÁi thiãn khi các KCN, 
các c¢ sá du lịch và dịch vÿ đã đ°ợc trißn khai đi vào ho¿t đáng.  

2.1.2.3. Hiện trạng phát triển công nghiệp  

Khu Công nghiãp Nh¢n Hái (Khu A,B,C) đã hoàn tÃt san nền, xây dựng đ°ßng giao 
thông, cÃp thoát n°ãc và đã thu hút đ°ợc 19 nhà đÅu t° sÁn xuÃt vào thuê đÃt, vãi táng 
diãn tích đã cho thuê khoÁng 120 ha, táng sá ván đăng ký khoÁng 6.221 tỷ đßng.  

T¿i các khu vực phát trißn năng l°ợng tái t¿o, nhiều dự án đã hoàn thành thā tÿc lập 
quy ho¿ch, dự án đÅu t°, bßi th°ßng GPMB, xin chā tr°¢ng đÃu nái và đàm phán mua 
bán điãn vãi EVN. Hiãn nay, có 04 dự án Năng l°ợng t¿o gßm; Nhà máy năng l°ợng tái 
t¿o Ph°¢ng Mai 1 công suÃt 30MW; Nhà máy năng l°ợng tái t¿o Ph°¢ng Mai 3 công 
suÃt 21MW; Nhà máy năng l°ợng tái t¿o Fujiwara công suÃt 50MW; Nhà máy năng 
l°ợng tái t¿o Seoul công suÃt 60,0MW. Trong đó có 03 dự án đang trißn khai giÁi phóng 
mặt bằng và đang thực hiãn dự án t¿i hiãn tr°ßng và còn dự án Nhà máy năng l°ợng tái 
t¿o Seoul công suÃt 60,0MW đã chÃp thập chā tr°¢ng đÅu t°. 

CÁng táng hợp Nh¢n Hái đã lập QHCT tỷ lã 1/2000, hiãn đang kêu gọi đÅu t°. 

2.1.2.4. Hiện trạng phát triển du lịch – dịch vụ   

KKT Nh¢n Hái đóng góp lãn cho ngành kinh doanh dịch vÿ du lịch vãi 21 Dự án 
du lịch bißn dọc theo tuyÁn du lịch bißn Nh¢n Lý - Cát TiÁn vãi táng ván đÅu t° đăng 
ký 23.098 tỷ đßng, chiÁm 60% táng ván đÅu t° vào KKT Nh¢n Hái đã góp phÅn nâng 
tÅm du lịch Bình Định trên bÁn đß trong n°ãc và quác tÁ, vãi l°ợng du khách h¢n 3,7 
triãu l°ợt ng°ßi (du khách quác tÁ là 264.470 l°ợt ng°ßi) trong năm 2017. 
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Từ khi đ°ợc thành lập đÁn nay, do nhiều nguyên nhân khách quan, tình hình thu hút 
đÅu t° vào KKT ch°a đ¿t mÿc tiêu dự kiÁn, dẫn đÁn giá trị sÁn xuÃt công nghiãp trong 
địa bàn còn thÃp, viãc giÁi quyÁt viãc làm cho ng°ßi lao đáng ch°a nhiều. Định h°ãng 
xây dựng KKT Nh¢n Hái trá thành đáng lực phát trißn kinh tÁ - xã hái cāa tỉnh Bình 
Định và cāa khu vực Miền Trung ch°a hoàn thành. 

Công tác xúc tiÁn đÅu t° và thu hút đÅu t° vào KKT không ngừng đ°ợc đẩy m¿nh 
và đã đ¿t đ°ợc những kÁt quÁ quan trọng. Trong năm 2017, BQL đã phái hợp tiÁp xúc 
và làm viãc vãi h¢n 40 nhà đÅu t° và tập đoàn kinh tÁ lãn trong n°ãc và quác tÁ. Nhiều 
nà đÅu t° lãn đã tiÁn hành trißn khai dự án đÅu t° nh° Công ty TNHH Viãt TiÁn, Công 
ty TNHH Marubeni Lumber Viãt Nam (Nhật BÁn); Tập đoàn CJ Hàn Quác; Công ty CP 
Tập đoàn TMS (Hà Nái); các Nhà đÅu t° Đài Loan, Thái Lan; đoàn công tác cāa Tá 
chăc hợp tác kinh tÁ khu vực ASEAN (ARECO - Nhật BÁn); Công ty TNHH Năng 
l°ợng Seoul - Hàn Quác, Tập đoàn LandBridge (Trung Quác), Quỹ hữu nghị Hàn Quác 
- Á Châu (KAFF)... 

Các dư뀣 cn phct triển du l椃⌀ch đã và đang đ°ơꄣc triển khai tại KKT Nh¡n H⌀i:  

- Dự án Khu du lịch HÁi Giang Merry Land có diãn tích khoÁng 656,25 ha, đã thi công 
đ°ßng dẫn vào và san nền; hiãn đang nghiên cău điều chỉnh quy ho¿ch. 

- Dự án Khu Trung tâm th°¢ng m¿i - dịch vÿ du lịch Nh¢n Hái có quy mô khoÁng 
84,67 ha, đang trong quá trình trißn khai thi công. Hiãn đã xây dựng cửa hàng xăng 
dÅu, khu trung tâm th°¢ng m¿i, nhà tr°ng bày, siêu thị, cây xanh cÁnh quan. Các 
h¿ng mÿc khác đang xây dựng. Điều chỉnh QHCT đang trißn khai. 

- Khu du lịch bißn Nh¢n Lý Cát TiÁn có quy mô khoÁng 501 ha, đ°ợc chia thành bán 
phÅn: (1) Khu du lịch công cáng phía Bắc có diãn tích khoÁng 106 ha. Trong đó Dự 
án Maia Quy Nh¢n Beach Resort trên phÅn diãn tích 34,2ha đã c¢ bÁn hoàn tÃt các 
thā tÿc đÅu t° xây dựng, dự kiÁn s¿ trißn khai xây dựng trong năm 2019. PhÅn diãn 
tích còn l¿i, BQL đang tá chăc lập quy ho¿ch khu khách s¿n cao tÅng, nhằm thu hút 
các dự án đÅu t° khách s¿n cao tÅng và các dịch vÿ phÿ trợ khác. (2) Khu du lịch cao 
cÃp phía Bắc có diãn tích khoÁng 98 ha. Tỉnh đã quyÁt định chā tr°¢ng đÅu t° Ph°¢ng 
Mai Bay Resort trên phÅn diãn tích 30 ha, hiãn đang chuẩn bị đÅu t°, dự kiÁn quý 
II/2019 s¿ trißn khai xây dựng. PhÅn diãn tích đ°ợc chia thành 2 phÅn (40ha và 
28,2ha) đß tá chăc lựa chọn nhà đÅu t° có năng lực. (3) Khu du lịch công cáng phía 
Nam có diãn tích khoÁng 124 ha. Hiãn đang hoàn tÃt các thā tÿc đÅu t°, đã thi công 
nền đ°ßng giao thông nái bá. (4) Khu du lịch cao cÃp phía Nam có diãn tích khoÁng 
160 ha. Dự án QuÅn thß sân Golf, Resort, biãt thự nghỉ d°ỡng và giÁi trí cao cÃp 
Nh¢n Lý đã hoàn chỉnh và ho¿t đáng, vãi quy mô 200 căn villa, khái khách s¿n 323 
phòng và sân golf 18 lß. 

- Khu du lịch Trung L°¢ng có quy mô khoÁng 43,8 ha. Hiãn nay công tác chuẩn bị 
đÅu t° c¢ bÁn hoàn thành. Chā đÅu t° đã xây dựng các villa mẫu, nhà hàng, khu lá 
tân, bungalow, khu dã ngo¿i& mát phÅn đã ho¿t đáng. 
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- Khu du lịch khách s¿n nghỉ d°ỡng Vĩnh Hái có diãn tích khoÁng 324,9 ha. Đã hoàn 
tÃt công tác lập quy ho¿ch chi tiÁt. 

- Khu du lịch Tân Thanh có các dự án nái bật nh°: (1) Khu giáo dÿc kỹ năng sáng 
Outward Bound Viãt Nam có diãn tích khoÁng 60,3 ha, đã hoàn tÃt chuẩn bị đÅu t° 
và đang trißn khai xây dựng. (2) UBND tỉnh đã chÃp thuận chā tr°¢ng cho dự án 
Khu đô thị sinh thái du lịch nghỉ d°ỡng Tân Thanh (37,7 ha); dự án Khu nghỉ d°ỡng, 
an d°ỡng, điều d°ỡng và phÿc hßi chăc năng (35 ha).  

- Dự án Khu du lịch Dviews Resort có diãn tích khoÁng 24,78 ha, thuác xã Nh¢n HÁi. 
Hiãn đã c¢ bÁn hoàn thành quy ho¿ch; đã thi công tuyÁn đ°ßng vào dự án.  

- Dự án Khu du lịch Kỳ Co đã đ°ợc UBND tỉnh chÃp thuận chā tr°¢ng vãi diãn tích 
khoÁng 50 ha. Hiãn đã xây dựng hoàn chỉnh tuyÁn đ°ßng công vÿ, nhà hàng và mát 
sá đißm ngo¿n cÁnh. 

- Dự án QuÅn thß du lịch - lịch sử - sinh thái và tâm linh t¿i khu vực chùa Linh Phong 
có diãn tích khoÁng 115,14 ha. UBND tỉnh đã phê duyãt điều chỉnh quy ho¿ch chi 
tiÁt xây dựng tỷ lã 1/500. Hiãn đã hoàn thành các h¿ng mÿc t°ợng phật, đ°ßng hành 
lá, khu Thiền viãn. 

- Dự án Học viãn Golf Quy Nh¢n đã đ°ợc UBND tỉnh chÃp thuận cho trißn khai trên 
diãn tích 133,92 ha đÃt cây xanh. Hiãn đã xây dựng hã  tháng sân tập golf. 

- Dự án Công viên đáng vật hoang dã Quy Nh¢n có diãn tích khoÁng 129,1 ha. Hiãn 
đã đ°a vào ho¿t đáng giai đo¿n 1. 

2.1.2.5. Hiện trạng phát triển không gian định cư  

- Theo nái dung phê duyãt QHC 2005, Nh¢n Hái là KKT táng hợp đa ngành gßm: đô 
thị, th°¢ng m¿i, du lịch, phi thuÁ quan, công nghiãp, cÁng bißn.  

- QuyÁt định sá 53/2016/ QĐ-TTg bá sung Khu công nghiãp, đô thị và dịch vÿ 
Becamex - Bình Định nh° mát phân khu chăc năng cāa KKT, và s¿ trißn khai công 
tác giÁi phóng mặt bằng và đÅu t° mát sá h¿ng mÿc trong năm 2018. 

- Khu đô thị du lịch sinh thái Nh¢n Hái đã đ°ợc phê duyãt quy ho¿ch phân khu tỷ lã 
1/2000, quy mô 680,02ha. Trong quá trình thu hút đÅu t° và trißn khai quy ho¿ch. 
Trong quá trình trißn khai, Khu sá 7 và mát phÅn Khu sá 9 đ°ợc dùng đß phát trißn 
Công viên đáng vật hoang dã. Khu sá 6 và mát phÅn khu sá 5 và khu sá 8 đang tiÁp 
tÿc lựa chọn nhà đÅu t° đß trißn khai xây dựng khu đô thị mãi. 

- Khu đô thị Cát TiÁn có quy mô 1734 ha, đã lập quy ho¿ch chung, hiãn UBND tỉnh 
đang giao cho UBND huyãn Phù Cát lập KÁ ho¿ch thực hiãn quy ho¿ch chung xây 
dựng đô thị Cát TiÁn, huyãn Phù Cát giai đo¿n 2016-2020. 

- Khu dân c° các xã trong khu vực quy ho¿ch đang trong quá trình phát trißn KKT, 
chuyßn đái c¢ cÃu viãc làm do vậy nghề nghiãp, măc sáng cāa ng°ßi dân đang 
chuyßn biÁn tích cực ro rãt.  
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2.1.2.6. Hiện trạng phát triển hạ tầng xã hội   

Nhà á trong KKT hiãn nay chā yÁu là các khu dân c° tự xây, hiãn tr¿ng t°¢ng đái 
khang trang, đ°ợc xây dựng kiên cá và bán kiên cá, không còn nhà t¿m. Diãn tích nhà 
á bình quân khoÁng 100m2 sàn/há. Mát lo¿t các khu tái định c° đã và đang đ°ợc thực 
hiãn, đÁm bÁo an sinh trong quá trình thực hiãn quy ho¿ch. 

 

Hình 2.4 Hián tr¿ng phân bá công trình hành chính  

Các QHCT khu đô thị t¿i KKT đều đã dành đā quỹ đÃt cho công trình giáo dÿc. Trên 
địa bàn hiãn ch°a có c¢ sá đào t¿o chuyên nghiãp nhằm đáp ăng nhu cÅu nhân lực t¿i 
chß. Các xã đều có nhà văn hóa, sân thß thao, nên sinh ho¿t cāa nhân dân đ°ợc quan 
tâm chăm sóc. Trên địa bàn KKT ch°a có các c¢ sá y tÁ lãn, t¿i các xã đều có tr¿m y tÁ 
đÁm bÁo nhu cÅu khám chữa bãnh ban đÅu. Viãc điều trị bãnh cāa ng°ßi dân phÁi về các 
c¢ sá y tÁ cÃp huyãn hoặc thành phá. 

Công trình hành chính, y tÁ, giáo dÿc, văn hóa, thß thao, và các công trình công cáng 
khác chā yÁu theo thiÁt chÁ hành chính xã, nằm trong ranh giãi KKT quÁn lý và phÿc 
vÿ nhu cÅu cāa dân c° theo quy định. Mßi xã ph°ßng đều đã có hã tháng các tr°ßng 
mÅm non, tißu học và trung học c¢ sá đÁm bÁo nhu cÅu học tập cāa học sinh, tuy c¢ sá 
vật chÃt còn h¿n chÁ cÅn đ°ợc nâng cÃp. 
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2.2. Hián tr¿ng chÃt l°āng môi tr°ãng và đa d¿ng sinh hãc khu văc thăc hián dă án 

2.2.1. Đánh giá hián tr¿ng các thành phÅn môi tr°ãng 

Trong quá trình thực hiãn báo cáo, Công ty Cá phÅn xây dựng và Công nghã môi 
tr°ßng Hợp NhÃt phái hợp vãi &.  đã tiÁn hành khÁo sát, đo đ¿c, phân tích đánh giá 
chÃt l°ợng môi tr°ßng xung quanh khu vực dự án vào ngày &.   trong điều kiãn trßi 
nắng, gió nhẹ. Các kÁt quÁ đo t¿i thßi đißm này đ°ợc coi là sá liãu nền, làm c¢ sá cho 
viãc đánh giá tác đáng môi tr°ßng, cũng nh° làm c¢ sá cho ch°¢ng trình giám sát môi 
tr°ßng sau này.  

.... là đ¢n vị đã đ°ợc các c¢ quan chăc năng công nhận đā điều kiãn ho¿t đáng quan 
trắc môi tr°ßng, các căn că pháp lý đā điều kiãn hành nghề quan trắc môi tr°ßng cāa 
Trung tâm nh° sau: 

‑ GiÃy chăng nhận đăng ký ho¿t đáng khoa học và công nghã do Sá Khoa học và Công 
nghã ....  

‑ GiÃy chăng nhận đā điều kiãn ho¿t đáng dịch vÿ quan trắc môi tr°ßng mã sá 
VIMCERTS ....  do ....  cÃp theo QuyÁt định sá ....  ngày... , có hiãu lực đÁn ngày ....  

 

Hình 2.5 Vá trí các điểm lÃy m¿u t¿i khu văc dă án 

2.1.1.1. Chất lượng môi trươꄀng không khí  

Vị trí lÃy mẫu không khí:  

BÁng 2.8 Vá trí lÃy m¿u không khí t¿i khu văc dă án 

Kí hiáu Vá trí lÃy m¿u  

KK1 ĐÅu khu đÃt dự án   

KK2 Giữa khu đÃt dự án  

KK3 Cuái khu đÃt dự án  

KÁt quÁ phân tích chÃt l°ợng không khí đ°ợc trình bày trong bÁng sau: 

BÁng 2.9 K¿t quÁ phân tích m¿u không khí t¿i khu văc dă án 

K¿t quÁ thÿ 
nghiám  
(Ngày 

30/05/2024) 

Thông sá 

Đß ÷n 

(dBA) 

Tác đß 
gió 

Băi 
tßng 

SO2 NO2 CO 

(mg/Nm3) 

KK1 64,4 <0.4 0,227 0,086 0,079 < 8,3 

KK2  62,9 <0.4 0,234 0,091 0,085 < 8,3 
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K¿t quÁ thÿ 
nghiám  
(Ngày 

30/05/2024) 

Thông sá 

Đß ÷n 

(dBA) 

Tác đß 
gió 

Băi 
tßng 

SO2 NO2 CO 

(mg/Nm3) 

KK3 63,1 <0.4 0,216 0,082 0,071 < 8,3 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
-- 

 
0,3 0,35 0,2 30 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

6h - 21h: 70 

21h - 6h: 55 

 
-- -- -- -- 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi tr°ơꄀng Ph°¡ng Nam) 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chÃt l°ợng không 
khí; QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiÁng ßn; QCVN 
27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về đá rung.  

NhÁn xét: So sánh kÁt quÁ phân tích vãi QCVN 05:2023/BTNMT cho thÃy: các chỉ 
tiêu bÿi, CO, SO2, NO2 đều nằm trong giãi h¿n cho phép t¿i cÁ 3 vị trí đo đ¿t. KÁt quÁ 
phân tích tiÁng ßn và đá rung đều nằm trong giãi h¿n cho phép khi so vãi QCVN 
26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT. Nh° vậy, môi tr°ßng không khí t¿i khu 
vực thực hiãn dự án ch°a có dÃu hiãu ô nhiám.  

2.1.1.2. Chất lượng môi trươꄀng đất 

Vị trí lÃy mẫu đÃt:  

BÁng 2.10 Vá trí lÃy m¿u đÃt t¿i khu văc dă án 

Kí hiáu Vá trí lÃy m¿u Tãa đß lÃy m¿u 

Đ1 
ĐÃt trong khu vực xây 
dựng nhà máy n°ãc    

KÁt quÁ phân tích chÃt l°ợng đÃt t¿i khu vực xây dựng nhà máy n°ãc nh° sau: 

BÁng 2.11 K¿t quÁ phân tích chÃt l°āng đÃt t¿i xây dăng nhà máy n°ác   
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STT Thông sá 
Đ¢n vá 

tính 
K¿t quÁ Đ1 

QCVN 03:2023/BTNMT 
Lo¿i 3 

1 Asen (As) mg/kg 0,3 200 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 0,15 60 

3 Chì (Pb) mg/kg 5 250 

4 Đßng (Cu) mg/kg 3 700 

5 K¿m (Zn) mg/kg 5 2000 

6 
Táng Crôm 
(Cr) 

mg/kg 
5 

2000 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi tr°ơꄀng Ph°¡ng Nam) 

Ghi chú: QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chÃt l°ợng đÃt.  

NhÁn xét: So sánh kÁt quÁ phân tích vãi QCVN 03:2023/BTNMT cho thÃy: các thông 
sá kim lo¿i nặng: As, Cd, Pb, Cu, Zn, Táng Cr trong đÃt t¿i khu vực dự án đều nằm trong 
giãi h¿n cho phép. Nh° vậy, chÃt l°ợng môi tr°ßng đÃt t¿i khu vực thực hiãn dự án ch°a 
có dÃu hiãu ô nhiám.   

2.2.1.1. Chất lượng nước mặt  

KÁt quÁ phân tích chÃt l°ợng n°ãc sông Đ¿i An t¿i đập Văn Mái: 
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BÁng 2.12 K¿t quÁ phân tích chÃt l°āng n°ác sông Đ¿i An t¿i đÁp V�n Mái 

TT Chß tiêu Đ¢n vá 
K¿t quÁ 

QCVN 
08:2023/BTNMT

QCVN 01-1: 
2018/BYT (A2) 

A B C D E F   

1 pH - 7,03 6,59 7,01 7,05 6,73 6,77 6,5 - 8,5 6,0 - 8,5 

2 Mùi vị - Không Không Không Không Không Không - Không 

3 Màu sắc 
Pt-Co/ 

TCU 
97 34 7 8 36 37 - - 

4 Đá đÿc NTU 12,64 1,72 2,25 2,38 7,21 8,46 - 2 NTU 

5 NH4+ mg/l 0,27 0.04 <0,02 <0,02 0,33 0,46 0,3 0,3 

6 Clo d° mg/l <0,1 <0,1     - 0,2 - 1,0 

7 Mặn Cl- mg/l 9,9 11,5 9 11 10,2 10,5 250 250 

8 Sắt táng cáng (Fe) mg/l 0,6 0,139 0,42 0,36 0,54 0,64 0,5 0,3 

9 F- mg/l 0,22 0,29     1,0 1,5 

10 As mg/l <0,001 0,001 <0,002 <0,002   0,01 0,01 

11 Chỉ sá Pecmanganat mg/l 2,1 7,04 0,97 0,91 5,33 5,78 - 2 

12 Đá căng mg/l CaCO3 27 186 80 90 25,7 26,1 - 300 
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TT Chß tiêu Đ¢n vá 
K¿t quÁ 

QCVN 
08:2023/BTNMT

QCVN 01-1: 
2018/BYT (A2) 

A B C D E F   

13 Coliform 
MPN/ 

100ml hoặc 
CFU/100ML 

2,4*103 2,1x103 1,3x103 1,1x103 3,2 x 105 2,1 x 105 1000 <3 

14 Coliform chịu nhiãt MPN/ 
100ml 

1,5*102      200  

15 E. Coli 
MPN/ 

100ml hoặc 
CFU/100ML 

 170 KPH KPH 1,0 x 103 2,0 x 103 20 <1 

16 
Táng chÃt rắn l¢ lửng 
(TSS) 

mg/L   16 14   25  

17 
Táng chÃt rắn hòa tan 
(TDS) 

mg/L   40 44 38,8 39,75 -  

18 Pb mg/L   <0,0005 <0,0005   0,02  

19 Mn mg/L   <0,005 0,0056 0,08 0,12 0,1  

20 Thāy ngân (Hg) mg/L   0,0003 0,0004   0,001  

21 Táng dÅu, mỡ mg/L   0,6 0,5   5,0  

22 Sulfat mg/L     5,8 < LOQ -  

23 Nitrit (NO2
- tính theo N) mg/L     < LOQ 0,01 -  
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TT Chß tiêu Đ¢n vá 
K¿t quÁ 

QCVN 
08:2023/BTNMT

QCVN 01-1: 
2018/BYT (A2) 

A B C D E F   

24 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L     0,19 0,11 -  

Nguồn:Bco cco nghiên cứu kh愃ऀ thi của dư뀣 cn, 2024  

Ghi chú:  KÁt quÁ Mẫu A do Trung tâm phân tich và kißm nghiãm Bình Định phân tích ngày 19/06/2019 

KÁt quÁ Mẫu B do Viãn công nghã môi tr°ßng phân tích ngày 15/01/2020  

KÁt quÁ Mẫu C và D do Viãn công nghã môi tr°ßng phân tích ngày 11/7/2022  

KÁt quÁ Mẫu E và F do Công ty cá phÅn cÃp thoát n°ãc Khánh Hòa  phân tích ngày 11/5/2024 
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2.2.2. Hián tr¿ng đa d¿ng sinh hãc 

a) Đa dạng sinh học trên cạn 

 Toàn bá diãn tích cāa dự án chā yÁu là đÃt tráng, nên hiãn tr¿ng tài nguyên sinh 
học cāa khu vực dự án khá nghèo nàn. Vãi điều kiãn tự nhiên, thßi tiÁt, thāy văn,... đặc 
tr°ng cāa địa ph°¢ng nên thÁm thực vật khu vực dự án chā yÁu là cây bÿi, các lo¿i cây 
đặc tr°ng vùng ven bß bißn, cây cß d¿i. Do đặc đißm hã thực vật t¿i đây t°¢ng đái nghèo 
nàn nên khu vực dự án ch°a phát hiãn các đáng vật quý hiÁm, cÅn bÁo tßn. Đáng vật á 
đây chā yÁu là các lo¿i chim: sẻ, chào mào,&các lo¿i côn trùng. 

Khu vực dự án và khu vực chịu Ánh h°áng cāa dự án không có các vùng sinh thái 
nh¿y cÁm (khu bÁo tßn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyßn, khu di sÁn thiên nhiên thÁ 
giãi,..). Do đó không có các loài thực vật, đáng vật hoang dã, các loài nguy cÃp, quý 
hiÁm đ°ợc °u tiên bÁo vã, các loài đặc hữu. 

b) Đa dạng sinh học dưới nước 

➢ Hệ sinh thci n°ớc ngọt 

- Hã thực vật d°ãi n°ãc: Chā yÁu là các lo¿i rong, tÁo, rêu,... th°ßng phát trißn á khu 
vực bß suái cāa khu vực. 

- Hã đáng vật d°ãi n°ãc: PhÅn lãn là các loài cá, mát sá loài ác,... 
Nhìn chung, đa d¿ng sinh học t¿i khu vực dự án và các khu vực chịu Ánh h°áng 

cāa dự án chā yÁu là các loài đáng, thực vật th°ßng gặp, không có giá trị lãn về mặt 
kinh tÁ, không phÁi là các loài quý hiÁm, cÅn đ°ợc bÁo vã hay các loài đặc hữu. Do đó, 
viãc trißn khai thực hiãn dự án s¿ không làm Ánh h°áng đÁn quá trình sinh tr°áng, phát 
trißn cāa sinh vật, cũng nh° cân bằng sinh thái t¿i đây. 

2.3. NhÁn d¿ng các đái t°āng bá tác đßng, y¿u tá nh¿y cÁm vÁ môi tr°ãng khu văc 
thăc hián dă án 

2.3.1. NhÁn d¿ng các đái t°āng bá tác đßng  

Khi dự án đi vào trißn khai xây dựng và ho¿t đáng s¿ gây ra các tác đáng đái vãi môi 
tr°ßng xung quanh khu vực dự án. Tuy nhiên, các ho¿t đáng đều có các biãn pháp giÁm 
thißu ô nhiám, do đó tác đáng không đáng kß. Các đái t°ợng chịu tác đáng bái các ho¿t 
đáng cāa dự án có thß kß đÁn nh° sau:  

- Giai đo¿n thi công xây dựng: Môi tr°ßng đÃt, n°ãc, không khí; Săc khße cāa công 
nhân tham gia thi công; Ng°ßi dân sáng á khu vực lân cận dự án.  

- Giai đo¿n vận hành: Môi tr°ßng đÃt, n°ãc, không khí; Ng°ßi dân sáng á khu vực 
lân cận dự án.  

2.4. Să phù hāp cąa đáa điểm lăa chãn thăc hián dă án 

Địa đißm thực hiãn dự án t¿i xã Cát Chánh, xã Ph°ãc Hòa và xã Nh¢n Hái, xã Nh¢n 
Lý, thị trÃn Cát TiÁn, Khu kinh tÁ Nh¢n hái, tỉnh Bình Định có các đặc đißm thuận lợi 
trong viãc lựa chọn dự án nh° sau:  
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­ Địa đißm thực hiãn dự án nằm trong khu vực có giao thông t°¢ng đái thuận lợi, 
các tuyÁn đ°ßng này có chÃt l°ợng đ°ßng tát, đÁm bÁo khÁ năng vận chuyßn 
nguyên vật liãu phÿc vÿ dự án trong giai đo¿n thi công và khi đi vào ho¿t đáng. 

­ Khu vực dự án thuận lợi cho công tác đÅu t° xây dựng khi hiãn tr¿ng khu đÃt xây 
dựng không có dân c° sinh sáng và không có các công trình h¿ tÅng xã hái.  

­ Ý kiÁn cāa ng°ßi dân địa ph°¢ng đều mong muán dự án sãm đ°ợc trißn khai đß 
có ngußn cung cÃp n°ãc s¿ch vãi quy mô lãn, góp phÅn thu hút các dự án đÅu t° 
khác, phát trißn t¿i địa ph°¢ng.  

­ Điều kiãn địa chÃt công trình: đÃt t°¢ng đái án định, thuận lợi cho viãc xây dựng.  

­ Qua thực tÁ các đợt khÁo sát và kÁt quÁ quan trắc các thành phÅn môi tr°ßng tự 
nhiên có thß đánh giá môi tr°ßng khu vực thực hiãn dự án vẫn đáp ăng đ°ợc khÁ 
năng chịu tÁi vãi các yÁu tá môi tr°ßng phát sinh từ dự án.  

Địa đißm thực hiãn dự án có các điều kiãn thuận lợi đß chā dự án trißn khai thực 
hiãn. Bên c¿nh đó, khi dự án đi vào ho¿t đáng s¿ là mát ngußn cung cÃp n°ãc s¿ch, giÁi 
quyÁt nhu cÅu sử dÿng n°ãc cho ng°ßi dân, doanh nghiãp t¿i Khu kinh tÁ Nh¢n Hái. Vì 
vậy địa đißm lựa chọn thực hiãn dự án là hoàn toàn phù hợp vãi các điều kiãn trong khu 
vực dự án. Trong quá trình xây dựng và ho¿t đáng, chā dự án s¿ nghiêm túc chÃp hành 
các quy định và thực hiãn các biãn pháp giÁm thißu ô nhiám môi tr°ßng đß h¿n chÁ 
những Ánh h°áng cāa ho¿t đáng dự án đÁn môi tr°ßng. 
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CHƯƠNG 3.  ĐÁNH GIÁ, DĂ BÁO TÁC ĐÞNG MÔI TR¯âNG  
CĄA DĂ ÁN VÀ ĐÀ XUÂT CÁC BIàN PHÁP, CÔNG TRÌNH  
BÀO Và MÔI TR¯âNG, ĆNG PHÓ SĂ Cà MÔI TR¯âNG 

3.1.  Đánh giá tác đßng và đÁ xuÃt các bián pháp, công trình bÁo vá môi tr°ãng 
trong giai đo¿n thi công, xây dăng 

Theo tiÁn đá xây dựng đ°ợc chia thành các giai đo¿n trong ch°¢ng 1, quá trình xây 
dựng cāa dự án s¿ phát sinh các chÃt ô nhiám nhiều hay ít phÿ thuác vào từng giai đo¿n 
xây dựng. Quá trình đánh giá s¿ đ°ợc xem xét đÁn các giai đo¿n xây dựng kÁt hợp vãi 
môi tr°ßng nền đß đánh giá măc đá Ánh h°áng do các ho¿t đáng trißn khai cāa dự án. 
Tóm tắt các tác đáng chính cāa ho¿t đáng xây dựng dự án á bÁng sau:  

BÁng 3.1 Các tác đßng trong giai đo¿n thi công, xây dăng 

STT Ho¿t đßng 
Ngu÷n gây 
tác đßng 

Đái t°āng bá tác 
đßng 

Ph¿m vi, mćc đß  
tác đßng 

A.  Tác đßng có liên quan đ¿n chÃt thÁi 

1 

Ho¿t đáng vận 
chuyßn vật 

liãu xây dựng, 
máy móc 

Bÿi, khí thÁi; 
ChÃt thÁi rắn 

Môi tr°ßng không 
khí dọc tuyÁn đ°ßng 

vận chuyßn. 
Săc khße công nhân. 

Thßi gian: Trong suát quá 
trình xây dựng. 
Ph¿m vi: Khu vực thi công xây 
dựng. 
Măc đá tác đáng: M¿nh. 

2 

Ho¿t đáng thi 
công, xây 

dựng các h¿ng 
mÿc công 

trình, 

Bÿi, khí thÁi; 
CTR xây 

dựng; 
CTNH; N°ãc 
thÁi xây dựng 

Môi tr°ßng không 
khí, đÃt, n°ãc  

Săc khße công nhân. 
Môi tr°ßng đÃt. 

Thßi gian: Trong suát quá 
trình xây dựng. 
Ph¿m vi: Khu vực thi công xây 
dựng. 
Măc đá tác đáng: M¿nh 

3 
Ho¿t đáng 

sinh ho¿t cāa 
công nhân 

N°ãc thÁi 
sinh ho¿t; 
CTR sinh 

ho¿t.  

Môi tr°ßng đÃt, 
n°ãc. 

Thßi gian: Trong thßi gian 
nghỉ ng¢i cāa công nhân.  
Ph¿m vi: Khu vực sinh ho¿t và 
làm viãc cāa công nhân.  
Măc đá tác đáng: Trung bình. 

B. Tác đßng không liên quan đ¿n chÃt thÁi 

1 
Ho¿t đáng giÁi 

phóng mặt 
bằng 

Thu hßi đÃt 
đß thực hiãn 

dự án 

Ng°ßi dân trong khu 
vực dự án 

Ph¿m vi: trong khu vực dự án. 

2 
Thi công xây 

dựng công 
trình 

TiÁng ßn,   
đá rung 

Săc khße công nhân 

Thßi gian: Trong suát quá 
trình xây dựng. 
Ph¿m vi: Khu vực thi công xây 
dựng và khu vực xung quanh 

Măc đá tác đáng: Trung bình. 
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STT Ho¿t đßng 
Ngu÷n gây 
tác đßng 

Đái t°āng bá tác 
đßng 

Ph¿m vi, mćc đß  
tác đßng 

N°ãc m°a 
chÁy tràn 

Môi tr°ßng đÃt, 
n°ãc. 

Thßi gian: Trong suát quá 
trình xây dựng. 
Ph¿m vi: Khu vực thi công xây 
dựng và khu vực xung quanh 

Măc đá tác đáng: Trung bình. 

C. Các rąi ro, să cá có thể xÁy ra 

1 Tai n¿n lao đáng 
Thßi gian: Trong suát quá trình xây dựng. 
Đái t°ợng: Công nhân, môi tr°ßng, công trình.   
Ph¿m vi: Khu vực thi công xây dựng và khu vực xung 
quanh. 

Măc đá tác đáng: M¿nh.  
2 Sự cá cháy ná 

3.1.1. Đánh giá, dă báo các tác đßng 

3.1.1.1. Đánh giá các tác động môi trươꄀng liên quan đến chất thải 

a) Bụi và khí thải  

Trong giai đo¿n thi công xây dựng các h¿ng mÿc công trình cāa dự án, các ngußn 
gây ô nhiám không khí chính phát sinh từ các ngußn di đáng (ph°¢ng tiãn vận chuyßn) 
và ngußn cá định (các máy móc, thiÁt bị thi công xây dựng); các tác đáng chính trong 
giai đo¿n này bao gßm: 

(i) Bụi từ quc trình san n�n   

Măc đá phát tán bÿi trong quá trình san g¿t mặt bằng phÿ thuác vào khái l°ợng đào, 
xúc đÃt san nền. L°ợng bÿi khuÁch tán đ°ợc tính toán dựa vào hã sá ô nhiám và khái 
l°ợng đÃt đào, đắp. Theo tài liãu h°ãng dẫn ĐTM cāa Ngân hàng thÁ giãi 
(Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, 
World Bank, Washington D.C 8/1991), hã sá ô nhiám E đ°ợc tính bằng công thăc sau: 

 

Trong đó:  E: Hã sá ô nhiám (kg/tÃn).  

k: CÃu trúc h¿t, có giá trị trung bình 0,35. 

: Tác đá gió trung bình t¿i khu vực dự án ( = 2,8 m/s) 

M: Đá ẩm trung bình cāa vật liãu san lÃp (M = 20%) . 

 Hã sá ô nhiám E = 0,019 (kg/tÃn) 
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L°ợng bÿi phát sinh từ quá trình san nền đ°ợc tính toán nh° sau: 

W = E x Q x d 

Trong đó:  W: L°ợng bÿi phát sinh (kg) 

E: Hã sá ô nhiám bÿi, E = 0,019 kg/tÃn. 

Q: Táng khái l°ợng đÃt đào san nền, Q = 36.901,81 m3  

d: Tỷ trọng trung bình cāa đÃt, d1 = 1,4 tÃn/ m3 

 L°ợng bÿi phát sinh:  W = 975 kg 

 Thßi gian thi công san nền là 2 tháng (60 ngày), tÁi l°ợng t°¢ng ăng 16 kg/ngày. 

 Nßng đá bÿi tính toán theo thß tích lãp không khí gÅn mặt đÃt t¿i khu vực thi công 
dự án: 

V = H × S = 10 ×  15.697,04 m2 = 156.970,4 m3 

(S = 156.970,4 m2 là diện tích khu vư뀣c dư뀣 cn (nhà mcy n°ớc + trạm b¡m tăng cp) 
và H = 10 m là chi�u cao đo ccc yếu tß khí t°ơꄣng) 

C (mg/m3) = tÁi l°āng (kg/ngày) × 106/8/V (m3) 

(Nguồn: Cục Thẩm đ椃⌀nh và Đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng, H°ớng d̀n đcnh gic tcc 
đ⌀ng môi tr°ơꄀng m⌀t sß dư뀣 cn điển hình, năm 2009, 2010). 

 Nßng đá bÿi = 0,847 mg/m3 

L°ợng bÿi phát sinh trong giai đo¿n này là 0,847 mg/m3 cao h¢n định măc cho phép 
cāa QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giß 0,3 mg/m3) do khái l°ợng cÅn đào đắp 
lãn.  

(ii) Bụi, khí th愃ऀi phct sinh do hoạt đ⌀ng v⌀n chuyển nguyên v⌀t liệu xây dư뀣ng đến công 
tr°ơꄀng  

Trong quá trình thi công xây dựng cÅn phÁi vận chuyßn mát l°ợng lãn nguyên vật 
liãu xây dựng đÁn công tr°ßng. Dự án sử dÿng ph°¢ng tiãn giao thông là xe tÁi dùng 
nhiên liãu là dÅu Diesel, do đó s¿ phát sinh mát l°ợng bÿi và các khí thÁi nh° SO2, NOx, 
CO,... 

Đß đánh giá Ánh h°áng cāa bÿi trong quá trình vận chuyßn nguyên vật liãu xây dựng 
(theo Air Chief, Cÿc Môi tr°ßng Mỹ, 1995 h°ãng dẫn lập cam kÁt bÁo vã môi tr°ßng, 
Bá Tài Nguyên và Môi tr°ßng) đã xác định theo công thăc sau: 

E= 1,7k (s/12)(S/48)(W/2,7)0,7(w/4)0,5[(365-p)/365] 

Trong đó: 

E: Hã sá phát thÁi (kg bÿi/xe.km). 

K: Hã sá kß đÁn kích th°ãc bÿi, k = 0,8 cho các h¿t bÿi có kích th°ãc <30µm 

s: Hã sá mặt đ°ßng đÃt, s = 6,4 
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S: Tác đá trung bình cāa xe tÁi, S = 30km/h 

W: TÁi trọng xe tÁi, xe có tÁi trọng 25 tÃn, W = 25 

w: Sá láp xe, w = 10 

p: Sá ngày m°a trung bình trong 1 năm, p = 151 ngày 

 Hã sá phát thÁi bÿi là E = 1,996 kg/xe.km. 

Vãi khái l°ợng nguyên vật liêu cÅn vận chuyßn là 170.020 kg, thßi gian xây dựng 
khoÁng 360 ngày (01 năm) thì sá chuyÁn vận chuyßn khoÁng 19 chuyÁn/ngày. Nh° vậy, 
quá trình vận chuyßn vật liãu s¿ phát sinh ra l°ợng bÿi tính theo giß trong khu vực dự 
án là: 9,70 kg/ngày (t°¢ng đ°¢ng 1,21 kg/giß).  

(iii) Bụi phct tcn do quc trình l°u giữ, b愃ऀo qu愃ऀn nguyên v⌀t liệu xây dư뀣ng  

Trong tài liãu Air Chief, Cÿc Môi tr°ßng Mỹ năm 1995 cũng chỉ ra mái quan hã 
giữa l°ợng bÿi thÁi vào môi tr°ßng do các đáng vật liãu đß đá bê tông (cát, sßi, đá dăm) 
ch°a sử dÿng, mái quan hã đó đ°ợc thß hiãn nh° sau:  

E = k. (0,0016).(U/2,2)1.3/(M/2)1.4  

Trong đó: 

E = Hã sá phát tán bÿi cho 1 tÃn vật liãu (kg/tÃn). 

k = Hã sá kß đÁn kích th°ãc bÿi (k=0,8 cho các h¿t bÿi kích th°ãc < 30micrron). 

U = Tác đá trung bình cāa gió (lÃy U= 3,2m/s – theo ch°¢ng 2). M= Đá ẩm cāa 
vật liãu (lÃy M= 3% cho cát) 

 Hã sá phát sinh bÿi cho 01 tÃn vật liãu là: E = 0,001 kg/tÃn vật liãu. 

 Táng khái l°ợng nguyên liãu cÅn vận chuyßn °ãc tính khoÁng 170.020 kg.   

 L°ợng bÿi phát sinh t¿i đißm tập kÁt nguyên vật liãu là 0,001 x 170,020 = 200,78 
kg/táng thßi gian xây dựng. T°¢ng đ°¢ng 0,56 kg/ngày, khoÁng 0,07 kg/h.  

Bÿi phát sinh do quá trình này tác đáng chā yÁu đÁn săc khße cāa công nhân trực 
tiÁp tham gia xây dựng công trình t¿i dự án. Vãi các ph°¢ng tiãn bÁo há cá nhân phù 
hợp, s¿ h¿n chÁ đ°ợc các tác đáng xÃu đÁn săc khße cāa công nhân.   

(iv) Bụi, khí th愃ऀi từ hoạt đ⌀ng của ph°¡ng tiện, máy móc trên công tr°ơꄀng 

Theo các sá liãu giám sát thực tÁ cāa các công tr°ßng xây dựng khác nhau á Viãt 
Nam, trong điều kiãn thßi tiÁt bình th°ßng thì tác đáng cāa khói thÁi lên chÃt l°ợng 
không khí chỉ có tính chÃt cÿc bá (Ánh h°áng chā yÁu lên khu vực công tr°ßng thi công 
và khu vực lân cận) và nhÃt thßi (chỉ trong thßi gian thực hiãn công tác xây dựng).  

Nßng đá các chÃt ô nhiám tùy thuác vào từng lo¿i nguyên liãu sử dÿng, tình tr¿ng 
vận hành và tuái thọ cāa đáng c¢. Ph°¢ng tiãn vận chuyßn và máy móc càng cũ, nßng 
đá các chÃt ô nhiám trong khói thÁi càng lãn, do đó tác đáng đÁn môi tr°ßng càng lãn. 
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Căn că vào sá liãu thiÁt kÁ và các dự án có tính chÃt t°¢ng tự, °ãc tính l°ợng nhiên 
liãu sử dÿng cāa các ph°¢ng tiãn, máy móc trong quá trình thi công xây dựng nh° sau: 

BÁng 3.2 L°āng nhiên liáu tiêu thă cąa các ph°¢ng tián, máy móc 

STT Thi¿t bá Sá l°āng 
Nhiên liáu 
tiêu thă * 

(lít/ca) 

Tßng nhiên 
liáu têu thă 

(lít) 

1 Máy āi - công suÃt 110 CV 1 46 46 

2 
Máy đào mát gÅu, bánh xích - dung tích 
gÅu 1,25 m3 

2 83 166 

3 Xe tÁi 3 60 180 

4 Máy san g¿t 1 90 90 

5 Xe lu 1 90 90 

6 CÅn cẩu 1 90 90 

7 Xe cẩu thāy lực 1 90 90 

8 CÅn trÿc bánh xích - săc nâng 25T 1 47 47 

9 Máy phun bê tông 2 60 120 

10 Máy đÅm bê tông - công suÃt 1,5kW 2 - - 

11 Máy cắt uán cát thép - công suÃt 5kW 2 - - 

12 Máy hàn nhiãt 2 - - 

13 ĐÅm bánh thép tự hành - trọng l°ợng 8,5T 1 24 24 

14 Máy khoan đăng - công suÃt 2,5 kW 2 - - 

15 Máy cắt uán cát thép - công suÃt 5kW 2 - - 

Ghi chú: * ¯ớc tính từ ccc dư뀣 cn co tính chất t°¡ng tư뀣 

Khi bị đát cháy, các nhiên liãu này s¿ phát sinh khí thÁi. Đß tính toán định l°ợng các 
lo¿i khí thÁi này, giÁ thiÁt hã sá phát thÁi cāa các ho¿t đáng ph°¢ng tiãn c¢ giãi và thiÁt 
bị xây dựng lắp đặt t°¢ng đ°¢ng vãi hã sá phát thÁi các chÃt ô nhiám không khí theo 
đáng c¢ Diesel >2000cc đ°ợc thß hiãn trong bÁng d°ãi đây: 

BÁng 3.3 Há sá phát thÁi cąa đßng c¢ Diesel>2000cc  

Ph°¢ng tián  Đ¢n vá (u) 
TSP 

(kg/u) 

SO2 

(kg/u) 

NOx 

(kg/u) 

CO 

(kg/u) 

VOC 

(kg/u) 

Đáng c¢ 
Diesel>2000cc 

1.000 km 0,07 1,85*S 2,51 15,73 2,23 

TÃn nhiên liãu 0,76 20*S 27,11 169,7 24,09 

Nguồn: (*) Đcnh gic nguồn ô nhiễm không khí, đất, n°ớc, WHO, 1993 

Giá trị táng l°ợng các chÃt ô nhiám phát sinh do đát cháy nhiên liãu cāa các thiÁt bị 
ho¿t đáng trong giai đo¿n xây dựng đ°ợc thß hiãn trong bÁng d°ãi đây: 
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BÁng 3.4 Tßng l°āng khí thÁi phát sinh tĉ ho¿t đßng xây dăng 

STT Ho¿t đßng 
Nhiên 

liáu tiêu 
thă (tÃn) 

L°āng khí phát thÁi (tÃn) 

TSP SO2 NOx CO VOC 

1 
San lÃp và 
 xử lý nền 

87.584 66.563 87.584 2.374.402 14.863.005 2.109.899 

2 
Xây dựng các 

h¿ng mÿc 
công trình 

389.516 296.032 389.516 10.559.778 66.100.865 9.383.440 

Giá trị nßng đá các chÃt ô nhiám phát sinh do đát cháy nhiên liãu cāa các thiÁt bị ho¿t 
đáng trong giai đo¿n xây dựng đ°ợc thß hiãn trong bÁng d°ãi đây: 

BÁng 3.5 N÷ng đß khí thÁi phát sinh tĉ ho¿t đßng xây dăng 

STT Ho¿t đßng 
N÷ng đß phát thÁi (mg/m3/h) 

TSP SO2 NOx CO VOC 

1 
San lÃp và 
 xử lý nền 

0,008 0,010 0,283 1,774 0,252 

2 
Xây dựng các h¿ng mÿc 

công trình 
0,005 0,006 0,168 1,052 0,149 

 QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 - 

Ghi chú: Nồng đ⌀ tính nhanh theo mô hình hình h⌀p, chi�u cao phct tcn là 10m, khu 
vư뀣c thi công kho愃ऀng 15.697,04 m2. 

Căn că vào kÁt quÁ tính toán á trên, táng nßng đá các khí thÁi từ ho¿t đáng đát cháy 
nhiên liãu cāa các thiÁt bị (ch°a tính đÁn hiãn tr¿ng môi tr°ßng) trong các giai đo¿n xây 
dựng, cho thÃy chỉ có giá trị NOx v°ợt ng°ỡng giá trị cho phép theo QCVN 
05:2023/BTNMT. 

Tác đáng ô nhiám do khí thÁi từ các máy móc, thiÁt bị là những ngußn thÁi di đáng 
và phân tán, th°ßng khó dự báo cÿ thß do phÿ thuác rÃt nhiều vào các yÁu tá nh° chÃt 
l°ợng máy móc, thiÁt bị, lo¿i nhiên liãu sử dÿng, điều kiãn khí t°ợng. Do vậy, Công ty 
s¿ áp dÿng mát sá biãn pháp đß giÁm thißu, h¿n chÁ các tác đáng đÁn môi tr°ßng.  

(v) Bụi từ hoạt đ⌀ng xây dư뀣ng  

L°ợng bÿi phát sinh phÿ thuác trực tiÁp vào diãn tích mặt bằng xây dựng và măc đá 
trißn khai các ho¿t đáng xây dựng. Sử dÿng hã sá phát thÁi bÿi do xây dựng đß °ãc 
l°ợng bÿi thÁi ra E = 2,69 tÃn/ha/tháng xây dựng (Theo Air Chief, Cục Môi tr°ơꄀng Mỹ 
năm 1995). 

Táng thßi gian xây dựng các h¿ng mÿc cāa dự án dự kiÁn khoÁng 365 ngày. Táng 
diãn tích công tr°ßng xây dựng là 7,31 ha (Diãn tích nhà máy n°ãc 1,57 ha và tuyÁn 
áng cÃp n°ãc s¿ch khoÁng 5,74 ha).  
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Nh° vậy, táng l°ợng bÿi phát tán vào không khí do ho¿t đáng xây dựng khoÁng: 1,64 
tÃn/tháng = 63,03 kg/ngày, t°¢ng 7,88 kg/h (ngày làm viãc 8 tiÁng)  

(vi) Khí th愃ऀi từ hoạt đ⌀ng c¡ khí 

Trong quá trình hàn các kÁt cÃu thép, các lo¿i hóa chÃt trong que hàn bị cháy và 
phát sinh khói có chăa các chÃt đác h¿i, có khÁ năng gây ô nhiám môi tr°ßng không khí 
và Ánh h°áng đÁn săc khße công nhân lao đáng. Ngoài ra, quá trình hàn còn phát sinh 
bÿi h¢i oxit kim lo¿i nh° mangan oxit, sắt oxit,& 

Nßng đá các chÃt khí đác trong quá trình hàn điãn các vật liãu kim lo¿i đ°ợc tóm tắt 
trong bÁng bên d°ãi: 

BÁng 3.6 N÷ng đß các chÃt ô nhißm phát sinh trong quá trình hàn 

ChÃt ô nhißm 
Đ°ãng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chăa các chÃt ô 
nhiám khác) (mg/1 que hàn) 285 508 106 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi tr°ơꄀng không khí, NXB Khoa học Kỹ thu⌀t, 2000 

TÁi l°ợng khí thÁi từ công đo¿n hàn đ°ợc dự báo là không cao so vãi các ngußn ô 
nhiám khác nh°ng s¿ Ánh h°áng trực tiÁp đÁn những công nhân hàn. Khói hàn từ công 
đo¿n này s¿ Ánh h°áng nhÃt định đÁn săc khße công nhân, cÿ thß: 

+ Phân tử khói hàn trong khoÁng d°ãi 0,01 đÁn trên 1 micron t¿i ngußn và 1- 2 micron 
á vùng thá cāa công nhân. Kích th°ãc các phân tử này có Ánh h°áng đÁn hã hô hÃp. 
Phân tử lãn h¢n 5 micron s¿ đ°ợc ng°ng tÿ trên đ°ßng hô hÃp, những phân tử từ 
0,1- 5 micro s¿ đi vào phái và ng°ng tÿ á đó. 

+ Các bãnh mang l¿i cho công nhân nÁu tiÁp xúc vãi khói hàn nhiều: Viêm phÁ quÁn, 
viêm phái, hen suyán, ung th° phái, các bãnh về mắt, về da,& Những phân tử khói 
hàn đā nhß đß đi vào và ng°ng tÿ trên phái, theo thßi gian các phân tử này s¿ Ánh 
h°áng tãi dòng máu. Các khói hàn từ MMA và FCAW th°ßng chăa mát l°ợng rÃt 
lãn Crôm (VI) và mangan, niken và mát sá nguyên tá khác. Thép không rỉ chăa mát 
l°ợc Cr khÁng 10,5%.  

Ngoài ra, quá trình làm s¿ch bề mặt các xiclô cũng làm phát sinh mát l°ợng khí thÁi 
có chăa các oxit kim lo¿i nh° Fe2O3, SiO2, K2O,& xỉ hàn và mÁnh vÿn khác s¿ phát tán 
vào môi tr°ßng cáng vãi h¢i dung môi phát sinh trong quá trình s¢n phā các thiÁt bị s¿ 
gây ô nhiám không khí và đặc biãt Ánh h°áng trực tiÁp đÁn công nhân làm viãc trong 
khu vực. Tuy nhiên, l°ợng khí thÁi này không nhiều và công viãc này chỉ thực hiãn trong 
thßi gian thi công, xây dựng nên tác đáng là cÿc bá và chỉ mang tính t¿m thßi. Vãi các 
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ph°¢ng tiãn bÁo há cá nhân phù hợp, s¿ h¿n chÁ đ°ợc các tác đáng xÃu đÁn săc khße 
cāa công nhân.   

(vii) Bụi và mwi do ccc hoạt đ⌀ng chà nhcm t°ơꄀng và s¡n nhà  

- Đßi với hoạt đ⌀ng chà nhcm t°ơꄀng: 

L°ợng bÿi này phát sinh cÿc bá trong nhà, l°ợng bÿi này chā yÁu có đ°ßng kính lãn 
h¢n 10 micromet. L°ợng bÿi này phát tán xung quanh vị trí chà nhám. Do đó, nó Ánh 
h°áng trực tiÁp đÁn công nhân lao đáng. 

- Đßi với quc trình s¡n nhà: 

Dự án sử dÿng s¢n dÅu đß s¢n các cÃu kiãn bằng kim lo¿i và sử dÿng s¢n n°ãc đß 
s¢n t°ßng xây g¿ch/BTCT. 

S¢n n°ãc khá thân thiãn vãi môi tr°ßng so vãi s¢n dÅu. Vì vậy ho¿t đáng sử dÿng 
s¢n n°ãc phát sinh khí thÁi, mùi, bÿi không đáng kß. S¢n n°ãc có tính chÃt ít đác h¿i, 
tuy nhiên s¢n dÅu có nhiều hợp chÃt hữu c¢ dá bay h¢i (VOCs) có trong thành phÅn cāa 
dung môi, chúng rÃt dá bay h¢i vào trong không khí khi s¢n. VOCs có thß gây nhiám 
đác cho con ng°ßi, có thß gây kích thích các c¢ quan hô hÃp và có thß gây ung th° đát 
biÁn. D°ãi ánh sáng mặt trßi chúng có thß kÁt hợp vãi NOx t¿o thành ôzôn hay những 
chÃt ôxy hoá khác m¿nh h¢n. Các chÃt này có thß gây rái lo¿n hô hÃp, đau đÅu, nhăc 
mắt và gây tác h¿i cho các lo¿i thực vật. 

Dung môi pha s¢n là xăng là hßn hợp cāa các chÃt hydrocarbon không th¢m 
(aliphatic hydrocarbon), là nhóm hợp chÃt hữu c¢ có công thăc phân tử CnH2n+2 gßm 
m¿ch carbon thẳng chăa từ 7 – 11 nguyên tử C, và các nguyên tử hydrogen. Tuy nhiên 
trong xăng còn chăa mát sá thành phÅn đác h¿i nh° benzene, ethylbenzene, toluene. H¢i 
dung môi trong s¢n khi tiÁp xúc có thß gây chóng mặt, nhăc đÅu, kích ăng mắt, tuy nhiên 
vãi l°ợng phát sinh không nhiều và vị trí s¢n phân bá rÁi rác nên chā yÁu tác dÿng đái 
vãi công nhân s¢n. 

(viii) Bụi từ quc trình vệ sinh công trình sau khi thi công hoàn ch椃ऀnh 

Sau khi thi công hoàn chỉnh công trình s¿ đ°ợc dọn dẹp s¿ch bÿi bẩn tr°ãc khi đ°a 
vào sử dÿng, quá trình quét dọn làm phát sinh bÿi, bÿi này s¿ theo gió cuán lên phát tán 
vào trong môi tr°ßng không khí gây Ánh h°áng đÁn săc khße cho công nhân trực tiÁp 
tham gia quét dọn. Tuy nhiên, l°ợng bÿi phát sinh t¿i công đo¿n này có tính chÃt cÿc 
bá, không nhiều, thßi gian tác đáng ngắn và có thß kißm soát đ°ợc nên những Ánh h°áng 
cāa l°ợng bÿi này là không đáng kß. 

Đánh giá tác động chung của bụi và khí thải trong giai đoạn thi công, xây dựng: 

Bÿi, khí thÁi phát sinh từ các ho¿t đáng giai đo¿n xây dựng s¿ làm giÁm chÃt l°ợng 
môi tr°ßng không khí xung quanh cũng nh° t¿i dự án. Bÿi, khí thÁi từ các ph°¢ng tiãn 
xây dựng chỉ làm ô nhiám chÃt l°ợng không khí t¿m thßi xung quanh khu vực ho¿t đáng 
cāa xe c¢ giãi hoặc thiÁt bị xây dựng và nhanh chóng phân tán và pha loãng vào khí 
quyßn. KÁt quÁ là, chÃt l°ợng không khí xung quanh môi tr°ßng s¿ nhanh chóng phÿc 
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hßi tình tr¿ng ban đÅu sau khi ph°¢ng tiãn xây dựng ngừng ho¿t đáng. Vì vậy, vùng bị 
Ánh h°áng chỉ là cÿc bá t¿i khu vực xây dựng. 

Bÿi, khí thÁi phát sinh từ ho¿t đáng xây dựng cāa dự án cho thÃy trong tr°ßng hợp 
không kißm soát bÿi, s¿ gây Ánh h°áng đÁn công nhân thi công xây dựng và các khu 
vực xung quanh dự án. Tuy nhiên, khu vực thi công cāa dự án rÃt thoáng ráng, nên nßng 
đá bÿi trong không khí đ°ợc pha loãng nhanh, giÁm đáng kß trong khu vực xây dựng 
cāa dự án. 

Mát sá tác đáng cāa bÿi và khí thÁi phÁi kß đÁn nh° sau:  
+ Bÿi: Gây ra chăng khí thũng, cÁn trá quá trình hô hÃp; Gây tán th°¢ng da, giác 

m¿c, bãnh á đ°ßng tiêu hóa. Gây h° h¿i các mô phái dẫn tãi ung th° phái. Ành 
h°áng đÁn quá trình quang hợp, sinh tr°áng và phát trißn cāa thực vật. Từ đó có 
thß Ánh h°áng đÁn năng suÃt cây trßng. 

+ Các khí SOx: à nßng đá thÃp SO2 có thß gây co giật á c¢ tr¢n cāa khí quÁn. Măc 
đá lãn h¢n s¿ gây tăng tiÁt dịch niêm m¿c đ°ßng hô hÃp trên. Cao h¢n nữa làm 
s°ng niêm m¿c. SO3 gây tác đáng xÃu á măc cao h¢n và đặc biãt là khi có cÁ SO2 
và SO3 thì măc đá gây h¿i l¿i càng lãn.  

+ Khí NO2: Là mát khí kích thích m¿nh đ°ßng hô hÃp. Khi ngá đác cÃp tính bị ho 
dữ dái, nhăc đÅu, gây rái lo¿n tiêu hóa. Mát sá tr°ßng hợp gây tán th°¢ng hã 
thÅn kinh. TiÁp xúc lâu dài có thß gây viêm phÁ quÁn, gây kích thích niêm m¿c,&  

+ Khí CO: Khí CO có tác dÿng m¿nh vãi hemoglobin (Hb) thành 
Cacboxylhemoglobin dẫn đÁn giÁm khÁ năng vận chuyßn oxy cāa máu đÁn các 
tá chăc, tÁ bào. Ngoài ra, CO còn tác dÿng vãi sắt trong xytochrom – oxydaz – 
men hô hÃp có chăc năng ho¿t hoá oxy – làm bÃt ho¿t men, làm thiÁu oxy trong 
máu. 

+ Khí CO2: à nßng đá cao gây cÁm giác mãt mßi. Khi nßng đá quá lãn có thß dẫn 
đÁn ng¿t thá, kích thích thÅn kinh, tăng nhịp tim và các rái lo¿n khác. Hiãn nay 
CO2 là nguyên nhân chính gây hiãu ăng nhà kính, làm tăng nhiãt đá trái đÃt. 

+ Hydrocarbons: Gây ra các triãu chăng nhiám đác mãn tính nh° suy nh°ợc, chóng 
mặt, say, co giật, ng¿t, viêm phái, áp xe phái& Gây nhiám đác cÃp tính vãi các 
triãu chăng nh°: tăc ngực, khó thá, chóng mặt, rái lo¿n các giác quan, tâm thÅn, 
nhăc đÅu, bußn nôn. 

b) Nước thải   

❖ Nước thải sinh hoạt: 

 N°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh từ những ho¿t đáng sinh ho¿t cāa công nhân trên công 
tr°ßng xây dựng nh°: ăn uáng, vã sinh cá nhân, tắm giặt,& 

 L°u l°ợng n°ãc thÁi sinh ho¿t đ°ợc tính toán dựa trên c¢ sá định l°ợng măc n°ãc 
cÃp và sá l°ợng công nhân. L°ợng n°ãc thÁi sinh ho¿t đ°ợc tính bằng 100% l°ợng n°ãc 
cÃp (Theo nghị định 80/2014/NĐ-CP). Theo tiêu chuẩn xây dựng TCVN 13606:2023, 
mßi công nhân trên công tr°ßng sử dÿng khoÁng 45 lít/ng°ßi/ca:  
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 Nh° vậy, l°ợng n°ãc cÅn dùng cho khoÁng 200 công nhân vào thßi đißm tập trung 
cao nhÃt là 9 m3/ngày. 

L°u l°ợng n°ãc thÁi sinh ho¿t khoÁng 9 m3/ngày. N°ãc thÁi sinh ho¿t trong giai 
đo¿n này chăa cặn bã, các chÃt rắn l¢ lửng (SS), các chÃt hữu c¢ (BOD/COD), các chÃt 
dinh d°ỡng (N, P) và vi sinh vật gây bãnh. 

Nßng đá các chÃt ô nhiám trong n°ãc thÁi sinh ho¿t đ°ợc tính theo công thăc:  

C = E / Q (mg/l) 

Trong đó:  C: Nßng đá chÃt ô nhiám (g/m3 hay mg/l); 

    E: TÁi l°ợng chÃt ô nhiám (g/ngày); 

    Q: L°u l°ợng n°ãc thÁi (m3/ngày). 

Căn că vào sá l°ợng công nhân thi công xây dựng, có thß °ãc tính tÁi l°ợng các chÃt 
ô nhiám sinh ra từ n°ãc thÁi sinh ho¿t trong giai đo¿n này cÿ thß nh° sau: 

BÁng 3.7 TÁi l°āng và n÷ng đß cąa các chÃt ô nhißm trong n°ác thÁi sinh ho¿t 

STT ChÃt ô nhißm 
Há sá 

(g/ng°ãi/ 
ngày) (*) 

TÁi l°āng 
(kg/ngày) 

N÷ng đß các 
chÃt ô nhißm 

(mg/l) 

QCVN 
14:2008/ 
BTNMT, 

Cßt A 

1 BOD5 45 – 54 9 – 10,8  1.000 – 1200  30 

2 TSS 70 – 145 14  – 29 1.556 – 3.222  50 

3 TDS 75 – 100 15 – 20 1.667 – 2.222  500 

4 Amoni (tính theo N) 3,6 – 7,2 0,72 – 1,44 80 – 160  5 

5 Nitrat (tính theo N) 0,3 – 0,6 0,06 – 0,12 7 – 13  30 

6 Photphat (tính theo P) 0,42 – 3,15 0,08 – 0,63 9 – 70  6 

7 DÅu mỡ đáng thực vật 10 – 30 2 – 6 222 – 667  10 

8 
Coliform 
(MPN/100ml) 

106 – 109 2x105 – 2x108 
2,2x107 – 
2,2x1010 

3.000 

Nguồn: (*) WHO - Đcnh gic ccc nguồn gây ô nhiễm đất, n°ớc, không khí, 1993 

Từ kÁt quÁ tính toán á bÁng trên cho thÃy, n°ãc thÁi sinh ho¿t trong giai đo¿n thi 
công xây dựng ch°a đ°ợc xử lý có nßng đá các chÃt ô nhiám v°ợt giá trị tái đa cho phép 
trong n°ãc thÁi sinh ho¿t cāa QCVN 14:2008/BTNMT, cát A.   

Đcnh gic tcc đ⌀ng: 

- Tác h¿i cāa chÃt hữu c¢: 
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+ Hàm l°ợng các chÃt hữu c¢ có trong n°ãc thÁi thông th°ßng đ°ợc đánh giá thông 
qua chỉ tiêu BOD5 (nhu cÅu oxy sinh học). Chỉ tiêu BOD5 thß hiãn đ°ợc l°ợng 
oxy cÅn thiÁt cho các vi sinh vật có thß phân hāy hoàn toàn chÃt hữu c¢ có trong 
n°ãc thÁi, nh° vậy nÁu nßng đá BOD5 càng cao thì trong n°ãc thÁi có chăa càng 
nhiều các chÃt hữu c¢. Thông qua chỉ tiêu BOD5 ta có thß biÁt đ°ợc măc đá ô 
nhiám cāa n°ãc thÁi cũng nh° đánh giá đ°ợc hiãu quÁ xử lý cāa mát tr¿m xử lý 
n°ãc thÁi t°¢ng ăng. 

+ Trong n°ãc thÁi có chăa càng nhiều chÃt hữu c¢ thì các vi khuẩn phân hāy chÃt 
hữu c¢ càng sử dÿng nhiều l°ợng oxy hòa tan trong n°ãc. Lâu dÅn l°ợng oxy 
hòa tan trong n°ãc s¿ bị c¿n kiãt, các loài thāy sinh s¿ chÁt vì không có oxy phÿc 
vÿ cho quá trình hô hÃp, Ánh h°áng nghiêm trọng tãi các loài thāy sinh có trong 
n°ãc. 

- Hai chỉ tiêu Nit¢ và Phospho trong n°ãc là chỉ sá dinh d°ỡng có trong n°ãc. Chúng 
gây nên hiãn t°ợng phú d°ỡng hóa ngußn n°ãc và cũng là mát yÁu tá làm tăng hàm 
l°ợng chÃt hữu c¢ trong n°ãc. Nit¢ và Phospho là chÃt dinh d°ỡng rÃt tát cho viãc 
phát trißn các lo¿i thực vật trong n°ãc nh° các lo¿i rong, rêu, tÁo& Khi các thực vật 
này chÁt đi chúng s¿ là gia tăng l°ợng chÃt hữu c¢ làm ô nhiám ngußn n°ãc. 

- ChÃt rắn l¢ lửng á hàm l°ợng cao làm tăng đá đÿc cāa n°ãc, giÁm khÁ năng hòa tan 
oxi từ không khí vào n°ãc. 

- DÅu mỡ có khÁ năng loang thành màng mßng che phā mặt thoáng cāa n°ãc gây cÁn 
trá sự trao đái oxi cāa n°ãc, cÁn trá quá trình quang học cāa các loài thực vật trong 
n°ãc, giÁm khÁ năng thoát khí cacbonic và các khí đác khác ra khßi n°ãc dẫn đÁn 
làm chÁt các sinh vật á vùng bị ô nhiám và làm giÁm khÁ năng tự làm s¿ch cāa ngußn 
n°ãc& Mát phÅn dÅu mỡ tan trong n°ãc hoặc tßn t¿i d°ãi d¿ng nhũ t°¢ng, cặn dÅu 
khi lắng xuáng s¿ tích tÿ trong bùn đáy Ánh h°áng đÁn các loài đáng vật đáy. DÅu 
mỡ không những là hợp chÃt hữu c¢ khó phân hāy sinh học mà còn chăa nhiều các 
hợp chÃt hữu c¢ m¿ch vòng đác h¿i khác gây ô nhiám môi tr°ßng n°ãc, Ánh h°áng 
tiêu cực đÁn đßi sáng thāy sinh. 

- Bên c¿nh đó, sự có mặt vãi mát sá l°ợng lãn các loài vi khuẩn Coli và mát sá lo¿i 
vi khuẩn đ°ßng ruát gây bãnh khác trong n°ãc có thß xâm nhập vào các ngußn thăc 
ăn nh° rau, cā, quÁ khi đ°ợc t°ãi hoặc rửa bằng lo¿i n°ãc bị ô nhiám bái các lo¿i vi 
khuẩn này, từ đó xâm nhập vào c¢ thß ng°ßi và gây ra những dịch bãnh t°¢ng đái 
nguy hißm nh° dịch tiêu chÁy cÃp, dịch tÁ,& 

Vãi những tác đáng cāa n°ãc thÁi sinh ho¿t đÁn môi tr°ßng, chā dự án s¿ thực hiãn 
biãn pháp thu gom, xử lý đß giÁm thißu ô nhiám trong quá trình xây dựng, h¿n chÁ những 
tác đáng tiêu cực đÁn môi tr°ßng. 

❖ Nước thải thi công, xây dựng dự án  
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Nhu cÅu sử dÿng n°ãc cÃp cho xây dựng là 60 m3/ngày, l°ợng n°ãc thÁi thi công 
phát sinh khoÁng 18 m3/ngày gßm n°ãc rửa dÿng cÿ 8 m3/ngày và n°ãc rửa xe 
10m3/ngày (do n°ãc t°ãi đ°ßng, dập bÿi, n°ãc làm vữa không phát sinh n°ãc thÁi). 

HÅu hÁt n°ãc sử dÿng trong các công đo¿n làm vữa, d°ỡng bê tông đều ngÃm vào 
vật liãu xây dựng và dÅn bay h¢i theo thßi gian. N°ãc thÁi do vã sinh các máy móc thiÁt 
bị, rửa bánh xe trên công tr°ßng xây dựng chăa nhiều đÃt cát xây dựng thuác lo¿i ít đác 
h¿i nên măc đá Ánh h°áng cāa n°ãc thÁi thi công tãi môi tr°ßng không lãn. 

Theo nghiên cău cāa Trung tâm Kỹ thuật Môi tr°ßng Đô thị và KCN - Đ¿i học Xây 
dựng Hà Nái thì l°u l°ợng và nßng đá ô nhiám trong n°ãc thÁi từ ho¿t đáng rửa bánh 
xe, vã sinh các thiÁt bị máy móc, thiÁt bị đ°ợc trình bày t¿i bÁng sau:  

BÁng 3.8 L°u l°āng và tÁi l°āng các chÃt ô nhißm trong n°ác thÁi tĉ các thi¿t bá 
thi công 

STT Lo¿i n°ác thÁi L°u l°āng 
(m3/ngày) 

COD 
(mg/l) 

DÅu mÿ 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

1 
N°ãc thÁi từ ho¿t đáng rửa bánh 

xe, vã sinh máy móc 
18 50 - 80 1,0 - 2,0 150 - 200 

 QCVN 40:2011/BTNMT, cßt A  75 5 50 

Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thu⌀t môi tr°ơꄀng, Tr°ơꄀng ĐH Xây dư뀣ng 

Đái vãi n°ãc thÁi thi công phát sinh chā yÁu từ rửa dÿng cÿ, thiÁt bị và rửa xe s¿ 
gây Ánh h°áng đÁn môi tr°ßng n°ãc mặt, môi tr°ßng đÃt bái chÃt rắn l¢ lửng, dÅu mỡ:  

Tác đáng cāa các chÃt rắn l¢ lửng: Các chÃt rắn l¢ lửng khi thÁi ra môi tr°ßng n°ãc 
s¿ nái lên trên mặt n°ãc t¿o thành lãp dÅy, lâu dÅn lãp đó ngÁ màu xám, không những 
làm mÃt vẻ mỹ quan mà quan trọng h¢n chính lãp vật nái này s¿ ngăn cÁn quá trình trao 
đái oxy và truyền sáng, dẫn n°ãc đÁn tình tr¿ng kỵ khí. Mặt khác mát phÅn cặn lắng 
xuáng đáy s¿ bị phân hāy trong điều kiãn kỵ khí, s¿ t¿o ra mùi hôi cho khu vực xung 
quanh. ChÃt rắn l¢ lửng s¿ làm giÁm khÁ năng quang hợp, đßng thßi làm giÁm sự sinh 
tr°áng và phát trißn cāa thực vật trong n°ãc.  

Tác đáng do dÅu mỡ: Khi xÁ vào ngußn n°ãc phÅn lãn dÅu loang nhanh trên mặt 
n°ãc t¿o thành màng dÅu, chỉ còn phÅn nhß hòa tan trong n°ãc. 

Vãi những tác đáng cāa n°ãc thÁi thi công xây dựng đÁn môi tr°ßng, chā dự án s¿ 
thực hiãn biãn pháp thu gom, xử lý đß giÁm thißu ô nhiám trong quá trình xây dựng, h¿n 
chÁ những tác đáng tiêu cực đÁn môi tr°ßng. 

c) Chất thải rắn  

❖ Chất thải sinh hoạt: 

 ChÃt thÁi rắn sinh ho¿t phát sinh từ ho¿t đáng sinh ho¿t, ăn uáng cāa công nhân t¿i 
công tr°ßng. Theo Báo cáo hiãn tr¿ng môi tr°ßng cāa Táng cÿc môi tr°ßng, l°ợng chÃt 



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 124 

 

thÁi sinh ho¿t phát sinh từ 1,2 - 1,4 kg/ng°ßi/ngày. Do công nhân chỉ làm viãc 8 tiÁng/ca 
nên l°ợng rác thÁi rắn phát sinh °ãc tính là 0,5 kg/ng°ßi/ngày.  

 L°ợng chÃt thÁi rắn phát sinh khoÁng: 100 kg/ngày.  

Thành phÅn rác thÁi sinh ho¿t chā yÁu là các hợp chÃt hữu c¢, có khÁ năng phân hāy 
sinh học nh° vß trái cây, phÅn lo¿i bß cāa rau quÁ, thực phẩm thừa,& và các lo¿i bao bì 
khó phân hāy nh° PVC, PE, vß lon n°ãc giÁi khát, vß đß háp, bao bì nhựa, thāy tinh,& 

BÁng 3.9 Thành phÅn chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t trong giai đo¿n xây dăng 

STT Thành phÅn Tỷ lá 

1 Rác hữu c¢ 70 % 

2 Nhựa và chÃt dẻo 3 % 

3 Rác vô c¢ 17 % 

4 Các thành phÅn khác 10 % 

5 Đá ẩm 65 – 69 % 

6 Tỷ trọng 0,178 – 0,45 tÃn/m3 

Nguồn: Lâm Minh Triết, Kỹ thu⌀t môi tr°ơꄀng, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 2006 

Khái l°ợng rác thÁi sinh ho¿t phát sinh cāa dự án không nhiều, nh°ng thành phÅn 
chÃt thÁi rắn chā yÁu là các chÃt hữu c¢, t¿o môi tr°ßng phát trißn cho các vi trùng gây 
bãnh, là ngußn thăc ăn cho rußi, mußi,& s¿ dá dàng truyền bãnh cho ng°ßi và có thß 
phát trißn thành dịch bãnh. H¢n nữa, chÃt hữu c¢ trong chÃt thÁi rắn sinh ho¿t lâu ngày 
bị phân huỷ sinh ra các sÁn phẩm phân huỷ bác mùi hôi thái, gây khó chịu. 

Ngoài ra, chÃt thÁi rắn sinh ho¿t s¿ sinh ra các chÃt khí nh° CO2, CO, CH4, H2S, 
NH3,& có thß Ánh h°áng đÁn môi tr°ßng không khí xung quanh. Do vậy, cÅn có các biãn 
pháp thu gom, vận chuyßn và xử lý rác thÁi sinh ho¿t theo đúng quy định hiãn hành. 

❖ Chất thải rắn xây dựng:  

- Chất th愃ऀi rắn từ hoạt đ⌀ng xây dư뀣ng:  

 ChÃt thÁi rắn là vật liãu xây dựng phÁ thÁi nh° g¿ch vỡ, tÃm lợp vỡ, xà gß, ván 
khuôn, bao xi măng, sắt thép vÿn. Khái l°ợng các chÃt thÁi rắn này phÿ thuác vào quá 
trình thi công và chÁ đá quÁn lý cāa ban quÁn lý công trình. 

 Khái l°ợng phát sinh °ãc tính khoÁng 2% khái l°ợng vật liãu phÿc vÿ thi công, tăc 
khoÁng 3.400 kg trong suát thßi gian xây dựng.  

 Các lo¿i chÃt thÁi rắn xây dựng có thành phÅn tr¢ vãi môi tr°ßng, không bị thái rữa, 
không phát sinh mùi hôi và chúng l¿i có giá trị tái sử dÿng nên tác đáng cāa chúng là 
nhß. Tuy nhiên, nÁu không có biãn pháp xử lý cũng s¿ gây Ánh h°áng nhÃt định mà bißu 
hiãn chā yÁu là làm tích đọng đÃt cát, thu hẹp dòng chÁy cāa rãnh thoát n°ãc và qua đó 
làm h¿n chÁ khÁ năng tiêu thoát n°ãc. Trong tr°ßng hợp viãc quÁn lý không hiãu quÁ, 
sự rò rỉ hoặc r¢i vãi các chÃt thÁi này có thß gây ô nhiám môi tr°ßng đÃt và môi tr°ßng 
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n°ãc xung quanh khu vực dự án, gây Ánh h°áng đÁn thÁm thực vật và thāy sinh á khu 
vực lân cận.  

- Chất th愃ऀi rắn từ hoạt đ⌀ng đào để san n�n:   

Táng khái l°ợng đÃt đào t¿i khu vực xây dựng Nhà máy n°ãc giai đo¿n 1 khoÁng 
17.092,92 m3. Trong quá trình thu gom s¿ phát sinh mùi hôi từ quá trình phân hāy sinh 
khái có lẫn trong đÃt nhÃt là trong môi tr°ßng khí hậu nhiãt đãi nên các vi sinh vật phân 
hāy phát trißn m¿nh h¢n, tuy nhiên quá trình này chỉ phát trißn m¿nh á giai đo¿n đÅu 
khi mãi tập kÁt đÃt nên chỉ mang tính tác đáng t¿m thßi. Mặt khác, khái l°ợng này đ°ợc 
tận dÿng làm khái l°ợng đắp cho các khu vực khác cÅn san lÃp, không tiÁn hành đá thÁi 
bên ngoài, do đó tác đáng đÁn môi tr°ßng là không đáng kß.  

- Bwn chứa bentonite th愃ऀi từ hoạt đ⌀ng thi công khoan cọc nhồi:  

 Dự án có ho¿t đáng khoan cọc nhßi đß xây dựng móng công trình. Quá trình thi 
công có thực hiãn khoan cọc nhßi. Quá trình khoan cọc nhßi có sử dÿng bentonite. 
Bentonite đ°ợc sử dÿng trong quá trình khoan cọc nhßi vãi mÿc đích đß t¿o thành lãp 
màng bùn bÁo vã bề mặt vách há khoan, t¿o nên tính án định cho thành há. Do vậy trong 
quá trình khoan cọc s¿ có phát sinh mát l°ợng bùn đÃt có chăa bentonite.  

Bentonite là mát lo¿i khoáng sét chā yÁu thành phÅn là momorilonite có công thăc 
hóa học là Al2O3.4SiO2.nH2O hay Si8Al4O2O(OH)4 và d°ãi d¿ng bát màu xám nh¿t. Là 
mát trong các vật liãu quan trọng nhÃt cho dung dịch giữ án định vách, đÁm bÁo cho 
dung dịch có đá nhãt thích hợp, tính xúc biÁn và khÁ năng t¿o ra mát màng bÁo vã. 
Trong quá trình khoan cọc nÁu không sử dÿng betonite s¿ Ánh h°áng đÁn chÃt l°ợng 
khoan cāa công trình. 

Dựa vào thành phÅn hóa học cāa Bentonite thì không có đác tá nguy h¿i, đßng thßi 
theo kÁt quÁ phân tích mẫu trÅm tích t¿i khu vực đều nằm trong giãi h¿n cho phép, do 
đó l°ợng bùn chăa Bentonite thÁi phát sinh từ quá trình khoan cọc nhßi s¿ không Ánh 
h°áng đÁn săc khße cāa công nhân và môi tr°ßng. Chā dự án s¿ chú trọng thực hiãn các 
giÁi pháp thu gom, xử lý phù hợp đái vãi thành phÅn thÁi này. Bentonite là lo¿i sét 
khoáng có tính tr°¢ng ná và đá nhãt cao, chúng đ°ợc làm từ đÃt sét nên không phÁi là 
chÃt thÁi nguy h¿i.  

Tuy nhiên, nÁu l°ợng bùn đÃt thÁi có chăa bentonite không đ°ợc thu gom thì có 
khÁ năng gây ra các tác đáng nh° sau: 

- CÁn trá trong quá trình thi công; 

- NÁu bị n°ãc m°a cuán trôi thì s¿ gây tăng hàm l°ợng chÃt rắn l¢ lửng cho ngußn 
n°ãc tiÁp nhận; 

- NÁu thßi tiÁt hanh khô, l°ợng bentonite bị mÃt ẩm và gặp gió thì mát l°ợng 
bentonite s¿ bị gió cuán bay, làm phát sinh bÿi gây ô nhiêm không khí xung 
quanh t¿i khu vực. 

- Ph¿m vi tác đáng: cÿc bá trong ph¿m vi khu vực thi công cÅu, khái khách s¿n, 
căn há du lịch và khu vực xung quanh dự án. 
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d) Chất thải nguy hại 

 CTNH trong quá trình xây dựng phát sinh từ các ho¿t đáng thay nhãt định kỳ các 
ph°¢ng tiãn vận chuyßn, thi công c¢ giãi; ho¿t đáng vã sinh, bÁo d°ỡng máy móc, thiÁt 
bị; các vật dÿng đựng s¢n; nguyên vật liãu có thành phÅn nguy h¿i,& 

Theo Giáo trình quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i, Lâm Minh TriÁt – Lê Thanh HÁi, NXB 
Xây Dựng, 2006 và căn că vào ho¿t đáng thực tÁ thi công cāa mát sá dự án khác t°¢ng 
tự thì thành phÅn, khái l°ợng CTNH phát sinh trong giai đo¿n thi công, xây dựng dự án 
đ°ợc °ãc tính nh° sau:  

BÁng 3.10 ChÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong giai đo¿n xây dăng 

STT Thành phÅn rác thÁi Trang thái Mã CTNH 
Khái l°āng 
(kg/tháng) 

Tính 
chÃt 

nguy h¿i 
1 Giẻ lau dính dÅu mỡ thÁi  Rắn 18 02 01 10 Đ, ĐS 

2 
DÅu nhiên liãu và dÅu 
diesel thÁi Lßng 17 06 01 10 C, Đ, ĐS 

3 Bao bì nhựa căng Rắn 18 01 03 7 Đ, ĐS 

4 
Bao bì căng thÁi bằng kim 
lo¿i (thùng s¢n, thùng hóa 
chÃt cháng thÃm)  

Rắn 18 01 02  6  

5 Que hàn thÁi  Rắn 07 04 01 5 Đ, ĐS 

 Tßng cßng   38  

CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự kiÁn khoÁng 38 kg/tháng, chā 
yÁu là dÅu nhãt thÁi; giẻ lau dính dÅu mỡ; dÅu nhiên liãu thÁi; bao bì nhựa căng nh° 
thùng chăa dÅn mỡ, s¢n; mẩu que hàn;& 

CTNH nÁu không đ°ợc tập trung, thu gom và xử lý đúng theo tiêu chuẩn và các quy 
định hiãn hành cāa pháp luật s¿ Ánh h°áng đÁn môi tr°ßng và săc khße con ng°ßi: 

­ CTNH chăa các chÃt hoặc hợp chÃt có các đặc tính gây nguy h¿i trực tiÁp (dá cháy, 
dá ná, dá ăn mòn, có đác tính,&) và có thß t°¢ng tác vãi các chÃt khác làm tăng đặc 
tính nguy h¿i. 

­ CTNH th°ßng có đặc tính là tßn t¿i lâu trong môi tr°ßng và khó phân hāy, có khÁ 
năng tích lũy sinh học trong các ngußn n°ãc, mô mỡ cāa đáng vật và Ánh h°áng đÁn 
săc khße con ng°ßi thông qua chußi thăc ăn.  

­ Rò rỉ hoặc tràn CTNH d¿ng lßng có thß gây ô nhiám n°ãc mặt. 

­ ĐÃt có thß bị ô nhiám do tràn hoặc rò rỉ chÃt thÁi lßng nguy h¿i. 

­ Tiềm ẩn gây h¿i cho hã thāy sinh do tràn CTNH vào ngußn n°ãc hoặc tiÁp xúc vãi 
môi tr°ßng sáng. 
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Vãi những đặc tính cāa CTNH, viãc lan truyền ô nhiám, Ánh h°áng cāa các thành 
phÅn nguy h¿i đÁn con ng°ßi, đáng vật, thực vật và môi tr°ßng là khó tránh khßi. Vì 
vậy cÅn phÁi có biãn pháp thu gom, quÁn lý, xử lý theo đúng quy định và đÁm bÁo hiãu 
quÁ.  

3.1.1.2. Đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải  

a) Tác động tư뀀 hoạt động rà phá bom mknh 

Trong quá trình đào đắp, san nền mặt bằng dự án, các thiÁt bị thi công c¢ giãi có thß 
va ch¿m và gây ná bom mìn. Khi sự cá xÁy ra, năng l°ợng đ°ợc phóng thích vào môi 
tr°ßng xung quanh d°ãi d¿ng sóng tăc thßi nh° các sóng chÃn đáng, sóng nén ép không 
khí, sóng âm thanh và lực đẩy, bÿi khí, gây ra cháy ná, làm thiãt h¿i thiÁt bị thi công, 
Ánh h°áng tãi tính m¿ng công nhân và môi tr°ßng xung quanh bị ô nhiám (bÿi khói, 
chÃn đáng cÃp 3 - 4, chÃn đáng tăc thßi vãi măc ßn > 100 dBA) t¿i khu vực xÁy ra sự 
cá. Bên c¿nh đó, viãc ná bom mìn ngoài dự kiÁn s¿ tác đáng m¿nh, không thuận lợi đÁn 
tâm lý, đßi sáng tinh thÅn án định cāa ng°ßi dân.  

Do đó, Chā dự án s¿ thực hiãn viãc rà phá bom mìn tr°ãc khi tá chăc thi công xây 
dựng các h¿ng mÿc công trình cāa dự án nhằm bÁo đÁm sự an toàn và bền vững cāa các 
h¿ng mÿc công trình h¿ tÅng dự án trong thßi gian khai thác và sử dÿng lâu dài. 

Viãc tiÁn hành rà phá bom mìn thực hiãn trên diãn tích xây dựng Nhà máy n°ãc và 
Tr¿m b¢m và đ°ợc thực hiãn theo quy định t¿i QuyÁt định sá 96/2006/QĐ-TTg ngày 
04/05/2006 cāa Thā t°ãng Chính phā về QuÁn lý và thực hiãn công tác rà phá bom mìn, 
vật ná và Thông t° sá 146/2007/TT-BQP ngày 11/09/2007 cāa Bá Quác phòng về 
h°ãng dẫn thực hiãn QuyÁt định sá 96/2006/QĐ-TTg cāa Thā t°ãng Chính phā. 

b) Nước mưa chảy tràn  

Đß đánh giá tác đáng cāa n°ãc m°a chÁy tràn đái vãi môi tr°ßng xung quanh thực 
hiãn tính toán l°u l°ợng n°ãc m°a t¿i khu vực dự án theo công thăc (1) t¿i TCVN 
7957:2023: Thoát n°ãc - m¿ng l°ãi và công trình bên ngoài - yêu cÅu thiÁt kÁ:  

Q = q x F x β x Ψ  

Trong đó: 

Q: L°u l°ợng n°ãc m°a (L/s)  

F: Diãn tích khu vực thoát n°ãc m°a, F = 4,9525 ha 

«: Hã sá dòng chÁy, phÿ thuác vào lo¿i mặt phā và chu kỳ lặp l¿i trận m°a tính toán 
P. Chọn « = 0,535.   

β: Hã sá phân bá m°a. Chọn β trung bình = 0,092.   

q: C°ßng đá m°a tính toán (L/s.ha)  � = �(1 + ��ý�)(þ + Ā)� . � =  2.950 (1 + 0,58�ý2)(60 + 16)0,67 . 1 =  190,36  (�/ý. /ÿ) 
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Trong đó:  

 t: Thßi gian m°a. Chọn t = 60 phút 

 P: Chu kỳ lặp l¿i trận m°a tính toán. Chọn P = 2 năm 

A, C, b, n: Tham sá xác định theo điều kiãn m°a cāa địa ph°¢ng (xác định t¿i phÿ 
lÿc A). Chọn A = 2.950, C = 0,58, b = 16, n = 0,67 

K: Hã sá tính đÁn tác đáng cāa yÁu tá biÁn đái khí hậu đái vãi c°ßng đá m°a, lÃy 
Kg1.  

 L°u l°ợng n°ãc m°a chÁy tràn:  

Q = 190,36 x 4,9525 x 0,092 x 0,535  = 46,233 L/s  

 L°u l°ợng n°ãc m°a chÁy tràn lãn nhÃt t¿i khu vực dự án Q =  0,046 m3/s 

Theo sá liãu tháng kê cāa Tá chăc Y tÁ ThÁ giãi (WHO) thì nßng đá các chÃt ô 
nhiám trong n°ãc m°a chÁy tràn thông th°ßng khoÁng: 

+ Táng Nit¢: 0,5 – 1,5 mg/l 

+ Phopho: 0,004 – 0,03 mg/l 

+ COD: 10 – 20 mg/l 

+ Táng chÃt rắn l¢ lửng: 10 – 20 mg/l 

Dă báo tÁi l°āng vÁt chÃt trong n°ác m°a chÁy tràn: Trong n°ãc m°a th°ßng 
chăa các chÃt bẩn tích luỹ trên bề mặt từ những ngày không m°a. L°ợng vật chÃt trong 
n°ãc m°a đÅu c¢n đ°ợc xác định theo công thăc:  

G = Mmax x [1 - exp(-Kz x T)] x F 

Nguồn: Lâm Minh Triết, 2004 

Trong đó: 

Mmax : L°ợng chÃt bẩn tích tÿ lãn nhÃt sau thßi gian không m°a T ngày (Mmax = 
200 – 250 kg/ha). Chọn Mmax = 200 kg/ha.  

Kz : Hã sá đáng học tích luỹ chÃt bẩn, phÿ thuác vào quy mô dự án (Kz = 0,2-
0,5/ngày). Chọn Kz = 0,2/ngày. 

T : Thßi gian tích tÿ bằng thßi gian giữa hai lÅn m°a liên tiÁp. Trong mùa m°a, 
chọn giá trị trung bình, T = 5 ngày. 

F : Diãn tích khu vực thi công, F = 1,5697 ha 

L°ợng vật chÃt cuán theo n°ãc m°a là:  

G = 200 x [1 - exp(-0,2 x 55)] x 1,5697 = 198 kg 

Vậy l°ợng chÃt bẩn tích tÿ trong 5 ngày t¿i khu vực xây dựng khoÁng 198 kg.  
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Trong giai đo¿n thi công xây dựng, n°ãc m°a chÁy tràn có thß cuán đÃt, cát, các 
chÃt cặn bã, dÅu mỡ r¢i rãt trên công tr°ßng và làm tăng đá đÿc, có thß gây bßi lắng cÿc 
bá gây Ánh h°áng đÁn tác đá dòng chÁy, thoát n°ãc cāa tuyÁn thoát n°ãc m°a.  

Trong tr°ßng hợp xÁy ra m°a lãn hoặc m°a kéo dài thì Ánh h°áng cāa n°ãc m°a 
chÁy tràn là t°¢ng đái đáng kß, gây áp lực nên hã tháng thoát n°ãc chung cāa khu vực, 
có khÁ năng tham gia gây ô nhiám ngußn n°ãc mặt. Đßng thßi vãi đó là ă đọng n°ãc 
trong khu vực thi công, gây Ánh h°áng đÁn đá bền công trình, h° hßng máy móc thi 
công, các sự cá về đ°ßng điãn... Bên c¿nh đó, trong thành phÅn n°ãc m°a chÁy tràn có 
chăa các chÃt hữu c¢, dÅu mỡ có thß làm ô nhiám môi tr°ßng đÃt và n°ãc mặt trong khu 
vực thực hiãn dự án. 

c) Tiếng �n  

Các ph°¢ng tiãn và thiÁt bị thi công đ°ợc sử dÿng trên công tr°ßng nh° xe trán bê 
tông, máy phát điãn, máy san,& và các xe vận tÁi chuyên chá vật liãu xây dựng, máy 
móc thiÁt bị là những ngußn gây tiÁng ßn đáng kß.  

TiÁng ßn từ các ph°¢ng tiãn thi công nhìn chung là không liên tÿc, phÿ thuác vào 
lo¿i hình ho¿t đáng và các máy móc, thiÁt bị đ°ợc sử dÿng. 

Tham khÁo sá liãu về tiÁng ßn t¿i mát sá dự án t°¢ng tự, măc ßn do các thiÁt bị t¿o 
ra trong quá trình xây dựng nh° sau:  

BÁng 3.11 Mćc đß ÷n cąa các thi¿t bá trong giai đo¿n xây dăng  

STT Thi¿t bá Mćc ÷n (dBA) 
1 Máy āi 93 

2 Máy đào 72 - 93 

3 Xe lu 72 - 74 

4 Máy đÅm 74 - 77 

5 Máy trán bê tông 74 - 88 

6 Xe tÁi 83 - 94 

7 CÅn cẩu 77 - 83 

8 Máy cắt  83 - 94 

9 Máy b¢m 67 - 75 

 Măc ßn táng sá t¿i công tr°ßng trong tr°ßng hợp máy móc tập trung cùng lúc vào 
thßi đißm nhiều nhÃt là: L = 94 dBA. Khi lan truyền trong không gian, c°ßng đá tiÁng 
ßn s¿ giÁm dÅn theo đá tăng cāa khoÁng cách. Đß dự báo măc tiÁng ßn cāa thiÁt bị thi 
công t¿i khu vực ra môi tr°ßng xung quanh, chúng tôi tính toán sự lan truyền tiÁng ßn 
nh° sau:  
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+ Măc âm đặc tr°ng cāa ngußn ßn á đá cao 1,2-1,5m so vãi mặt đ°ßng t¿i đißm 
cách ngußn ßn mát khoÁng ri là 7,5m, thì măc ßn á khoÁng r2 > ri s¿ giÁm h¢n măc ßn 
á khoÁng cách ri mát trị sá là AL (dBA) theo công thăc sau 

+ Vãi ngußn ßn là đißm: AL = 20 lg (r2/ri)1+a (dBA) 

+ Vãi ngußn ßn là đ°ßng: AL = 10 lg (r2/ri)1+a (dBA) 

Trong đó: a là hã sá Ánh h°áng cāa địa hình mặt đÃt đÁn hÃp thÿ và phÁn x¿ tiÁng ßn.  

+ a = - 0,1 vãi mặt đ°ßng nhựa và bê tông.          

+ a = 0 vãi mặt đÃt tráng trÁi, không có cây cái.     

+ a = 0,1 vãi mặt đÃt trßng cß. 

GiÁ sử t¿i thßi đißm tiÁng ßn phát sinh lãn nhÃt khi tÃt các ph°¢ng tiãn thiÁt bị ho¿t 
đáng t¿i chß hoặc trong ph¿m vi hẹp, lúc đó ta coi ngußn phát sinh tiÁng ßn trong quá 
trình thi công là ngußn đißm. Từ các sá liãu giÁ thiÁt nh° trên, kÁt quÁ tính toán dự báo 
măc tiÁng ßn suy giÁm theo khoÁng cách từ khu vực Dự án đÁn khu vực xung quanh 
đ°ợc thß hiãn t¿i bÁng sau: 

BÁng 3.12 Dă báo ti¿ng ÷n suy giÁm theo khoÁng cách 

KhoÁng cách đ¿n ngu÷n ÷n 
(m) 

Đß ÷n (dB) 
QCVN 26:2010/BTNMT 

6 – 21h 21 – 6h 

8 92 - 95 

70 55 

20 84 - 87 

50 76 - 79 

70 73 - 76 

100 70 - 73 

150 67 - 70 

200 64 - 67 

250 62 - 65 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu⌀t qußc gia v� tiếng ồn 

Nhận xét: 

So sánh kÁt quÁ tính toán lan truyền tiÁng ßn vãi QCVN 26:2010/BTNMT cho thÃy, 
tr°ßng hợp các máy móc, thiÁt bị thi công ho¿t đáng cùng lúc trên công tr°ßng thì măc 
đá tiÁng ßn gây tác đáng đÁn các đái t°ợng nằm trong ph¿m vi bán kính d°ãi 200m nên 
chỉ tác đáng đÁn những ng°ßi lao đáng trong quá trình thi công công trình. 

Các quy định măc đá tiÁng ßn trong môi tr°ßng làm viãc tuân theo Thông t° sá: 
24/2016/TT-BYT cāa Bá Y tÁ quy định quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiÁng ßn - măc 
tiÁp xúc cho phép tiÁng ßn t¿i n¢i làm viãc đ°ợc trình bày trong bÁng d°ãi đây: 
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BÁng 3.13 Mćc ÷n cho phép theo thãi gian t¿i n¢i làm viác 

STT Thãi gian ti¿p xúc Mćc ÷n cho phép (dBA) 
1 8 giß 85 

2 4 giß 88 

3 2 giß 91 

4 1 giß 94 

5 30 phút 97 

6 15 phút 100 

7 < 30 giây <115 

Mćc căc đ¿i không quá 115 dB 

Nguồn: QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn ký thu⌀t qußc gia v� tiếng ồn – 

mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại n¡i làm việc 

Căn că theo măc đá nh¿y cÁm vãi tiÁng ßn, phân tích 3 nhóm đái t°ợng có thß s¿ bị 
Ánh h°áng bái tiÁng ßn khi dự án đi vào xây dựng nh° sau: 

- Công nhân xây dựng dự án: Công nhân xây dựng s¿ chịu Ánh h°áng cāa tiÁng ßn 
xây dựng, măc ßn đ°ợc đánh giá là t°¢ng đái lãn. 

- Đái t°ợng bị tác đáng bái tiÁng ßn do quá trình vận chuyßn nguyên vật liãu là dân 
c° dọc theo các tuyÁn đ°ßng, măc đá Ánh h°áng đ°ợc đánh giá á măc trung bình.  

 TiÁng ßn liên tÿc trong môi tr°ßng làm viãc trên 85dBA có thß gây mãt mßi cho 
công nhân trong khu vực xây dựng. Trong tr°ßng hợp thßi gian làm viãc kéo dài s¿ Ánh 
h°áng đÁn săc khoẻ cāa ng°ßi lao đáng, dẫn đÁn sai sót và sự cá. Chā dự án s¿ trang bị 
các ph°¢ng tiãn bÁo há cá nhân phù hợp, s¿ h¿n chÁ đ°ợc các tác đáng xÃu đÁn săc khße 
cāa công nhân.   

BÁng 3.14 Tác đßng cąa ti¿ng ÷n vái mćc đß cao đái vái sćc khße con ng°ãi 

Mćc ÷n (dBA) Tác đßng đ¿n ng°ãi nghe 

  0 Ng°ỡng nghe thÃy 

100 Bắt đÅu làm biÁn đái nhịp đập cāa tim 

110 Kích thích m¿nh màng nhĩ 
120 Ng°ỡng chói tai 

130-135 Gây bãnh thÅn kinh, nôn mửa, làm yÁu xúc giác và c¢ bắp 

140 Gây chói tai, gây bãnh mÃt trí, điên 

145 Giãi h¿n cực đ¿i mà con ng°ßi có thß chịu đ°ợc tiÁng ßn 

150 NÁu nghe lâu s¿ bị thāng màng nhĩ 
160 NÁu nghe lâu s¿ nguy hißm 

190 Chỉ cÅn nghe trong thßi gian ngắn đã bị nguy hißm 
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d) Độ rung  

Rung đáng phát sinh do ho¿t đáng cāa các ph°¢ng tiãn, máy móc thi công chā yÁu 
từ ho¿t đáng đóng cọc nhßi và ho¿t đáng cāa máy đÅm, máy āi, máy đào,... và các 
ph°¢ng tiãn vận tÁi nặng. Măc đá rung đáng phÿ thuác vào nhiều yÁu tá trong đó đặc 
biãt quan trọng là cÃu t¿o địa chÃt cāa nền móng công trình, măc đá rung phát sinh,... 
Tham khÁo măc đá gây rung cāa mát sá thiÁt bị máy móc nh° sau: 

BÁng 3.15 Mćc rung cąa các ph°¢ng tián, thi¿t bá thi công  

Stt Máy móc 
Mćc rung (dB) QCVN 27:2010/ 

BTNMT 
(6h-21h) 

Cách ngu÷n 
10m 

Cách ngu÷n 
30m 

Cách ngu÷n 
60m 

1 Máy đào 80 70 60 

75 

2 Máy trán bê tông 76 66 56 

3 Máy đÅm nén 90 80 70 

4 Xe tÁi 74 64 54 

5 CÅn cẩu 77 67 57 

6 Xe āi 79 69 59 

7 Xe lu 90 80 70 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu⌀t qußc gia v� đ⌀ rung 

Nhìn chung, măc rung từ các ph°¢ng tiãn máy móc, thiÁt bị thi công không đÁm bÁo 
giãi h¿n cho phép (75 dB đái vãi ho¿t đáng xây dựng) trong khu vực thi công có ph¿m 
vi 10m trá l¿i.  

Đái t°ợng bị Ánh h°áng do rung đáng chā yÁu là công nhân làm viãc. Khi c°ßng đá 
lãn và tác đáng lâu gây khó chịu cho c¢ thß. Rung đáng kÁt hợp vãi tiÁng ßn s¿ làm c¢ 
quan thính giác bị mãt mßi dẫn đÁn hiãu quÁ làm viãc bị Ánh h°áng.  

Bên c¿nh đó, đá rung s¿ sinh ra lan truyền trong môi tr°ßng đßng nhÃt (nền đÃt) 
d°ãi d¿ng các sóng dọc, sóng ngang và sóng mặt gây hiãn t°ợng r¿n năt, bong vôi lãp 
vữa t°ßng và trÅn nhà làm giÁm tuái thọ cāa công trình, t¿o ra tiÁng ßn tÅn sá thÃp. Nhìn 
chung, rung đáng chỉ tác đáng m¿nh trong ph¿m vi 20m, ngoài ph¿m vi 100m rung đáng 
hÅu nh° không có Ánh h°áng.  

Tuy nhiên, vãi những ngußn rung đáng trong thßi gian thi công trong có c°ßng đá 
không liên tÿc và tác đáng trong thßi gian ngắn. Chā dự án s¿ áp dÿng các biãn pháp thi 
công phù hợp, tiên tiÁn và cung cÃp các ph°¢ng tiãn bÁo há cá nhân phù hợp đß h¿n chÁ 
đ°ợc các tác đáng xÃu đÁn săc khße cāa công nhân. 

e) Tác động đến kinh tế - xã hội và an ninh trật tự  

Quá trình xây dựng Dự án có thß gây nên những tác đáng tích cực hoặc tiêu cực tãi 
môi tr°ßng kinh tÁ xã hái: 
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- Các tác đáng tích cực: thúc đẩy sự phát trißn cāa mát sá ngành vận tÁi, vật liãu xây 
dựng; gia tăng ho¿t đáng dịch vÿ cho sinh ho¿t (ăn uáng,...), t¿o công ăn viãc làm 
cho ng°ßi dân, gia tăng thu nhập. 

- Các tác đáng tiêu cực:  

+ Viãc gia tăng lực l°ợng lao đáng nhập c° có thß gây ra xáo trán về tình hình trật 
tự, an ninh xã hái cũng nh° s¿ có những xung đát giữa lao đáng nhập c° và ng°ßi 
địa ph°¢ng do sự khác biãt về cách sáng, quan niãm, thu nhập và văn hóa. NÁu 
nhà thÅu thi công không có biãn pháp tuyên truyền, thông báo, đăng ký t¿m trú& 
thì s¿ gây mÃt an ninh trật tự xã hái trong khu vực. 

+ Viãc tập trung công nhân tãi khu vực dự án có thß làm tăng thêm các tã n¿n trong 
xã hái nh° r°ợu chè, hút chích và các tã n¿n xã hái khác nh° m¿i dâm, cß b¿c,& 

+ Viãc tập trung lao đáng thi công s¿ làm gia tăng nguy c¢ phát sinh các bãnh 
truyền nhiám cũng nh° gia tăng nguy c¢ phát sinh dịch bãnh. Các dịch bãnh 
th°ßng gặp là dịch tiêu chÁy, sát xuÃt huyÁt, cúm... Các dịch bãnh này không 
những gây Ánh h°áng đÁn săc khße cāa công nhân lao đáng mà còn có thß lây 
lan ra cáng đßng xung quanh làm Ánh h°áng đÁn săc khße cáng đßng trong 
tr°ßng hợp có dịch bãnh bùng phát. 

Theo nh° kÁt quÁ điều tra tình hình kinh tÁ xã hái t¿i khu vực dự án cho thÃy tình 
hình an ninh khu vực khá tát và đ°ợc chính quyền địa ph°¢ng kißm soát rÃt chặt ch¿. 
Do vậy, chā dự án có sự phái hợp chặt ch¿ vãi chính quyền địa ph°¢ng, h¿n chÁ các tác 
đáng tiêu cực xÁy ra. 

f) Tác động đến giao thông khu vực  

Quá trình xây dựng cāa dự án làm gia tăng mật đá giao thông vận tÁi, gây cÁn trá 
cho các ph°¢ng tiãn tham gia giao thông trong khu vực do các ho¿t đáng vận chuyßn 
VLXD và tập kÁt máy thi công. Bên c¿nh đó, khi thực hiãn xây dựng tuyÁn áng cÃp 
n°ãc dọc theo các tuyÁn đ°ßng s¿ gây Ánh h°áng đÁn tình hình giao thông t¿i khu vực. 
Cÿ thß các tác đáng nh° sau: 

+ H¿n chÁ, gây khó khăn viãc đi l¿i cāa ng°ßi dân trong khu vực lân cận.  

+ Sự gia tăng mật đá giao thông là nguyên nhân gây ách tắc giao thông khu vực 
làm tăng khÁ năng xÁy ra tai n¿n giao thông. 

+ L°u l°ợng xe s¿ tăng đáng kß, từ đó s¿ gia tăng thêm bÿi, tiÁng ßn, và tai n¿n lao 
đáng.  

+ Tăng thßi l°ợng cho viãc đi l¿i cāa ng°ßi tham gia giao thông. 

+ H¢n nữa, viãc gia tăng mật đá giao thông trên các tuyÁn đ°ßng đặc biãt là ph°¢ng 
tiãn vận chuyßn nguyên vật liãu có trọng tÁi lãn s¿ gây áp lực lãn đái vãi h¿ tÅng 
kỹ thuật, giao thông khu vực, Ánh h°áng tãi chÃt l°ợng mặt đ°ßng, có thß gây 
năt, h° hßng mặt đ°ßng nÁu không có biãn pháp quÁn lý phù hợp. 
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3.1.1.3. Các rủi ro, sự cố co thể xảy ra 

Trong giai đo¿n thi công xây dựng các h¿ng mÿc công trình có thß xÁy ra các tai n¿n, 
rāi ro, sự cá nh° sau: 

a) Tai nạn lao động trên công trươꄀng  

Các tr°ßng hợp dẫn đÁn tai n¿n lao đáng th°ßng gặp trong quá trình thi công xây dựng: 

- Không thực hiãn tát các quy định về an toàn lao đáng. 

- Do gặp trÿc trặc về máy móc, thiÁt bị. 

- Ô nhiám môi tr°ßng trong quá trình thi công có khÁ năng Ánh h°áng xÃu tãi săc 
khße cāa công nhân. Mát vài lo¿i ô nhiám tùy thuác theo thßi gian và măc đá tác 
dÿng có khÁ năng gây mãt mßi, choáng váng hay ngÃt cho công nhân. 

- Sự cá về viãc lắp đặt các máy móc, thiÁt bị trên cao và quá trình vận chuyßn các máy 
móc thiÁt bị lên cao lên trên tÅng cao,... 

- Tâm lý ng°ßi lao đáng s¿ bị Ánh h°áng khi làm viãc trong điều kiãn thßi tiÁt không 
thuận lợi, các bißu hiãn là mãt mßi, chóng mặt, bußn nôn,... đây cũng là mát nguyên 
nhân dẫn đÁn tai n¿n lao đáng.  

- Công viãc lao đáng nặng nhọc, thßi gian làm viãc liên tÿc và lâu dài có thß Ánh h°áng 
đáng kß đÁn săc khoẻ cāa công nhân, gây tình tr¿ng mãt mßi, choáng váng hay ngÃt 
xỉu cho công nhân t¿i công tr°ßng. 

- Những ngày thi công vào mùa m°a, khÁ năng tai n¿n lao đáng trên công tr°ßng tăng 
cao h¢n do đÃt tr¢n, dá làm tr°ợt té, đÃt mềm, lún dá gây sự cá cho con ng°ßi và các 
máy móc thiÁt bị thi công, gió bão lãn dá gây ra tình tr¿ng mÃt điãn, hoặc đăt dây 
dẫn điãn gây nguy hißm. 

Những sự cá tai n¿n lao đáng có thß Ánh h°áng đÁn săc khße, tính m¿ng cāa công 
nhân và máy móc thiÁt bị. Vì vậy, cÅn phÁi có những biãn pháp, kÁ ho¿ch chi tiÁt trong 
ph°¢ng án phòng ngừa tai n¿n lao đáng. 

b) Sự cố cháy nổ 

Sự cá cháy ná có thß xÁy ra trong các tr°ßng hợp sau đây: 

+ Do bÃt cẩn cāa công nhân (nh° hút thuác,&) trên công tr°ßng; 

+ Các kho chăa nguyên nhiên liãu phÿc vÿ cho thi công, máy móc, thiÁt bị kỹ thuật 
(xăng, dÅu DO,&) là các ngußn gây cháy ná. Khi sự cá xÁy ra có thß gây ra thiãt 
h¿i về ng°ßi, kinh tÁ và môi tr°ßng; 

+ Hã tháng điãn t¿m thßi cung cÃp điãn cho các máy móc, thiÁt bị thi công có thß 
gây sự cá giật, chập, cháy ná,& gây thiãt h¿i về kinh tÁ và con ng°ßi; 

+ Viãc sử dÿng các công đo¿n gia nhiãt trong thi công (hàn, xì,...) có thß gây ra 
cháy, bßng hay tai n¿n lao đáng nÁu không có các biãn pháp phòng ngừa. 
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Sự cá cháy ná s¿ gây ra hậu quÁ rÃt nghiêm trọng đái vãi săc khße, tính m¿ng cāa 
CBCNV làm viãc trên công tr°ßng, làm h° hßng, tán thÃt đái vãi máy móc, thiÁt bị... 
Nguy c¢ cháy ná tập trung á khu vực nhà điều hành, kho chăa nguyên vật liãu cāa dự 
án. Bên c¿nh đó, khi sự cá cháy ná xÁy ra thì môi tr°ßng n°ãc s¿ bị Ánh do các chÃt ô 
nhiám phát sinh trong khi cháy. Các chÃt ô nhiám th°ßng là tro, than, bÿi s¿ làm tăng 
đá đÿc cāa dòng n°ãc mặt, làm tăng hàm l°ợng COD, hàm l°ợng SS. Ngoài ra, các 
vật chÃt rắn s¿ làm tắc ngh¿n hã tháng cáng rãnh thoát n°ãc cāa dự án. 

c) Sự cố do các hiện tượng thơꄀi tiết, thiên tai 

Các rāi ro thiên tai có thß xÁy nh°: Bão lũ, sét đánh,... Khi xÁy ra rāi ro thiên tai 
th°ßng kéo theo nguy c¢ xÁy ra các sự cá môi tr°ßng gây ra các tác đáng phá hāy lãn 
đái vãi các công trình xây dựng kèm theo thiãt h¿i về con ng°ßi, tài sÁn và ô nhiám môi 
tr°ßng. Viãc nhận d¿ng nguy c¢ và các tác đáng do rāi ro thiên tai trong quá trình thi 
công dự án, bao gßm: 

- M°a bão:  

Khi có dông bão vãi tác đá gió á măc cao, kèm theo m°a lãn th°ßng gây ra các tác 
đáng tiêu cực trực tiÁp đÁn các ho¿t đáng xây dựng:  

+ Ành h°áng đÁn chÃt l°ợng công trình, tiÁn đá thi công.  

+ Gia tăng khÁ năng xÁy ra các sự cá ngập úng, s¿t lá, tai n¿n lao đáng, tai n¿n giao 
thông dẫn đÁn thiãt h¿i về ng°ßi, tài sÁn. 

Những tác đáng từ m°a bão th°ßng khó kißm soát, do đó chā dự án thực hiãn nghiêm 
túc các biãn pháp phòng ngừa và ăng cău rāi ro trên c¢ sá tuân thā các quy định pháp 
luật và phái hợp chặt ch¿ vãi Ban Chỉ huy Phòng cháng thiên tai - Tìm kiÁm cău n¿n và 
Phòng thā dân sự tỉnh Bình Định, địa ph°¢ng. 

- Đ⌀ng đất:  

Trên c¢ sá các kÁt quÁ đánh giá về điều kiãn địa chÃt đ°ợc trình bày t¿i Ch°¢ng 2 
cho thÃy: Dự án nằm trong vùng đỉnh gia tác nền tham chiÁu theo địa danh hành chính 
(chu kỳ lặp 500 năm ăng vãi nền lo¿i A), t°¢ng ăng là a = 0,02g nằm trong khoÁng 
0,012g < ag < 0,03g, t°¢ng đ°¢ng vãi vùng có đáng đÃt cÃp V (MSK-64). 

Mặc dù, các sá liãu tháng kê đái vãi khu vực này ch°a xÁy ra đáng đÃt vãi quy mô 
lãn, gây thiãt h¿i đáng kß nào, nghĩa là tÅn suÃt rÃt thÃp. Tuy nhiên, khi không có các 
biãn pháp phòng ngừa, ăng phó kịp thßi trong tr°ßng hợp xÁy ra rāi ro đáng đÃt s¿ có 
những tác đáng nh° sập, đá, sÿt lún các công trình đang xây dựng kéo theo các sự cá 
cháy ná, rò rỉ, tràn dÅu,... gây thiãt h¿i về ng°ßi và tài sÁn.  

Do đó, viãc trißn khai phòng ngừa và ăng cău khi xÁy ra sự cá rāi ro bao gßm cÁ 
đáng đÃt trong quá trình trißn khai các ho¿t đáng thi công xây dựng dự án đ°ợc Chā dự 
án đề xuÃt thực hiãn trong suát quá trình trißn khai dự án.  
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3.1.2. Các bián pháp, công trình bÁo vá môi tr°ãng đÁ xuÃt thăc hián trong giai 
đo¿n thi công, xây dăng 

3.1.2.1. Giảm thiểu các tác động môi trươꄀng liên quan đến chất thải 

a) Bụi và khí thải 

Do các công đo¿n trong quá trình thi công nh° xây dựng, gia công hàn kim lo¿i,... 
hÅu nh° đ°ợc thực hiãn ngoài trßi. Do đó, các chÃt ô nhiám dá dàng khuÁch tán vào môi 
tr°ßng không khí. Đß h¿n chÁ sự phán tán bÿi, khí thÁi sang các khu vực xung quanh, 
tránh Ánh h°áng trực tiÁp đÁn săc khoẻ công nhân lao đáng và môi tr°ßng không khí, 
chā dự án s¿ áp dÿng các biãn pháp sau: 

- Đái vãi ho¿t đáng thi công san nền, thi công các h¿ng mÿc công trình:  

+ ¯u tiên chọn ngußn cung cÃp vật liãu gÅn khu vực dự án đß giÁm quãng đ°ßng 
vận chuyßn nhằm giÁm thißu tái đa bÿi và các khí thÁi phát sinh cũng nh° giÁm 
nguy c¢ xÁy ra các sự cá. 

+ Bá trí tập kÁt nguyên vật liãu thích hợp, thuận tiãn cho viãc thi công, tránh tập kÁt 
nguyên vật liãu xây dựng t¿i các vị trí không hợp lý, cùng lúc gây khó khăn trong 
thi công, hàm l°ợng bÿi cũng phát sinh nhiều. 

+ Khi bác dỡ nguyên vật liãu cÅn có trang thiÁt bị bÁo há lao đáng đÅy đā đß h¿n 
chÁ bÿi Ánh h°áng đÁn săc khoẻ công nhân.  

+ Phun và t°ãi n°ãc đß h¿n chÁ bÿi phát sinh trong quá trình thi công: TÅn suÃt 2 
lÅn/ngày đái vãi ngày không m°a và 4 lÅn/ngày đái vãi ngày nắng nóng. Ph¿m 
vi phun n°ãc t°ãi ẩm là tuyÁn đ°ßng di chuyßn cāa các xe vận chuyßn và khu 
vực đang tiÁn hành thi công.  

+ H¿n chÁ đào đắp trong các ngày nắng nóng, gió to dá gây phát tán bÿi. 

+ Áp dÿng các biãn pháp thi công tiên tiÁn, c¢ giãi hóa các thao tác và quá trình thi 
công đÁn măc tái đa. 

+ Quá trình xây dựng dự án, khi thÁi phát sinh theo đánh giá chā yÁu Ánh h°áng 
đÁn ng°ßi lao đáng trực tiÁp t¿i công tr°ßng. Đß giÁm thißu Ánh h°áng có h¿i 
cāa khí thÁi trong không khí t¿i khu vực làm viãc đái vãi ng°ßi lao đáng, các nhà 
thÅu thi công cung cÃp, trang bị bÁo há lao đáng đÅy đā cho ng°ßi lao đáng cháng 
các tác đáng từ khí thÁi cāa các ph°¢ng tiãn thiÁt bị phát thÁi ra. 

+ Kißm tra trang thiÁt bị, ph°¢ng tiãn tham gia thi công: tÃt cÁ các thiÁt bị phÁi 
trong tình tr¿ng ho¿t đáng tát, đăng kißm còn hiãu lực và định kỳ kißm tra, bÁo 
trì tr°ãc khi di chuyßn tập kÁt t¿i công tr°ßng. 

+ Không đát các lo¿i chÃt thÁi trong khu vực công tr°ßng thi công. 

+ Th°ßng xuyên thu gom, vận chuyßn đ°a đi xử lý kịp thßi đái vãi CTR sinh ho¿t, 
tránh phân hāy CTR hữu c¢ sinh mùi, ô nhiám không khí. 
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+ Lập kÁ ho¿ch thi công xây dựng và nhân lực chính xác, cÿ thß đß tránh chßng 
chéo giữa các quy trình thực hiãn. 

+ Lắp đặt các đèn báo cháy, đèn tín hiãu và các bißn báo cÅn thiÁt khác. 

- Đái vãi các ph°¢ng tiãn vận chuyßn: 

+ Các ph°¢ng tiãn tham gia phÁi đÁm bÁo tiêu chuẩn khí thÁi theo TCVN 6438-2018 
về ph°¢ng tiãn giao thông đ°ßng bá - giãi h¿n lãn nhÃt cho phép cāa khí thÁi. 

+ Sử dÿng b¿t che phā đái vãi các xe tÁi chá vật liãu xây dựng nhằm h¿n chÁ bÿi 
và r¢i vãi vật liãu trên tuyÁn đ°ßng vận chuyßn và t¿i công tr°ßng.  

+ Các xe chá vật liãu phÁi là xe chuyên dÿng có nắp thùng. 

+ Các xe vận tÁi không đ°ợc chá quá tÁi trọng cho phép vãi từng lo¿i xe. 

+ Quy định khu vực di chuyßn và thßi gian vận chuyßn nguyên vật liãu là từ 6 giß 
đÁn 22 giß hàng ngày, h¿n chÁ vận chuyßn vào các giß cao đißm từ 7-8h và 16-
18h.  

+ H¿n chÁ vận chuyßn vào thßi gian nắng to và gió lãn đß tránh phát tán nhiều bÿi 
vào môi tr°ßng. Điều tiÁt sá l°ợng xe, mật đá xe ho¿t đáng phù hợp vãi thßi gian, 
tiÁn đá công viãc. 

+ Sử dÿng các lo¿i xe vận tÁi có đáng c¢ đát trong hiãu suÃt cao, tÁi l°ợng khí thÁi 
nhß và đá ßn thÃp, có đÅy đā giÃy kißm định về măc đá an toàn kỹ thuật và an 
toàn môi tr°ßng đ¿t tiêu chuẩn quy định cāa Cÿc đăng kißm. 

+ Không ná máy xe trong thßi gian chß đậu xe.  

- Đái vãi quá trình hàn:  

+ Trang bị vật dÿng bÁo há lao đáng cho công nhân nh°: mặt n¿ cháng đác bằng 
than ho¿t tính, quÅn áp bÁo há, găng tay, mũ hàn, giày,&đß bÁo vã khßi Ánh 
h°áng cāa tia cực tím, tia hßng ngo¿i lên mắt và da vùng mặt, bÁo vã khßi xỉ hàn 
nóng chÁy bắn tóe (tia cực tím gây ra viêm giác m¿c cho mắt khi tiÁp xúc nhiều, 
đái vãi da khi tiÁp xúc trực tiÁp vãi hß quang s¿ dẫn đÁn bßng da). 

+ ChÃt liãu làm quÅn áo, găng, giày, mũ hàn cÅn phÁi làm từ vật liãu khó cháy, 
không sử dÿng các vật liãu từ sợi táng hợp vì nó dá dàng nóng chÁy khi bị bắn 
bái xỉ hàn nóng, phÁi sử dÿng vật liãu khó cháy hoặc trang bị đß da. 

+ Những ng°ßi không có nhiãm vÿ hàn cắt thì không nên đÁn gÅn khu vực đang 
hàn, không nên hàn vào giữa tr°a lúc nắng gắt hay ngày có gió lãn. Công cÿ hàn 
cÅn bÁo trì, kißm tra th°ßng xuyên. Sau khi hàn xong t°ãi n°ãc khu vực hàn.  

b) Nước thải 

(i) N°ớc th愃ऀi xây dư뀣ng 

- N°ãc thÁi phát sinh từ quá trình thi công xây dựng đ°ợc thu gom bằng cách đào há 
xây dựng bß lắng t¿m thßi. ĐÃt cát hay cặn lãn và dÅu nhãt trên mặt n°ãc trong há 
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lắng đ°ợc định kỳ vãt bằng thā công đß chuyßn cho đ¢n vị có chăc năng xử lý, n°ãc 
thÁi từ há lắng s¿ đ°ợc tái sử dÿng cho mÿc đích rửa bánh xe, phun n°ãc t°ãi 
đ°ßng,... Há lắng này s¿ đ°ợc san lÃp và hoàn trÁ mặt bằng tr°ãc khi dự án đi vào 
vận hành.  

 

Hình 3.1 S¢ đ÷ thu gom và xÿ lý n°ác thÁi xây dăng 

 Bên c¿nh đó, chā dự án s¿ thực hiãn các biãn pháp sau đß đÁm bÁo n°ãc thÁi xây 
dựng đ°ợc thu gom và xử lý hiãu quÁ: 

- V¿ch tuyÁn phân vùng thoát n°ãc. Các tuyÁn thoát n°ãc đÁm bÁo tiêu thoát triãt đß, 
không gây úng ngập trong suát quá trình xây dựng. 

- Không tập trung các lo¿i nguyên vật liãu gÅn c¿nh các tuyÁn thoát n°ãc đß ngăn 
ngừa sÿt lún trên đ°ßng thoát n°ãc thÁi. 

- Thực hiãn hÁt vật liãu thi công đÁn đâu tập kÁt đÁn đÃy đß h¿n chÁ Ánh h°áng tãi 
dòng chÁy. 

- Th°ßng xuyên kißm tra, n¿o vét, kh¢i thông không đß phÁ thÁi xây dựng xâm nhập 
vào đ°ßng thoát n°ãc gây tắc ngh¿n (trung bình 1 tháng/lÅn).  

(ii) N°ớc th愃ऀi sinh hoạt 

- Bá trí khoÁng 10 nhà vã sinh l°u đáng đ°ợc đặt t¿i các vị trí phù hợp vãi mặt bằng 
tá chăc thi công, thuận tiãn trong quá trình sử dÿng trong công tr°ßng thi công đß 
thu gom n°ãc thÁi sinh ho¿t cāa công nhân.  

- Ký hợp đßng vãi đ¢n vị có chăc năng đÁn hút bß đem đi xử lý định kỳ 2 lÅn/tuÅn. 
Chā dự án cử ng°ßi giám sát trong quá trình thu gom và vận chuyßn mang đi xử lý. 

- GiÁm thißu l°ợng n°ãc thÁi bằng viãc tăng c°ßng tuyßn dÿng công nhân t¿i địa 
ph°¢ng, có điều kiãn tự túc n¢i ăn á. 

- Xây dựng nái quy, quy chÁ cho công nhân nghiêm cÃm phóng uÁ bừa bãi gây mÃt vã 
sinh công tr°ßng và khu vực lân cận. 

N°ãc thÁi xây dựng  

Há lắng t¿m thßi  

Vãt định kỳ   
→ Chuyßn giao cho c¢ sá dịch vÿ 

có chăc năng xử lý  
Tái sử dÿng đß rửa xe, 

t°ãi đ°ßng,...    

Cặn, dÅu nhãt  N°ãc thÁi 
từ há lắng  
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Hình 3.2 Hình Ánh minh hãa nhà vá sinh di đßng dă ki¿n sÿ dăng 

c) Chất thải rắn 

(i) Chất th愃ऀi rắn xây dư뀣ng 

- Khái l°ợng đÃt đào tận dÿng đắp vào các khu vực cÅn san nền cho sự án.   

- Các chÃt thÁi có khÁ năng tái sử dÿng, tái chÁ: Bao xi măng, đÅu mẩu thép, tôn, gß,& 
đ°ợc thu gom và bán cho đ¢n vị thu mua phÁ liãu. 

- Thu gom các lo¿i phÁ thÁi vật liãu cát, đá bẩn, bê tông chÁt, g¿ch vỡ về bãi tập kÁt 
rác thÁi xây dựng cāa dự án sau đó tận dÿng san lÃp mặt bằng cho dự án, không đá 
thÁi ra bên ngoài. 

- Giám sát th°ßng xuyên đß đÁm bÁo các chÃt thÁi rắn xây dựng không bị r¢i vãi, rửa 
trôi,...  

- H¿n chÁ tái đa phÁ thÁi phát sinh trong thi công bằng viãc tính toán hợp lý nguyên 
vật liãu, nhắc nhá công nhân ý thăc tiÁt kiãm và thắt chặt quÁn lý. 

- Sau khi kÁt thúc giai đo¿n thi công xây dựng, s¿ tiÁn hành tháo dỡ bãi tập kÁt vật liãu 
t¿m thßi, bãi tập kÁt chÃt thÁi xây dựng đß giÁi phóng hoàn trÁ mặt bằng cho dự án, 
đái vãi sắt thép từ quá trình tháo dỡ bãi tập kÁt vật liãu s¿ đ°ợc tận dÿng bán cho các 
đ¢n vị thu mua phÁ liãu.  

(ii) Chất th愃ऀi rắn sinh hoạt  
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ChÃt thÁi rắn sinh ho¿t phát sinh chā yÁu từ ho¿t đáng vã sinh, ăn uáng cāa công 
nhân xây dựng. Chā dự án s¿ thực hiãn mát sá biãn pháp kißm soát sau: 

- Bá trí khoÁng 05 thùng đựng rác (lo¿i thß tích 120 lít) t¿i khu vực tập trung công 
nhân đß chăa rác thÁi sinh ho¿t hàng ngày. Thùng rác sử dÿng là thùng nhựa không 
có tính chÃt nguy h¿i, có nắp đậy. 

- Th°ßng xuyên cử công nhân thu gom, dọn dẹp rác thÁi sinh ho¿t và vã sinh môi 
tr°ßng sau mßi ngày làm viãc. 

- Chā dự án hợp đßng vãi đ¢n vị có chăc năng đÁn thu gom và vận chuyßn chÃt thÁi 
rắn sinh ho¿t đi xử lý vãi tÅn suÃt thu gom 3 lÅn/tuÅn đß đÁm bÁo rác không bị tßn 
l°u, phân hāy gây mùi. 

 

Hình. Vá trí bá trí khu văc chća chÃt thÁi trong giai đo¿n thi công xây dăng 

d) Chất thải nguy hại 

Đß giÁm thißu tái đa các tác đáng do CTNH, chā dự án thực hiãn các biãn pháp sau: 

- Các ph°¢ng tiãn thi công, vận chuyßn đÁn thßi đißm bÁo d°ỡng đ°ợc đ°a đÁn các 
x°áng sửa chữa c¢ khí, garage đß sửa chữa và thay thÁ. H¿n chÁ sửa chữa, thay dÅu 
mỡ trên khu vực công tr°ßng nhằm h¿n chÁ tãi măc thÃp nhÃt sự r¢i vãi cāa các lo¿i 
dÅu mỡ ra môi tr°ßng. 

- CTNH đ°ợc thu gom về 05 thùng phuy có dán nhãn và nắp đậy dung tích 120 
lít/thùng và sau đó tập trung về bãi tập kÁt rác thÁi (khu vực chăa CTNH có t°ßng 
bao, có mái che). Đßng thßi bá trí bình cău hßa, có vật liãu hÃp thÿ và xẻng,& đß 
ăng phó kịp thßi khi sự cá xÁy ra.  

- Hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng, thực hiãn thu gom và vận chuyßn đem xử lý định 
kỳ theo quy định cāa pháp luật.  
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- Chā dự án l°u giữ t¿m thßi và quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i theo quy định t¿i Thông t° 
sá 02/2022/TT-BTNMT và Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i.  

3.1.2.2. Giảm thiểu các tác động môi trươꄀng không liên quan đến chất thải 

a) Giảm thiểu tác động tư뀀 hoạt động rà phá bom mkn  

Viãc tiÁn hành rà phá bom mìn trên diãn tích xây dựng Nhà máy n°ãc đ°ợc thực 
hiãn theo quy định t¿i QuyÁt định sá 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/05/2006 cāa Thā t°ãng 
Chính phā về QuÁn lý và thực hiãn công tác rà phá bom mìn, vật ná và Thông t° sá 
146/2007/TT-BQP ngày 11/09/2007 cāa Bá Quác phòng về h°ãng dẫn thực hiãn QuyÁt 
định sá 96/2006/QĐ-TTg cāa Thā t°ãng Chính phā.  

Ngoài ra, đß tránh gây ra chÃn đáng hay tiÁng ßn, Ánh h°ãng đÁn khu vực lân cận 
khi thực hiãn tiêu hāy, chā dự án thực hiãn các biãn pháp sau:  

+ Chọn các khu vực xử lý cách xa khu có ng°ßi á.  

+ Giãi h¿n kích th°ãc cāa các chuái hāy ná riêng lẻ. 

+ Sử dÿng há đß triãt tiêu tiÁng ßn.  

+ Sử dÿng các công trình bÁo vã đß h¿n chÁ Ánh h°áng cāa chÃn đáng và tiÁng ßn. 

+ H¿n chÁ tiÁn hành các ho¿t đáng hāy ná trong mát sá điều kiãn khí t°ợng nhÃt 
định, nh° tÅng mây thÃp s¿ gia tăng Ánh h°áng cāa tiÁng ßn. 

b) Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đo¿n thi công xây dựng, n°ãc m°a chÁy tràn s¿ cuán theo đÃt cát, rác thÁi 
và đặc biãt là dÅu nhãt r¢i vãi,... s¿ gây tác đáng tiêu cực cho môi tr°ßng n°ãc mặt trong 
khu vực dự án. Viãc thu gom, xử lý n°ãc m°a chÁy tràn đ°ợc thực hiãn bằng các biãn 
pháp sau: 

- TiÁn hành đào các m°¢ng thoát n°ãc t¿m thßi đß thu n°ãc m°a chÁy tràn trên bề 
mặt dẫn ra m°¢ng thoát n°ãc tự nhiên nằm á ranh phía Nam dự án. 
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Hình 3.3 Vá trí điểm thoát n°ác m°a chÁy tràn trong giai đo¿n thi công xây dăng 

- ĐÁm bÁo n°ãc m°a chÁy tràn trong khu vực dự án đ°ợc thu gom, xử lý và thoát tát, 
không gây ă đọng, ngập úng, bßi lắng trong quá trình thi công. 

- Che chắn nguyên vật liãu xây dựng cẩn thận, kho tập kÁt đặt á n¢i cao ráo, không 
tập trung các lo¿i nguyên vật liãu gÅn các tuyÁn thoát n°ãc m°a đß tránh vật liãu xây 
dựng bị cuán vào đ°ßng tiêu thoát n°ãc m°a. 

- Các khu vực chăa nhiên liãu, dÅu diesel sử dÿng trong quá trình thi công s¿ đ°ợc 
chăa trong các thùng/bßn chuyên dÿng và đặt trong khu vực có mái che và thiÁt kÁ 
bß bao xung quanh đß h¿n chÁ sự tràn đá hoặc rửa trôi cāa n°ãc m°a. 

- Th°ßng xuyên kißm tra, n¿o vét, kh¢i thông m°¢ng thoát n°ãc m°a, tránh tắc ngh¿n.  

- Khu vực thi công xây dựng đÁm bÁo gọn gàng, không dàn trÁi ráng.  

- Các ph°¢ng tiãn ho¿t đáng thi công khi đÁn h¿n bÁo d°ỡng hoặc thay dÅu đ°ợc đ°a 
tãi các gara chuyên nghiãp đß xử lý các vÃn đề liên quan đÁn kỹ thuật.  

- Bá trí ng°ßi vã sinh mặt bằng thi công cuái mßi ngày làm viãc, thu gom rác thÁi.  

c) Biện pháp giảm thiểu tiếng �n, độ rung 

Đß giÁm thißu tiÁng ßn từ máy móc, thiÁt bị và các ph°¢ng tiãn trong quá trình thi 
công, chā dự án áp dÿng các biãn pháp sau: 

- Không sử dÿng máy móc, ph°¢ng tiãn vận chuyßn có măc ßn >70dBA hoặc các ho¿t 
đáng có thß t¿o ra măc ßn >70dBA đß thi công vào ban đêm (từ 21 giß đÁn 6 giß) 
gÅn các đái t°ợng nh¿y cÁm. 

- Kißm tra măc ßn cāa thiÁt bị, nÁu măc ßn lãn h¢n giãi h¿n cho phép thì lắp các thiÁt 
bị giÁm âm. 
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- Th°ßng xuyên duy tu bÁo d°ỡng các thiÁt bị máy móc, thực hiãn chÁ đá bá sung dÅu 
mỡ theo định kỳ. 

- Không sử dÿng các thiÁt bị quá cũ, l¿c hậu có khÁ năng gây ßn cao. 

- Quy định tác đá xe, máy móc khi ho¿t đáng trong khu vực dự án và các khu dân c° 
tập trung. 

- Những máy móc gây ra tiÁng ßn và rung lãn trong thi công nh° máy đào, ô tô tÁi s¿ 
chỉ đ°ợc phép làm viãc vào ban ngày. 

- Ngoài ra, đß h¿n chÁ sự Ánh h°áng cāa tiÁng ßn trong quá trình xây dựng đÁn ho¿t 
đáng cāa khu vực xung quanh, các máy móc gây tiÁng ßn lãn s¿ không vận hành vào 
ban đêm và h¿n chÁ vận hành đßng thßi. 

Các biãn pháp đß giÁm thißu tác đáng do đá rung:  

- Biãn pháp kÁt cÃu: Cân bằng máy, lắp các bá tắt chÃn đáng lực,... 

- Biãn pháp dùng các kÁt cÃu đàn hßi giÁm rung nh° háp dÅu giÁm chÃn, gái đàn hßi 
kim lo¿i, đãm đàn hßi kim lo¿i, gái đàn hßi cao su, đãm đàn hßi cao su... đ°ợc lắp 
giữa máy và bã máy đßng thßi đ°ợc định kỳ kißm tra hoặc thay thÁ hoặc có lo¿i đ°ợc 
lắp cá định trên máy và đ°ợc xem nh° là mát bá phận hoặc chi tiÁt cāa máy nh° ghÁ 
lái giÁm rung, tay nắm cách rung, có lo¿i l¿i luôn đác lập và nằm ngoài máy nh° sàn 
cách rung, tay kẹp giÁm rung,... 

- Không thực hiãn các công viãc gây rung đáng lãn vào ban đêm (từ 21 giß đÁn 6h 
sáng hôm sau). 

- Bá trí lịch trình thi công hợp lý, h¿n chÁ viãc vận hành nhiều thiÁt bị có đá rung lãn 
trong cùng thßi đißm. 

d) Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do việc tập trung đông công nhân như sau: 

- GiÁm thißu tác đáng do lan truyền bãnh truyền nhiám: 

+ Tá chăc tát đßi sáng sinh ho¿t cho công nhân nh° điều kiãn điãn n°ãc sinh ho¿t, 
ăn chín, uáng sôi, đÁm bÁo vã sinh an toàn thực phẩm. 

+ Phun thuác trừ mußi cho khu vực lán tr¿i công nhân định kỳ. 

+ Tá chăc kißm tra săc khße định kỳ cho công nhân, phát hiãn sãm các bãnh lây 
nhiám nh° hô hÃp, các bãnh ngoài da và các bãnh lây truyền qua đ°ßng tình dÿc, 
sát xuÃt huyÁt, bãnh mắt,& đß ngăn chặn và h¿n chÁ viãc lan ráng ra khu vực 
khác. 

+ Tập huÃn, h°ãng dẫn cho công nhân lao đáng các biãn pháp an toàn lao đáng và 
phòng cháng dịch bãnh thông th°ßng. 

- An ninh trật tự xã hái: 
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+ QuÁn lý chặt ch¿ công nhân, lập danh sách và khai báo t¿m trú vãi địa ph°¢ng.  

+ Tuyên truyền nâng cao ý thăc công dân, ý thăc tuân thā pháp luật đái vãi công 
nhân. 

+ Đặt ra mát sá quy định đái vãi lực l°ợng lao đáng về tôn trọng nÁp sáng cāa 
ng°ßi dân và tăng c°ßng cán bá quÁn lý an ninh, trật tự t¿i địa ph°¢ng và trong 
khuôn viên dự án. 

+ Tuyên truyền công nhân tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín ng°ỡng địa ph°¢ng. 
Nghiêm cÃm các tã n¿n uáng r°ợu, đánh b¿c t¿i công tr°ßng và lập thßi gian bißu 
(giß làm và giß nghỉ) cho công nhân. 

- Tác đáng do chÃt thÁi phát sinh: Thực hiãn nghiêm túc và hiãu quÁ các biãn pháp 
giÁm thißu các chÃt thÁi phát sinh nh° nái dung đã nêu á phÅn trên. 

e) Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án không thß tránh khßi những tác đáng đÁn 
ho¿t đáng giao thông t¿i khu vực. Các biãn pháp giÁm thißu khí thÁi, tiÁng ßn cāa ho¿t 
đáng giao thông đã đ°ợc trình bày á trên. Còn đái vãi viãc ùn tắc giao thông, tai n¿n 
giao thông t¿i khu vực thì chā dự án s¿ thực hiãn giÁm thißu bằng các biãn pháp sau đây: 

- Yêu cÅu các chā ph°¢ng tiãn vận chuyßn ra vào khu vực dự án phÁi chÃp hành các 
quy tắc về an toàn giao thông, ch¿y đúng tác đá quy định. 

- Tuyên truyền, chỉ đ¿o các lái xe ch¿y đúng phÅn đ°ßng quy định, không l¿ng lách 
đánh vong trên đ°ßng gây nguy hißm cho ng°ßi và các ph°¢ng tiãn tham gia giao 
thông khác. 

- Phái hợp vãi chính quyền địa ph°¢ng có kÁ ho¿ch phân lußng giao thông hợp lý đß 
đÁm bÁo an toàn giao thông trong thßi gian thi công dự án. 

- Quy định các xe phÁi phā b¿t khi vận chuyßn đÃt đá, đÁm bÁo h¿n chÁ tái đa viãc 
phát tán bÿi, gây mÃt mỹ quan trên tuyÁn đ°ßng vận chuyßn, giÁm tÅm nhìn. 

- Quy định h¿n chÁ vận chuyßn nguyên liãu vào giß cao đißm đß tránh gây ùn tắc giao 
thông và tai n¿n. 

- Yêu cÅu lái xe phÁi có bằng lái theo đúng quy định cāa pháp luật, trong quá trình lái 
xe phÁi tuân thā đúng luật giao thông đ°ßng bá. 

- Định kỳ bÁo d°ỡng xe, máy móc. 

- T¿i đo¿n công trình xây dựng tuyÁn áng cÃp n°ãc phÁi bá trí các bißn báo công 
tr°ßng đang đang thi công, cùng các hàng rào bÁo vã. Nhân viên giám sát thi công 
thực hiãn công tác giám sát xuyên suát quá trình xây dựng và các biãn pháp an toàn.  

3.1.2.3. Các biện pháp phòng ngư뀀a và ứng pho rủi ro, sự cố khác 

a) Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Phá biÁn nái quy an toàn lao đáng đái vãi toàn bá công nhân tham gia thi công. 
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- Lập rào chắn t¿i khu vực công tr°ßng thi công, có bá trí các bißn báo, cÁnh báo nguy 
hißm. 

- Phân lußng giao thông, h¿n chÁ tái đa sự tập trung quá đông các ph°¢ng tiãn giao 
thông cùng lúc, treo bißn chỉ dẫn h¿n chÁ tác đá trong khu vực thi công tránh các tai 
n¿n đáng tiÁc. 

- Trang bị đÅy đā bÁo há lao đáng, các thiÁt bị ăng phó kịp thßi vãi sự cá xÁy ra. 

- Chā đÅu t° th°ßng xuyên kißm tra và phái hợp vãi địa ph°¢ng giám sát viãc chÃp 
hành các nái quy an toàn lao đáng cāa nhà thÅu thi công. 

Yêu cÅu khi làm viãc trên cao: 

- Đß phòng ngừa tai n¿n khi làm viãc trên cao, phÁi trang bị dàn giáo (thang, giáo cao, 
giáo ghÁ, giáo treo, chòi nâng, sàn treo,&) đß t¿o ra chß làm viãc và các ph°¢ng tiãn 
khác bÁo đÁm cho công nhân thao tác và đi l¿i á trên cao thuận tiãn và an toàn.  

- Công nhân làm viãc trên cao cÅn phÁi đ°ợc trang bị dây đai an toàn và phÁi có dây 
cău sinh đ°ợc lắp đặt theo đúng quy tắc an toàn. Thông th°ßng dây cău sinh đ°ợc 
lắp đặt nái từ hai đÅu cát, kèo theo khá ráng cāa khu nhà x°áng, mßi đÅu dây cău 
sinh t¿i đißm cát, kèo phÁi đ°ợc bắt chặt và cao h¢n so vãi mặt kèo 1m. 

- Đß bÁo đÁm an toàn và tiÁt kiãm vật liãu, trong xây dựng chỉ nên sử dÿng các lo¿i 
dàn giáo đã chÁ t¿o sẵn theo thiÁt kÁ đißn hình. 

b) Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

- Áp dÿng các tiêu chuẩn về phòng cháy khi thiÁt kÁ và thi công các công trình t¿m 
trên công tr°ßng. 

- Bá trí khu vực chăa nhiên, vật liãu dá cháy ná tách biãt vãi khu vực sinh ho¿t cāa 
công nhân. 

- Có các nái quy, các bißn báo nghiêm cÃm dùng lửa á những n¢i cÃm lửa, hoặc gÅn 
chÃt dá cháy. CÃm hàn hß quang, hàn h¢i á khu vực có xăng dÅu, có các chÃt dá cháy 
ná. CÃm sử dÿng điãn đun nÃu không đúng quy định. 

- TÃt cÁ các n¢i làm viãc đều phÁi có ph°¢ng tiãn và dÿng cÿ chữa cháy phá thông 
nh° bình chữa cháy, thùng cát, bß n°ãc,& 

- Tuyên truyền, giáo dÿc và vận đáng mọi ng°ßi nghiêm chỉnh chÃp hành các nái quy 
an toàn phòng cháy, các pháp lãnh phòng cháy, chữa cháy cāa nhà n°ãc, có các hình 
thăc khen th°áng và kỷ luật nghiêm minh. 

- Xây dựng ph°¢ng án PCCC vãi ph°¢ng châm 04 t¿i chß: chỉ huy t¿i chß, hậu cÅn 
t¿i chß, lực l°ợng t¿i chß, ph°¢ng tiãn t¿i chß. 

- Tá chăc tập huÃn PCCC cho các lực l°ợng bÁo vã cāa công trình. 

- Phái hợp vãi c¢ quan PCCC đß kißm tra, giám sát an toàn cháy ná trong quá trình 
thi công. 
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c) Biện pháp phòng ngư뀀a các sự cố do thơꄀi tiết cực đoan   

Trong giai đo¿n thi công xây dựng dự án có thß xÁy ra m°a gây khó khăn trong công 
tác xây dựng cũng nh° có thß xÁy ra các sự cá: chập điãn do sét đánh gây cháy ná, tắc 
ngh¿n tuyÁn thoát n°ãc t¿m thßi và ngập úng cÿc bá, & Do đó, chā dự án và nhà thÅu 
xây dựng s¿ cùng phái hợp đÁm bÁo thực hiãn các biãn pháp sau:  

- Đái vãi m°a bão:  

+ ThiÁt kÁ xây dựng các h¿ng mÿc công trình phù hợp vãi tiêu chuẩn xây dựng về 
khÁ năng chịu tÁi gió bão, khÁ năng cháng thÃm, khÁ năng tiêu thoát n°ãc,& 

+ Th°ßng xuyên kißm tra kÁt cÃu nền móng các h¿ng mÿc công trình và h¿ tÅng kỹ 
thuật đß đÁm bÁo tình tr¿ng á măc đá tát. 

+ Th°ßng xuyên theo doi dự báo thßi tiÁt trên các ph°¢ng tiãn thông tin đ¿i chúng 
đß biÁt đ°ợc các hình thái thßi tiÁt bÃt th°ßng có thß xÁy ra. 

+ Khi có dự báo về lác xoáy, bão, gió m¿nh, m°a lãn kéo dài: Lập tăc chỉ đ¿o cán 
bá kỹ thuật kißm tra kÁt cÃu nền móng, mái, thực hiãn gia cá nÁu cÅn thiÁt. Bá trí 
nhân lực ăng trực sự cá đß kịp thßi ăng phó khi xÁy ra sự cá. Kißm tra, xử lý thực 
tÁ tình tr¿ng tiêu thoát n°ãc cāa dự án. 

+ Khi xÁy ra tình tr¿ng ngập úng: Tùy tình tr¿ng ngập úng bá trí công nhân trực 
24/24h đß có biãn pháp ăng phó khi cÅn thiÁt. Huy đáng lực l°ợng và trang thiÁt 
bị ăng cău sự cá. Xử lý hóa chÃt khử trùng vã sinh toàn bá khu vực dự án sau khi 
hÁt ngập úng. 

- Đái vãi đáng đÃt: 

+ ThiÁt kÁ xây dựng các h¿ng mÿc công trình cāa dự án phù hợp vãi tiêu chuẩn xây 
dựng về cÃp đáng đÃt cāa khu vực và các tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan. 
Th°ßng xuyên kißm tra kÁt cÃu nền móng các h¿ng mÿc công trình và h¿ tÅng kỹ 
thuật đß đÁm bÁo tình tr¿ng á măc đá tát. 

+ L°u giữ sá điãn tho¿i, liên l¿c th°ßng xuyên vãi chính quyền, c¢ quan chăc năng, 
chuyên môn khi có cÁnh báo về nguy c¢ đáng đÃt.  

+ Tập huÃn các quy trình ăng phó khi xÁy ra đáng đÃt. 

+ Khi có dự báo đáng đÃt, tiÁn hành chỉ đ¿o cán bá kỹ thuật kißm tra kÁt cÃu công 
trình, thực hiãn gia cá nÁu cÅn thiÁt. Bá trí nhân lực ăng trực sự cá đß kịp thßi 
ăng phó khi xÁy ra sự cá. 

+ Th°ßng xuyên cập nhật tin tăc về đáng đÃt, cÃp đá rāi ro và tuân thā theo chỉ đ¿o 
cāa các c¢ quan chăc năng trong tr°ßng hợp phÁi di dßi, s¢ tán đß giÁm thißu 
thiãt h¿i khi xÁy ra đáng đÃt. 
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3.2. Đánh giá tác đßng và đÁ xuÃt các bián pháp, công trình bÁo vá môi tr°ãng 
trong giai đo¿n vÁn hành  

Sau khi dự án hoàn thành thi công xây dựng s¿ đi vào ho¿t đáng, ngußn gây tác đáng 
và đái t°ợng bị tác đáng trong giai đo¿n vận hành dự án đ°ợc tóm tắt á bÁng sau: 

BÁng 3.16 Tóm tÃt đánh giá tác đßng trong giai đo¿n vÁn hành  

STT Ho¿t đßng 
Ngu÷n gây tác 

đßng 
Đái t°āng bá        

tác đßng 
Ph¿m vi, mćc đß tác đßng 

A.  Tác đßng có liên quan đ¿n chÃt thÁi 

1 

Ho¿t đáng 
cāa ph°¢ng 

tiãn giao 
thông 

Bÿi, khí thÁi 

Môi tr°ßng 

không khí. 

Săc khße 
nhân viên.  

Thßi gian: Hằng ngày 

Ph¿m vi: Trong khu vực nhà máy.   
Măc đá tác đáng: Nhß.   

2 
Sinh ho¿t cāa 

nhân viên  

CTR sinh ho¿t; 
N°ãc thÁi sinh 
ho¿t; CTNH 

Môi tr°ßng 
đÃt, n°ãc. 

Thßi gian: Hằng ngày 

Ph¿m vi: Trong khu vực nhà máy.   
Măc đá tác đáng: Trung bình.    

3 

Ho¿t đáng 
cāa hã tháng 
xử lý n°ãc 

s¿ch   

CTNH; Bÿi, khí 
thÁi. 

Môi tr°ßng 
đÃt, n°ãc, 
không khí. 

Thßi gian: Khi vận hành hã 
tháng/Khi bÁo d°ỡng máy móc, 
thiÁt bị.  
Ph¿m vi: Trong khu vực nhà máy.   
Măc đá tác đáng: Trung bình.    

B. Tác đßng không liên quan đ¿n chÃt thÁi 

1 N°ãc m°a chÁy tràn 
Môi tr°ßng 
đÃt, n°ãc. 

Thßi gian: Trong thßi gian xÁy ra 
m°a.  
Ph¿m vi: Trong khu vực nhà máy.   
Măc đá tác đáng: Trung bình.  

C. Các rąi ro, să cá có thể xÁy ra 

1 Sự cá từ quá trình xử lý n°ãc s¿ch  

Đái t°ợng: Con ng°ßi, công trình và môi tr°ßng.  
Ph¿m vi: Trong khu vực nhà máy và lân cận.  
Măc đá tác đáng: M¿nh. 

2 Sự cá từ cÿm bß xử lý n°ãc thÁi  

3 Sự cá cháy ná  

4 
Sự cá tràn đá hóa chÃt t¿i nhà hóa 
chÃt  

5 Sự cá liên quan tãi tr¿m biÁn áp 

6 Sự cá trên đ°ßng áng cÃp n°ãc  
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STT Ho¿t đßng 
Ngu÷n gây tác 

đßng 
Đái t°āng bá        

tác đßng 
Ph¿m vi, mćc đß tác đßng 

7 Tác đáng do rāi ro, thiên tai 

3.2.1. Đánh giá, dă báo các tác đßng 

3.2.1.1. Đánh giá tác động co liên quan đến chất thải 

a) Bụi và khí thải  

(i) Bụi và khí th愃ऀi từ ph°¡ng tiện giao thông  

 Trong quá trình ho¿t đáng hàng ngày t¿i khu vực nhà máy s¿ có ph°¢ng tiãn giao 
thông ra vào nhà máy cāa nhân viên s¿ phát sinh khí thÁi nh° bÿi, COx, NOx, SOx, 
THC,&  

 Tuy nhiên các xe ra vào nhà máy vào các thßi đißm cá định vãi mật đá không nhiều, 
do vậy khí thÁi phát tán nhanh vào môi tr°ßng, không gây ô nhiám và không Ánh h°áng 
săc khße cāa con ng°ßi.  

(ii) Bụi và khí th愃ऀi từ mcy phct điện dư뀣 phòng  

Trong tr°ßng hợp ngußn điãn cung cÃp cho ho¿t đáng nhà máy gặp sự cá gây mÃt 
điãn, dự án s¿ sử dÿng 01 máy phát điãn dự phòng dùng dÅu Diesel có công suÃt 400 
KVA. L°ợng khí thÁi phát sinh từ máy phát điãn đ°ợc tính toán nh° sau:  

­ L°ợng dÅu DO sử dÿng khoÁng 140 kg/giß.  

­ Khi đát cháy 1 kg dÅu DO s¿ sinh ra mát l°ợng khí thÁi khoÁng 18,5 Nm3/kg DO 
Nh° vậy, l°u l°ợng khí thÁi ra trong 1 giß khi đát cháy 140 kg dÅu là: 2.590 Nm3/giß  

Dựa theo hã sá tÁi l°ợng cāa các chÃt ô nhiám phát sinh trong quá trình đát nhiên 
liãu dÅu DO trong tài liãu đánh giá nhanh cāa Tá chăc y tÁ thÁ giãi (WHO), tÁi l°ợng 
và nßng đá các chÃt ô nhiám đ°ợc tính toán và trình bày trong bÁng sau:  

BÁng 3.17 N÷ng đß ô nhißm tĉ máy phát đián dă phòng  

STT 
ChÃt ô 
nhißm  

Há sá 
(kg/tÃn)* 

TÁi l°āng 
(kg/giã) 

N÷ng đß 
(mg/Nm3) 

QCVN 
19:2009/BTNMT, 

cßt B (mg/m3) 

1 Bÿi 0,576 0,08064 31,14 200 

2 SO2 0,85 0,119 45,95 500 

3 CO 1,68 0,2352 90,81 1.000 

4 NO2 7,2 1,008 389,19 850 

5 VOCs 0,6 0,084 32,43 - 

(*) Nguồn: World Health Organization Geneva, 1993 

 Ghi chú: S = 5% là hàm l°ơꄣng l°u huỳnh trong dầu DO.  
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Theo kÁt quÁ tính toán, nßng đá bÿi, các chÃt khí phát thÁi khi máy phát điãn ho¿t đáng 
khi so vãi QCVN 19:2009/BTNMT thì tÃt cÁ các chỉ tiêu xem xét đều không v°ợt quá 
măc nßng đá tái đa cho phép. Bên c¿nh đó, khí thÁi từ máy phát điãn là ngußn phát thÁi 
không liên tÿc vì máy phát điãn chỉ ho¿t đáng khi hã tháng điãn cāa dự án gặp trÿc trặc, 
sự cá. Vì vậy, các tác đáng đÁn môi tr°ßng không khí là thÃp và có thß kißm soát. 

(iii) Mwi, khí th愃ऀi phct sinh từ khu vư뀣c t⌀p kết rcc 

T¿i khu vực thùng chăa chÃt thÁi sinh ho¿t, l°u trữ t¿m thßi tr°ãc khi đ°ợc thu gom 
có thß phát sinh quá trình lên men và sự phân hāy hữu c¢ dián ra làm phát sinh các mùi 
hôi thái gây ô nhiám môi tr°ßng (các khí N2, CH4, CO2, H2S, ...). Các chÃt khí này gây 
Ánh h°áng đÁn môi tr°ßng không khí, phát sinh mùi gây cÁm giác khó chịu và làm mÃt 
mỹ khu vực.  

Rác hữu c¢ t¿i khu vực khi không đ°ợc thu gom kịp thßi s¿ bị phân huỷ trong môi 
tr°ßng có đá ẩm cao. Những chÃt phân huỷ bị hoà tan mát phÅn và t¿o thành n°ãc rỉ 
rác, những khoáng chÃt không hoà tan s¿ tßn l°u trong các thùng chăa rác và s¿ t¿o 
thành khí trong mát thßi gian xác định. Khí rác sinh ra bao gßm: carbon dioxide (CO2), 
carbon monoxide (CO), hydrogen (H2), metan (CH4), nit¢ (N2) và oxygen (O2). Tỉ lã 
thành phÅn phÅn trăm thß tích khô các khí phát sinh nh° sau: 

BÁng 3.18 Thành phÅn các lo¿i khí phát sinh ra t¿i khu l°u giā rác 

STT Thành phÅn 
%  thể tích khô 

Theo Ham.R.K 
(1984) 

Theo hocks.J 
(1983) 

1 Metan (CH4) 47,5 55,5 

2 Carbon dioxide (CO2) 47,0 41,2 

3 Nit¢ (N2) 3,7 2,1 

4 Oxy (O2) 0,8 1,1 

5 Hydrogen (H2) 0,1 0,01 

Nguồn: Trích d̀n từ Ham.R.K (1984) trong Robinson (1986) 
và hocks.J (1983) trong Van den Broek (1985) 

Trong điều kiãn bình th°ßng thì các khí thÁi này s¿ phát tán vào môi tr°ßng không 
khí, khi đó s¿ ít nhiều gây những tác đáng xÃu tãi môi tr°ßng. Tuy nhiên, rác đ°ợc tập 
trung trong các thùng chăa có nắp đậy và đ°ợc đ¢n vị thu gom, vận chuyßn đi xử lý 
trong ngày. Do đó, tác đáng mùi đÁn môi tr°ßng không khí xung quanh đ°ợc đánh giá 
á măc thÃp. 

(iv) Mwi từ cụm bể xử lý n°ớc th愃ऀi   

 Ngußn phát sinh: Mùi hôi do sự phân hāy các chÃt hữu c¢ có trong n°ãc thÁi. Các 
sÁn phẩm d¿ng khí chính từ quá trình phân hāy kỵ khí các hợp chÃt hữu c¢ trong n°ãc 
thÁi gßm H2S, Mercaptane, CO2, CH4.  
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Đái t°ợng bị tác đáng: Môi tr°ßng không khí khu vực dự án và cán bá công nhân 
viên. Khí H2S, Mercaptane là các khí gây mùi hôi, nÁu tiÁp xúc kéo dài có thß gây bußn 
nôn, đau đÅu, mÃt ngā, chóng mặt. Còn khí CH4 là chÃt gây cháy ná nÁu bị tích tÿ nhiều. 

Ph¿m vi bị tác đáng: Theo BÁng 2.22 QCVN 01:2021/BXD, khoÁng cách an toàn 
môi tr°ßng tái thißu đái vãi Tr¿m xử lý n°ãc thÁi bằng công nghã sinh học có công suÃt 
từ 200 ÷ 5000 (m3/ngày đêm) là 100m. Nh° vậy, các đái t°ợng trong ph¿m vi bán kính 
100m tính từ HTXLNT s¿ bị tác đáng do mùi hôi phát sinh từ các công trình bß gom 
n°ãc thÁi đÅu vào, bß xử lý n°ãc thÁi bằng ph°¢ng pháp sinh học. 

Đcnh gic tổng hơꄣp tcc đ⌀ng của bụi, khí th愃ऀi trong giai đoạn hoạt đ⌀ng: 

- Băi: 

Ngußn gây ô nhiám bÿi trong giai đo¿n ho¿t đáng thuác lo¿i ngußn mặt, có tính biÁn 
đáng cao, thay đái theo h°ãng và tác đá gió trong khu vực, đá ẩm cāa đÃt và nhiãt đá 
không khí trong ngày. Thông th°ßng bÿi phát sinh ban ngày nhiều h¢n ban đêm, vãi đặc 
tr°ng là rÃt khó kißm soát, khó xử lý và khó xác định theo định l°ợng nßng đá và tÁi 
l°ợng ô nhiám.  

Bÿi tác đáng đÁn con ng°ßi và đáng vật chā yÁu qua đ°ßng hô hÃm nh° viêm phái, 
hen suyán, lao phái.  

Bÿi góp phÅn chính vào ô nhiám do h¿t l¢ lửng và các sol khí, có tác dÿng hÃp phÿ 
và khuÁch tán ánh sáng mặt trßi, làm giÁm đá trong suát cāa khí quyßn. Các nghiên cău 
cho thÃy mái liên kÁt chặt ch¿ giữa ô nhiám không khí và tử vong, chúng gây tác h¿i đái 
vãi thiÁt bị và mái hàn điãn, làm giÁm năng suÃt cây trßng, gây nguy hißm cho giao 
thông đ°ßng bá. 

- Khí SOx 

Do tính chÃt dá tan trong n°ãc nên sau khí hít thá SOx vào c¢ thß s¿ phân tán trong 
máu, gây rái lo¿n chuyßn hóa protein và đ°ßng, thiÁu vitamin B, C, ăc chÁ enzyme 
oxydaze và gây bãnh t¿o huyÁt, t¿o ra methemoglobin tăng c°ßng quá trình oxy hóa 
Fe2+ thành Fe3+. 

BÁng 3.19 Tác h¿i cąa SO2 đái vái con ng°ãi và đßng vÁt 

N÷ng đß SO2 (mg/m3) Mćc gây đßc 

20 - 30 Giãi h¿n cāa đác tính 

50 Kích thích đ°ßng hô hÃp, ho 

130 - 160 Liều nguy hißm sau khi hít thá (30-60 phút) 

1.000 - 1.300  Liều gây chÁt nhanh (30-60 phút) 

Nguồn: Đ⌀c học môi tr°ơꄀng, Lê Huy Bc, 2002 
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Ngoài ra, SOx còn có tác h¿i đÁn sự sinh tr°áng cāa rau quÁ do t¿o ra m°a axít. M°a 
axít làm tán th°¢ng lá cây, vß cây, gây trá ng¿i quá trình quang hợp, làm cho lá cây bị 
vàng úa và rÿng, phá ho¿i các tá chăc bên trong khiÁn cho cây trßng mọc rÃt khó khăn. 
M°a axít còn cÁn trá sự sinh tr°áng cāa bá rá làm suy giÁm khÁ năng cháng bãnh và 
sâu h¿i cāa cây, làm axít hóa đÃt gây đác h¿i cho thực vật. Sự có mặt cāa SOx trong 
không khí còn là tác nhân gây ăn mòn kim lo¿i, bê tông và các công trình kiÁn trúc,& 

BÁng 3.20 Tác h¿i cąa SO2 đái vái thăc vÁt  

N÷ng đß SO2 (mg/m3) Mćc gây đßc 

0,03 Gây Ánh h°áng đÁn sự sinh tr°áng cāa rau quÁ  

0,15 - 0,3 Gây đác kinh niên  

1 - 2 Gây chÃn th°¢ng cho lá cây, vàng úa và rÿng lá  

>2 Gây bãnh chÁt ho¿i đái vãi thực vật  

Nguồn: Đ⌀c học môi tr°ơꄀng, Lê Huy Bc, 2002 

- Khí NO2 

NO2 là khí có màu nâu đß có mùi gắt và cay, mùi cāa nó có thß phát hiãn đ°ợc vào 
khoÁng 0.12 ppm. NO2 là khí có kích thích m¿nh đ°ßng hô hÃp, nó tác đáng đÁn hã thÅn 
kinh và phá hāy mô tÁ bào phái, làm chÁy n°ãc mũi, viêm họng. 

Khi NO2vãi nßng đá 100ppm có thß gây ung th° tử vong cho ng°ßi và đáng vật sau 
ít phút. Vãi nßng đá 5ppm có thß gây Ánh h°áng xÃu đÁn đ°ßng hô hÃp. Con ng°ßi tiÁp 
xúc lâu vãi NO2 khoÁng 0.06 ppm có thß gây các bãnh trÅm trọng về phái. 

Mát sá thực vật nh¿y cÁm cũng bị tác h¿i bái NO2 khi á nßng đá khoÁng 1 ppm. NO2 
cũng là tác nhân gây ra hiãu ăng nhà kính. 

- Khí CO: 

Khí CO ván là chÃt khí không màu, không mùi, rÃt đác, đ°ợc t¿o ra do sự cháy không 
hoàn toàn cāa các nhiên liãu hay vật liãu có chăa carbon. Ng°ßi và đáng vật có thß chÁt 
đát ngát khi tiÁp xúc, hít thá phÁi khí CO do nó tác dÿng m¿nh vãi Hemoglobin (Hb) 
m¿nh gÃp 250 lÅn so vãi oxy, nó lÃy oxy cāa Hb và t¿o thành cacboxyhemoglobin làm 
mÃt khÁ năng vận chuyßn oxy cāa máu đßng thßi gây ng¿t. Bên c¿nh đó, CO còn là chÃt 
khí có khÁ năng gây hiãu ăng nhà kính cao. 

BÁng 3.21 Mćc đß gây đßc cąa CO å nhāng n÷ng đß khác nhau 

N÷ng đß CO trong 
không khí (ppm) 

N÷ng đß Hb.CO trong 
máu (phÅn đ¢n vá) Mćc gây đßc 

50 0,07 Nhiám đác nhẹ 
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N÷ng đß CO trong 
không khí (ppm) 

N÷ng đß Hb.CO trong 
máu (phÅn đ¢n vá) Mćc gây đßc 

100 0,12 Nhiám đác vừa và chóng mặt 

250 0,25 Nhiám đác nặng và chóng mặt 

500 0,45 Bußn nôn, nôn 

1.000 0,6 Hôn mê 

10.000 0,95 Tử vong  

Nguồn: Đ⌀c học môi tr°ơꄀng, Lê Huy Bc, 2002 

- Khí CO2: 

Hàm l°ợng cacbon điôxít trong không khí trong lành là khoÁng 0,04%, và trong 
không khí bị thÁi ra từ sự thá là khoÁng 4,5%. Khi thá trong không khí vãi nßng đá cao 
(khoÁng 5% theo thß tích), nó là đác h¿i đái vãi con ng°ßi và các đáng vật khác. 

- Khí NH3:  

NH3 là mát chÃt khí gây kích thích đ°ßng hô hÃp, có mùi khai đặc tr°ng, có khÁ năng 
gây ng¿t. Khi tiÁp xúc vãi NH3 á nßng đá 100 mg/m3 trong mát khoÁng thßi gian ngắn 
s¿ không bị Ánh h°áng nhiều. Tuy nhiên, khi tiÁp xúc vãi NH3 á nßng đá 1.500 - 2.000 
mg/m3 trong thßi gian 30 phút có thß gây tán th°¢ng vùng mắt, khó thá,& và Ánh h°áng 
đÁn săc khße và tính m¿ng.  

- Khí H2S: 

H2S là mát chÃt khí đác h¿i, không màu sắc nh°ng có mùi trăng thái rÃt khó chịu. 
Khí này xuÃt hiãn trong khí thÁi cāa các quá trình phân hāy chÃt hữu c¢ d°ãi tác dÿng 
cāa vi khuẩn. à nßng đá thÃp (5 ppm), H2S gây nhăc đÅu, khó chịu. nßng đá cao (> 150 
ppm) có thß gây tán th°¢ng màng nhày cāa c¢ quan hô hÃp. Đái vãi thực vật, H2S làm 
tán th°¢ng lá cây, làm rÿng lá và giÁm sinh tr°áng. 

b) Nước thải  

Trong quá trình xử lý n°ãc s¿ch cāa nhà máy, l°ợng n°ãc từ quá trình rửa lãp vật 
liãu lọc và n°ãc xÁ bùn bß lắng s¿ đ°ợc dẫn về bß thu bùn tãi bß nén bùn. T¿i bß nén 
bùn có cÃu t¿o theo kißu bß lắng đăng. N°ãc sau khi lắng đ°ợc thu về hã tháng máng 
và dẫn tự chÁy về hß chăa n°ãc thô, không xÁ thÁi ra bên ngoài.  

N°ãc thÁi phát sinh chā yÁu từ ho¿t đáng sinh ho¿t cāa nhân viên trong nhà máy. 
Táng l°ợng n°ãc thÁi lãn nhÃt cāa nhà máy khi đi vào vận hành là 2,88 m3/ngày.đêm.  

BÁng 3.22 N°ác thÁi phát sinh trong giai đo¿n ho¿t đßng 
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STT Nßi dung 
L°u l°āng  
n°ác cÃp 

(m3/ngày.đêm) 

L°u l°āng 
n°ác thÁi  

(m3/ngày.đêm) 

1 
N°ãc cÃp cho sinh ho¿t cāa nhân 
viên t¿i nhà máy   2,4 2,4 

2 N°ãc t°ãi cây  10,58 0 

3 N°ãc rửa đ°ßng  1,28 0 

 N°ớc thất thoct, rò r椃ऀ 1,43 0 

 Tßng cßng ngày trung bình 15,69 2,4 

 
Tßng cßng ngày max 

(Hã sá ngày max k=1,2) 
18,83 2,88 

N°ãc thÁi sinh ho¿t chā yÁu chăa các chÃt cặn bã, các chÃt l¢ lửng (SS), các chÃt 
hữu c¢ (BOD, COD), các chÃt dinh d°ỡng (N, P) và các vi sinh vật. Theo tài liãu cāa 
Tá chăc Y tÁ thÁ giãi WHO, tÁi l°ợng các chÃt ô nhiám do mßi ng°ßi hàng ngày thÁi 
vào môi tr°ßng nÁu không đ°ợc xử lý nh° sau: 

BÁng 3.23 TÁi l°āng các chÃt ô nhißm có trong n°ác thÁi sinh ho¿t 

STT ChÃt ô nhißm Há sá (g/ng°ãi/ngày) 
1 BOD5 45 – 54 

2 Táng chÃt rắn l¢ lửng (TSS) 70 – 145 

3 Táng chÃt rắn hòa tan (TDS) 75 – 100 

4 Amoni (tính theo N) 3,6 – 7,2 

5 Nitrat (tính theo N) 0,3 – 0,6 

6 Photphat (tính theo P) 0,42 – 3,15 

7 DÅu mỡ 10 – 30 

8 Coliform (MPN/100ml) 106 – 109 

Nguồn: WHO - Đcnh gic ccc nguồn gây ô nhiễm đất, n°ớc, không khí, 1993 

TÁi l°ợng và nßng đá các chÃt ô nhiám trong n°ãc thÁi phát sinh từ quá trình vận 
hành cāa dự án nh° sau: 

BÁng 3.24 N÷ng đß các chÃt ô nhißm trong n°ác thÁi sinh ho¿t 

STT ChÃt ô nhißm 
TÁi l°āng 
(kg/ngày) 

N÷ng đß các 
chÃt ô nhißm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 
BTNMT, Cßt A 

1 BOD5 0,900 – 1,080 313 – 375 30 
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STT ChÃt ô nhißm 
TÁi l°āng 
(kg/ngày) 

N÷ng đß các 
chÃt ô nhißm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 
BTNMT, Cßt A 

2 Táng chÃt rắn l¢ lửng (TSS) 1,400 – 2,900  486 –  1.007 50 

3 Táng chÃt rắn hòa tan (TDS) 1,500 – 2,000 521 – 695 500 

4 Amoni (tính theo N) 0,072 – 0,144 25 – 50   5 

5 Nitrat (tính theo N) 0,006 – 0,012 2 – 4  30 

6 Photphat (tính theo P) 0,008 – 0,063  3 – 11  6 

7 DÅu mỡ 0,200 – 0,600 69 – 208  10 

8 Coliform (MPN/100ml) 2x104 - 2x107 6,9x106 - 6,9x109 3.000 

Qua kÁt quÁ tính toán, các thông sá BOD5, TSS, TDS, Amoni, Photphat, dÅu mỡ và 
Coliform khi ch°a đ°ợc xử lý đều v°ợt QCVN 14:2008/BTNMT, Cát A.  

N°ãc thÁi sinh ho¿t chăa nhiều cặn l¢ lửng và bác mùi khó chịu. Trong n°ãc thÁi 
có các chÃt rắn l¢ lửng nh° phân ng°ßi, các mÁnh vÿn cāa thăc ăn và các chÃt thÁi khác 
sau khi phÿc vÿ cho ăn uáng sinh ho¿t cāa con ng°ßi. Lo¿i n°ãc thÁi này gây ô nhiám 
chā yÁu bái chÃt cặn bã, dÅu mỡ (từ nhà bÁp), các chÃt hữu c¢ (từ nhà vã sinh), các chÃt 
dinh d°ỡng và vi sinh,&  

NÁu n°ãc thÁi sinh ho¿t không đ°ợc xử lý tát s¿ gây Ánh h°áng đÁn chÃt l°ợng môi 
tr°ßng n°ãc mặt. Mát sá tác đáng có thß đ°ợc đề cập d°ãi đây: 

✓ Tcc đ⌀ng do nồng đ⌀ chất hữu c¡ cao (thể hiện qua hàm l°ơꄣng BOD): 

Các hợp chÃt hữu c¢ trong n°ãc có nßng đá cao s¿ làm cho khÁ năng tự làm s¿ch 
ngußn n°ãc bị quá tÁi vì vi sinh không phân hāy hÁt l°ợng chÃt d° thừa nhiều gÃp hàng 
chÿc lÅn nhu cÅu thăc ăn. Điều đó dẫn đÁn tăng sinh nhanh mát sá lo¿i vi khuẩn làm 
giÁm l°ợng oxy hòa tan trong n°ãc, gây suy thoái các thāy vực và tiêu diãt vi sinh vật 
cũng nh° hã đáng thực vật trong l°u vực n°ãc. NÁu l°ợng oxy hòa tan trong n°ãc không 
đÁm bÁo á măc 6 mg/lít s¿ làm cho đáng thực vật trong n°ãc bị Ánh h°áng, làm giÁm 
khÁ năng sinh tr°áng và phát trißn. Bên c¿nh đó, các chÃt hữu c¢ trong n°ãc qua quá 
trình lắng đọng trong hã tháng cáng thoát n°ãc cāa khu vực s¿ gây ra hiãn t°ợng đóng 
rêu, lâu ngày làm suy giÁm chÃt l°ợng ho¿t đáng cāa hã tháng áng này. 

✓ Tcc đ⌀ng do các chất rắn l¡ lửng:  

ChÃt rắn l¢ lửng là các chÃt rắn có bÁn chÃt vô c¢ hay hữu c¢, kích th°ãc nhß tßn t¿i 
á d¿ng l¢ lửng trong n°ãc - không lắng đ°ợc. Chúng làm giÁm đá trong cāa n°ãc, giÁm 
khÁ năng quang hợp cāa thực vật thuỷ sinh, gây bßi lắng cho ngußn tiÁp nhận. 
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✓ Tcc đ⌀ng do các chất dinh d°ỡng cao trong n°ớc th愃ऀi (hàm l°ơꄣng N, P cao):  

Các chÃt N, P là các chÃt dinh d°ỡng cÅn thiÁt cho các sinh vật, nh°ng nÁu nßng đá 
các chÃt này trong môi tr°ßng n°ãc quá cao s¿ gây nên hiãn t°ợng phú d°ỡng hóa. Khi 
hiãn t°ợng này xÁy ra các loài thực vật trong n°ãc nhÃt là tÁo s¿ phát trißn rÃt m¿nh, 
c¿nh tranh ôxi vãi các đáng vật trong n°ãc. TiÁp đó, khi nßng đá ôxi trong n°ãc giÁm, 
chính các loài tÁo này cũng bị chÁt, sinh khái bị phân huỷ gây ô nhiám môi tr°ßng n°ãc, 
làm chÁt hàng lo¿t các đáng vật trong n°ãc. 

Bên c¿nh đó, n°ãc thÁi sinh ho¿t chăa mát hàm l°ợng lãn các chÃt hữu c¢ dá phân 
hāy bác mùi hôi thái, t¿o điều kiãn thuận lợi cho các loài vi trùng, rußi mußi phát trißn 
nhanh chóng và hậu quÁ là rÃt dá dẫn đÁn các dịch bãnh lan truyền.  

c) Chất thải rắn  

(i) Chất th愃ऀi rắn sinh hoạt  
Trong giai đo¿n vận hành, dự kiÁn sá l°ợng nhân viên làm viãc khoÁng 20 ng°ßi t¿i 

Nhà máy n°ãc thì khái l°ợng chÃt thÁi rắn sinh ho¿t đ°ợc tính toán nh° sau:  

1,2 kg/ng°ßi/ngày x 20 ng°ßi = 24 kg/ngày 

ChÃt thÁi rắn sinh ho¿t chā yÁu bao gßm các chÃt hữu c¢ dá phân hāy, nhựa, nylon,& 
phát sinh từ ho¿t đáng sinh ho¿t cāa nhân viên. Thành phÅn và khái l°ợng chÃt thÁi rắn 
sinh ho¿t đ°ợc trình bày trong bÁng sau:  

BÁng 3.25 Thành phÅn và khái l°āng cąa chÃt thÁi rÃn sinh ho¿t 

STT Thành phÅn Tỷ lá % (*) Khái l°āng 
(kg/ngày) 

1 ChÃt hữu c¢ 58,7 14,09 

2 Nhựa và nilon 6,5 1,56 

3 GiÃy và bìa cacton 4 0,96 

4 Kim lo¿i 3 0,72 

5 Thāy tinh 1 0,24 

6 ChÃt tr¢ 22,3 5,35 

7 Cao su và da 2 0,48 

8 Xác đáng thực vật 2 0,48 

9 Các thành phÅn khác 0,5 0,12 

 Tßng 100 24,00 

Nguồn: (*) Ngân hàng Thế giới, 2018 

Các thành phÅn hữu c¢ dá phân hāy trong chÃt thÁi rắn sinh ho¿t: khi tích tÿ lâu ngày 
s¿ phân hāy, gây ra mùi khó chịu, thu hút côn trùng, mÃt mỹ quan khu vực.  
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Khi rác thÁi không đ°ợc thu gom, s¿ làm tăng đá đÿc n°ãc khi có m°a lãn, n°ãc 
m°a kéo theo bùn cát từ bề mặt có thß gây ra hiãn t°ợng tắc đ°ßng áng thoát n°ãc m°a 
cāa Nhà máy.  

Bên c¿nh đó, rác thÁi sinh ho¿t có nguy c¢ bùng phát dịch bãnh do các chÃt thÁi có 
chăa thành phÅn hữu c¢ dá phân huỷ, các vi sinh vật dá lây nhiám nh° các bãnh: tÁ, lị, 
th°¢ng hàn, sát vi rút,& 

(ii) Chất th愃ऀi rắn công nghiệp   

- Bwn th愃ऀi từ quc trình xử lý n°ớc sạch:  

ChÃt thÁi rắn phát sinh trong quá trình xử lý n°ãc s¿ch là bùn thÁi từ khu xử lý bùn:   

+ Bông cặn hình thành t¿i bß lắng lamen xÁ về bß thu bùn.  

+ Bùn cặn từ bß lọc (phát sinh á giai đo¿n rửa lọc) theo n°ãc rửa lọc về bß thu bùn.  

Tính toán khái l°ợng bùn thÁi theo hàm l°ợng cặn cāa n°ãc sau phÁn ăng theo thiÁt 
kÁ tính toán cāa dự án:  

Cmax = Cn+K.P+0,25M+V (mg/l) 

Trong đó :  

Cn : Hàm l°ợng cặn n°ãc ngußn , Cn = 15  

K: Hã sá phèn k = 1 (phèn không s¿ch) 

P: Liều l°ợng phèn tính theo sÁn phẩm không chăa n°ãc : 25 (g/m3) 

M: đá màu n°ãc ngußn tính bằng đá : M=7  

V: Liều l°ợng vôi cho vào n°ãc (không có) 

 Cmax = 15+1x25+0,25x7+0 = 41,75 mg/l  

 Tßng l°āng bùn phát sinh: 41,75 mg/l x 10.500 m3  = 438,38 kg/ngày.  

Đánh giá tác đáng: Mùi hôi từ bùn do quá trình phân hāy chÃt hữu c¢ phát sinh các 
khí gây mùi hôi nh° CH4, H2S,&  

- Bwn th愃ऀi từ quc trình xử lý n°ớc th愃ऀi:   
 Nßng đá ô nhiám cāa n°ãc thÁi sinh ho¿t căn că các chỉ tiêu ô nhiám TSS (520 
mg/L) và BOD5 (194 mg/L). Ta có táng l°ợng bùn cặn sinh ra tính theo công thăc (Kỹ 

thu⌀t xử lý n°ớc th愃ऀi – Tr椃⌀nh Xuân Lai): 

Qbùn= (0,8*TSS + 0,3*BOD)*Q/1000  

 Vãi Q: L°u l°ợng n°ãc thÁi (t¿i cÿm bß xử lý n°ãc thÁi, công suÃt xử lý tái đa là 
5 m3/ngày.đêm) 

Vậy l°ợng bùn từ quá trình xử lý n°ãc thÁi khoÁng:  
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Qbùn = (0,8*TSS + 0,3*BOD)*Q/1000 = (0,8*520 + 0,3*194)*5/1000  
≈ 2,371 kg/ngày 

Đặc tính cāa n°ãc thÁi đÅu vào cāa cÿm bß xử lý n°ãc thÁi là n°ãc thÁi sinh ho¿t, 
công nghã xử lý là công nghã sinh học, không sử dÿng các hóa chÃt đác h¿i, do vậy 
l°ợng bùn phát sinh không phÁi là thành phÅn bùn nguy h¿i. PhÅn lãn l°ợng bùn thÁi 
phát sinh s¿ đ°ợc tuÅn hoàn trá l¿i bß xử lý sinh học (chiÁm khoÁng 90% l°ợng bùn sinh 
ra), trong tr°ßng hợp l°ợng bùn thÁi phát sinh không đ°ợc tuÅn hoàn hÁt về bß sinh học, 
l°ợng bùn d° s¿ đ°ợc b¢m qua l°u chăa t¿i bß chăa bùn và đ°ợc hút đi xử lý định kỳ 
(Công ty hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng).   

d) Chất thải nguy hại   

ChÃt thÁi nguy h¿i phát sinh từ ho¿t đáng duy tu, bÁo d°ỡng hã tháng xử lý n°ãc và 
các công trình h¿ tÅng:  

BÁng 3.26 Khái l°āng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong giai đo¿n ho¿t đßng  

STT Tên chÃt thÁi Tr¿ng 
thái 

Mã 
CTNH 

Khái l°āng 
(kg/tháng) 

Tính chÃt 
nguy h¿i 

1 Pin, ắc quy thÁi  Rắn 16 01 12 2 
Đ, ĐS, 

AM 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
lo¿i thāy tinh ho¿t tính thÁi Rắn 16 01 06 3 Đ, ĐS 

3 Các lo¿i dÅu mỡ thÁi Rắn/lßng 16 01 08 5 Đ, ĐS,C 

Tßng 10  

Vậy táng khái l°ợng chÃt thÁi rắn nguy h¿i phát sinh °ãc tính khoÁng 10 kg/tháng. 

CTNH nÁu không đ°ợc tập trung, thu gom và xử lý đúng theo tiêu chuẩn và các quy 
định hiãn hành cāa pháp luật s¿ Ánh h°áng đÁn môi tr°ßng và săc khße con ng°ßi: 

­ CTNH chăa các chÃt hoặc hợp chÃt có các đặc tính gây nguy h¿i trực tiÁp (dá cháy, 
dá ná, dá ăn mòn, có đác tính &) và có thß t°¢ng tác vãi các chÃt khác làm tăng đặc 
tính nguy h¿i. 

­ CTNH th°ßng có đặc tính là tßn t¿i lâu trong môi tr°ßng và khó phân hāy, có khÁ 
năng tích lũy sinh học trong các ngußn n°ãc, mô mỡ cāa đáng vật và Ánh h°áng đÁn 
săc khße con ng°ßi thông qua chußi thăc ăn.  

­ Rò rỉ hoặc tràn CTNH d¿ng lßng có thß gây ô nhiám n°ãc mặt. 

­ ĐÃt có thß bị ô nhiám do tràn hoặc rò rỉ chÃt thÁi lßng nguy h¿i. 

­ Tiềm ẩn gây h¿i cho hã thāy sinh do tràn CTNH vào ngußn n°ãc hoặc tiÁp xúc vãi 
môi tr°ßng sáng. 
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Vãi những đặc tính cāa CTNH, viãc lan truyền ô nhiám, Ánh h°áng cāa các thành 
phÅn nguy h¿i đÁn con ng°ßi, đáng vật, thực vật và môi tr°ßng là khó tránh khßi. Vì 
vậy cÅn phÁi có biãn pháp thu gom, quÁn lý, xử lý theo đúng quy định và đÁm bÁo hiãu 
quÁ.  

3.2.1.2. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

a) Nước mưa chảy tràn   

Đß đánh giá tác đáng cāa n°ãc m°a chÁy tràn đái vãi môi tr°ßng xung quanh thực 
hiãn tính toán l°u l°ợng n°ãc m°a t¿i khu vực dự án theo công thăc (1) t¿i TCVN 
7957:2023: Thoát n°ãc - m¿ng l°ãi và công trình bên ngoài - yêu cÅu thiÁt kÁ:  

Q = q x F x β x Ψ  

Trong đó: 

Q: L°u l°ợng n°ãc m°a (L/s)  

F: Diãn tích khu vực thoát n°ãc m°a, F = 4,9525 ha 

«: Hã sá dòng chÁy, phÿ thuác vào lo¿i mặt phā và chu kỳ lặp l¿i trận m°a tính toán 
P. Chọn « = 0,535.   

β: Hã sá phân bá m°a. Chọn β trung bình = 0,092.   

q: C°ßng đá m°a tính toán (L/s.ha)  � = �(1 + ��ý�)(þ + Ā)� . � =  2.950 (1 + 0,58�ý2)(60 + 16)0,67 . 1 =  190,36  (�/ý. /ÿ) 

Trong đó:  

 t: Thßi gian m°a. Chọn t = 60 phút 

 P: Chu kỳ lặp l¿i trận m°a tính toán. Chọn P = 2 năm 

A, C, b, n: Tham sá xác định theo điều kiãn m°a cāa địa ph°¢ng (xác định t¿i phÿ 
lÿc A). Chọn A = 2.950, C = 0,58, b = 16, n = 0,67 

K: Hã sá tính đÁn tác đáng cāa yÁu tá biÁn đái khí hậu đái vãi c°ßng đá m°a, lÃy 
Kg1.  

 L°u l°ợng n°ãc m°a chÁy tràn:  

Q = 190,36 x 4,9525 x 0,092 x 0,535  = 46,233 L/s (=0,046 m3/s) 

Theo sá liãu tháng kê cāa Tá chăc Y tÁ ThÁ giãi (WHO) thì nßng đá các chÃt ô 
nhiám trong n°ãc m°a chÁy tràn thông th°ßng khoÁng: 

+ Táng Nit¢: 0,5 – 1,5 mg/l 

+ Phopho: 0,004 – 0,03 mg/l 

+ COD: 10 – 20 mg/l 

+ Táng chÃt rắn l¢ lửng: 10 – 20 mg/l 
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Thành phÅn cāa n°ãc m°a chÁy tràn khi dự án đi vận hành là t°¢ng đái s¿ch và chỉ 
chăa mát thành phÅn nhß chā yÁu là các t¿p chÃt vô c¢ khó tan, có kích th°ãc lãn nh°: 
bÿi đ°ßng, bÿi trên mái các công trình, các lo¿i rác nh° cành, lá rá cây,&. Các thành 
phÅn này s¿ bị cuán theo dòng chÁy tự nhiên vào m°¢ng thoát n°ãc m°a gây tắc ngh¿n 
và có thß s¿ Ánh h°áng đÁn sự l°u thông dòng n°ãc trong hã tháng thoát n°ãc m°a.  

b) Tiếng �n  

Nguồn phct sinh tiếng ồn:  

Ph°¢ng tiãn giao thông ra vào khu vực nhà máy. Măc đá tiÁng ßn phÿ thuác vào các 
yÁu tá: L°u l°ợng xe, tác đá, thành phÅn lo¿i ph°¢ng tiãn, đáng c¢, hã tháng phanh,& 
Tuy nhiên, măc đá Ánh h°áng tiÁng ßn từ ph°¢ng tiãn giao thông cāa dự án là rÃt ít và 
chỉ mang tính chÃt cÿc bá do l°ợng xe ra vào khu vực nhà máy phân tán, không tập 
trung vào cùng lúc.  

TiÁng ßn từ máy phát điãn dự phòng: Ngußn gây ßn này chỉ phát sinh khi hã tháng 
điãn gặp trÿc trặc, sự cá, không mang tính chÃt liên tÿc. Bên c¿nh đó, máy phát điãn 
đ°ợc đặt trong nhà đặt máy có cách âm, do vậy tiÁng ßn từ máy phát điãn không tác 
đáng lãn đÁn môi tr°ßng xung quanh.  

TiÁp xúc vãi tiÁng ßn cao, thßi gian dài s¿ Ánh h°áng đÁn thính giác cāa con ng°ßi, 
thậm chí có thß gây rái lo¿n chăc năng thÅn kinh, đau đÅu chóng mặt.  

Theo tháng kê cāa Bá Y tÁ và Viãn nghiên cău Khoa học Kỹ thuật BÁo há lao đáng 
cāa Táng Liên Đoàn Lao đáng Viãt Nam thì tiÁng ßn từ 80 dBA trá lên s¿ làm giÁm sự 
chú ý, gây cÁm giác mãt mßi, nhăc đÅu chóng mặt, tăng c°ßng sự ăc chÁ thÅn kinh trung 
°¢ng và Ánh h°áng tãi thính giác cāa con ng°ßi. Khi tiÁp xúc vãi tiÁng ßn á c°ßng đá 
cao trong thßi gian dài s¿ dẫn đÁn bãnh điÁc nghề nghiãp. Ngoài ra tiÁng ßn còn gây 
th°¢ng tán cho hã tim m¿ch và làm tăng bãnh đ°ßng tiêu hóa. 

BÁng 3.27 Mćc đß Ánh h°ång cąa ti¿ng ÷n đ¿n con ng°ãi  

Mćc ÷n (dBA) Tác đßng đ¿n con ng°ãi  

20 - 35  Dá chịu (phÿc hßi săc nghe, săc khße) 

40 - 50  Thích hợp (thoÁi mái đß làm viãc) 

60 - 80   Chịu đ°ợc (trong thßi gian có h¿n) 

>80  Gây h¿i đÁn săc nghe, săc khße 

130  Gây đau 

140    Gây chÃn th°¢ng (điÁc, chÁy máu) 

Nguồn: Bệnh viện tai mũi họng Thành phß Hồ Chí Minh 

c) Tác động đến kinh tế - xã hội  
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Dự án đi vào ho¿t đáng s¿ cung cÃp n°ãc an toàn và án định nhằm đáp ăng nhu cÅu 
dùng n°ãc cho KKT Nh¢n Hái vãi công suÃt 10.000 m3/ngày.đêm.  

Bên c¿nh đó, Hã tháng cÃp n°ãc đÁm bÁo sự phát trißn án định và bền vững về kinh 
tÁ xã hái cāa các KKT Nh¢n Hái trong t°¢ng lai, bằng viãc xây dựng mãi các hã tháng 
cÃp n°ãc mát cách khoa học, phù hợp, từng b°ãc kÁt nái vãi hã tháng cÃp n°ãc trong 
khu vực đß phÿc vÿ cho các dự án đã và s¿ trißn khai trong t°¢ng lai, t¿o điều kiãn đß 
thu hút đÅu t° và trißn khai xây dựng đái vãi các dự án trong KKT Nh¢n Hái đáp ăng 
nhu cÅu cÃp n°ãc cho KKT đÁn năm 2040.  

3.2.1.3. Các rủi ro, sự cố co thể xảy ra trong giai đoạn vận hành  

a) Sự cố tư뀀 quá trknh xử lý nước sạch 

Các nguyên nhân gây ra sự cá trong quá trình xử lý n°ãc:  

+ Sự cá cháy ná: Do thiÁt bị điãn quá tÁi, chÃt l°ợng dây dẫn, máy móc xuáng cÃp.  

+ Sự cá vận hành máy móc, thiÁt bị: Vận hành không đúng quy trình xử lý, máy 
móc bị h° hßng nh°ng không phát hiãn kịp thßi đß thay thÁ t¿m thßi hoặc sửa 
chữa.  

+ Sự cá van, đ°ßng áng bị trÿc trặc, vỡ.  

ChÃt l°ợng n°ãc sau xử lý không đ¿t tiêu chuẩn, nÁu không kißm soát kịp thßi có 
thß Ánh h°áng đÁn săc khße ng°ßi dùng n°ãc từ nhà máy.  

b) Sự cố vỡ gãy đươꄀng ống cấp nước   

Các nguyên nhân có thß gây ra sự cá vỡ gãy đ°ßng áng cÃp n°ãc:  
+ ChÃt l°ợng đ°ßng áng xuáng cÃp gây rỉ n°ãc, áp lực n°ãc yÁu và chÁy chậm gây 

Ánh h°áng đÁn khÁ năng cung cÃp n°ãc s¿ch và mÃt an toàn săc khße cho cáng 
đßng.  

+ Các mái nái, van đóng má không đ°ợc kißm tra, bÁo d°ỡng định kỳ dẫn tãi h° 
hßng và có thß gây ra sự cá bÃt ngß.  

+ Viãc thi công xây dựng tuyÁn áng ch°a đÁm bÁo kỹ thuật và đúng theo thiÁt kÁ 
đã đ°ợc phê duyãt dẫn tãi sai lãnh kỹ thuật.  

c) Sự cố tư뀀 cụm bể xử lý nước thải   

Những sự cá có thß xÁy tra vãi hã tháng xử lý n°ãc thÁi có thß xÁy ra nh° sau:  

+ Hã tháng cáng thu gom n°ãc thÁi bị tắc ngh¿n hay bị vỡ gây tràn n°ãc thÁi ch°a 
xử lý ra ngoài. Các vách bê tông tr¿m d°ãi lòng đÃt bị rò rỉ hay thÃm. 

+ XÁy ra các sự cá về cháy ná do chập điãn, sét đánh: s¿ dẫn đÁn h° hßng các hã 
tháng máy móc, thiÁt bị, gây cháy ná Ánh h°ãng đÁn tài sÁn, công trình và săc 
khße cāa nhân viên.  
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+ Sự cá rò rỉ, r¢i vãi hóa chÃt: Sự cá trong quá trình sử dÿng hóa chÃt có thß Ánh 
h°áng đÁn săc khße cāa công nhân vận hành công trình xử lý n°ãc thÁi, đặc biãt 
ng°ßi trực tiÁp sử dÿng hóa chÃt. 

+ Sự cá đái vãi các thiÁt bị cāa cÿm bß xử lý n°ãc thÁi: hßng máy b¢m, máy thái 
khí, b¢m định l°ợng, các thiÁt bị điều khißn. 

+ Sự cá khi cÿm bß xử lý n°ãc thÁi vận hành không đ¿t quy chuẩn. 

Các sự cá này có thß gây Ánh h°áng đÁn chÃt l°ợng n°ãc thÁi sau xử lý. Vì thÁ, cÅn 
phÁi đÁm bÁo công nhân vận hành trực, có khÁ năng xử lý các sự cá kịp thßi đß h¿n chÁ 
thiãt h¿i.   

d) Sự cố cháy nổ 

­ Sự cá cháy ná có thß xÁy ra á tÃt cÁ những n¢i tiềm ẩn các nguy c¢ này nh° khu vực 
chăa gas, các á điãn, tr¿m biÁn áp,& do chập điãn, sét, sử dÿng lửa.  

­ Các tác đáng cāa sự cá cháy ná: 

+ Thiãt h¿i đÁn săc khße, tính m¿ng nhân viên.  

+ Thiãt h¿i về tài sÁn, công trình.  

+ Ành h°áng tãi môi tr°ßng: Ành h°áng trực tiÁp cāa các đám cháy là khói bÿi 
bác lên làm ô nhiám môi tr°ßng không khí khu vực Dự án và khu vực xung 
quanh, Ánh h°áng gián tiÁp là các chÃt thÁi do công tác chữa cháy.  

Vãi những tác đáng đÁn con ng°ßi, tài sÁn và môi tr°ßng mà sự cá cháy ná gây ra, 
chā dự án s¿ đ°a ra các biãn pháp phòng ngừa và ăng phó cÿ thß. 

e) Sự cố tràn đổ hoa chất tại nhà chứa hoa chất  

Khi hóa chÃt bị tràn đá có thß gây ra mát sá tác đáng đÁn săc khße con ng°ßi và tìa 
sÁn:  

- Săc khße con ng°ßi: Tùy theo lo¿i hóa chÃt tiÁp xúc, măc đá và l°ợng hóa chÃt tiÁp 
xúc mà có thß gây Ánh h°áng đÁn săc khße con ng°ßi khác nhau. Tác h¿i cÃp tính: 
bßng, nhăc đÅu, ăn mòn da, nôn mửa,& Tác h¿i lâu dài: viêm da, gây tán th°¢ng hã 
thÅn kinh,&  

- Bên c¿nh đó, hóa chÃt khi tràn đá còn gây thiãt h¿i cho các dÿng cÿ khác mà nó tiÁp 
xúc. Gây thiãt h¿i về tài chính và công trình cāa Công ty.  

- Đái vãi các lo¿i hóa chÃt dá cháy khi tiÁp xúc vãi các vật liãu gây cháy có thß dẫn 
tãi cháy ná, Ánh h°áng trực tiÁp đÁn tính m¿ng cāa nhân viên trong nhà máy.  

f) Sự cố liên quan tới hệ thống trạm biến áp 

Sự cá cháy ná MBA có thß xÁy ra từ nhiều nguyên nhân khác nhau, các sự cá có thß 
xuÃt hiãn bên trong hay bên ngoài MBA và khi đó có thß xÁy ra hßa ho¿n. Mát sá nguyên 
nhân chính đ°ợc nhận định là có thß gây ra sự cá cháy ná trong quá trình vận hành MBA 
đ°ợc nhận diãn và liãt kê nh° sau: 
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- Cháy do dùng quá tÁi. 

- Quá trình gia tăng điãn áp. 

- Cháy do chập m¿ch, chập điãn. 

- Cháy do nái dây không tát (lßng, há). 

- Cháy do tia lửa tĩnh điãn nh° sét đánh hoặc đăt dây. 

- Sự cá MBA bái các nguyên nhân bên trong và bên ngoài cāa MBA, xác suÃt sự cá 
cháy ná MBA rÃt thÃp. 

- Do các yÁu tá khách quan khác trong quá trình ho¿t đáng cāa TBA. 

Sự cá cháy ná xÁy ra t¿i tr¿m biÁn áp có thß gây thiãt h¿i về ng°ßi và tài sÁn, Ánh 
h°áng đÁn ngußn cung cÃp điãn trong quá trình xử lý n°ãc cāa nhà máy.  

g) Tác động do rủi ro, thiên tai  

Các rāi ro thiên tai trong giai đo¿n vận hành dự án đ°ợc nhận d¿ng bao gßm:  

- Bão lũ, đ⌀ng đất:  

 Do kÁt cÃu địa chÃt cāa khu vực t°¢ng đái án định nên khÁ năng xÁy ra đáng đÃt 
cũng nh° Ánh h°áng do sự lan truyền đáng đÃt từ các khu vực khác đÁn dự án là không 
đáng kß. Thiên tai có thß xÁy ra t¿i khu vực thực hiãn dự án chā yÁu là: m°a lãn kéo dài 
gây hiãn t°ợng ngập úng cÿc bá; bão hoặc gió lãn, lác xoáy có thß gây tác mái. 

- Sét đcnh:  

Công trình bị sét đánh trực tiÁp có thß bị Ánh h°áng đÁn đá bền c¢ khí, c¢ học cāa 
các thiÁt bị trong công trình, nó có thß phá hāy công trình, gây cháy ná,&  

Ành h°áng cāa xung sét lan truyền: Khi xÁy ra phóng điãn sét s¿ gây nên mát sóng 
điãn từ tßa ra xung quanh vãi tác đá rÃt lãn, trong không khí tác đá cāa nó t°¢ng đ°¢ng 
tác đá ánh sáng. Sóng điãn từ truyền vào công trình theo các đ°ßng dây điãn lực, thông 
tin& gây quá điãn áp tác dÿng lên các thiÁt bị trong công trình, gây h° hßng đặc biãt 
đái vãi các thiÁt bị nh¿y cÁm: thiÁt bị điãn tử, máy tính cũng nh° m¿ng máy tính,& 

Các tia sét đ°ợc biÁt đÁn là nguyên nhân chā yÁu gây ra các xung quá điãn áp. Mát 
l°u ý quan trọng là tia sét không cÅn phÁi đánh trực tiÁp lên đ°ßng dây ngußn mãi gây 
ra h° hßng, mát tia sét đánh cách xa vài trăm mét cũng có thß gây ra những xung cÁm 
ăng lan truyền lãn có khÁ năng phá hāy, hoặc thậm chí phá hāy đ°ßng cáp ngÅm. 

Ngoài ra còn do mát sá nguyên nhân khác nh°: do chuyßn m¿ch ngußn, hay do dòng 
khái đáng cāa đáng c¢ điãn t¿o ra các xung quá điãn áp cÁm ăng phá hāy các đ°ßng 
dây lân cận. Do đó viãc lắp đặt thiÁt bị cháng sét lan truyền cũng không kém phÅn quan 
trọng so vãi cháng sét trực tiÁp. 
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3.2.2. Các bián pháp, công trình bÁo vá môi tr°ãng đÁ xuÃt thăc hián trong giai 
đo¿n ho¿t đßng 

3.2.2.1. Giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

a) Bụi và khí thải  

Đß giÁm thißu tái đa các tác đáng do bÿi và khí thÁi, Công ty thực hiãn các biãn pháp 
sau:  

­ Dự án đ°ợc quy ho¿ch trßng cây xanh phù hợp vãi khuôn viên đÁm bÁo các quy định 
về đÃt cây xanh trong QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quác gia về quy 
ho¿ch xây dựng.  

­ Cây xanh có tác dÿng che chắn, giÁm băc x¿ nhiãt, hút bÿi và giữ bÿi, lọc s¿ch không 
khí, giÁm băc x¿ phÁn x¿, giÁm nhiãt đá cāa không khí, hÃp phÿ tiÁng ßn. 

­ TiÁn hành phun n°ãc các tuyÁn đ°ßng giao thông nái bá. Đ°ßng nái bá đ°ợc xây 
dựng bằng bê tông đß làm giÁm phát tán bÿi từ mặt đ°ßng.  

­ Thực hiãn viãc kißm tra định kỳ các tuyÁn đ°ßng giao thông nái bá, thực hiãn tu sửa 
nâng cÃp khi chÃt l°ợng không đÁm bÁo. 

­ Thực hiãn viãc thu gom rác thÁi đß h¿n chÁ các tác đáng gây mÃt mỹ quan trong 
khuôn viên cāa dự án không gây ô nhiám mùi.  

­ Cử nhân viên vã sinh hàng ngày quét dọn các tuyÁn đ°ßng đß h¿n chÁ các chÃt thÁi 
trên mặt đ°ßng. 

­ Đái vãi máy phát điãn dự phòng:  

+ BÁo d°ỡng máy phát điãn định kỳ. Sử dÿng nhiên liãu có ít hàm l°ợng l°u huỳnh. 

+ Máy phát điãn đ°ợc bá trí đặt trong nhà đặt máy phát điãn, giÁm Ánh h°áng tiÁng 
ßn tãi công nhân làm viãc và chā đÅu t° trang bị cho dự án máy phát điãn có bá 
phận thanh lọc khí thÁi kèm theo máy đß h¿n chÁ các tác đáng đÁn môi tr°ßng 
không khí.  

+ Máy phát điãn đặt trên bã bê tông chắc chắn, á giữa có chèn lãp cao su đàn hßi 
nhằm giÁm thißu đá rung lan truyền, đßng thßi đÁm bÁo máy phát điãn ho¿t đáng 
đ°ợc lâu dài. 

­ Mùi hôi từ hã tháng thu gom, công trình xử lý n°ãc thÁi:  

+ Bß tự ho¿i đ°ợc xây dựng ngÅm.  

+ Th°ßng xuyên theo doi, kißm tra tình tr¿ng ho¿t đáng cāa cÿm bß xử lý nhằm 
h¿n chÁ tái đa các sự cá xÁy ra. 

+ Toàn bá bùn phát sinh từ cÿm bß xử lý n°ãc thÁi đ°ợc thu gom và hợp đßng vãi 
đ¢n vị chăc năng vận chuyßn đi xử lý theo đúng quy định. 

b) Nước thải 
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(i) Công trình thu gom n°ớc th愃ऀi  

Khi dự án đi vào vận hành s¿ phát sinh n°ãc thÁi từ ho¿t đáng sinh ho¿t cāa nhân 
viên nhà máy. Táng l°u l°ợng n°ãc thÁi khoÁng 2,88 m3/ngày.đêm.  S¢ đß minh họa hã 
tháng thu gom, xử lý n°ãc thÁi nh° sau:    

 

Hình 3.4 S¢ đ÷ thu gom, xÿ lý n°ác thÁi cąa dă án 

Hã tháng thoát n°ãc thÁi xây dựng riêng vãi hã tháng thoát n°ãc m°a.  

Toàn bá l°ợng n°ãc thÁi sinh ho¿t đ°ợc dẫn về cÿm bß xử lý n°ãc thÁi công suÃt 5 
m3/ngày.đêm:  

- N°ãc thÁi từ nhà vã sinh s¿ đ°ợc thu gom về các bß tự ho¿i 03 ngăn bằng đ°ßng áng 
chÃt liãu uPVC D110 đß xử lý s¢ bá tr°ãc khi dẫn về cÿm bß xử lý n°ãc thÁi cāa 
nhà máy.  

- N°ãc xám từ bßn rửa mặt, vã sinh sàn theo đ°ßng áng uPVC D90 dẫn về cÿm bß xử 
lý n°ãc thÁi cāa nhà máy.  

HT cáng thoát n°ãc thÁi 

N°ãc đen 

Bß tự ho¿i 03 ngăn  

N°ớc th愃ऀi sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, c⌀t A, K=1 

Tái sử dÿng cho t°ãi cây,  
rửa đ°ßng. Không thÁi ra bên ngoài 

uPVC D110 

Bß chăa n°ãc sau xử lý 

N°ãc thÁi từ nhà vã sinh  

N°ãc xám 

N°ãc thÁi từ chậu rửa 
nhà bÁp  

uPVC D90 

uPVC D110 

Cÿm bß xử lý n°ãc thÁi  
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- N°ãc thÁi từ chậu rửa nhà bÁp đ°ợc thu gom theo đ°ßng áng uPVC D110 dẫn về 
cÿm bß xử lý n°ãc thÁi cāa nhà máy.  

N°ãc thÁi sau xử lý đÁm bÁo đ¿t QCVN 14:2008/BTNMT, cát A, K=1 và l°u chăa 
t¿i bß chăa và tái sử dÿng cho t°ãi cây, rửa đ°ßng, không xÁ thÁi ra bên ngoài môi 
tr°ßng.  

BÁng 3.28 Tßng hāp khái l°āng há tháng thu gom n°ác thÁi 

STT H¿ng măc  Khái l°āng Đ¢n vá 
I Đ°ãng áng    

1 àng uPVC DN110  145 M 

2 àng uPVC DN90 125 M 

3 àng uPVC DN42 2 M 

4 àng uPVC DN140 96 M 

5 àng uPVC DN125  78 M 

II Há ga thoát n°ác thÁi   Cái 

 Há ga 300x300 3 Cái  

 Há ga 1000x1000 2 Cái  

 

Hình. Vá trí căm bể xÿ lý n°ác thÁi cąa nhà máy 

(ii) Công trình xử lý n°ớc th愃ऀi  

 Bể tư뀣 hoại:  

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt đ⌀ng bể tư뀣 hoại: 

 Bß tự ho¿i là công trình xử lý kị khí, trong bß tự ho¿i đßng thßi xÁy ra quá trình 
lắng cặn, giữ cặn và lên men cặn lắng. Quá trình xử lý n°ãc thÁi sinh ho¿t trong bß tự 
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ho¿i chā yÁu dián ra theo các b°ãc sau: Thāy phân các chÃt hữu c¢ phăc t¿p và chÃt béo 
thành các chÃt hữu c¢ đ¢n giÁn làm ngußn dinh d°ỡng và năng l°ợng cho vi khuẩn. Các 
vi khuẩn kị khí s¿ thực hiãn quá trình lên men các chÃt hữu c¢ đ¢n giÁn trên và chuyßn 
hóa chúng thành CH4 và CO2. 

 Trong thßi gian l°u n°ãc từ 1 – 3 ngày, các chÃt l¢ lửng lắng xuáng đáy bß. Cặn 
lắng trong bß qua thßi gian 6 – 12 tháng s¿ phân hāy kị khí (Bùn này s¿ đ°ợc Công ty 
hợp đßng vãi đ¢n vị có chăc năng đ°a đi xử lý định kỳ 2 lÅn/năm theo đúng quy định). 
N°ãc thÁi tiÁp tÿc qua ngăn cuái cùng cāa bß và thoát ra hã tháng thu gom n°ãc thÁi 
cāa dự án dẫn về cÿm bß xử lý n°ãc thÁi đß tiÁp tÿc xử lý. 

 Bß tự ho¿i có hình chữ nhật và đ°ợc đặt âm d°ãi mặt đÃt t¿i vị trí &. có bá trí nắp 
thăm, áng thông h¢i, xây dựng bằng bê tông cát thép có lãp cháng thÃm tránh n°ãc thÁi 
thÃm vào môi tr°ßng đÃt Ánh h°áng đÁn ngußn n°ãc ngÅm. 

 
Chú thích:  1. Bß tự ho¿i       4. àng dẫn n°ãc thÁi ra 

    2. àng dẫn n°ãc thÁi vào   5. Cặn lắng xuáng đáy bß 

    3. àng dẫn n°ãc thÁi giữa các ngăn 

- Tính toán bß tự ho¿i:  

Bß tự ho¿i gßm 2 phÅn: phÅn thß tích chăa n°ãc và thß tích bùn lắng.  
+ Thß tích phÅn chăa n°ãc:  

Wn = Q x T 

Trong đó:  
T: Thßi gian l°u n°ãc t¿i bß, T = 1 ngày 

Q: L°u l°ợng n°ãc thÁi trung bình ngày đêm, Q = 2,88 m3/ngày.đêm  
 Thß tích phÅn chăa n°ãc là: Wn = 1,44 m3 

+ Thß tích phÅn bùn:   
Wb = (b x N x t)/1000 

Trong đó:  
b: Tiêu chuẩn lắng cặn trong bß tự ho¿i cāa mát ng°ßi trong 1 ngày đêm. Giá trị 
cāa b phÿ thuác vào chu kỳ hút cặn cāa bß (Nếu thơꄀi gian giữa 2 lần hút cặn d°ới 
1 năm thì b lấy 0,1 l/ng°ơꄀi.ngày.đêm; nếu trên 1 năm thì b lấy bằng 0,08 
l/ng°ơꄀi.ngày.đêm). LÃy b = 0,1 l/ng°ßi.ngày.đêm 

2

5

4

1

3



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam     Trang 167 

 

N: Sá ng°ßi, N = 20 ng°ßi 
t: Thßi gian tích lũy cặn trong bß tự ho¿i, t = 365 ngày 

 Thß tích phÅn bùn là: Wb = 0,73 m3 

 Thß tích táng cáng cāa bß tự ho¿i:  
W = Wn + Wb= 1,44 + 0,73 = 2,17 m3 

- Thông sá thiÁt kÁ bß tự ho¿i: 

+ Táng dung tích bß: 2,17 m3. 

+ Thß tích ngăn thă nhÃt lÃy bằng ½ thß tích bß: W1 = 1,085 m3  

+ Thß tích ngăn thă hai và thă ba lÃy bằng ¼ thß tích bß: W2 = W3 = 0,543 m3  

+ Chọn chiều sâu công tác cāa bß tự ho¿i là 2m. Khi đó diãn tích cāa bß là F=W/H 
= 2,17/2 = 1,085 m2 

+ Đặt ngÅm t¿i &. , không đ°ợc thÃm vào đÃt và n°ãc ngÅm.  

+ Xây dựng bằng bê tông lót đá 10x20 M200, dày 50mm.  

 Cụm bể xử lý n°ớc th愃ऀi sinh hoạt:   

S¢ đß công nghã:  
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Hình 3.5 S¢ đ÷ công nghá cąa căm bể xÿ lý n°ác thÁi công suÃt 5 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh công nghệ:  

(1) Bß điều hòa:  

Bß điều hòa có chăc năng điều hòa l°u l°ợng, thành phÅn, nßng đá và nhiãt đá n°ãc 
thÁi, tránh gây hiãn t°ợng quá tÁi cho vi sinh vật trong các bß phía sau. Điều này giúp 
t¿o chÁ đá làm viãc án định, đßng thßi giÁm kích th°ãc, giá thành các công trình đ¢n vị 
phía sau, tránh tình tr¿ng quá tÁi vào các giß cao đißm. Trong bß điều hòa có bá trí hã 
tháng đ°ßng áng và thiÁt bị phân phái khí thô nhằm mÿc đích xáo trán đều n°ãc thÁi, 
tránh sự lắng cặn trong bß và phân hāy kỵ khí gây mùi hôi và giÁm mát phÅn các chÃt 
hữu c¢ có trong n°ãc thÁi. N°ãc thÁi từ bß điều hòa s¿ đ°ợc b¢m vãi công suÃt không 
thay đái giữa các giß đÁn công trình xử lý tiÁp theo. 

N°ãc thÁi từ há gom 
sau bß tự ho¿i  

Bß điều hòa  

Bß thiÁu khí   

Bß MBBR   

Bß hiÁu khí    

Bß lắng     

Bß khử trùng       

Bß chăa n°ãc thÁi sau xử lý 

Tái sử dÿng cho t°ãi cây, rửa 
đ°ßng. Không thÁi ra bên ngoài.   

N°ớc th愃ऀi sau xử lý đạt QCVN 
14:2008/BTNMT, c⌀t A, K=1 

Thái khí  

Thái khí  

Thái khí  

Bß chăa bùn 

Hút định kỳ 

Bùn 

Bùn tuÅn hoàn 

Bùn tuÅn hoàn 

N
°ã

c 
tu

Ån
 h

oà
n 

TuÅn hoàn NO3
- 
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(2) Bß vi sinh thiÁu khí:  

Bß thiÁu khí có chăc năng xử lý N và P thông qua quá trình khử Nitrat 
(dinitrification) và Photphoril. 

(3) Bß MBBR:  

Bß MBBR là bß sinh học hiÁu khí có bá sung thêm các giá thß di đáng: Trong bß 
dián ra quá trình phân huỷ hợp chÃt hữu c¢ và quá trình Nitrat hoá trong điều kiãn cÃp 
khí bằng các máy thái khí. L°ợng khí cung cÃp vào bß vãi mÿc đích: cung cÃp oxy cho 
vi sinh vật hiÁu khí chuyßn hóa chÃt hữu c¢ hòa tan thành n°ãc và CO2, nit¢ hữu c¢ 
thành ammonia và nitrat NO3-; xáo trán đều n°ãc thÁi và bùn ho¿t tính t¿o điều kiãn đß 
vi sinh vật tiÁp xúc tát vãi các c¢ chÃt cÅn xử lý; giÁi phóng các khí ăc chÁ quá trình 
sáng cāa vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giÁi các chÃt ô 
nhiám; tác đáng tích cực đÁn quá trình sinh sÁn cāa vi sinh vật. 

(4) Bß hiÁu khí:  

Bß hiÁu khí có chăc năng và quá trình ho¿t đáng t°¢ng tự nh° bß MBBR nh°ng 
không có đãm vi sinh di đáng. Bß hiÁu khí nhằm xử lý triãt đß các chÃt hữu c¢ còn l¿i 
sau bß MBBR. 

(5) Bß lắng, Bãi lọc trßng cây:  

Bß lắng bùn sinh học và bãi lọc có nhiãm vÿ lắng và tách bùn ho¿t tính ra khßi n°ãc 
thÁi, làm giÁm SS đ°ợc thiÁt kÁ đặc biãt t¿o môi tr°ßng tĩnh cho bông bùn lắng xuáng 
đáy bß. Mát phÅn bùn ho¿t tính đ°ợc hßi l°u về bß MBBR, mát phÅn bùn d° đ°a về bß 
chăa bùn.  

(6) Bß khử trùng:  

Bß khử trùng có nhiãm vÿ tiêu diãt toàn bá vi khuẩn gây bãnh có trong n°ãc thÁi. 
Hóa chÃt khử trùng đ°ợc châm vào dòng n°ãc đß xử lý.   

N°ãc thÁi sau xử lý đ¿t QCVN 14:2008/BTNMT, cát A, K=1 s¿ đ°ợc l°u chăa t¿i 
bß chăa và đ°ợc tận dÿng đß tái sử dÿng cho t°ãi cây, rửa đ°ßng, không xÁ thÁi ra môi 
tr°ßng.  

- Hạng mục công trình 

BÁng 3.29 Các h¿ng măc công trình cąa căm bể xÿ lý n°ác thÁi  

STT H¿ng măc   
Kích th°ác   

(DxRxC)mm 

1 Bß điều hòa  800x1.500 

2 Bß thiÁu khí 800x1.500 

3 Bß hiÁu khí  1.500x1.500 

4 Bß lắng  800x1.500 
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STT H¿ng măc   
Kích th°ác   

(DxRxC)mm 

5 Bß khử trùng  800x1.500 

6 Ngăn chăa cát lọc 800x1.500 

7 Bß chăa n°ãc thÁi sau xử lý 2.200x1.900x1.910 

- Hoa chất sử dụng:  

BÁng 3.30 Hóa chÃt sÿ dăng căm bể xÿ lý n°ác thÁi 

STT Hóa chÃt  Đánh mćc  Khái l°āng  Măc đích sÿ dăng 

1 NaClO  50 ml/m3 n°ãc thÁi 0,25 l/ngày.đêm Ngăn khử trùng 

2 PAC 10% 10 g/m3 n°ãc thÁi 50 g/ngày.đêm Ngăn lắng 

- Danh mục thiết b椃⌀, mcy moc: 

BÁng 3.31 Danh măc thi¿t bá, máy móc cąa căm bể xÿ lý n°ác thÁi   

STT Danh măc  Sá l°āng  Đ¢n vá 
1 B¢m chìm 3m3/h, H=10m + ĐÅu nái nhanh 2 Cái  

2 àng SUS204 DN50  4 M 

3 àng UPVC DN125 4 M 

4 àng HDPE DN25 25 M 

5 àng HDPE DN63 25 M 

6 Cut SUS304 DN50 5 Cái  

7 Tê SUS304 DN50 1 Cái  

8 Van cáng 20A 2 Cái  

9 Van cáng 50A 2 Cái  

10 Van 1 chiều 50A 2 Cái  

11 Van cáng D100 1 Cái  

12 Mái nái mềm EB DN50 2 Cái  

13 Côn SUS304 D40/63 2 Cái  

14 Bích thép rßng không gỉ DN50 4 Cái  

15 Lá chắn nhựa cho áng D125 2 Cái  

16 Vòi n°ãc t°ãi cây 2 Cái  

17 Phao điãn  3 Cái  

18 Tā điều khißn  1 Cái  

c) Chất thải rắn  
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Toàn bá chÃt thÁi rắn phát sinh từ dự án s¿ đ°ợc thu gom, phân lo¿i, l°u giữ và xử 
lý theo đúng quy định t¿i Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā 
quy định chi tiÁt mát sá điều cāa Luật BÁo vã môi tr°ßng; Thông t° 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bá Tài nguyên và Môi tr°ßng quy định chi tiÁt thi hành 
mát sá điều cāa Luật BÁo vã môi tr°ßng.  

- Chất th愃ऀi rắn sinh hoạt:   

Bá trí các thùng rác dung tích 15 lít, có nắp đậy t¿i mßi phòng hành chính và hành 
lang. Bá trí khoÁng 03 thùng rác HDPE dung tích 120 lít t¿i khu vực đ°ßng nái bá.  

Nhân viên vã sinh thực hiãn thu gom rác từ nhà văn phòng ra đißm tập kÁt thu gom 
rác thÁi sinh ho¿t t¿i khu vực nhà kho x°áng. T¿i đây thực hiãn phân lo¿i rác t¿i ngußn:  

+ Thùng màu xanh chăa rác sinh ho¿t có thß tái chÁ: chai nhựa, kim lo¿i, giÃy 
báo,& 

+ Thùng màu vàng chăa rác hữu c¢: thực phẩm, thăc ăn thừa,&  

+ Thùng màu đß chăa các lo¿i rác còn l¿i.  

Công ty hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng đß thu gom, vận chuyßn đi xử lý 1 ngày/lÅn.  

d) Chất thải rắn công nghiệp 

- Bwn th愃ऀi từ quc trình xử lý n°ớc sạch:   

Bùn thÁi từ quá trình xử lý n°ãc s¿ch khoÁng 438,38 kg/ngày.  

Bùn đ°ợc ép t¿i máy ép bùn có công suÃt 3m3/h và l°ợng bùn khô s¿ đ°ợc chăa t¿i 
khu vực chăa bùn thô có kích th°ãc 2,75x4,66m. Sau đó Công ty s¿ hợp đßng vãi đ¢n 
vị chăc năng thu gom đi xử lý định kỳ.  

- Bwn th愃ऀi từ quc trình xử lý n°ớc th愃ऀi:  

 L°ợng bùn sinh ra trong quá trình xử lý n°ãc thÁi cāa cÿm bß xử lý n°ãc thÁi công 
suÃt 5 m3/ngày.đêm khoÁng 2,371 kg/ngày.  

Đặc tính cāa n°ãc thÁi đÅu vào cāa cÿm bß xử lý n°ãc thÁi là n°ãc thÁi sinh ho¿t, 
công nghã xử lý là công nghã sinh học, không sử dÿng các hóa chÃt đác h¿i, do vậy 
l°ợng bùn phát sinh không phÁi là thành phÅn bùn nguy h¿i.  

PhÅn lãn l°ợng bùn thÁi phát sinh s¿ đ°ợc tuÅn hoàn trá l¿i bß xử lý sinh học 
(chiÁm khoÁng 90% l°ợng bùn sinh ra), trong tr°ßng hợp l°ợng bùn thÁi phát sinh không 
đ°ợc tuÅn hoàn hÁt về bß sinh học, l°ợng bùn d° s¿ đ°ợc b¢m qua l°u chăa t¿i bß chăa 
bùn và đ°ợc hút đi xử lý định kỳ (Công ty hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng).   

e) Chất thải nguy hại 

- Công trình l°u chứa: Khu vực l°u chăa CTNH   

+ Vị trí: Trong nhà kho x°áng.  

+ Diãn tích: 20m2. 
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+ CÃu t¿o: Xung quanh có xây rãnh thu gom ráng 15cm, có l°ãi che SUS 304 
grating cover đß thu gom CTNH khi có sự cá. KÁt cÃu móng và cát BTCT, t°ßng 
g¿ch 200, mái đ°ợc lợp bằng tole, nền bê tông cháng thÃm, có gß cháng tràn.  

+ Bá trí các dÿng cÿ ăng phó sự cá (cát, giẻ lau, chái, dÿng cÿ hát rác, găng tay và 
bình chữa cháy). 

- Dụng cụ l°u chứa:  

+ CTNH phát sinh từ dự án s¿ đ°ợc thu gom và l°u trữ vào thùng phuy 200 lít, có 
nắp đậy. 

+ Thùng phuy chăa đáp ăng các yêu cÅu về an toàn, kỹ thuật, đÁm bÁo không rò 
rỉ, r¢i vãi hoặc phát tán ra môi tr°ßng. Trên mßi thùng chăa có dán nhãn lo¿i 
chÃt thÁi và dÃu hiãu cÁnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về <ChÃt thÁi 
nguy h¿i – dÃu hiãu cÁnh báo=.  

- Ph°¡ng cn xử lý:  

+ Công ty s¿ ký hợp đßng vãi đ¢n vị chăc năng đß xử lý CTNH phát sinh trong 
quá trình ho¿t đáng dự án. Trong quá trình giao nhận CTNH, Công ty s¿ tuân thā 
quy định giao nhận và l°u trữ chăng từ quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i theo đúng quy 
định.  

+ Chā dự án quÁn lý, l°u giữ CTNH theo quy định t¿i Thông t° sá 02/2022/TT-
BTNMT và Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quÁn lý chÃt thÁi 
nguy h¿i. 

3.2.2.2. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

a) Nước mưa chảy tràn  

Hã tháng thoát n°ãc m°a đ°ợc xây dựng tách riêng hoàn toàn vãi hã tháng thoát 
n°ãc thÁi cāa dự án. S¢ đß thu gom và thoát n°ãc m°a cāa dự án nh° sau:  

 

Hình 3.6 S¢ đ÷ thu gom và thoát n°ác m°a 

N°ãc m°a chÁy 
tràn trên bề mặt  

TuyÁn cáng thoát n°ãc D300-D600 

N°ãc m°a chÁy tràn  

N°ãc m°a mái nhà  

M°¢ng cÁi t¿o  
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N°ãc m°a chÁy tràn t¿i khu vực nhà máy n°ãc đ°ợc thu gom nh° sau:  

+ N°ãc m°a mái nhà: đ°ợc thu theo máng thu trên mái nhà xuáng áng đăng thoát 
xuáng tuyÁn cáng thoát n°ãc cāa nhà máy. 

+ N°ãc m°a chÁy tràn trên bề mặt đ°ợc thu về hã tháng cáng BTCT D300, D400, 
D600 đ°ợc xây dựng dọc theo tuyÁn đ°ßng nái bá qua các há ga có nắp đan. 
Toàn khu vực nhà máy trong giai đo¿n 1 đ°ợc chia làm 4 tuyÁn thu gom.  

N°ãc m°a theo đ°ßng áng vãi đá dác tự nhiên chÁy theo đo¿n CTCT D600 dài 5m 
dẫn ra cửa xÁ đá vào m°¢ng cÁi t¿o (m°¢ng hoàn trÁ).  

 

Hình 3.7 Mặt cÃt dãc cąa xÁ n°ác m°a ra m°¢ng cÁi t¿o 

BÁng 3.32 Tßng hāp khái l°āng há tháng thoát n°ác m°a  

STT H¿m măc  Đ¢n vá Khái l°āng 

1 àng BTCT D600 5 M  

2 Gái đỡ cáng BTCT D600 4 Cái 

3 àng BTCT D400 459,1 M  

4 Gái đỡ cáng BTCT D400 353 Cái 

5 àng BTCT D300 22,5 M  

6 Gái đỡ cáng BTCT D300 19 Cái 

7 
Há ga thu thăm 
1.400x1.400mm 

27  Cái  

Ngoài ra, chā dự án cũng áp dÿng mát sá biãn pháp sau đß đÁm bÁo thoát n°ãc m°a 
hiãu quÁ:  

+ N¿o vét hã tháng thoát n°ãc m°a định kỳ.  

+ Thu gom chÃt thÁi triãt đß, không đß r¢i chÃt thÁi vào hã tháng m°¢ng thoát n°ãc. 

+ Quét dọn đ°ßng, sân bãi th°ßng xuyên đß h¿n chÁ đÃt cát, bÿi bẩn theo dòng 
n°ãc m°a xuáng m¿ng l°ãi thoát n°ãc.  

Mương cải tạo 
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b) Tiếng �n, độ rung  

Đß giÁm thißu tác đáng cāa tiÁng ßn và đá rung, chā dự án áp dÿng các biãn pháp sau: 

- Trßng cây xanh có tán lá to trong khuôn viên dự án đß giÁm thißu tiÁng ßn. 

- Các ph°¢ng tiãn giao thông chá đúng trọng tÁi quy định, sử dÿng đúng nhiên liãu 
vãi thiÁt kÁ cāa đáng c¢ và chÃp hành nghiêm chỉnh các quy định về l°u thông và 
kißm tra định kỳ đ¿t tiêu chuẩn cāa c¢ quan đăng kißm có thẩm quyền về măc đá an 
toàn kỹ thuật và bÁo vã môi tr°ßng. 

- Lắp đặt đÅy đā các bißn báo, chỉ dẫn giao thông trên các tuyÁn đ°ßng vào khu vực 
dự án.  

- Th°ßng xuyên bÁo trì, bÁo d°ỡng mặt đ°ßng đß giÁm tiÁng ßn sinh ra do sự t°¢ng 
tác giữa láp ô tô vãi mặt đ°ßng. 

- Riêng đái vãi máy phát điãn, Công ty s¿ thực hiãn các biãn pháp sau:  

+ Trang bị máy phát điãn dự phòng lo¿i mãi, ít phát sinh tiÁng ßn. 

+ Xây dựng phòng riêng cho máy phát điãn dự phòng: Nền móng đặt máy phát điãn 
đ°ợc xây dựng bằng bê tông. T°ßng cách âm có cÃu t¿o bằng vách chéo, âm thoát 
ra ngoài s¿ đ°ợc giÁm thißu đáng kß vì gặp các vách cÁn đặt chéo nhau gây nên 
hiãn t°ợng khúc x¿ liên tÿc. 

+ Lắp đặt các đãm cháng rung bằng cao su. 

+ Lắp đặt bá phận giÁm thanh. 

+ Máy phát điãn phÁi đ°ợc kißm tra định kỳ sự cân bằng và phÁi hiãu chỉnh khi cÅn 
thiÁt. 

3.2.2.3. Các biện pháp phòng ngư뀀a và ứng pho rủi ro, sự cố khác 

a) Biện pháp phòng ngư뀀a, ứng phó sự cố tư뀀 quá trknh xử lý nước sạch  

- GiÁi pháp ăng phó khi các hã tháng, thiÁt bị gặp sự cá:  

Tr°ßng hợp các thiÁt bị đều gặp sự cá thì nhân viên vận hành t¿m dừng ho¿t đáng 
đß khắc phÿc sự cá.  

Trang bị thiÁt bị dự phòng đß thay thÁ cho thiÁt bị h° hßng, đÁm bÁo công tác khắc 
phÿc sửa chữa đang đ°ợc tiÁn hành trong khi hã tháng vẫn xử lý tát.  

BÁng 3.33 Ph°¢ng án xÿ lý să cá t¿i há tháng xÿ lý n°ác s¿ch  

Thi¿t bá Să cá Nguyên nhân Bián pháp khÃc phăc 

Máy 
b¢m 

Máy không làm viãc 
nh°ng nóng 

Điãn ngußn mÃt pha đ°a vào 
motor 

Kißm tra khắc phÿc 

Máy làm viãc nh°ng có 
tiÁng kêu gÅm 

Máy bị ng°ợc chiều quay Kißm tra khắc phÿc 

B¢m làm viãc nh°ng Van đang má bị nghẹt hoặc Kißm tra, phát hiãn và 
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Thi¿t bá Să cá Nguyên nhân Bián pháp khÃc phăc 

không lên n°ãc h° khắc phÿc l¿i, nÁu h° 
hßng thì thay 

Đ°ßng áng bị tắt ngh¿n Kißm tra và khắc phÿc 

Bußng b¢m không có n°ãc Mßi n°ãc 

L°u l°ợng b¢m giÁm 

Bị nghẹt á cánh b¢m, van, 
đ°ßng áng, lupbe 

Kißm tra khắc phÿc 

Ngußn điãn cung cÃp không 
đúng 

Kißm tra khắc phÿc 

Máy 
b¢m 
định 

l°ợng 

Máy phát ra tiÁng kêu 
lãn 

Khô dÅu Tra dÅu máy 

Máy làm viãc bình 
th°ßng nh°ng l°u 
l°ợng b¢m giÁm 

Màng b¢m bị bẩn Vã sinh màng b¢m 

Máy 
khuÃy 

Không khuÃy liên tÿc  Đáng c¢ bị h° hßng Kißm tra khắc phÿc  

Máy 
b¢m 
bùn 

L°u l°ợng b¢m giÁm 

Bị nghẹt á cánh b¢m, van, 
đ°ßng áng, lupbe 

Kißm tra khắc phÿc 

Ngußn điãn cung cÃp không 
đúng 

Kißm tra khắc phÿc 

Máy 
nén khí  

Hiãu quÁ nén thÃp  Các khãp ác ch°a đ°ợc vặn 
khãp chắc 

Kißm tra các mái nái và 
hã tháng nén  

* Ccc sư뀣 cß trên đ�u co thể khắc phục trong ngày, trong tr°ơꄀng hơꄣp cần thay thế thiết 

b椃⌀ đã co thiết b椃⌀ dư뀣 phòng để đ愃ऀm b愃ऀo hệ thßng xử lý đ°ơꄣc hoạt đ⌀ng liên tục.  

- Sự cá về l°ãi điãn: Trong tr°ßng hợp gặp sự cá về điãn, đã có máy phát dự phòng 
cho 100% phÿ tÁi đß đÁm bÁo hã tháng xử lý đ°ợc ho¿t đáng liên tÿc, không gián 
đo¿n. 

b) Biện pháp phòng ngư뀀a, ứng phó sự cố vỡ gãy đươꄀng ống cấp nước  

Trong quá trình lắp đặt, thi công cÅn thực hiãn đúng theo quy trình, thiÁt kÁ c¢ sá đã 
đ°ợc phê duyãt. Hành lang an toàn tuyÁn áng cÃp n°ãc đ°ợc áp dÿng theo Điều 8.31, 
Mÿc 8: àng dẫn, m¿ng l°ãi và công trình trên m¿ng – TCXDVN 33:2006 về cÃp n°ãc, 
m¿ng l°ãi đ°ßng áng và công trình – Tiêu chuẩn thiÁt kÁ, ban hành kèm theo QuyÁt 
định sá 06/2006/QĐ-BXD ngày 17/03/2006 cāa Bá Xây dựng. Cÿ thß hành lang an toàn 
tuyÁn áng đ°ợc tính từ mép áng ra các công trình xây dựng và h¿ tÅng kỹ thuật n¢i tuyÁn 
áng đi qua nh° sau:  

+ KhoÁng cách từ mép áng cÃp n°ãc đÁn m°¢ng hay chân mái dác đ°ßng ô tô, 
hàng rào công trình, mặt ngoài áng n°ãc m°a, trung tâm hàng cây, cát điãn ngoài 
đ°ßng tái thißu là 1,5m. 
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+ KhoÁng cách từ mép áng đÁn móng công trình, chân cát điãn cao thÁ tãi 35kV 
tái thißu là 3,0m.  

Trong khu vực hành lang an toàn bÁo vã tuyÁn áng, phÁi đÁm bÁo các ho¿t đáng sau:  

+ Khu vực tuyÁn áng cÃp n°ãc giao cắt vãi các công trình kỹ thuật ngÅm và nái 
hiãn có (m°¢ng t°ãi tiêu, tuyÁn điãn, tuyÁn thông tin, tuyÁn cáp quang, tuyÁn 
n°ãc,..), khi lập dự án, chā đÅu t° s¿ liên hã đß tháng nhÃt vãi c¢ quan đ¢n vị 
chā quÁn về các giÁi pháp đÁm bÁo sự ho¿t đáng bình th°ßng cāa các công trình 
này, xây dựng hòan trÁ hoặc di chuyßn theo quy ho¿ch.  

+ Cắm mác giãi và cắm các bißn báo hiãu khu vực hành lang an toàn bÁo vã tuyÁn 
áng.  

+ Xây dựng quy trình phòng, ngừa, phát hiãn và xử lý sự cá cāa hã tháng cÃp n°ãc 
s¿ch. Th°ßng xuyên kißm tra, bÁo d°ỡng các h¿ng mÿc công trình khai thác, xử 
lý, vận chuyßn n°ãc s¿ch và các biãn pháp hß trợ khác.  

+ Nghiêm cÃm xây dựng nhà cửa, lều lán, rào chắn, vật kiÁn trúc, kho tàng, bÁn 
bãi, bißn quÁng cáo hay bÃt că công trình nào (kß cÁ xây dựng t¿m thßi).  

+ Nghiêm cÃm xÁ rác, chÃt thÁi, các lo¿i hóa chÃt, đá đÃt, đá, phÁ thÁi, vật liãu xây 
dựng.  

+ Nghiêm cÃm đào bãi, lÃy đÃt đá và các lo¿i vật liãu thuác hành lang an toàn 
đ°ßng áng cÃp n°ãc. 

+ Nghiêm cÃm dừng, đß, l°u thông các lo¿i ph°¢ng tiãn giao thông c¢ giãi đ°ßng 
bá, xe c¢ giãi chuyên dùng có tÁi trọng v°ợt quá tÁi trọng chịu tÁi cāa đ°ßng áng 
theo quy định. Tr°ßng hợp ph°¢ng tiãn v°ợt quá tÁi trọng chịu tÁi cāa đ°ßng 
áng theo quy định, muán đi qua phÁi làm cÅu chịu tÁi đ°ợc c¢ quan có thẩm 
quyền phê duyãt.  

Hành lang bÁo vã vã sinh tuyÁn áng cÃp n°ãc đ°ợc tính từ mép áng sang mßi bên là 
7m. Trong hành lang bÁo vã vã sinh tuyÁn áng cÃp n°ãc thì n°ãc thÁi, chÃt thÁi từ ho¿t 
đáng sinh ho¿t, dịch vÿ và sÁn xuÃt phÁi đ°ợc thu gom và xử lý đ¿t quy chuẩn về môi 
tr°ßng.  

Bên cạnh đo, chủ đầu t° sẽ thư뀣c hiện ccc biện phcp b愃ऀo vệ tuyến ßng nh° sau:  

+ QuÁn lý, vận hành, bÁo d°ỡng, cÁi t¿o và phát trißn hã tháng cÃp n°ãc tập trung 
và các họng, trÿ chữa cháy đ°ợc lắp đặt trên m¿ng l°ãi cÃp n°ãc.  

+ Chā đáng phái hợp vãi các đ¢n vị liên quan bÁo vã sự an toàn tuyãt đái cāa công 
trình cÃp n°ãc và khu vực hành lang an toàn cÃp n°ãc cāa tuyÁn áng.  

 

+ Th°ßng xuyên kißm tra tình tr¿ng đ°ßng áng, thực hiãn khắc phÿc nhanh chóng, 
hiãu quÁ các đo¿n áng n°ãc bị xuáng cÃp.  
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+ Khi gặp sự cá vỡ bÃt ngß: CÅn khóa van t¿i tuyÁn áng bị vỡ. Bá trí đái ngũ kỹ 
thuật nhanh chóng tìm hißu nguyên nhân và khắc phÿc.  

c) Biện pháp phòng ngư뀀a, ứng phó sự cố tư뀀 cụm bể xử lý nước thải  

Tr°ßng hợp các thiÁt bị đều gặp sự cá thì nhân viên vận hành t¿m dừng ho¿t đáng 
và n°ãc thÁi chß xử lý s¿ đ°ợc chăa t¿i bß điều hòa, đÁm bÁo l°u n°ãc trong bß đß khắc 
phÿc sự cá.  

Hã tháng thu gom gßm cáng thoát n°ãc thÁi, há ga thu n°ãc thÁi đß đ°a về cÿm bß 
xử lý n°ãc thÁi đ°ợc thiÁt kÁ đậy bằng nắp kín khít đÁm bÁo không phát tán mùi ra môi 
tr°ßng xung quanh nên viãc sử dÿng hã tháng thu gom gßm cáng thoát n°ãc thÁi đß 
chăa n°ãc thÁi trong quá trình khắc phÿc sự cá là đÁm bÁo. 

Trang bị thiÁt bị dự phòng đß thay thÁ cho thiÁt bị h° hßng, đÁm bÁo công tác khắc 
phÿc sửa chữa đang đ°ợc tiÁn hành trong khi hã tháng vẫn xử lý tát.  

Mát sá biãn pháp khắc phÿc c¢ bÁn trong quá trình vận hành cÿm bß xử lý n°ãc thÁi:  

BÁng 3.34 Ph°¢ng h°áng khÃc phăc să cá trong quá trình xÿ lý n°ác thÁi  

Thi¿t bá Să cá Nguyên nhân Bián pháp khÃc phăc 

Máy 
b¢m 
n°ãc 
thÁi 

Máy không làm viãc 
nh°ng nóng 

Điãn ngußn mÃt pha đ°a vào 
motor 

Kißm tra khắc phÿc 

Máy làm viãc nh°ng có 
tiÁng kêu gÅm 

Máy bị ng°ợc chiều quay Kißm tra khắc phÿc 

B¢m làm viãc nh°ng 
không lên n°ãc 

Van đang má bị nghẹt hoặc 
h° 

Kißm tra, phát hiãn và 
khắc phÿc l¿i, nÁu h° 
hßng thì thay 

Đ°ßng áng bị tắt ngh¿n Kißm tra và khắc phÿc 

Bußng b¢m không có n°ãc Mßi n°ãc 

L°u l°ợng b¢m giÁm 

Bị nghẹt á cánh b¢m, van, 
đ°ßng áng, lupbe 

Kißm tra khắc phÿc 

Ngußn điãn cung cÃp không 
đúng 

Kißm tra khắc phÿc 

Máy 
b¢m 
định 

l°ợng 

Máy phát ra tiÁng kêu 
lãn 

Khô dÅu Tra dÅu máy 

Máy làm viãc bình 
th°ßng nh°ng l°u 
l°ợng b¢m giÁm 

Màng b¢m bị bẩn Vã sinh màng b¢m 

d) Biện pháp phòng ngư뀀a, ứng phó sự cố cháy nổ  

- Công tác PCCC s¿ đ°ợc thực hiãn nghiêm túc theo đúng Luật Phòng cháy và chữa 
cháy sá 27/2001/QH10 và Luật sá 40/2013/QH13 về sửa đái, bá sung mát sá điều 
cāa Luật Phòng cháy và chữa cháy. 
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- Chā dự án s¿ kÁt hợp vãi Công an PCCC đß xây dựng các ph°¢ng án PCCC an toàn 
cho khu vực và phÁi đ°ợc phê duyãt bái c¢ quan có thẩm quyền. Hã tháng phòng 
cháy và chữa cháy đ°ợc thiÁt kÁ theo các tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 về <Phòng 
cháy, cháng cháy cho nhà và công trình - yêu cÅu cho thiÁt kÁ= và TCVN 7336:2003 
quy định về các yêu cÅu đái vãi thiÁt kÁ, lắp đặt hã tháng chữa cháy tự đáng bằng 
n°ãc, bọt (sprinkler),& 

- Xây dựng t°ßng bao che chắn và có bißn cÁnh báo nguy hißm t¿i các khu vực lắp đặt 
thiÁt bị điãn cao áp; dán h°ãng dẫn cắt ngußn khẩn cÃp và sá điãn tho¿i ăng phó 
khẩn cÃp lên các thiÁt bị điãn cao áp.  

- Đái vãi các thiÁt bị điãn s¿ tính toán dây dẫn có tiÁt diãn hợp lý vãi c°ßng đá dòng. 
Những khu vực nhiãt đá cao, dây điãn s¿ đ°ợc đi ngÅm hoặc đ°ợc bÁo vã qua lãp 
cách nhiãt. 

- ThiÁt kÁ cāa dự án có khoÁng cách an toàn PCCC, lái thoát hißm, đ°ßng cho xe chữa 
cháy theo đúng các tiêu chuẩn PCCC. 

- Lắp đặt thiÁt bị chữa cháy (bình CO2), thiÁt bị báo cháy tự đáng bên trong các công 
trình.  

- Tuyên truyền và h°ãng dẫn cho công dân trong khu vực về công tác phòng cháy 
chữa cháy.  

- Th°ßng xuyên kißm tra tÃt cÁ các thiÁt bị điãn và kịp thßi thay thÁ các thiÁt bị đã h° 
hßng, xuáng cÃp. Kißm tra sự an toàn về điãn: KhÁ năng rò rỉ, chập m¿ch, điãn áp 
không án định, đặc biãt là các đ°ßng điãn đi trong áng nhựa PVC.  

- Đặt các bÁng nái quy, tiêu lãnh chữa cháy, cÃm hút thuác, sử dÿng điãn tho¿i, cÃm 
lửa đ°ợc bá trí á những n¢i hợp lý.  

e) Biện pháp phòng ngư뀀a, ứng phó sự cố tràn đổ hoa chất tại nhà chứa hoa chất  

Biện pháp phòng ngừa:  

- Nhân viên sử dÿng phÁi nghiêm túc tuân thā các quy định khi sử dÿng hóa chÃt và 
trang bị các thiÁt bị bÁo há lao đáng khi tiÁp xúc vãi hóa chÃt.  

- Các thùng chăa hóa chÃt phÁi đ°ợc phân lo¿i và dán nhãn cÿ thß cho từng lo¿i. Xử 
lý ngay khi phát hiãn nhãn dán bị mß, rách hoặc thùng chăa bị hßng.  

- Nhân viên sử dÿng đọc kỹ nhãn mac và bÁng dữ liãu an toàn MSDS tr°ãc khi sử 
dÿng bÃt kì hóa chÃt nào.  

- T¿i khu vực chăa hóa chÃt có bá trí các dÿng cÿ ăng phó nh° xẻng, cát,... và các 
dÿng cÿ ăng phó cháy ná nh° bình chữa cháy,&  

Biện pháp ứng phó:  
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- Khi xÁy ra sự cá rò rỉ, tràn đá hóa chÃt t¿i khu vực chăa hóa chÃt hoặc khu vực pha 
chÁ hóa chÃt, ng°ßi phát hiãn ra sự cá cÅn xem xét tình hình, nÁu tràn đá sá l°ợng 
nhß có khÁ năng tự khắc phÿc nái bá thì thực hiãn các nái dung sau: 

+ Thông báo vãi nhân viên trong cùng ca trực đß phái hợp thực hiãn; 

+ Thực hiãn các nái dung theo BÁng h°ãng dẫn chi tiÁt các biãn pháp kỹ thuật thu 
gom và làm s¿ch khu vực bị ô nhiám do sự cá hóa chÃt gây ra; 

+ Sau khi khắc phÿc, báo cáo ngay cho quÁn lý nhà máy và ng°ßi chịu trách nhiãm 
an toàn hóa chÃt – môi tr°ßng, đßng thßi phái hợp tìm hißu nguyên nhân đß phòng 
ngừa. 

- Trong tr°ßng hợp hóa chÃt rò rỉ, tràn đá mà không tự khắc phÿc đ°ợc, thực hiãn các 
nái dung sau: 

+ Báo ngay cho Đ¢n vị quÁn lý vận hành nhà máy và ng°ßi có liên quan, đßng thßi 
báo đáng toàn đ¢n vị ăng phó vãi sự cá; 

+ Đ¢n vị quÁn lý vận hành hoặc ng°ßi có trách nhiãm đ°ợc phân công trực tiÁp chỉ 
huy xử lý sự cá hóa chÃt. Trong tr°ßng hợp cÅn hß trợ, gọi ngay đÁn các đ¢n vị 
nh° Đái BÁo vã, đái PCCC đß đ°ợc hß trợ giúp đỡ; 

+ Thực hiãn các nái dung theo BÁng h°ãng dẫn chi tiÁt về các biãn pháp kỹ thuật 
thu gom và làm s¿ch khu vực bị ô nhiám do sự cá hóa chÃt gây ra; 

+ Sau khi xử lý các sự cá, xác định nguyên nhân gây ra sự cá, thực hiãn các biãn 
pháp khắc phÿc đái vãi môi tr°ßng và săc khße.  

f) Biện pháp phòng ngư뀀a, ứng phó tác động của rủi ro, thiên tai  

Trong giai đo¿n vận hành dự án có thß xÁy ra các sự cá do các hiãn t°ợng thßi tiÁt 
cực đoan nh° m°a lãn, ngập lÿt,& Công ty s¿ thực hiãn các biãn pháp phòng ngừa, ăng 
phó sau:  

- Sự cá ngập các đ°ßng áng thoát n°ãc khi m°a xÁy ra m°a lãn: Định kỳ n¿o vét 
đ°ßng áng thoát n°ãc m°a, thoát n°ãc thÁi đÁm bÁo l°u thông dòng chÁy.  

- Trong tr°ßng hợp m°a lãn kéo dài kÁt hợp triều c°ßng, gây lũ, ban quÁn lý dự 
án phái hợp vãi chính quyền địa ph°¢ng chỉ đ¿o công tác bÁo đÁm an ninh trật 
tự, h°ãng dẫn, kißm soát giao thông t¿i các khu vực bị Ánh h°áng m°a lũ trong 
ph¿m vi dự án.  

- Kißm tra kÁ cÃu nền móng các h¿ng mÿc công trình và h¿ tÅng kỹ thuật định kỳ 
đß đÁm bÁo tình tr¿ng á măc đá tát.  

- Chā dự án đÁm bÁo theo doi chặt ch¿ dián biÁn m°a lũ và tuân theo các chỉ đ¿o 
cāa chính quyền địa ph°¢ng đ°a ra. Bên c¿nh đó, chā dự án đÁm bÁo khắc phÿc 
nhanh hậu quÁ, thiãt h¿i do m°a lũ gây ra đß phÿc hßi hiãn tr¿ng và cÁnh quan 
khu vực nhà máy.  
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- Biãn pháp cháng sét:  

+ Công trình cÃp n°ãc thuác lo¿i công trình cháng sét cÃp 3 nên dùng kim thu 
sét bằng thép tròn t¿o mũi nhọn m¿ k¿m hoặc kim thép đÅu bọc đßng đặt t¿i 
các trọng đißm nh° đỉnh mái, diềm mái đß thu sét. Dẫn sét từ các kim thu sét 
đ°ợc nái liền bằng hã tháng dây dẫn sét và dẫn xuáng hã tháng tiÁp đÃt. 

+ Hã tháng tiÁp đÃt dùng cọc thép góc đóng sâu d°ãi mặt đÃt từ 0,8 – 1,0m nái 
liền vãi nhau bằng các dây nái đÃt thép dẹp m¿ k¿m đ°ợc hàn vãi đÅu các cọc 
t¿o thành m¿ch vòng nái kín hã tháng nái đÃt. 

+ Hã tháng nái đÃt an toàn thực hiãn bằng cách nái các vß sắt cāa các thiÁt bị về 
thanh cái nái đÃt trong tā điãn và đ°ợc nái vãi hã tháng nái đÃt chung. 

+ Các máy b¢m lãn trong tr¿m b¢m cÃp II đ°ợc đóng cọc tiÁp đÃt cÿc bá kÁt 
hợp vãi nái đÃt chung cāa hã tháng. 

+ Hã tháng nái đÃt an toàn và hã tháng nái đÃt cháng sét đÁm bÁo khoÁng cách 
an toàn cāa 2 hã tháng tái thißu là 3m. 

+ Điãn trá yêu cÅu cāa hã tháng nái đÃt cháng sét là nhß h¢n hoặc bằng 10¬. 
Điãn trá yêu cÅu cāa hã tháng nái đÃt an toàn nhß hoặc bằng 4¬.  

+ TÃt cÁ các hã tháng nái đÃt khi Thi công xong phÁi đ°ợc đo kißm tra điãn trá 
nái đÃt theo yêu cÅu nÁu không đ¿t phÁi bá sung thêm cọc và dây nái đÃt cho 
đÁn khi đ¿t thì thôi. 

g) Biện pháp phòng ngư뀀a, ứng phó sự cố liên quan tới hệ thống trạm biến áp 

- Th°ßng xuyên kißm tra, bÁo d°ỡng MBA và các thiÁt bị phÿ trợ đß chúng luôn á 
tình tr¿ng ho¿t đáng tát nhÃt. 

- Nâng cao ý thăc cán bá, công nhân vận hành TBA về vÃn đề PCCC. 

- Th°ßng xuyên theo doi ho¿t đáng cāa MBA, cÅn dừng khẩn cÃp MBA khi xÁy ra các 
tr°ßng hợp sau đây: 

+ TiÁng kêu lãn, không đều và rung chuyßn bên trong. 

+ DÅu biÁn áp tràn ra ngoài. 

+ Sự phát nóng cāa biÁn áp tăng lên bÃt th°ßng. 

+ Màu sắc cāa dÅu thay đái đát ngát.  

3.3. Tß chćc thăc hián các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng 

3.3.1. Danh măc các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng và k¿ ho¿ch xây lÃp 
cąa dă án 

Danh mÿc các công trình, biãn pháp bÁo vã môi tr°ßng và kÁ ho¿ch xây lắp đ°ợc 
thß hiãn á bÁng d°ãi đây: 

BÁng 3.35 Danh măc công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng và k¿ ho¿ch xây lÃp  
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STT Công trình, bián pháp BVMT 
K¿ ho¿ch 
thăc hián  

Trách 
nhiám thăc 

hián 

I BIàN PHÁP CÔNG TRÌNH 

1 Trong giai đo¿n xây dăng 

1.1 
Bá trí các thùng rác có nắp đậy, đặt n¢i sinh 
ho¿t cāa công nhân trên công tr°ßng 

Hoàn thành 
tr°ãc khi đi 

vào xây dựng 
15 ngày 

Chā dự án, 
nhà thÅu thi 

công 

1.2 Bá trí 10 nhà vã sinh l°u đáng  

1.3 
Trang bị thùng phuy có dán nhãn CTNH và nắp 
đậy 

1.4 Bãi tập kÁt rác thÁi có diãn tích 200m2 

1.5 Đào há lắng, rãnh thoát n°ãc t¿m thßi 

1.6 Lắp đặt thiÁt bị phÿ trợ giÁm ßn, run Trong quá 
trình thi công 

xây dựng  1.7 Trang bị thiÁt bị bÁo há lao đáng cho công nhân 

2 Trong giai đo¿n ho¿t đßng 

2.1 Hã tháng thu gom, thoát n°ãc thÁi 

Thi công, lắp 
đặt song song 
vãi quá trình 
xây dựng các 

h¿ng mÿc 
công trình h¿ 

tÅng 

Chā dự án 

2.2 Hã tháng thu gom, thoát n°ãc m°a 

2.3 
Hã tháng bß tự ho¿i 3 ngăn xử lý s¢ bá n°ãc 
thÁi sinh ho¿t 

2.4 
Cÿm bß xử lý n°ãc thÁi công suÃt 5 
m3/ngày.đêm 

2.5 Xây dựng khu vực CTNH trong Nhà kho  

2.6 Tr¿m trung chuyßn rác thÁi sinh ho¿t 

2.7 Lắp đặt hã tháng phòng cháy chữa cháy 

2.8 Bá trí các thùng rác chăa rác thÁi sinh ho¿t  Bá trí tr°ãc 
khi đi vào  
ho¿t đáng  2.9 

Bá trí các thùng phuy đ°ợc dán nhãn mác, bißn 
cÁnh báo t¿i khu vực chăa chÃt nguy h¿i 

II BIàN PHÁP PHI CÔNG TRÌNH 

1 Trong giai đo¿n xây dăng 

1.1 
Hợp đßng vãi các đ¢n vị có chăc năng đß thực 
hiãn thu gom, xử lý các lo¿i chÃt thÁi theo đúng 
quy định 

Trong quá 
trình thi công 

xây dựng 

Chā dự án, 
nhà thÅu thi 

công  
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STT Công trình, bián pháp BVMT 
K¿ ho¿ch 
thăc hián  

Trách 
nhiám thăc 

hián 

1.2 
Che chắn nguyên vật liãu xây dựng, đißm tập 
kÁt thuận tiãn cho quá trình thi công xây dựng 

1.3 
Bá trí lịch làm viãc cāa các ph°¢ng tiãn vận 
chuyßn và thßi gian lắp đặt máy móc, thiÁt bị 
hợp lý 

1.4 Th°ßng kißm tra, bÁo trì máy móc, thiÁt bị 

1.5 
Áp dÿng các biãn pháp an toàn lao đáng và 
phòng cháy chữa cháy 

1.6 
TuÅn tra, giám sát, đÁm bÁo an ninh trật tự trong 
khu vực 

2 Trong giai đo¿n ho¿t đßng 

2.1 
Ban hành các quy định và quÁn lý nghiêm ngặt 
trong viãc văt rác, thu gom chÃt thÁi 

Trong quá 
trình vận 

hành dự án  
Chā dự án 

2.2 
Th°ßng xuyên kißm tra, bÁo trì chÃt l°ợng 
đ°ßng giao thông 

2.3 
Xây dựng, ban hành các nái quy trong phòng 
ngừa, ăng phó các sự cá cháy ná 

2.4 
Hợp đßng vãi các đ¢n vị có chăc năng đß thực 
hiãn thu gom, xử lý các lo¿i chÃt thÁi theo đúng 
quy định 

2.5 
TuÅn tra, giám sát, đÁm bÁo an ninh trật tự trong 
khu vực dự án. 

BÁng 3.36 Kinh phí đÅu t° các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng  

STT Công trình, bián pháp BVMT Kinh phí (VNĐ) 

1 Giai đo¿n xây dăng  265.000.000 

1.1 Thùng chăa rác thÁi   5.000.000 

1.2 Nhà vã sinh l°u đáng  100.000.000 

1.3 Trang bị thùng phuy có dán nhãn CTNH và nắp đậy 5.000.000 

1.4 Lắp đặt thiÁt bị phÿ trợ giÁm ßn, rung 5.000.000 

1.5 Trang bị thiÁt bị bÁo há lao đáng cho công nhân 50.000.000 
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STT Công trình, bián pháp BVMT Kinh phí (VNĐ) 

1.6 T°ãi n°ãc làm ẩm đ°ßng 10.000.000 

1.7 Sử dÿng b¿t đß che phā đáng vật liãu, xe vận chuyßn 10.000.000 

1.8 
Hợp đßng vãi các đ¢n vị có chăc năng đß thực hiãn 
thu gom, xử lý các lo¿i chÃt thÁi theo đúng quy định 

80.000.000 

2 Giai đo¿n vÁn hành 1.730.000.000 

2.1 Hã tháng thu gom, thoát n°ãc thÁi 550.000.000 

2.2 Hã tháng thu gom, thoát n°ãc m°a 450.000.000 

2.3 Hã tháng bß tự ho¿i 3 ngăn  50.000.000 

2.4 Cÿm bß xử lý n°ãc thÁi công suÃt 5 m3/ngày.đêm 300.000.000 

2.5 Xây dựng khu vực CTNH trong Nhà kho  130.000.000 

2.6 Lắp đặt hã tháng phòng cháy chữa cháy 120.000.000 

2.7 Bá trí các thùng rác chăa rác thÁi sinh ho¿t  5.000.000 

2.8 
Bá trí các thùng phuy đ°ợc dán nhãn mác, bißn cÁnh 
báo t¿i khu vực chăa chÃt nguy h¿i 

5.000.000 

2.9 
Hợp đßng vãi các đ¢n vị có chăc năng đß thực hiãn 
thu gom, xử lý các lo¿i chÃt thÁi theo đúng quy định 

120.000.000 

3.3.2. Tß chćc thi công các công trình bÁo vá môi tr°ãng cąa dă án 

Các công trình bÁo vã môi tr°ßng cāa dự án phÁi đÁm bÁo đ°ợc thi công hoàn thiãn 
tr°ãc khi dự án đ°ợc đ°a vào ho¿t đáng ít nhÃt 30 ngày. Đß thi công các công trình bÁo 
vã môi tr°ßng, chā dự án s¿ thực hiãn các biãn pháp môi tr°ßng sau: 

- Chā dự án cử nhân sự đ¿i diãn đß phái hợp giÁi quyÁt các vÃn đề phát sinh trong quá 
trình thi công theo đề xuÃt cāa nhà thÅu, t° vÃn giám sát:  

+ Ban chỉ huy công tr°ßng: cán bá cāa đ¢n vị thÅu xây dựng, các cán bá giúp viãc 
chỉ đ¿o thi công công trình. 

+ Bá phận vật t°: đÁm bÁo cung cÃp kịp thßi, đÅy đā vật t° cho công trình, đÁm 
bÁo tiÁn đá thi công. Đßng thßi, các bãi chăa vật t° đ°ợc bá trí thuận tiãn cho 
viãc xuÃt – nhập vật t°. 

+ Đái ngũ công nhân: đái ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đā sá l°ợng 
tham gia thi công xây dựng công trình nh°: thợ bê tông, thợ cát thép, thợ cáp 
pha, thợ xây, thợ điãn, thợ n°ãc,& 

- Điãn - n°ãc phÿc vÿ thi công: nhà thÅu phái hợp vãi chā đÅu t° đß thực hiãn đÃu nái 
hã tháng điãn và dẫn n°ãc phÿc vÿ thi công xây dựng. Đß đÁm bÁo an toàn trong quá 
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trình sử dÿng điãn, t¿i cÅu dao táng đ°ợc bá trí t¿i nhà trực công tr°ßng có lắp 
aptômát đß ngắt điãn khi bị chập hoặc quá tÁi; đßng thßi kißm tra chÃt l°ợng n°ãc 
tr°ãc khi đ°a vào sử dÿng và lắp đßng hß đo t¿i đÅu họng n°ãc đß xác định l°ợng 
n°ãc sử dÿng. 

- Thoát n°ãc thÁi xây dựng: n°ãc thÁi trong quá trình thi công, từ quá trình xây dựng 
đ°ợc thu về há lắng t¿m thßi, n°ãc thÁi sau đó tái sử dÿng cho t°ãi đ°ßng, rửa xe,&  

- Thoát n°ãc m°a trong quá trình xây dựng: đào các m°¢ng thoát n°ãc t¿m thßi đß 
thu n°ãc m°a chÁy tràn sau đó thoát về hã tháng m°¢ng thoát n°ãc tự nhiên c¿nh 
dự án.   

- Rác thÁi sinh ho¿t, rác thÁi xây dựng và chÃt thÁi nguy h¿i đ°ợc thu gom vào các vật 
chăa đß á công tr°ßng, chuyßn giao cho đ¢n vị chăc năng đß đÁm bÁo vã sinh chung 
và mỹ quan khu vực công tr°ßng. 

Việc thực hiện và quản lý các công trknh bảo vệ môi trươꄀng của dự án: 

S¢ đß tá chăc thực hiãn và quÁn lý các công trình, biãn pháp bÁo vã môi tr°ßng giai 
đo¿n vận hành nh° sau: 

 

Hình 3.8 S¢ đ÷ tß chćc thăc hián và quÁn lý các công trình, bián pháp bÁo vá môi 
tr°ãng giai đo¿n vÁn hành 

Viãc thực hiãn và quÁn lý các công trình, biãn pháp bÁo vã môi tr°ßng cÿ thß nh° sau: 

- Chā dự án chịu trách nhiãm chính trong viãc thực hiãn ch°¢ng trình giám sát môi 
tr°ßng thuác ph¿m vi cāa mình. 

- Chā dự án s¿ ký hợp đßng vãi các đ¢n vị có chăc năng và khÁ năng đß thực hiãn thu 
gom, xử lý các lo¿i chÃt thÁi.  

- Chā dự án s¿ báo cáo kÁt quÁ quan trắc môi tr°ßng định kỳ lên Bá Tài nguyên và 
Môi tr°ßng. 

Chā dự án  

Bá phận  
vã sinh môi tr°ßng  

Nhân viên môi tr°ßng 

QuÁn lý, ban hành các nái quy đÁm 
bÁo viãc thực hiãn các biãn pháp bÁo 

vã môi tr°ßng, chịu trách nhiãm 

Giám sát viãc thực hiãn các biãn pháp 
giÁm thißu tác đáng môi tr°ßng 

Thực hiãn các nhiãm vÿ về thu gom 
chÃt thÁi, lau dọn,& 
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- Chā dự án s¿ phái hợp chặt ch¿ vãi chính quyền địa ph°¢ng trong viãc thực hiãn các 
giÁi pháp đÁm bÁo vÃn đề an toàn, vã sinh môi tr°ßng, an ninh trật tự chung cāa khu 
vực.  

3.4. NhÁn xét vÁ mćc đß chi ti¿t, đß tin cÁy cąa các k¿t quÁ nhÁn d¿ng, đánh giá, 
dă báo 

Trong quá trình thực hiãn ĐTM, nhiều ph°¢ng pháp đánh giá khác nhau đã đ°ợc 
thực hiãn. Các tính toán, dự báo đ°ợc dựa trên các sá liãu về ph°¢ng tiãn, máy móc, vật 
liãu sử dÿng, nhân lực thực hiãn dự án, các điều kiãn tự nhiên, kinh tÁ - xã hái khu vực 
dự án và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định măc đ°ợc quy định trong các văn bÁn 
pháp lý cāa Nhà n°ãc Viãt Nam.  

Măc đá chi tiÁt, đá tin cậy cāa các đánh giá tác đáng đ°ợc thß hiãn trong bÁng sau: 

BÁng 3.37 Mćc đß chi ti¿t, đß tin cÁy cąa các đánh giá tác đßng trong ĐTM 

STT Nßi dung đánh giá NhÁn xét mćc đß chi ti¿t và đß tin cÁy 

1 Giai đo¿n xây dăng  

1.1 
Đánh giá tác đáng do bÿi 
và khí thÁi  

Măc đá chi tiÁt, đá tin cậy cao dựa trên c¢ sá tham 
khÁo sá liãu cāa quá trình xây dựng các dự án t°¢ng 
tự khác 

1.2 

Đánh giá tác đáng do 
tiÁng ßn, đá rung  từ các 
thiÁt bị, máy móc, 
ph°¢ng tiãn thi công 

Măc đá chi tiÁt, đá tin cậy cao do kÁ thừa sá liãu từ 
nhiều kÁt quÁ nghiên cău thực tÁ trên thÁ giãi, các sá 
liãu từ các dự án t°¢ng tự khác 

1.3 

Đánh giá tác đáng do 
n°ãc m°a chÁy tràn và 
tình tr¿ng ngập úng t¿m 
thßi 

Măc đá chi tiÁt, đá tin cậy cao do l°u l°ợng n°ãc 
m°a chÁy tràn đ°ợc tính toán cÿ thß cho điều kiãn dự 
án. 

1.4 
Đánh giá tác đáng n°ãc 
thÁi  

Măc đá chi tiÁt, đá tin cậy cao do khái l°ợng/l°u 
l°ợng cāa từng lo¿i chÃt thÁi đ°ợc tính toán riêng cho 
trên c¢ sá sá liãu Chā đÅu t° cung cÃp và tham khÁo 
các sá liãu từ các dự án t°¢ng tự khác 

1.5 
Đánh giá tác đáng do 
chÃt thÁi  

Măc đá chi tiÁt, đá tin cậy t°¢ng đái do kÁ thừa sá 
liãu từ những nghiên cău về chÃt thÁi xây dựng do 
các ho¿t đáng xây dựng á n°ãc ta và tham thÁo các 
sá liãu từ các dự án t°¢ng tự khác 

1.6 

Đánh giá các tác đáng xã 
hái (cÁn trá giao thông, 
mâu thuẫn giữa công 
nhân xây dựng và ng°ßi 

Măc đá chi tiÁt t°¢ng đái cao, đá tin cậy t°¢ng đái 
cao nhß nhận d¿ng và đánh giá các tác đáng này trên 
c¢ sá xem xét điều kiãn cÿ thß cāa dự án và kinh 
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STT Nßi dung đánh giá NhÁn xét mćc đß chi ti¿t và đß tin cÁy 

dân địa ph°¢ng, tai n¿n 
lao đáng) 

nghiãm đánh giá tác đáng về xã hái cāa nhiều dự án 
t°¢ng tự khác 

2 Giai đo¿n ho¿t đßng 

2.1 
Đánh giá tác đáng do khí 
thÁi  

Măc đá chi tiÁt cao, đá tin cậy cao do: Tham khÁo 
và kÁ thừa các tài liãu nghiên cău trên thÁ giãi, sử 
dÿng hã sá ô nhiám cāa UNEP, 2013,& kÁ thừa kÁt 
quÁ nghiên cău và khÁo sát t¿i Viãt Nam. 

2.2 
Đánh giá tác đáng do 
n°ãc thÁi sinh ho¿t 

Măc đá chi tiÁt cao, đá tin cậy cao do tham khÁo 
nhiều sá liãu và kÁt quÁ nghiên cău khác nhau về 
n°ãc thÁi sinh ho¿t, có tính toán l°u l°ợng và tÁi 
l°ợng ô nhiám riêng cho dự án... 

2.3 
Đánh giá tác đáng do 
chÃt thÁi rắn sinh ho¿t 

Măc đá chi tiÁt cao, đá tin cậy cao do tham khÁo 
nhiều sá liãu và kÁt quÁ nghiên cău cāa nhiều đề tài 
khÁo sát thực tÁ, có tính toán và đánh giá riêng cho 
dự án... 

2.4 
Đánh giá tác đáng do 
chÃt thÁi nguy h¿i 

Măc đá chi tiÁt cao, đá tin cậy cao do tham khÁo kÁt 
quÁ nghiên cău và khÁo sát khác nhau về chÃt thÁi 
nguy h¿i trong điều kiãn các dự án khác t¿i Viãt Nam 

2.5 
Đánh giá các sự cá môi 
tr°ßng 

Măc đá chi tiÁt t°¢ng đái, đá tin cậy cao do các đánh 
giá đều dựa trên điều kiãn cÿ thß cāa dự án. 
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CHƯƠNG 4. PH¯¡NG ÁN CÀI T¾O, PHĂC HâI MÔI TR¯âNG,      
PH¯¡NG ÁN BâI HOÀN ĐA D¾NG SINH HâC 

Ch°¢ng này chỉ yêu cÅu đái vãi các dự án khai thác khoáng sÁn, dự án chôn lÃp chÃt 
thÁi, dự án có ph°¢ng án bßi hoàn đa d¿ng sinh học. Dự án không thuác các đái t°ợng 
trên nên không phÁi thực hiãn ph°¢ng án cÁi t¿o, phÿc hßi môi tr°ßng và bßi hoàn đa 
d¿ng sinh học.
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CHƯƠNG 5. CH¯¡NG TRÌNH  
QUÀN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TR¯âNG 

5.1. Ch°¢ng trình quÁn lý môi tr°ãng cąa chą dă án 

Dự án s¿ xây dựng và thực hiãn ch°¢ng trình quÁn lý và giám sát môi tr°ßng, Chā 
dự án s¿ đề ra ch°¢ng trình quÁn lý môi tr°ßng dựa trên đặc đißm cāa các ngußn gây ô 
nhiám và phù hợp vãi từng giai đo¿n cāa dự án; lựa chọn các giÁi pháp công nghã phù 
hợp và hiãu quÁ cao đß quÁn lý và xử lý n°ãc thÁi trong quá trình ho¿t đáng. Các biãn 
pháp cÿ thß nh° sau: 

- Thông báo cho các tá chăc và cá nhân liên quan nh° đ¢n vị thi công, ng°ßi lao đáng 
về quy định và h°ãng dẫn cÅn thiÁt đß trißn khai công tác bÁo vã môi tr°ßng trong 
giai đo¿n xây dựng; 

- QuÁn lý các vÃn đề về bÁo vã môi tr°ßng trong quá trình thi công xây dựng, ho¿t 
đáng cāa dự án nh°: QuÁn lý môi tr°ßng xung quanh, quÁn lý chÃt thÁi và phòng 
cháng các sự cá môi tr°ßng, tá chăc thực hiãn giám sát môi tr°ßng trong quá trình 
thi công; 

- Theo doi viãc thực hiãn các biãn pháp giÁm thißu tác đáng môi tr°ßng, các ch°¢ng 
trình quÁn lý môi tr°ßng, ch°¢ng trình giám sát môi tr°ßng khi dự án đi vào vận 
hành; 

- Phái hợp vãi các c¢ quan chăc năng về môi tr°ßng cāa địa ph°¢ng đß giÁi quyÁt 
những xung đát cāa ng°ßi dân địa ph°¢ng vãi các vÃn đề trong môi tr°ßng cāa dự 
án;  

- Phái hợp vãi các c¢ quan chăc năng nhà n°ãc đß xây dựng tháng nhÃt ph°¢ng án 
phòng cháng sự cá cháy ná;  

- Hợp tác vãi đ¢n vị có chăc năng thực hiãn công tác quan trắc, đo đ¿c trong Ch°¢ng 
trình giám sát môi tr°ßng;  

- Các kÁt quÁ phân tích và đo đ¿c về chÃt l°ợng môi tr°ßng s¿ đ°ợc l°u giữ đß đái 
chăng và kißm soát, đßng thßi đ°ợc tập hợp đß gửi định kỳ lên c¢ quan Nhà n°ãc 
có chăc năng quÁn lý môi tr°ßng theo quy định. 

- Khắc phÿc ô nhiám môi tr°ßng do ho¿t đáng cāa dự án gây ra; 

- H°ãng dẫn thực hiãn và kißm tra viãc thực hiãn các giÁi pháp và các cam kÁt đã nêu 
và đ°ợc phê duyãt trong báo cáo ĐTM. 

Trong ch°¢ng trình quÁn lý môi tr°ßng, Chā dự án cam kÁt từng b°ãc thực hiãn các 
biãn pháp giÁm thißu phù hợp vãi từng tác đáng môi tr°ßng, đßng thßi thực hiãn kèm 
viãc giám sát nhằm kißm soát chÃt l°ợng môi tr°ßng. VÃn đề này thß hiãn trách nhiãm 
cāa doanh nghiãp đái vãi cáng đßng, đái vãi xã hái. 

Nhiãm vÿ cāa cán bá phÿ trách môi tr°ßng:  
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- Lập kÁ ho¿ch bÁo vã môi tr°ßng từng giai đo¿n ho¿t đáng cāa dự án, kÁ ho¿ch hàng 
năm và trình lãnh đ¿o phê duyãt. 

- Tá chăc thực hiãn báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng sau khi đã đ°ợc phê duyãt. 

- TiÁn hành kißm tra, giám sát th°ßng xuyên các vÃn đề môi tr°ßng, an toàn và sự cá 
môi tr°ßng cāa toàn bá khu vực dự án. 

- Báo cáo lãnh đ¿o những v°ãng mắc, những vÃn đề cÅn giÁi quyÁt có liên quan trong 
công tác BVMT cāa dự án. 

- QuÁn lý các văn bÁn, hß s¢, thā tÿc, sá liãu có liên quan đÁn công tác BVMT cāa dự 
án. 

- Theo doi, chỉ đ¿o viãc thực hiãn công tác BVMT và ký kÁt hợp đßng về bÁo vã môi 
tr°ßng vãi các đ¢n vị có liên quan. 

- Liên hã vãi các c¢ quan quÁn lý nhà n°ãc về BVMT, phái hợp và quan hã vãi chính 
quyền, đoàn thß và nhân dân địa ph°¢ng về các vÃn đề liên quan đÁn môi tr°ßng, an 
toàn, sự cá,... 
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BÁng 5.1 Ch°¢ng trình quÁn lý môi tr°ãng cąa dă án 

Các giai đo¿n 
cąa dă án 

Các ho¿t đßng 
cąa dă án 

Các tác đßng môi tr°ãng 
Các công trình, bián pháp          

bÁo vá môi tr°ãng 
Thãi gian thăc hián 

và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

Thi công, 
xây dựng 

Ho¿t đáng san 
nền  

- Bÿi, khí thÁi 
- ChÃt thÁi rắn 

- TiÁng ßn, đá rung 

- Tai n¿n lao đáng 

- Thi công san nền trong ngày ít gió 

- ĐÃt đào: đ°ợc đắp vào khu vực cÅn san 
nền.  

Trong quá trình 
chuẩn bị và thi công 

xây dựng 

Ho¿t đáng vận 
chuyßn vật liãu 
xây dựng, máy 

móc 

- Bÿi, khí thÁi 
- TiÁng ßn, đá rung 

- Tai n¿n giao thông  

- ¯u tiên chọn ngußn cung cÃp vật liãu gÅn 
khu vực dự án. 

- Các ph°¢ng tiãn vận chuyßn: đÁm bÁo tiêu 
chuẩn khí thÁi theo TCVN 6438-2018, sử 
dÿng b¿t che, chá đúng trọng tÁi quy định, 
di chuyßn trong ph¿m vi, thßi gian đã đ°ợc 
sắp xÁp, không ná máy trong thßi gian đậu 
xe. 

Trong quá trình thi 
công xây dựng 

Ho¿t đáng thi 
công, xây dựng 
các h¿ng mÿc 

công trình, 

- Bÿi, khí thÁi 
- N°ãc thÁi xây dựng chăa 

đÃt, cát, chÃt rắn l¢ lửng và 
dÅu mỡ 

- ChÃt thÁi xây dựng: đÃt n¿o 
vét, xà bÅn, kim lo¿i, dây 
điãn, áng nhựa, kính, vữa, 
g¿ch, vß đựng các vật liãu, 

- Bá trí tập kÁt nguyên vật liãu thích hợp, 
thuận tiãn cho viãc thi công. 

- Che chắn công tr°ßng tránh phát tán bÿi 
- Phun n°ãc giÁm phát tán bÿi 
- Kißm tra, bÁo d°ỡng th°ßng xuyên các 

ph°¢ng tiãn thi công & 

- Không đát các lo¿i chÃt thÁi trong khu vực 
công tr°ßng thi công 

  

Trong quá trình thi 
công xây dựng 
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Các giai đo¿n 
cąa dă án 

Các ho¿t đßng 
cąa dă án 

Các tác đßng môi tr°ãng 
Các công trình, bián pháp          

bÁo vá môi tr°ãng 
Thãi gian thăc hián 

và hoàn thành 

sắt thép vÿn, bao xi 
măng,&  

- ChÃt thÁi nguy h¿i: giẻ lau 
dính dÅu mỡ; dÅu nhiên 
liãu, dÅu diesel thÁi; bao bì 
nhựa căng; mẩu que 
hàn;& 

- TiÁng ßn, đá rung cāa các 
ph°¢ng tiãn, máy móc thi 
công 

- N°ãc m°a chÁy tràn 

- Tai n¿n lao đáng 

- Tác đáng đÁn kinh tÁ - xã 
hái 

- N°ãc thÁi xây dựng đ°ợc lắng cặn tr°ãc 
khi thoát ra kênh m°¢ng thāy lợi  

- Bùn đÃt n¿o vét đ°ợc tận dÿng đắp vào các 
khu vực trßng cây xanh cho dự án.  

- Các chÃt thÁi có khÁ năng tái sử dÿng, tái 
chÁ đ°ợc thu gom và bán cho đ¢n vị thu 
mua phÁ liãu. 

- Thu gom các lo¿i phÁ thÁi vật liãu cát, đá 
bẩn, bê tông chÁt, g¿ch vỡ tận dÿng san lÃp 
mặt bằng cho dự án. 

- CTNH đ°ợc thu gom về thùng phuy có dán 
nhãn và nắp đậy và tập trung về khu vực 
l°u chăa CTNH t¿m thßi, hợp đßng vãi 
đ¢n vị chăc năng thu gom đi xử lý theo quy 
định.  

- Vã sinh mặt bằng thi công cuái mßi ngày 
làm viãc, thu gom rác thÁi.  

- Phá biÁn nái quy an toàn lao đáng đái vãi 
toàn bá công nhân tham gia thi công. 

Sinh ho¿t cāa 
công nhân 

- N°ãc thÁi sinh ho¿t chăa 
cặn bã, các chÃt rắn l¢ lửng 
(SS), các chÃt hữu c¢ 
(BOD/COD), các chÃt dinh 

- Bá trí khoÁng 10 nhà vã sinh l°u đáng.  Hoàn thành tr°ãc 
khi đi vào xây dựng 

là 15 ngày 
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Các giai đo¿n 
cąa dă án 

Các ho¿t đßng 
cąa dă án 

Các tác đßng môi tr°ãng 
Các công trình, bián pháp          

bÁo vá môi tr°ãng 
Thãi gian thăc hián 

và hoàn thành 

d°ỡng (N, P) và vi sinh vật 
gây bãnh. 

- Ký hợp đßng vãi đ¢n vị có chăc năng thu 
gom bùn từ nhà vã sinh di đáng đem đi xử 
lý định kỳ 2 lÅn/tuÅn.  

- Xây dựng nái quy, quy chÁ cho công nhân 
nghiêm cÃm phóng uÁ bừa bãi gây mÃt vã 
sinh công tr°ßng và khu vực lân cận 

 

Trong quá trình thi 
công xây dựng 

 

- CTR sinh ho¿t  chăa các 
hợp chÃt hữu c¢, có khÁ 
năng phân hāy sinh học 
nh° vß trái cây, phÅn lo¿i 
bß cāa rau quÁ, thực phẩm 
thừa,& và các lo¿i bao bì 
khó phân hāy nh° PVC, 
PE, vß lon n°ãc giÁi khát, 
vß đß háp, bao bì nhựa, 
thāy tinh,& 

- Đặt thùng đựng rác lo¿i 120 lít t¿i khu vực 
tập trung công nhân và khu vực nhà điều 
hành t¿i khu vực dự án đß chăa đựng rác 
thÁi sinh ho¿t hàng ngày. Thùng rác sử 
dÿng là thùng nhựa, thùng phi không có 
tính chÃt nguy h¿i, có nắp đậy. 

- Phân lo¿i CTRSH t¿i ngußn thành 2 lo¿i: 
có thß tái chÁ và không thß tái chÁ tr°ãc 
khi bàn giao cho đ¢n vị có chăc năng vận 
chuyßn, xử lý. 

- Hợp đßng vãi đ¢n vị có chăc năng đÁn thu 
gom và vận chuyßn chÃt thÁi rắn sinh ho¿t 
đi xử lý vãi tÅn suÃt thu gom 3 lÅn/tuÅn đß 
đÁm bÁo rác không bị tßn l°u, phân hāy 
gây mùi. 

 

Trong quá trình thi 
công xây dựng 

 



Bco cco đcnh gic tcc đ⌀ng môi tr°ơꄀng của dư뀣 cn:  

Hệ thßng cấp n°ớc Khu kinh tế Nh¡n H⌀i (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam   Trang 193 

 

Các giai đo¿n 
cąa dă án 

Các ho¿t đßng 
cąa dă án 

Các tác đßng môi tr°ãng 
Các công trình, bián pháp          

bÁo vá môi tr°ãng 
Thãi gian thăc hián 

và hoàn thành 

Giai đo¿n 
vận hành 

Ho¿t đáng cāa 
nhân viên  

- Bÿi khí thÁi từ ho¿t đáng 
giao thông ra vào nhà máy 

- TiÁn hành phun n°ãc các tuyÁn đ°ßng giao 
thông nái bá và thực hiãn viãc kißm tra 
định kỳ, tu sửa nâng cÃp khi chÃt l°ợng 
không đÁm bÁo. 

- Tuyên truyền, giáo dÿc về môi tr°ßng và 
an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận 
thăc cāa ng°ßi dân. 

- Thực hiãn viãc thu gom rác thÁi đß h¿n chÁ 
các tác đáng gây mÃt mỹ quan trong khuôn 
viên cāa dự án không gây ô nhiám mùi.  

- Cử nhân viên vã sinh hàng ngày quét dọn 
các tuyÁn đ°ßng đß h¿n chÁ các chÃt thÁi 
trên mặt đ°ßng. 

- Áp dÿng các biãn pháp khắc phÿc mùi hôi 
từ khu vực xử lý n°ãc thÁi.  

Trong suát quá trình 
ho¿t đáng 

- N°ãc thÁi sinh ho¿t chăa 
Táng chÃt rắn l¢ lững TSS, 
táng chÃt rắn hòa tan TDS, 
BOD5 , Amoni, Nitrat, 
Photphat, DÅu mỡ, táng 
coliform 

- N°ãc thÁi sinh ho¿t s¿ đ°ợc xử lý s¢ bá 
qua bß tự ho¿i 3 ngăn, sau đó dẫn về cÿm 
bß xử lý n°ãc thÁi đß xử lý đ¿t quy chuẩn 
quy định.  

Trong suát quá trình 
ho¿t đáng 

- CTR sinh ho¿t chā yÁu là 
các lo¿i chÃt thÁi có thß 

- Bá trí thùng rác trong khu nhà hành chính 
– điều hành.  

Trong suát quá trình 
ho¿t đáng 
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Các giai đo¿n 
cąa dă án 

Các ho¿t đßng 
cąa dă án 

Các tác đßng môi tr°ãng 
Các công trình, bián pháp          

bÁo vá môi tr°ãng 
Thãi gian thăc hián 

và hoàn thành 

phân hāy sinh học, có thß 
tái sinh, tái sử dÿng và chÃt 
thÁi táng hợp. 

- Bá trí thùng tác trên tuyÁn đ°ßng nái bá và 
tr°ãc cáng nhà máy đß đ¢n vị thu gom dá 
vận chuyßn đ°a đi xử lý.  

- CTR nguy h¿i: ThiÁt bị, 
linh kiãn điãn tử thÁi hoặc 
các thiÁt bị điãn, bóng điãn 
huỳnh quang thÁi, pin, ắc 
quy thÁi, háp chăa mực in 
thÁi,& 

- Thu gom và l°u trữ vào thùng phuy có nắp 
đậy, đặt t¿i khu vực chăa CTNH trong nhà 
kho.  

- Chā dự án quÁn lý CTNH theo đúng Thông 
t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 cāa Bá Tài nguyên và Môi 
tr°ßng về quÁn lý CTNH. 

Trong suát quá trình 
ho¿t đáng 

Hã tháng xử lý 
n°ãc  

- Bÿi, khí thÁi  
- TiÁng ßn  

- Th°ßng xuyên kißm tra, bÁo d°ỡng máy 
móc, thiÁt bị cāa hã tháng xử lý, máy phát 
điãn,&  

Trong suát quá trình 
ho¿t đáng 

N°ãc m°a chÁy 
tràn trên bề mặt 

dự án 
- Bÿi đ°ßng, rác, cành lá,..  

- Theo tuyÁn cáng thoát ra m°¢ng cÁi t¿o 
nằm dọc theo ranh phía Nam dự án.   

Trong suát quá trình 
ho¿t đáng 
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5.2. Ch°¢ng trình quan trÃc, giám sát môi tr°ãng cąa chą dă án  

5.2.1. Giai đo¿n thi công xây dăng 

a) Giám sát nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 đißm t¿i há lắng n°ãc thÁi xây dựng t¿i công tr°ßng xây dựng 

- TÅn suÃt giám sát: 3 tháng/lÅn 

- Thông sá giám sát: L°u l°ợng, pH, BOD5, ChÃt rắn l¢ lửng, Táng dÅu mỡ khoáng, 
Táng nit¢, Táng photpho, Coliform.  

- Ph°¢ng pháp phân tích: Phân tích theo ph°¢ng pháp tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cát A.  

b) Giám sát môi trươꄀng không khí  

- Vị trí giám sát: 01 vị trí t¿i khu vực phía Đông Nam Nhà máy n°ãc, gÅn khu dân 
c° hiãn tr¿ng. 

- TÅn suÃt giám sát: 1 tháng/lÅn 

- Thông sá giám sát: TiÁng ßn, đá rung, bÿi, CO, SO2, NOx   

- Ph°¢ng pháp phân tích: Phân tích theo ph°¢ng pháp tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 
27:2010/BTNMT 

5.2.2. Giai đo¿n vÁn hành  

a) Giám sát nước thải  

- Vị trí giám sát: 01 vị trí t¿i bß chăa n°ãc thÁi sau xử lý. 

- TÅn suÃt giám sát: 3 tháng/lÅn 

- Thông sá giám sát: L°u l°ợng, pH, BOD5, TSS, Táng chÃt rắn hòa tan, Sunfua, 
Amoni, Nitrat, DÅu mỡ đáng thực vật, Táng các chÃt ho¿t đáng bề mặt, Phosphat, 
Táng Coliform. 

- Ph°¢ng pháp phân tích: Phân tích theo ph°¢ng pháp tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cát A, k = 1.  

b) Giám sát chất thải rắn  

­ Vị trí giám sát: Khu vực chăa CTNH 

­ TÅn suÃt giám sát: Thực hiãn khi bàn giao chÃt thÁi. 

­ Chỉ tiêu phân tích: Khái l°ợng, thành phÅn,  mã CTNH cāa chÃt thÁi nguy h¿i. 

­ Quy định áp dÿng: Luật BÁo vã môi tr°ßng sá 72/2020/QH14, Nghị định 
08/2022/NĐ-CP và Thông t° 02/2022/TT-BTNMT. 
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CHƯƠNG 6. K¾T QUÀ THAM VÂN  

6.1. Tham vÃn cßng đ÷ng 

6.1.1. Quá trình tß chćc thăc hián tham vÃn cßng đ÷ng 

6.1.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

- C¢ quan quÁn lý trang thông tin điãn tử là:  

- Đ°ßng dẫn trên internet tãi nái dung đ°ợc tham vÃn:  

- Thßi đißm và thßi gian đăng tÁi theo quy định: 

+ Thßi đißm đăng tÁi:  

+ Thßi gian kÁt thúc nhận phÁn hßi:  

Hình 6.1 Giao dián đ�ng tÁi tham vÃn trên trang thông tin đián tÿ cąa Så Tài 
nguyên và Môi tr°ãng tßnh Bình Đánh  

6.1.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến  

Theo KhoÁn 1, Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, viãc tham vÃn cáng đßng dân 
c° chịu tác đáng trực tiÁp bái dự án đ°ợc tiÁn hành bằng hình thăc họp cáng đßng dân 
c° do chā dự án và UBND cÃp xã n¢i thực hiãn dự án đßng chā trì vãi sự tham gia cāa 
những ng°ßi đ¿i diãn cho UBMTTQ cÃp xã, tá chăc chính trị - xã hái, tá chăc xã hái 
nghề nghiãp, tá dân phá, thôn, bÁn. Do đó, Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đã gửi 
văn bÁn ...  tãi UBND ...  về viãc tham vÃn cáng đßng dân c° chịu tác đáng trực tiÁp bái 
dự án. 

Các cuác họp tham vÃn cáng đßng dân c°, cá nhân chịu tác đáng trực tiÁp bái dự án 
có sự tham gia đÅy đā cāa các đ¿i diãn UBND cÃp xã, đ¿i diãn có thẩm quyền cāa chā 
dự án và đ¢n vị t° vÃn lập báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng (Thông tin biên b愃ऀn 

cu⌀c họp đ°ơꄣc đính kèm trong phụ lục).   

Hình 6.2 Hình Ánh các cußc hãp tham vÃn cßng đ÷ng 

Công tác tham vÃn ý kiÁn là mát phÅn trong đánh giá tác đáng môi tr°ßng đ°ợc thực 
hiãn theo quy định cāa luật BÁo vã môi tr°ßng. Các mÿc tiêu cāa ch°¢ng trình tham vÃn 
bao gßm: 

- ĐÁm bÁo rằng chính quyền địa ph°¢ng n¢i chịu tác đáng cũng nh° đ¿i diãn cāa 
những ng°ßi bị Ánh h°áng tham gia vào quá trình lập kÁ ho¿ch và ra quyÁt định 
chÃp thuận dự án. 

- Chia sẻ toàn bá thông tin về các h¿ng mÿc và ho¿t đáng dự kiÁn cāa dự án vãi 
ng°ßi bị Ánh h°áng. 

- Nêu ra sự cÅn thiÁt cāa dự án, cũng nh° các yêu cÅu và mÿc đích cāa viãc đánh 
giá tác đáng môi tr°ßng cho dự án. 
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- Lắng nghe ý kiÁn cāa cáng đßng và mái quan tâm cāa họ tãi dự án, đặc biãt là 
các tác đáng trực tiÁp đÁn đßi sáng cāa cáng đßng. 

- Mang l¿i c¢ hái bày tß và kiÁn nghị các giÁi pháp cho những ng°ßi dân bị tác 
đáng trực tiÁp, gián tiÁp từ dự án. 

- CÁi thiãn khÁ năng chÃp thuận cāa cáng đßng đái vãi các biãn pháp giÁm thißu 
tác đáng mà chā đÅu t° dự án đề xuÃt. 

- GiÁi quyÁt các xung đát trong các đề xuÃt từ phía cáng đßng vãi các vÃn đề về 
BÁo vã môi tr°ßng. 

- Xác nhận đ°ợc tính hợp lý và hợp pháp đái vãi các quyÁt định cāa chính quyền 
đáp ăng yêu cÅu hợp pháp cāa ng°ßi dân, xem xét các đề xuÃt cāa cáng đßng và 
chính quyền địa ph°¢ng.  

6.1.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

 Tham vÃn Ąy ban nhân dân cÃp xã:  

Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đã gửi văn bÁn ...  tãi UBND xã ... đß lÃy ý kiÁn 
tham vÃn trong quá trình thực hiãn đánh giá tác đáng môi tr°ßng cāa dự án.  

Sau khi nhận đ°ợc văn bÁn cāa Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam, UBND ...  đã 
phúc đáp bằng văn bÁn ... về viãc có ý kiÁn tham vÃn về quá trình thực hiãn đánh giá tác 
đáng môi tr°ßng cāa dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 
10.000 m3/ngày.đêm).  

(Thông tin văn b愃ऀn đ°ơꄣc đính kèm trong phụ lục) 

 Tham vÃn Ąy ban Mặt trÁn Tß Quác Viát Nam cÃp xã:  

Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam đã gửi văn bÁn ...  tãi UBMTTQ xã ... đß lÃy ý 
kiÁn tham vÃn trong quá trình thực hiãn đánh giá tác đáng môi tr°ßng cāa dự án.  

Sau khi nhận đ°ợc văn bÁn cāa Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam, UBMTTQ ...  đã 
phúc đáp bằng văn bÁn ... về viãc có ý kiÁn tham vÃn về quá trình thực hiãn đánh giá tác 
đáng môi tr°ßng cāa dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 
10.000 m3/ngày.đêm).  

(Thông tin văn b愃ऀn đ°ơꄣc đính kèm trong phụ lục) 

6.1.2. K¿t quÁ tham vÃn cßng đ÷ng 

Các ý kiÁn, kiÁn nghị cāa đái t°ợng đ°ợc tham vÃn và giÁi trình viãc tiÁp thu kÁt quÁ 
tham vÃn, hoàn thiãn báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng, cÿ thß đ°ợc trình bày trong 
bÁng sau: 

BÁng 6.1 Tßng hāp k¿t quÁ tham vÃn cßng đ÷ng 
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STT Ý ki¿n đóng góp 
Nßi dung ti¿p thu, hoàn 

thián hoặc giÁi trình 

C¢ quan, tß 
chćc/cßng 
đ÷ng dân 

c°/đái t°āng 
quan tâm 

I 
Tham vÃn thông qua đ�ng tÁi trên 
trang thông tin đián tÿ    

 

Theo văn bÁn sá .... ngày ... về viãc gửi kÁt quÁ tham vÃn cāa dự án Hã tháng n°ãc 
cÃp Khu kinh tÁ Nh¢n Hái tỉnh Bình Định (Giai đo¿n 1: 10.000 m3/ngày.đêm), hã 
tháng nhận đ°ợc: 0 (không) ý kiÁn, kiÁn nghị cāa ng°ßi dân, doanh nghiãp đái vãi 
Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng cāa dự án đÅu t°. 

II Tham vÃn bằng v�n bÁn   

Ch°¢ng 1 Thông tin vÁ dă án   

    

Ch°¢ng 2 
ĐiÁu kián tă nhiên, kinh t¿ - xã hßi 
và hián tr¿ng môi tr°ãng 

  

    

Ch°¢ng 3 

Đánh giá, dă báo tác đßng môi 
tr°ãng cąa dă án và đÁ xuÃt các 
bián pháp, công trình bÁo vá môi 
tr°ãng 

  

    

Ch°¢ng 4 
Ph°¢ng án cÁi t¿o, phăc h÷i môi 
tr°ãng, ph°¢ng án b÷i hoàn đa 
d¿ng sinh hãc 

  

Ch°¢ng 5 Ch°¢ng trình quÁn lý và giám sát   

    

6.2. Tham vÃn chuyên gia, nhà khoa hãc, các tß chćc chuyên môn  

Dự án không thuác đái t°ợng phÁi thực hiãn tham vÃn ý kiÁn cāa chuyên gia, nhà 
khoa học và các tá chăc chuyên môn. 
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CHƯƠNG 7. K¾T LUÀN, KI¾N NGHà VÀ CAM K¾T 

7.1. K¿t luÁn 

Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng cāa dự án Hã tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ 
Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 10.000 m3/ngày.đêm) cāa Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam 
t¿i  đã đ°ợc thực hiãn đÅy đā theo nái dung đề ra. Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng 
đ°ợc thực hiãn theo mẫu h°ãng dẫn nêu trong Thông t° 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 cāa Bá Tài nguyên và môi tr°ßng. Trên c¢ sá nghiên cău, phân tích, đánh 
giá tác đáng môi tr°ßng mát cách chi tiÁt và toàn diãn cāa dự án có thß rút ra mát sá kÁt 
luận chính sau đây: 

Viãc đÅu t°, xây dựng và kinh doanh hã tháng cÃp n°ãc s¿ch công suÃt 10.000 
m3/ngày.đêm s¿ góp phÅn phÿc vÿ nhu cÅu xây dựng, sÁn xuÃt công nghiãp và sinh ho¿t 
cāa Khu kinh tÁ Nh¢n Hái, đÁm bÁo sự ho¿t đáng và phát trißn cāa Khu kinh tÁ trong 
t°¢ng lai.  

Tuy nhiên, trong quá trình ho¿t đáng s¿ nÁy sinh nhiều vÃn đề về môi tr°ßng nh°ng 
vãi sự quan tâm đúng măc cāa chā đÅu t° cùng vãi sự h°ãng dẫn và t° vÃn cāa các c¢ 
quan quÁn lý thì các vÃn đề này s¿ giÁi quyÁt triãt đß, đÁm bÁo các vÃn đề môi tr°ßng 
đ°ợc kißm soát hiãu quÁ.  

Trên c¢ sá đánh giá các tác đáng đÁn môi tr°ßng tự nhiên và kinh tÁ - xã hái do quá 
trình xây dựng và vận hành cāa dự án gây ra, rút ra mát sá kÁt luận nh° sau: 

- Báo cáo đã nhận d¿ng và đánh giá khá đÅy đā về các tác đáng tiêu cực trong giai 
đo¿n xây dựng và giai đo¿n vận hành đÁn môi tr°ßng tự nhiên và kinh tÁ - xã hái. 

- Báo cáo đã dự báo các rāi ro, sự cá môi tr°ßng có thß xÁy ra trong quá trình xây 
dựng và vận hành cāa dự án. 

Từ viãc đánh giá các tác đáng tiêu cực, báo cáo đã đề xuÃt các biãn pháp giÁm thißu 
đái vãi các tác đáng tiêu cực, đánh giá măc đá khÁ thi cāa các biãn pháp đã đề xuÃt 
đßng thßi có ph°¢ng án phòng ngừa, ăng cău các rāi ro, sự cá môi tr°ßng có thß xÁy ra. 
Nh° vậy: 

- KhÁ năng gây tác đáng tiêu cực cāa dự án có thß đ°ợc khắc phÿc bằng cách áp 
dÿng các biãn pháp kỹ thuật và quÁn lý đß ngăn chặn và h¿n chÁ nh° đã đề cập. 

- KÁt  hợp vãi viãc xử lý ô nhiám, dự án s¿ đề xuÃt cÿ thß các biãn pháp quÁn lý 
chặt ch¿ về vã sinh môi tr°ßng, h¿n chÁ tái đa các chÃt thÁi, xây dựng cÿ thß các 
biãn pháp an toàn lao đáng mát cách có hiãu quÁ. 

7.2. Ki¿n nghá 

 Trên c¢ sá phân tích á trên, Công ty Cá phÅn Halcom Viãt Nam - chā dự án Hã 
tháng cÃp n°ãc Khu kinh tÁ Nh¢n Hái (Giai đo¿n 1: 10.000 m3/ngày.đêm) kính đề nghị 
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các cÃp, ngành có liên quan xem xét t¿o điều kiãn thuận lợi đß Công ty sãm trißn khai 
dự án. 

7.3. Cam k¿t 

Từ những phân tích, đánh giá trong quá trình thực hiãn dự án, Chā đÅu t° cam kÁt 
về viãc tuân thā các quy định chung về bÁo vã môi tr°ßng có liên quan trong các giai 
đo¿n cāa dự án:  

1. Cam kÁt về tính trung thực, chính xác cāa những thông tin, sá liãu đã nêu trong hß 
s¢ báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ßng.  

2. Tuân thā thực hiãn công tác xây dựng c¢ bÁn theo đúng quy định về xây dựng c¢ 
bÁn cāa Nhà n°ãc, bao gßm các quy định về an toàn vã sinh lao đáng, vã sinh môi 
tr°ßng vãi các công trình h¿ tÅng. 

3. Phái hợp cùng vãi chā nhà thÅu, thực hiãn nghiêm túc các biãn pháp đÁm bÁo an 
toàn giao thông đi l¿i t¿i khu vực thi công dự án khi vận chuyßn nguyên vật liãu xây 
dựng. Cam kÁt sửa chữa các tuyÁn đ°ßng bị h° h¿i do ho¿t đáng từ dự án.  

4. Tuân thā Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiÁng ßn QCVN 26:2010/BTNMT, Quy 
chuẩn kỹ thuật quác gia về đá rung QCVN 27:2010/BTNMT và các quy chuẩn môi 
tr°ßng hiãn hành khác có liên quan; đÁm bÁo các yêu cÅu an toàn và vã sinh môi 
tr°ßng trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án. 

5. Thực hiãn nghiêm túc các biãn pháp thu gom, xử lý n°ãc thÁi phát sinh trong quá 
trình thi công xây dựng. Áp dÿng các biãn pháp h¿n chÁ tác đáng cāa bÿi, khí thÁi 
phát sinh trong quá trình san nền, xây dựng công trình đÁn các khu vực dân c° lân 
cận.   

6. Thu gom toàn bá l°ợng n°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh trong quá trình ho¿t đáng cāa 
dự án về tr¿m XLNT đß xử lý đ¿t cát A, QCVN 14:2008/BTNMT và l°u chăa t¿i bß 
chăa, đ°ợc tái sử dÿng cho t°ãi cây, rửa đ°ßng, không xÁ thÁi ra bên ngoài.  

7. Thu gom toàn bá các lo¿i chÃt thÁi rắn, chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh từ giai đo¿n xây 
dựng và ho¿t đáng cāa dự án và chuyßn giao cho đ¢n vị có chăc năng xử lý đÁm bÁo 
các yêu cÅu về an toàn và vã sinh môi tr°ßng theo quy định cāa Nghị định 
08/2022/NĐ-CP và Thông t° 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bá Tài 
nguyên và Môi tr°ßng.  

8. Lập kÁ ho¿ch và đÁm bÁo các ph°¢ng án cÅn thiÁt đß phòng ngừa và ăng cău sự cá 
môi tr°ßng nh° sự cá cháy ná, sự cá từ tr¿m vận hành xử lý n°ãc s¿ch,& trong quá 
trình ho¿t đáng cāa dự án. 

9. Thực hiãn nghiêm túc ch°¢ng trình quÁn lý, giám sát môi tr°ßng cũng nh° các công 
trình, biãn pháp bÁo vã môi tr°ßng khác trong giai đo¿n thi công xây dựng và giai 
đo¿n vận hành đã đề xuÃt trong báo cáo.  
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10. Tuân thā các yêu cÅu về tiêu thoát n°ãc, an toàn lao đáng, vã sinh công nghiãp, 
phòng cháng cháy ná, an toàn hóa chÃt trong quá trình thực hiãn dự án theo quy định 
cāa pháp luật. 

11. Cam kÁt đền bù và khắc phÿc ô nhiám môi tr°ßng trong tr°ßng hợp các sự cá, rāi ro 
môi tr°ßng xÁy ra trong quá trình đÅu t°, ho¿t đáng cāa dự án.  
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­ Giáo trình kỹ thuật đo và kißm soát chÃt l°ợng n°ãc - TTKHTNVCNQG 2004, 
Nguyán Xuân Nguyên. 

- Ô nhiám không khí và xử lý khí thÁi -NXB KHVKT 2001 - TrÅn Ngọc ChÃn. 

- Xử lý n°ãc thÁi - NXB KHVKT, Hà Nái 2002 - Hoàng Văn Huã. 

- Xử lý n°ãc thÁi công nghiãp và đô thị tính toán thiÁt kÁ các công trình, Tp.HCM, 
2001 - Lâm Minh TriÁt. 

- Đánh giá tác đáng môi tr°ßng - Ph°¢ng pháp và ăng dÿng, Nhà xuÃt bÁn Khoa học 
và Kỹ thuật, 2000 - Lê Trình. 

- Giáo trình quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i – GS.TS Lâm Minh TriÁt – TS. Lê Thanh HÁi, 
Nhà xuÃt bÁn Xây dựng, năm 2007 

- QuÁn lý môi tr°ßng đô thị và Khu công nghiãp, Nhà xuÃt bÁn Xây dựng, 2000 – 
Ph¿m Ngọc Đăng. 

- QuÁn lý và xử lý chÃt thÁi rắn - PGS.TS Nguyán Văn Ph°ãc, Nhà xuÃt bÁn Xây 
dựng, năm 2008 

- QuÁn lý chÃt thÁi rắn, Nhà xuÃt bÁn Xây dựng, 2001 – TrÅn HiÁu Nhuã, Ăng Quác 
Dũng, Nguyán Thị Kim Thái. 

- Đác học môi tr°ßng, Nhà xuÃt bÁn Đ¿i học Quác gia Thành phá Hß Chí Minh, 2000 
-  GS.TS KH Lê Huy Bá. 

- Tài liãu kỹ thuật cāa Tá chăc Y tÁ thÁ giãi (WHO), Cÿc BÁo vã môi tr°ßng Hoa Kỳ 
(US EPA) và Ngân hàng thÁ giãi (WB).  

- World Health Organization, Assessment of Sources of Air, Water, and Land 
Pollution, A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating  
Environmental Control Strategies, Geneva, 1993. 

- Sá tay h°ãng dẫn xử lý ô nhiám môi tr°ßng trong sÁn xuÃt tißu thā công nghiãp, Tập 
2, Sá Khoa học, Công nghã và Môi tr°ßng Tp.HCM. 

 

 

 

 





 

 

UBND TàNH BÌNH ĐÞNH 

BAN QUÀN LÝ KHU KINH TẾ 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc l¿p – Tự do – H¿nh phúc 

 

Số:           /QĐ-BQL  

 

QUYẾT ĐỊNH 

CHÂP THU¾N ĐIÞU CHàNH CHỦ TRƯ¡NG ĐẦU TƯ 

ĐỒNG THỜI CHÂP THU¾N NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày 05 tháng 6 năm 2018 

Điều chỉnh lần thứ ba: ngày        tháng 3 năm 2024) 

 

BAN QUÀN LÝ KHU KINH TẾ TàNH BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu 
tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022                          
của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 135/QĐ-BQL ngày 05/6/2018 và 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư số 295/QĐ-BQL ngày 13/9/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế đối với Dự 
án Hệ thống cấp Khu kinh tế Nhơn Hội; 

Xét văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kgm theo hồ sơ do Công ty CP 

Halcom Việt Nam nộp ngày 05/3/2024 và đề nghị của Phòng Quản lý Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điëu 1. Chấp thuận đi�u chknh chủ trương đầu tư của Dự án Hß thống cấp 
nước Khu kinh tế Nhơn Hội đã được đi�u chknh tại Quyết đßnh số 295/QĐ-BQL 

ngày 13/9/2022 với nội dung đi�u chknh như sau: 
 1. Mục tiêu dự án: đầu tư, xây dựng và kinh doanh hß thống cấp nước ngọt 
với tổng công suất 50.000 m3/ngày đêm phục vụ nhu cầu xây dựng, sản xuất công 
nghißp và sinh hoạt của Khu kinh tế Nhơn Hội, đảm bảo sự hoạt động và phát 
triển của Khu kinh tế.  
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 2. Quy mô dự án: 50.000 m3/ngày đêm, được đầu tư xây dựng theo 3 giai 
đoạn: 

- Giai đoạn 1 (Quý IV/2019 - Quý IV/2024): công suất 10.000 m3/ngày 

đêm;  
- Giai đoạn 2 (Năm 2025 - Năm 2026): nâng công suất nhà máy thành 

20.000 m3/ngày đêm;  
- Giai đoạn 3 (Năm 2027 - Năm 2030): nâng cao công suất nhà máy thành 

50.000 m3/ngày đêm. 
3. Dißn tích: 25,227 ha (Sẽ chuẩn xác khi thực hißn thủ tục thuê đất), trong 

đó: 
- Dißn tích sử dụng giai đoạn 1 (nhà máy nước) khoảng 4,945 ha; 
- Phần dißn tích còn lại theo Quyết đßnh số 132/QĐ-UBND ngày 

15/01/2018 của UBND tknh v� vißc phê duyßt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lß 1/500 Hß thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội. 

4. Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.140.000.000.000 đồng (Một nghìn, một 
trăm bốn mươi tỷ đồng), được chia làm 03 giai đoạn cụ thể: 

- Giai đoạn 1 (Quý IV/2019 - Quý IV/2024): 280.000.000.000 đồng. 
- Giai đoan 2 (Năm 2025 - Năm 2026): 280.000.000.000 đồng. 
- Giai đoạn 3 (Năm 2027 - Năm 2030): 580.000.000.000 đồng. 
Trong đó: 
4.1. Vốn góp để thực hißn Dự án là 342.000.000.000 đồng (Ba trăm, bốn 

mươi hai tỷ đồng), chiếm tỷ lß 30% tổng vốn đầu tư. 
Giá trß, tỷ lß, phương thư뀁c và tiến độ góp vốn như sau:  
- Công ty CP Halcom Vißt Nam góp 342.000.000.000 đồng; bằng ti�n mặt; 

chiếm tỷ lß 100% vốn góp. 
- Tiến độ góp vốn: 
+ Quý IV/2019 - Quý IV/2024: 84.000.000.000 đồng. 
+ Năm 2025 - Năm 2026: 84.000.000.000 đồng. 
+ Năm 2027 - Năm 2030: 174.000.000.000 đồng. 
4.2. Vốn huy động: 798.000.000.000 đồng. 
4.3. Vốn khác: 0 đồng. 
5. Tiến độ thực hißn dự án:  

 - Giai đoạn 1 (Quý IV/2019 - Quý IV/2024): công suất 10.000 m3/ngày 

đêm: 
+ Quý IV/2019 - Quý I/2022: hoàn thành các thủ tục chuẩn bß đầu tư; khởi 

công dự án. 



 

 

 + Quý II/2022 - Quý IV/2024: Thi công dự án. 

 + Quý IV/2024: hoàn thành công tác xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành 
khai thác với công suất 10.000 m3/ngày đêm. 

- Giai đoạn 2 (Năm 2025 - Năm 2026): nâng công suất nhà máy thành 
20.000 m3/ngày đêm;  

- Giai đoạn 3 (Năm 2027 - Năm 2030): nâng cao công suất nhà máy thành 
50.000 m3/ngày đêm.  

Điëu 2. Tổ chức thực hißn 

Nhà đầu tư có trách nhißm triển khai thực hißn dự án đầu tư theo đúng mục 
tiêu, quy mô, nội dung, tiến độ cam kết và các quy đßnh tại Quyết đßnh chấp thuận 
chủ trương đầu tư số 135/QĐ-BQL ngày 05/6/2018 và Quyết đßnh này; Tuân thủ 
các quy đßnh pháp luật v� xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, 
lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và các quy đßnh của pháp luật có 
liên quan trong quá trình triển khai thực hißn dự án. 

Điëu 3. Điëu khoÁn thi hành 

1. Quyết đßnh chấp thuận đi�u chknh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư này có hißu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của 
Quyết đßnh chấp thuận chủ trương đầu tư số 135/QĐ-BQL ngày 05/6/2018. 

2. Quyết đßnh chấp thuận đi�u chknh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư này thay thế Quyết đßnh chấp thuận đi�u chknh chủ trương đầu tư đồng 
thời chấp thuận nhà đầu tư số 295/QĐ-BQL ngày 13/9/2022 của Ban Quản lý Khu 
kinh tế tknh Bình Đßnh. 

3. Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư, các phòng, ban liên quan và Công ty CP 

Halcom Vißt Nam chßu trách nhißm thi hành Quyết đßnh này. 

4. Quyết đßnh này được gửi cho Công ty CP Halcom Vißt Nam và một bản 
được lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế tknh Bình Đßnh. 

 

Nơi nhận:  
- Như đi�u 3; 

- UBND tknh; 

- Cục thuế tknh; 

- Công an tknh; 

- Bộ Chk huy Quân sự tknh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT, TC, NN&PTNT; 

- UBND TP. Quy Nhơn; 
- UBND các huyßn: Phù Cát,Tuy Phước; 
- Lãnh đạo Ban; 

- Ban QLDA và GPMB KKT; 

- Các phòng: QLQHXD, QLTNMT, QLDN; 

- Lưu: VT, P.QLĐT. 

                      TRƯƠꀉNG BAN 

               

 

 

 

 

 

 

               Đặng V*nh S¢n 

 



UBND TàNH BÌNH ĐâNH 

BAN QUÀN LÝ KHU KINH T¾ 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - H¿nh phúc 

Số:        /QĐ-BQL Bình Định, ngày     tháng 12 năm 2021 
 

QUY¾T ĐàNH  
V� viëc cho Công ty Cổ phần Halcom Viët Nam thuê đất để thực hiën  

đầu t° xây dựng dự án Hë thống cấp n°ớc Khu kinh t¿ Nh¡n Hßi  
(giai đo¿n 1) t¿i Khu kinh t¿ Nh¡n Hßi thußc xã Cát Chánh,  

huyën Phù Cát, tßnh Bình Đánh (đợt 1) 
 

TR¯ỞNG BAN QUÀN LÝ KHU KINH T¾ TÞNH BÌNH ĐàNH 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh 
Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 24/7/2007 của UBND tỉnh và 
Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của UBND tỉnh về việc thu hồi và 
giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh Bình Định) để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu chức năng trong 

Khu kinh tế Nhơn Hội; 
 Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cấp nước 
Khu kinh tế Nhơn Hội; 

 Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh 
Bình Định về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1); 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 135/QĐ-BQL ngày 05/6/2018 và 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 278/QĐ-BQL ngày 

19/8/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế cấp chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp 
nước Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1) cho Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam tại hồ sơ xin thuê đất 
ngày 28/12/2021 và theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi 
trường. 
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QUY¾T ĐàNH: 
 

 Đi�u 1. 
1. Cho Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam, đãa chá trụ sở chính tầng 9, Toà 

nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Vißt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội thuê 15.697,04 m2 đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc xã Cát Chánh, 

huyßn Phù Cát, tánh Bình Đãnh, trong đó: 
- Đất xây dựng công trình là 9.611,65 m2. 

- Đất cây xanh, cảnh quan là 3.528,31 m2. 

- Đất giao thông là 2.557,08 m2. 

 Mục đích sử dụng: Đầu tư xây dựng dự án Hß thống cấp nước Khu kinh tế 
Nhơn Hội. 

 Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 01 lần cho cả 
thời gian thuê. 

 Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày ký Quyết đãnh cho thuê đất. 
 2. Đối với phần dißn tích 225,16 m2 đất nằm trong hành lang đường theo 
Quy hoạch chung không giao, không cho thuê; Nhà đầu tư có trách nhißm đầu tư 
xây dựng theo quy hoạch được duyßt và duy tu bảo dưỡng phục vụ lưu thông của 
nhân dân đãa phương. 
 3. Vã trí, ranh giới, kích thước khu đất cho thuê được xác đãnh theo Trích lục 
bản đồ tỷ lß 1:1.000 do Ban Quản lý Khu kinh tế lập ngày 30 tháng 12 năm 2021 

(có Trích lục bản đồ kèm theo). 
 4. Vißc cho thuê đất không làm mất quyền của Nhà nước là đại dißn chủ sở 
hữu đất đai và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất. 
 

 Đi�u 2. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường có trách nhißm tổ 
chức thực hißn các công vißc sau: 
 1. Phối hợp với Tổ công tác khảo sát thực đãa, xác đãnh giá đất cụ thể để tính 
tiền thuê đất dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm đãnh và phê duyßt. 
 2. Sau khi UBND tánh phê duyßt đơn giá đất cụ thể của dự án, thông báo cho 

Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam thực hißn nộp tiền thuê đất hoặc lập thủ tục 
miễn giảm tiền thuê đất theo quy đãnh.  
 3. Lập thủ tục trình Trưởng ban ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần 
Halcom Vißt Nam đối với phần dißn tích đất thuê. Đồng thời, chuyển thông tin đãa 
chính đến cơ quan thuế để xác đãnh phí, lß phí theo quy đãnh. 
 4. Gửi Quyết đãnh cho thuê đất; Hợp đồng cho thuê đất; Trích lục bản đồ 

khu đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ đãa chính, cập nhật 
cơ sở dữ lißu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. 
 5. Phối hợp với các Phòng chức năng và các đơn vã liên quan tiến hành bàn 
giao đất trên thực đãa (nếu có) và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam. 
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 Đi�u 3. Quyết đãnh này có hißu lực từ ngày ký. 
 Chánh Văn phòng Ban, Trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, 
Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư, 
Giám đốc Ban Quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế, Công ty Cổ 
phần Halcom Vißt Nam và các đơn vã có liên quan chãu trách nhißm thi hành Quyết 
đãnh này. 
 Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhißm đưa Quyết đãnh này lên 
Trang thông tin đißn tử của Ban Quản lý Khu kinh tế./. 

 
 
Nơi nhận: 

KT. TR¯ỞNG BAN 
PHÓ TR¯ỞNG BAN 

- Như Điều 3; 
- UBND tánh (b/cáo); 
- Sở Tài chính; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục thuế tánh; 
- Văn phòng ĐKĐĐ tánh; 
- UBND huyßn Phù Cát; 

- UBND xã Cát Chánh; 

- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, P. QLTNMT. 

 
 
 
 
 

 Nguyßn Thanh Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 



ceNG HdA xA Hor cHtr NGHIA vrpr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

. Thgc hiQn Quyi5t dinh sO 502/QD-BQL ngity 3011212021 v6 viQc cho COng
ty C6 ph6n Halcom ViQt Nam thu6 ddt d6 thlrc hiQn ddu tu x6y dpg HQ th6ng cAp

r1u6c Khu kinh t6 Nhcrn HQi t4i Khu kinh tC Nh<m HQi thuQc x6 C6t Chrinh, huyQn
I

Phi Crit, tinh Binh Dinh (dqt 1);

H6m nay, viro lfc 08 gid 30 phrit, ngiy 05 thring 01 ndm 2022, tai hien
trudng Dy 6n HQ th6ng c6p nu6c Khu kinh tG Nhon HQi, Khu kinh te Nhon HQi
thuQc xd C6t Ch6nh, huyQn Phr) C6t, tinh Binh Dinh.

A. TIIANH PHAN THAM D[I:
I. D?i diQn Ban Quin If Khu kinh t6 tinh Binh Dinh (BGn giao):

1. Ong: Vd Ven Linh, Ph6 tru&ng Phdng Qu6n lf TN&MT;

.^ 7

BIENni4,N GIAo LAr oAr rnfN rHr/c DIA
Dg 6n HQ tfr6ng .6p nut6,c Khu kinh t5 Nhon HQi, Khu irinh t6 Nhon HOi
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I. Giao nhdn khu A6t c6 dien fich 75.697 ,04m2 cho C6ne ry C6 phdn Halcom
viQt Nam d6 sri dung vdo muc dich xay du_re du an uQ thoni 

"lp 
,,i0. ri, u"r.,

t6 Nhon H6i (giai do4n 1) tai Khu kinh ti5 Nhor HQi noi irruoc xd, c6t ch6nh,
huyQn Phir CA! tinh Binh Einh.

2.Yitri khu d6t bdn giao lai dugc x6c dinh, gi6i h4n bdi cric di6m m6c theo
Trich luc b6n d6 dia chinh tj lQ 1:1000 do Ban euai lf riru kinh t6 tinh einh oinh
'lQp ngdy 3011212021(kdm theo).

. 3. Trong qu6 trinh bdn giao, kh6ng ph6t hi6n c6 m6 m6 ho[c kh6ng th6y bdt
kj dau hi6u ndo c6 md ma tr6n khu ru.;at bdn giao n6u tr6n. Tuy nhi6nl d6;.6rh
tinJr trqng nlrAm I5n cing nhu rhi6u.s6t trong viQ'c k6 khai hodc rirQ kh6ng co thdn
nhan cdn s6t lpi tai hiQn trudng (n6u c6), dA nghi c6ng ty c6 phAn HalIom vi€t
Nam khi thi c6ng n6u ph6t hi€n c6 m6 m6 troac a6u hi-6u nhan bi6t c6 m6 ma rhi
tqm dimg thi c6ng c6ng.trinh vd kip thoi b6o c6o cho chinh quy6n dia phu<rng vri
Ban Quan lli Khu kinh t6 de c6 biQn phrip gidi quyiSt; d6ng thdi ;6 tr6ch nhi6m bao
vQ kh6ng dugc thi c6ng vi tri ndy d6n khi vu vi6c dugc gi6i quy6t xong.

4. KC tir ngdy thQn ban giao m6t bdng, d6 nghi C6ng ty C6 phAn Halcom
viQt Nam st dr,rng d6t dirng vi tri, ranh gi6i, muc oi"rr rt-au"g d6t vd c6 trrich
nhi6m quin lf todn b6 di€n tich mpt bang kn6ng d6 cric doi t.rqn[ k]ra. ld,n chi5m,
sir dUng; truong hqp ph6t hi6n c6c d6i tugng khric l5n chi6m, kip thdi b6o c6o cho
chinh quy6n dia phuong v?r Ban Qu6n lf Khu kinh t6 dC c6 bie'n phrip xir ly theo
quy dinh cria ph6p lu6t.

5. MQt s6 y kir5n kn6c:
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Bi6n ban t6t ttlic vio 1ric l0 gid 30 phrit cr)ng ngiy, dd dgc cho c6c b6n
tham dg cr)ng nghe, ttr5ng nh6t vd lcf tdn auOi aan ni6n b* ,ray lQp thanh 0a ban
c6 gi6 tri nhu nhau, gti m5i b6n tham dg 01 ban./.

BANQUANL\f KHUKINHTE I]BND IIUYEN PHU CAT
n)

f ; A,A' nb4'
C6NG TY CP IIALCoM UBND xA cAT CHANH
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UBND TàNH BÌNH ĐâNH 

BAN QUÀN LÝ KHU KINH T¾ 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc lập - Tự do - H¿nh phúc 

Số:        /QĐ-BQL Bình Định, ngày       tháng 4 năm 2024 
 

QUY¾T ĐàNH  
V� viëc cho Công ty Cổ phần Halcom Viët Nam thuê đất (đợt 2) 

để thực hiën đầu t° xây dựng Hë thống cấp n°ớc Khu kinh t¿ Nh¡n Hßi,  
t¿i Khu kinh t¿ Nh¡n Hßi thußc xã Cát Chánh, huyën Phù Cát, tßnh Bình Đánh 

 
TR¯ỞNG BAN QUÀN LÝ KHU KINH T¾ 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 24/7/2007 của UBND tỉnh Bình 
Định và Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của UBND tỉnh Bình Định 
về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (nay là Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định) để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các 
khu chức năng trong Khu kinh tế Nhơn Hội; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 135/QĐ-BQL ngày 05/6/2018, số 
278/QĐ-BQL ngày 19/8/2021 và 78/QĐ-BQL ngày 08/3/2024 của Ban Quản lý 
Khu kinh tế cấp cho Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh 
Bình Định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ 
thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội và Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 

26/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội (giai 
đoạn 1); 

Căn cứ Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh Bình Định; 

Xét hồ sơ xin thuê đất của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và đề nghị 
của Trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, 
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QUY¾T ĐàNH: 
 

 Đi�u 1. Cho Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam, đãa chá trụ sở chính tầng 9, 
Toà nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Vißt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ý doanh nghißp số 0101143879 do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/7/2007, đăng ký thay 
đổi lần thứ 24 ngày 16/11/2023, thuê 2.656,94 m2 đất để thực hißn dự án Hß thống 
cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thuộc xã Cát Chánh, 

huyßn Phù Cát, tánh Bình Đãnh.  

Trong đó: 

- Đất xây dựng công trình là: 0m2; 

- Đất cây xanh, cảnh quan: 2.656,94 m2. 

 Mục đích sử dụng: Xây dựng dự án Hß thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn 
Hội (đất thương mại, dãch vụ). 

 Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 01 lần cho cả 
thời gian thuê. 

 Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 30/12/2071. 

 Vã trí, ranh giới, kích thước khu đất cho thuê được xác đãnh theo Trích lục 
bản đồ đãa chính tỷ lß 1:1.000 do Ban Quản lý Khu kinh tế tánh Bình Đãnh lập ngày  

03/4/2024 (có Trích lục bản đồ kèm theo). 
 Vißc cho thuê đất không làm mất quyền của Nhà nước là đại dißn chủ sở 
hữu đất đai và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất. 
 

 Đi�u 2. Giao Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường có trách nhißm tổ 
chức thực hißn các công vißc sau: 
 1. Triển khai xác đãnh giá đất cụ thể đối với phần dißn tích đất cho thuê, 
trình cấp thẩm quyền thẩm đãnh và phê duyßt để làm cơ sở miễn, giảm tiền thuê 
đất; thông báo cho Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam để thực hißn. 
 2. Lập thủ tục trình Trưởng ban ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần 
Halcom Vißt Nam đối với phần dißn tích đất thuê. Đồng thời, chuyển thông tin đãa 
chính đến cơ quan thuế để xác đãnh phí, lß phí theo quy đãnh. 
 3. Gửi Quyết đãnh cho thuê đất; Hợp đồng cho thuê đất; Trích lục bản đồ đãa 
chính đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ đãa chính, cập nhật cơ 
sở dữ lißu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy đãnh. 

 4. Tổ chức bàn giao đất ngoài thực đãa và trao Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam. 

 

 Đi�u 3. Quyết đãnh này có hißu lực từ ngày ký. 
 Chánh Văn phòng Ban; Trưởng các Phòng: Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Quản lý Đầu tư, Quản lý Doanh nghißp; 
Giám đốc Ban Quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế; Chủ tãch Hội 
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đồng quản trã Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam và các đơn vã có liên quan chãu 
trách nhißm thi hành Quyết đãnh này. 

  

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhißm đưa Quyết đãnh này lên 

Trang thông tin đißn tử của Ban Quản lý Khu kinh tế./. 

 
Nơi nhận: TR¯ỞNG BAN 
- Như Điều 3; 
- UBND tánh (b/cáo); 
- Cục thuế tánh; 
- Văn phòng ĐKĐĐ tánh; 
- UBND huyßn Phù Cát; 
- UBND xã Cát Chánh; 

- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, P. QLTNMT. 

 
 
 

 
 

 Đặng V*nh S¡n 
 

 

 

 

 

 

 

 











ĀY BAN NHÂN DÂN  CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

TâNH BÌNH ĐäNH  Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:            /QĐ-UBND      Bình Định, ngày       tháng 5 năm 2023 

 

QUYÀT ĐäNH 

Về viác phê duyát Nhiám vÿ điều chãnh Quy hoạch chi tiÁt xây dựng  
tỷ lá 1/500 Há thống cấp nước Khu kinh tÁ Nhơn Hßi 

 

CHĀ TäCH ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;   

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 

07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 

hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 
và quy hoạch nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn 
Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040; 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh ban 
hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và 
quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 
35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh;  

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 60/TTr-BQL ngày 

04/5/2023.  
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QUYÀT ĐäNH:  
 

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500, với các nội dung chính như sau:  

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống 
Cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội.  

2. Phạm vi ranh giới:  
- Khu vực nhà máy nước: Thuộc địa bàn xã Cát Chánh, có giới cận như sau: 
+ Phía Bắc giáp đất đường bê tông xã Cát Chánh. 

+ Phía Tây và Tây Nam giáp đất đường bê tông liên xã và sông Đại An. 
+ Phía Đông và Đông Nam giáp đất ruộng và tuyến đường mòn dân sinh. 
- Khu vực trạm bơm nước: Thuộc địa bàn xã Nhơn Hội, có giới cận như sau:  
+ Phía Đông giáp tuyến đường Quốc lộ 19B. 
+ Phía Bắc, Nam, Tây giáp khu thung lũng xanh của Khu đô thị du lịch sinh 

thái Nhơn Hội. 
- Khu vực quy hoạch tuyÁn đường ống cấp nước: Đi dọc theo tuyến đường 

bê tông xã Cát Chánh, tuyến đường ĐT639 và tuyến đường Quốc lộ 19B. 
3. Mÿc tiêu điều chãnh quy hoạch:  
- Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế 

Nhơn Hội phù hợp điều kiện thực tế hiện nay, cũng như phù hợp với định hướng của 
đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đã được phê duyệt, đảm 

bảo phục vụ cho các dự án đã và sẽ triển khai trong tương lai. Trên cơ sở đó, tăng 
sức hút đầu tư các dự án vào Khu kinh tế Nhơn Hội. 

- Góp phần đẩy nhanh hiện thực hóa Quy hoạch chung của Khu kinh tế Nhơn 
Hội, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 
2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. 

- Làm cơ sở để triển khai điều chỉnh dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo 

quy định. 
4. Nßi dung điều chãnh quy hoạch: 
- Cập nhật các hạng mục sử dụng đất thuộc giai đoạn 1 của dự án đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 26/4/2021. 

- Điều chỉnh mạng lưới đường ống cấp nước và bổ sung khu trạm bơm tăng áp 
để phù hợp với phân vùng cấp nước được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 
7394/UBND-KT ngày 19/11/2021. 

- Bỏ phần diện tích khu Nhà máy nước Nhơn Hội phía Nam do các công trình 
chính của dự án đã được chuyển lên phía Bắc theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2021. 
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- Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội bộ phù hợp với quy hoạch sử dụng 
đất điều chỉnh. 

5. Nhiám vÿ thiÁt kÁ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-

BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án 
quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch 
đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn, bao gồm: 

a) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, 
kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; Đánh giá hiện 
trạng các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn; các quy 

định của quy hoạch chung và quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy 
hoạch;  

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về hệ thống cấp nước; trữ lượng và 
nguồn nước; đề xuất các giải pháp quy hoạch cấp nước phải đảm bảo phù hợp với 
các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Khảo sát địa hình tại thời điểm lập quy hoạch, cập nhật hiện trạng theo đúng 
thực tế trên hiện trường dự án, làm cơ sở lập quy hoạch cho phù hợp. 

 - Rà soát, khớp nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nghiên cứu quy hoạch để 
đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận cũng như của Khu kinh tế 

Nhơn Hội. 
b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất và chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật cho toàn dự án. 
c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: 
- Xác định cơ cấu sử dụng đất cho khu quy hoạch; 
- So sánh cơ cấu sử dụng đất của quy hoạch mới so với quy hoạch được duyệt; 
- Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng 

đất đối với từng lô đất trong khu vực lập quy hoạch;  
- Xác định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng 

đất, tầng cao công trình đối với từng khu chức năng, khoảng lùi công trình đối với 
các trục đường, vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). 

d) Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối 
với từng khu chức năng; Xác định vị trí, quy mô các công trình, khu vực đặc trưng 
cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực 
hiện. 

đ) Các giải pháp về kiến trúc của từng công trình cụ thể, giải pháp thiết kế đô 
thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD. 

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: 
- Xác định cốt xây dựng đối với từng khu chức năng; xác định giải pháp san 

nền cụ thể cho từng khu chức năng; xác định khối lượng san nền cụ thể đối với từng 
ô đất;  
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- Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt giao thông, kết cấu đường giao 
thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;  

- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình; mạng lưới 
đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết; 

- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện; 
- Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc (nếu có); 
- Xác định lưu vực thoát nước mưa; giải pháp thoát nước mưa; hệ thống thoát 

nước mưa cho dự án; 
- Xác định tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy 

mô các công trình xử lý nước thải, rác thải; nước thải dự án phải được xử lý, tuần 
hoàn để phục vụ dự án (tưới cây, rửa đường…). 

g) Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Điểm e Khoản 
1 Điều 14 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP: 

- Đánh giá hiện trạng, xác định các vấn đề môi trường chính tại khu vực lập 
quy hoạch. 

- Dự báo, đánh giá diễn biến môi trường trong quá trình lập và thực hiện quy 
hoạch. 

- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ môi trường đối với khu vực lân 
cận, thứ tự ưu tiên thực hiện. 

h) Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ 
chức thực hiện. 

i) Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy 
định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và có các sơ đồ kèm theo. 

6. Quy mô quy hoạch: 
- Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, tọa độ VN-2000, múi chiếu 3º, cao độ Nhà 

nước;  
- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy mô khoảng 12,12ha (diện tích sẽ 

được chuẩn xác trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500). 
7. Thành phần hồ sơ, bản v¿: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và 
hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, 
quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

8. Nguồn vốn: Vốn của Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Halcom Việt Nam). 
9. TiÁn đß thực hián: Hoàn thành đồ án trong thời gian tối đa 06 tháng kể từ 

ngày Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt (không bao gồm thời gian chờ 
báo cáo thông qua, lấy ý kiến cộng đồng, thời gian thẩm định, phê duyệt…). 
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Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tổ chức lập đồ án điều chỉnh quy hoạch 
xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh 
tế; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Giám đốc Công ty cổ phần Halcom Việt Nam và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này kể từ ngày ký./.  

 

  KT. CHĀ TäCH 

Nơi nhận:  PHÓ CHĀ TäCH 

- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- PVPKT; 

- Lưu: VT, K6 (11b). 

    

 

 

 

 

Nguyßn Tuấn Thanh 

 

 



UBND TàNH BÌNH ĐâNH 

BAN QU¾N LÝ KHU KINH T¾ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM 

Đ÷c l⌀p - Tư뀣 do - Hcnh phwc 

SĀ:      /QĐ-BQL         Bình Định, ngcy     thcng      năm 2024 

QUY¾T ĐàNH 
Về vißc phê duyßt Đồ án điều chßnh Quy hocch chi ti¿t xây dư뀣ng tỷ lß 

1/500 Hß thống cấp n°ớc Khu kinh t¿ Nh¡n H÷i 
 

TR¯àNG BAN QU¾N LÝ KHU KINH T¾ 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngcy 18/6/2014 cāa Quốc Hội; 
Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngcy 17/6/2020 cāa Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều cāa Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngcy 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số 
điều cāa 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngcy 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngcy 30/8/2019 cāa Chính phā về Sửa 
đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngcy 07/04/2010 về 
lập, thẩm định, phê duyệt vc quản lý quy hoạch đô thị vc Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngcy 06/5/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 
xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngcy 06/5/2015 cāa Chính phā quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-

CP ngcy 07/4/2010 cāa Chính phā về lập, thẩm định, phê duyệt vc quản lý quy 
hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngcy 28/5/2022 cāa Chính phā về việc 
quy định về quản lý khu công nghiệp vc khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngcy 20/6/2023 cāa Chính phā sửa 
đổi, bổ sung một số điều cāa ccc Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhc nước cāa 
Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngcy 24/10/2022 cāa Bộ Xây dựng về 
việc quy định về hồ sơ nhiệm vÿ vc hồ sơ đồ cn quy hoạch xây dựng vùng liên 
huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng vc quy hoạch nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngcy 27/6/2019 cāa UBND tỉnh 
về việc ban hcnh Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy 
hoạch đô thị vc quy hoạch xây dựng trên địa bcn tỉnh Bình Định; Quyết định số 
35/2020/QĐ-UBND ngcy 15/6/2020 cāa UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một 
số điều cāa Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch 
đô thị vc quy hoạch xây dựng trên địa bcn tỉnh ban hcnh kèm theo Quyết định số 
25/2019/QĐ-UBND ngcy 27/6/2019 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Bình Định; 

119 04 04
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Căn cứ Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngcy 31/10/2022 cāa UBND tỉnh 
về việc quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn vc cơ cấu tổ chức cāa Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-TTg ngcy 08/5/2019 cāa Thā tướng Chính 
phā về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 
Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ – UBND ngcy 15/01/2018 cāa UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Đồ cn Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cấp nước 
Khu kinh tế Nhơn Hội; 

Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-UBND cāa UBND tỉnh ngày 26/4/2021 phê 

duyệt Đồ cn điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cấp 
nước Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1); 

Căn cứ Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngcy 24/2/2022 cāa UBND tỉnh ban 
hcnh quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dÿng cho mÿc 
đích sinh hoạt trên địa bcn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Văn bản số 7742/UBND-KT ngcy 20/12/2022 về việc một số vấn đề 
liên quan việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cấp 
nước Khu kinh tế Nhơn Hội; 

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngcy 17/05/2023 về việc phê duyệt 
Nhiệm vÿ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cấp nước 
Khu kinh tế Nhơn Hội; 

Thực hiện Văn bản số 2020/UBND-KT ngcy 19/03/2024 cāa UBND tỉnh về 
việc chā trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cấp 
nước Khu kinh tế Nhơn Hội; 

Xét đề nghị cāa Công ty CP Halcom Việt Nam vc Trưởng Phòng Quản lý 

Quy hoạch và Xây dựng;  

QUY¾T ĐàNH 

Điều 1. Phê duyßt Đồ án điều chánh quy hoạch chi tiết xây dựng, với một sĀ 
nội dung như sau: 

1. Tên đồ án: Điều chánh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lß 1/500 Hß thĀng 
cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội. 

2. Phcm vi ranh giới và quy mô dißn tích:  
2.1 Phạm vi ranh giới: 
- Khu vực nhà máy nước: Thuộc đãa bàn xã Cát Chánh, có giới cận cụ thể 

như sau: 
+ Phía Bắc giáp đất đường bê tông xã Cát Chánh. 
+ Phía Tây và Tây Nam giáp đất đường bê tông liên xã và sông Đại An. 
+ Phía Đông và Đông Nam giáp đất ruộng và tuyến đường mòn dân 

sinh. 

- Khu vực trạm bơm nước: Thuộc đãa bàn xã Nhơn Hội, có giới cận cụ thể 
như sau:  
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+ Phía Đông giáp tuyến đường QuĀc lộ 19B. 
+ Phía Bắc, Nam, Tây giáp khu Thung lũng xanh (Công viên tuyến) của 

Khu đô thã du lãch sinh thái Nhơn Hội. 
- Khu vực quy hoạch tuyến đường Āng cấp nước: đi dọc theo tuyến đường bê 

tông xã Cát Chánh, tuyến đường trục Khu kinh tế nĀi dài, tuyến đường ĐT639 và 
tuyến đường QuĀc lộ 19B. 

2.2 Quy mô diện tích:  
- Theo quy hoạch được duyßt tại Quyết đãnh sĀ 132/QĐ-UBND ngày 

15/01/2018 thì tổng quy mô 25,227ha, bao gồm Khu vực công trình thu và trạm bơm 
nước thô (1,444ha), Khu vực nhà máy nước Nhơn Hội (15,064ha), Tuyến Āng cấp 
nước thô (8,719ha). Giai đoạn 1 của dự án (Khu vực công trình thu và trạm bơm 
nước thô) đã được UBND tánh phê duyßt điều chánh tại Quyết đãnh sĀ 1488/QĐ-

UBND của UBND tánh ngày 26/4/2021, theo đó, điều chánh dißn tích từ 1,444ha lên 

4,945ha. 

- Tại đồ án này, đưa ra ngoài quy hoạch Khu vực nhà máy nước Nhơn Hội, 
Tuyến Āng cấp nước thô. Đồng thời, bổ sung mạng lưới cấp nước (15,064ha), 01 

trạm bơm tăng áp (0,26ha), phần dißn tích 70,76m2 theo kiến nghã của người dân đãa 
phương vào ranh giới quy hoạch. 

Tổng dißn tích quy hoạch sau khi điều chánh là 10,95ha. 

3. Mÿc tiêu điều chßnh quy hocch:  
- Điều chánh Quy hoạch chi tiết xây dựng hß thĀng cấp nước Khu kinh tế 

Nhơn Hội phù hợp điều kißn thực tế hißn nay, cũng như phù hợp với đãnh hướng 
của đồ án điều chánh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đã được phê duyßt, 
đảm bảo phục vụ cho các dự án đã và sẽ triển khai trong tương lai. Trên cơ sở đó, 
tăng sức hút đầu tư các dự án vào Khu kinh tế Nhơn Hội. 

- Góp phần đẩy nhanh hißn thực hóa Quy hoạch chung của Khu kinh tế Nhơn 
Hội, Quy hoạch chung xây dựng thành phĀ Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 
2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyßt. 

- Làm cơ sở để triển khai điều chánh dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo 

quy đãnh. 
4. N÷i dung điều chßnh quy hocch: 
- Cập nhật các hạng mục sử dụng đất thuộc giai đoạn 1 của dự án đã được 

UBND tánh phê duyßt tại Quyết đãnh sĀ 1488/QĐ-UBND ngày 26/4/2021. 

- Bổ sung 70,76m2 đất nông nghißp phía Bắc Nhà máy nước vào dự án theo 
kiến nghã của người dân đãa phương. 

- Điều chánh mạng lưới đường Āng cấp nước và bổ sung khu trạm bơm tăng 
áp để phù hợp với phân vùng cấp nước được UBND tánh chấp thuận tại Văn bản 
sĀ 7394/UBND-KT ngày 19/11/2021. 
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- Bỏ phần dißn tích khu Nhà máy nước Nhơn Hội phía Nam do các công 
trình chính của dự án đã được chuyển lên phía Bắc theo Quyết đãnh sĀ 1488/QĐ-

UBND ngày 26/4/2021. 

- Điều chánh hß thĀng hạ tầng kỹ thuật nội bộ phù hợp với quy hoạch sử 
dụng đất điều chánh. 

5. Quy hocch sử dÿng đất: 
5.1 Cơ cấu sử dÿng đất tổng hợp: 

Quy hocch giai đocn 1 Đề xuất điều chßnh 

Tăng 
(+)/gi¿m (-

) (m2) 

Stt Hcng mÿc 
Dißn tích 

(m²) 

Tỷ lß 
(%) 

Stt Hcng mÿc 
Dißn tích 
(m²) 

Tỷ lß 
(%)  

  
Khu vư뀣c Nhà máy n°ớc 

giai đocn 1 
49.455,00   A Khu vư뀣c nhà máy n°ớc 49.525,76   +70,76 

I 
Đất xây dư뀣ng nhà máy 
n°ớc 

46.916,72 100 1 
Đất xây dư뀣ng nhà máy 
n°ớc 

46.922,34 100,00 +5,62 

1 Đất xây dựng công trình 30.748,23 65,54 1 Đất xây dựng công trình 30.502,11 65,01 -246,12 

  Đất khu nhc Hcnh chính 600 1,28  Đất khu nhc Hcnh chính 600,00 1,28 0,00 

  
Đất công trình Nhc mcy 
nước 

9.945,11 21,2   
Đất công trình Nhc mcy 
nước 

9.718,55 20,71 -226,56 

  Hồ chứa nước thô 18.536,67 39,51   Hồ chứa nước thô 18.517,11 39,46 -19,56 

  Khu xử lý nước thải 1.666,45 3,55   Khu xử lý nước thải 1.666,45 3,55 0,00 

2 Đất cây xanh, TDTT 9.410,06 20,06 2 Đất cây xanh 9.487,38 20,22 +77,32 

  
Đất cây xanh cảnh quan, 
TDTT 

3.230,56 6,89   Đất cây xanh cảnh quan 3.230,56 6,88 0,00 

  Đất cây xanh ccch ly 6.179,50 13,17   Đất cây xanh ccch ly 6.256,82 13,33 +77,32 

3 Giao thông nội bộ 6.758,43 14,4 3 Giao thông nội bộ 6.932,85 14,78 +174,42 

II 

Đất trong hành lang đ°ßng 
theo Quy hocch chung 
(không giao, không cho 

thuê) 

2.538,28   II 

Đất trong hành lang 
đ°ßng theo Quy hocch 
chung (không giao, không 

cho thuê) 

2.603,42   +65,14 

        B 

Phcm vi xây dư뀣ng tuy¿n 
ống cấp n°ớc và hành lang 
b¿o vß tuy¿n ống 

57.375,56     

        1 
Phần dißn tích đi trên đất 
trồng lúa 

24.013,37     

        2 

Phần dißn tích đi trong hành 
lang giao thông (không giao, 

không cho thuê) 

33.362,19     

        C 
Khu vư뀣c trcm b¡m tăng 
áp 

2.616,47 100,00   

        1 Đất xây dựng công trình 2.411,07 92,15   

          Đất nhc trạm bơm 399,00 15,25   

          Đất xây dựng bể nước ngầm 2.012,07 76,90   

        2 Đất cây xanh 187,36 7,16   

        3 Đất giao thông nội bộ 18,04 0,69   

  Tổng c÷ng  49.455,00     Tổng c÷ng (A+B+C) 109.517,79   +60.062,79 
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5.2 Cơ cấu sử dÿng đất chi tiết: Đính kèm theo phụ lục của Quyết đãnh. 

6. Quy hocch tổ chức không gian ki¿n trwc c¿nh quan: 
6.1 Đối với khu vực nhc mcy nước giai đoạn 1: Cơ cấu tổ chức không gian 

kiến trúc cảnh quan cơ bản tuân thủ theo quy hoạch được duyßt trước đây, chá 
thay đổi hình dạng hồ chứa nước tạo thuận lợi cho vißc xây dựng trên thực đãa, cụ 
thể như sau: 

- Khu hành chính: Được tổ chức phía Tây Bắc dự án, là nơi quản lý, điều 
hành chung toàn bộ hß thĀng cấp nước, cũng như giao dãch với khách hàngm gồm 
các công trình: Nhà hành chính, khu thể dục thể thao, vườn hoa cảnh quan… 

- Khu sản xuất: Được tổ chức tại trung tâm khu đất, gồm các công trình 
như: Hồ chứa nước thô; Trạm bơm dâng; Cụm xử lý; Bể chứa nước sạch; Nhà hóa 
chất; Nhà kho xưởng; Trạm biến áp; Nhà máy phát đißn; Trạm bơm nước sạch và 
phòng điều khiển; Nhà quản lý, vận hành… 

- Khu cây xanh cảnh quan: Được tổ chức xen kẽ với các công trình xây 
dựng để đảm bảo môi trường vi khí hậu dự án. 

- Khu cây xanh cách ly được tổ chức dọc theo ranh giới dự án, đảm bảo 
khoảng cách ly với các khu vực lân cận theo quy đãnh. 

6.2 Đối với khu vực trạm bơm tăng cp: Khu vực này được xây dựng trong 
khu Thung lũng xanh (công viên tuyến) của Khu đô thã du lãch sinh thái Nhơn 
Hội, do vậy kiến trúc cảnh quan được tổ chức đảm bảo hoà hợp với môi trường 
thiên nhiên, sử dụng vật lißu thân thißn với môi trường để xây dựng. Khu vực này 
chá xây dựng nhà trạm bơm và bể nước ngầm, chiếm dißn tích vừa đủ để không 
ảnh hưởng đến dòng chảy thoát nước mưa của Thung lũng xanh. 

Phần bể chứa nước được xây dựng ngầm để không ảnh hưởng đến mỹ 
quan, trên bề mặt trồng cỏ để giảm tác động đến cảnh quan xung quanh. 

6.3 Đối với phạm vi xây dựng tuyến ống cấp nước vc phạm vi bảo vệ tuyến 
ống:  

- Vißc xây dựng trong phạm vi tuyến Āng sử dụng giải pháp thi công đảm 
bảo hạn chế ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật hißn hữu nơi đường Āng đi qua, Chủ 
đầu tư có trách nhißm hoàn trả lại hß thĀng hạ tầng bã ảnh hưởng bởi vißc xây 
dựng tuyến Āng, cũng như hoàn trả hißn trạng sau khi xây dựng. Đồng thời, Chủ 
đầu tư có trách nhißm di dời các tuyến Āng trong trường hợp cấp thẩm quyền triển 
khai các quy hoạch ảnh hưởng đến khu vực xây dựng tuyến Āng. 

- ĐĀi với phạm vi bảo vß tuyến Āng: Chủ đầu tư có trách nhißm kiểm tra 
thường xuyên để kãp thời phát hißn, duy tu sửa chữa các khu vực xảy ra sự cĀ 
trong quá trình vận hành. 

7. Quy hocch mcng l°ới cấp n°ớc: 
- Mạng lưới cấp nước chia thành 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 đến năm 2024 là 

10.000 m3/ngày đêm, giai đoạn 2 đến năm 2026 là 20.000 m3/ngày đêm, giai 
đoạn 3 đến năm 2030 là 50.000 m3/ngày đêm. 

- Mạng lưới cấp nước dẫn nước từ Nhà máy nước phía Bắc, sau đó chia 
thành 02 tuyến: 

+ Tuyến cấp nước giai đoạn đầu đi dọc theo tuyến đường bê tông Cát 
Chánh, sau đó chuyển hướng vào tuyến đường Cát Tiến – Diêm Vân, đi theo 
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tuyến đường trục Khu kinh tế nĀi dài và chạy theo hành lang giao thông phía 
Đông của tuyến đường QuĀc lộ 19B. 

+ Tuyến cấp nước giai đoạn sau đi dọc theo tuyến đường bê tông Cát 
Chánh và các tuyến đường dân sinh hißn hữu, sau đó đi vào tuyến đường ĐT639 
rồi chuyển hướng vào hành lang giao thông phía Tây của tuyến đường QuĀc lộ 
19B. 

- Trạm bơm tăng áp sẽ được xây dựng vào giai đoạn 2 để đảm bảo áp lực 
cho các điểm dùng nước. 

- Các tuyến Āng cấp nước có độ sâu chôn Āng và khoảng cách an toàn theo 
quy chuẩn hißn hành của Nhà nước. Đồng thời, đảm bảo áp lực tĀi thiểu trên 
tuyến Āng truyền tải là 20m và tĀi thiểu tại các điểm lấy nước là 10m. 

- Các trụ cứu hỏa được lắp đặt dọc theo phạm vi quy hoạch tuyến Āng cấp 
nước, đảm bảo khoảng cách tĀi đa giữa các trụ là 150m. 

8. Quy hocch hß thống hc tầng kỹ thu⌀t: 
8.1 Chuẩn bị kỹ thuật: 
8.1.1 San nền:  
- Giải pháp san nền theo hướng đảm bảo yêu cầu thoát nước và phù hợp với 

cao độ khĀng chế xung quanh. 
- ĐĀi với Nhà máy nước giai đoạn 1, cao độ thiết kế thấp nhất là +3,07m, 

cao nhất là +3,55m 

- ĐĀi với Trạm bơm tăng áp, cao độ thiết kế thấp nhất là +29m, cao nhất là 
+30,5m. 

8.1.2 Thoct nước mưa: 
- Nguyên tắc thiết kế hß thĀng thoát nước mưa tuân thủ theo quy hoạch 

được duyßt, đó là: Hß thĀng thoát nước mưa được tổ chức riêng bißt với hß thĀng 
thoát nước thải và theo nguyên tắc tự chảy, khu vực cây xanh thảm cỏ được thoát 
theo hướng tự thấm.  

- ĐĀi với Nhà máy nước:  
+ Nước mưa trong dự án được thu gom qua các hĀ ga BTCT, san đó 

dẫn thoát bằng hß thĀng cĀng BTCT D400, D600, D800 tùy lưu vực, thoát ra các 
cửa xả phía Bắc và phía Tây nhà máy. 

+ Hß thĀng mương tưới tiêu thủy lợi xung quanh nhà máy bã ảnh 
hưởng bởi vißc xây dựng nhà máy sẽ được Chủ đầu tư hoàn trả bẳng các tuyến 
mương và hß thĀng cĀng BTCT nhằm đảm bảo vißc tưới tiêu của khu vực. 

- ĐĀi với Trạm bơm tăng áp: Nước mưa được thu gom và dẫn thoát về phía 
Thung lũng xanh của Khu đô thã du lãch sinh thái Nhơn Hội. 

8.2 Quy hoạch giao thông: 
- Giao thông đĀi ngoại: 

+ ĐĀi với Nhà máy nước: Là tuyến đường lộ giới 24m của KKT 
Nhơn Hội theo Quy hoạch chung đã được phê duyßt và tuyến đường bê tông liên 
xã hißn trạng phía Nam dự án.  

+ ĐĀi với Trạm bơm tăng áp: Là tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn 
Hội (QuĀc lộ 19B). 
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- Giao thông nội bộ: Các tuyến đường nội bộ kết nĀi các khu chức năng của 
dự án, có lộ giới: 3,5m; 7m; 10m tuỳ khu vực. Các tuyến đường có kết cấu bê 
tông, váa hè lát gạch block tự chèn 

8.3 Quy hoạch cấp nước: 
- Nguồn nước: Tuân thủ theo quy hoạch được duyßt, đó là:  

+ Nước sinh hoạt phục vụ dự án: Sử dụng nguồn nước lấy từ trạm 
bơm nước sạch của dự án.  

+ Nguồn nước thô cấp cho sản xuất lấy từ sông Đại An tại vã trí gần 
đập Văn MĀi. 

- Nhu cầu cấp nước cho Nhà máy nước: Tuân thủ theo quy hoạch được 
duyßt, cụ thể như sau: 

+ Nước thô: 10.000m3/ngày đêm trong giai đoạn đầu (đến giai đoạn 
cuĀi là 50.000 m3/ngày đêm). 

+ Nước sinh hoạt: 4,8m3/ngày đêm; nước tưới cây: 28,2m3/ngày 
đêm, rửa đường: 3,4m3/ngày đêm. 

- Nhu cầu cấp nước cho Trạm bơm tăng áp: Nước sinh hoạt là 0,3m3/ngày 
đêm; nước tưới cây, rửa đường: 0,6m3/ngày đêm, thất thoát, rò rá: 0,1 m3/ngày 
đêm. 

- Mạng lưới cấp nước nội bộ sử dụng mạng hỗn hợp (kết hợp mạng vòng và 
mạng cụt). 

- Các trụ nước cứu hỏa được bĀ trí dọc theo các tuyến đường giao thông nội 
bộ với khoảng cách tĀi đa 150m/trụ.  

8.4 Quy hoạch cấp điện: 
- Nguồn đißn:  

+ Khu vực Nhà máy nước: sử dụng đißn từ đường dây 22kV chạy 
dọc theo tuyến đường liên xã. 

+ Khu vực Trạm bơm tăng áp: sử dụng đißn từ đường dây 22kV chạy 
dọc theo đường QL19B. 

- Tổng công suất trạm biến áp: 
+ Khu vực Nhà máy nước: Theo quy hoạch được duyßt sử dụng 1 

trạm 1000kVA, nay điều chánh thành 2x1.000kVA, sử dụng cáp ngầm đi dưới váa 
hè các tuyến đường giao thông nội bộ. 

+ Khu vực Trạm bơm tăng áp là 500kVA, sử dụng cáp ngầm đi dưới 
váa hè các tuyến đường giao thông nội bộ. 

- Hß thĀng đißn chiếu sáng sử dụng đèn Sodium 150W, cột đèn thép mạ 
kẽm nhúng nóng. 

8.5 Vệ sinh môi trường: 
- Hß thĀng thoát nước thải được thiết kế riêng bißt với hß thĀng thoát nước 

mưa và theo hướng tự chảy. Nước thải của dự án được xử lý như sau: 
+ Nước thải sinh hoạt các công trình của Nhà máy nước được thu 

gom đưa về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý. Nước thải sau khi xử lý đảm 
bảo các quy đãnh về môi trường theo hồ sơ môi trường được duyßt, sau đó dùng 
tuần hoàn để tưới cây, rửa đường, không xả thải ra môi trường. Công suất trạm xử 
lý nước thải tính bằng 100% nước cấp cho sinh hoạt. 



8 

 

+ Nước thải sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy 
nước được thu gom, xử lý theo dây chuyền công nghß của nhà máy, sau đó tuần 
hoàn về các bể chứa của nhà máy để tái sử dụng, không dẫn thoát ra môi trường. 

+ Nước thải sinh hoạt các công trình của Trạm bơm tăng áp được thu 
gom vào công trình xử lý nước thải cục bộ, được thu gom đãnh kỳ vận chuyển đi 
xử lý.  

- Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn của dự án được thu gom, phân loại, 
tập kết để vận chuyển về Khu xử lý chất thải rắn Cát Nhơn - Cát Hưng để xử lý. 

9. Quy đánh qu¿n lý theo đồ án quy hocch chi ti¿t xây dư뀣ng: Kèm theo 

đồ án quy hoạch. 
Điều 2. Tổ chức thư뀣c hißn 
1. Công ty CP Halcom Vißt Nam có trách nhißm phĀi hợp với các cơ quan 

liên quan công bĀ công khai đồ án điều chánh quy hoạch được duyßt; triển khai 
xây dựng theo quy hoạch và theo đúng các quy đãnh hißn hành của Nhà nước. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vã trực thuộc phĀi hợp với các Sở, Ngành 
liên quan, căn cứ chức năng nhißm vụ của đơn vã có trách nhißm hướng dẫn, theo 
dõi, kiểm tra vißc triển khai thực hißn quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy 
hoạch được duyßt 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đĀc Công 
ty CP Halcom Vißt Nam và Thủ trưởng các đơn vã có liên quan chãu trách nhißm 
thi hành quyết đãnh này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tánh (báo cáo); 

- Trưởng ban (báo cáo); 

- Các PTB; 

- Lưu: VT, P.QLQHXD. 

 
KT. TR¯àNG BAN 

PHÓ TR¯àNG BAN 

  

 

 
 

Phan Vi¿t Hùng 
 



Ký bßi: þy ban Nhân dân tßnh Bình �ßnh
Ngày ký: 03-06-2021 15:49:23 +07:00















































UBND TàNH BÌNH ĐâNH 

BAN QUÀN LÝ KHU KINH TẾ 

CÞNG HÕA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc l¿p - Tự do - H¿nh phúc 

Số:             /GXN-BQL Bình Định, ngày        tháng 9 năm 2021 
 
 

 

GIẤY XÁC NH¾N  
ĐĂNG KÝ KẾ HO¾CH BÀO Và MÔI TRƯỜNG 

  

BAN QUÀN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH XÁC NH¾N 

Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam đã đăng ký Kế hoạch bảo vß môi trường 
của dự án Hß thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1) tại KKT Nhơn 
Hội thuộc xã Cát Chánh, huyßn Phù Cát, tánh Bình Đãnh vào ngày 14 tháng 9 năm 
2021. 

 Công ty Cổ phần Halcom Vißt Nam có trách nhißm thực hißn các nội dung 
sau: 

 1. Tự chãu trách nhißm trước pháp luật về thông tin, công trình, bißn pháp 
bảo vß môi trường đề xuất trong bản Kế hoạch bảo vß môi trường đã đăng ký. 
 2. Tổ chức thực hißn các bißn pháp bảo vß môi trường theo Kế hoạch bảo vß 
môi trường đã đăng ký và thực hißn các trách nhißm khác theo quy đãnh tại Điều 
33 Luật bảo vß môi trường. 

3. Tổ chức thực hißn các công trình quản lý, xử lý chất thải theo nội dung Kế 
hoạch bảo vß môi trường đã đăng ký với thời hạn hoàn thành như sau: 

- Trước khi triển khai thi công xây dựng dự án, Công ty phải trang bã thiết bã 
phân loại, lưu chứa, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
nguy hại; xây dựng mương rãnh, hố thu để thu gom, xử lý nước thải xây dựng 
trước khi thải ra môi trường; bố trí mương rãnh thoát nước mưa chảy tràn, khu vực 
lưu chứa chất thải rắn xây dựng đảm bảo vß sinh môi trường theo quy đãnh. 

- Trước khi đưa dự án đi vào hoạt động, Công ty phải xây dựng, lắp đặt hoàn 

thành hß thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất; khu vực lưu chứa bùn 
thải, chất thải nguy hại; hß thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn trên mặt 
bằng; trang bã máy ép bùn, thiết bã phân loại, lưu chứa chất thải nguy hại, chất thải 
rắn sinh hoạt đảm bảo vß sinh môi trường theo quy đãnh; trồng cây xanh trên mặt 
bằng dự án đảm bảo tỷ lß dißn tích theo quy hoạch được thỏa thuận. 

4. Báo cáo kết quả hoàn thành các công trình bảo vß môi trường và thực hißn 
quan trắc chất thải đãnh kỳ với tần suất 06 tháng/lần (được tích hợp trong báo cáo 
công tác bảo vß môi trường đãnh kỳ); bảo đảm nước thải sinh hoạt được xử lý đạt 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1 và QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 để 
tuần hoàn tái sử dụng cho mục đích tưới cây xanh trong mặt bằng dự án; đảm bảo 
nước thải sản xuất được thu gom, xử lý và tuần hoàn tái sử dụng cho mục đích sản 
xuất, không xả thải ra môi trường; thực hißn quản lý chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại theo đúng quy đãnh của pháp luật. 
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 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vß môi trường là căn cứ để cơ quan có 
thẩm quyền kiểm tra, thanh tra về bảo vß môi trường của dự án./.   
                                                          

  
Nơi nhận: 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Cty CP Halcom Vißt Nam (để thực hißn); 

- UBND huyßn Phù Cát; 
- UBND xã Cát Chánh; 

- TT phục vụ HCC tánh Bình Đãnh; 
- P.QLĐT, QLDN, QLQHXD;  

- Lưu: VT, P.QLTNMT.             

                                                                                  

 

 

 

 

 

 Nguyßn Thanh Nguyên              

 

 



SƠ ĐỒ VỊ TRÍ L¾Y MẪU HIỆN TRẠNG MÔI TR¯ÞNG 

Dự án: Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội (Giai đoạn 1: 10.000 m3/ngày.đêm) 

 
1. Không khí xung quanh 
- KK1: Điểm đầu Nhà máy cấp nước 

- KK2: Điểm giữa Nhà máy cấp nước 

- KK3:  Điểm cuối Nhà máy cấp nước 

- Chỉ tiêu: Tiếng ồn, HL bụi, CO, NO2, SO2, Tốc độ gió 

2. Môi tr°ßng đ¿t 
 - Đ1: Mẫu đất giữa khu vực xây dựng nhà máy nước 

  - Chỉ tiêu: As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn                  

 










